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LỜI MỞ ĐẦU 


Bodhimũle pallaủkamhi 
Mãram sasena ãvudham 
Gahetvãpãramim khaggatn 
Yo jinãti jayussavo 
Sabbe verĩpahantvãna 
So me detu jayam varatn. 

Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là vị chiến thắng trong thế 
gian, thượng ngự trên bảo tọa dưới cội bồ đề và chú tâm 
phát nguyện cố gắng tỏ ngộ tứ thánh đế, cầm thanh gưom 
Ba-la-mật để chiến thắng thiên ma (mãra), là người muốn 
chinh phục thế gian cùng với vô số quân ma có vô lượng 
vũ khí. Mong năng lực pháp độ của đức Chánh giác ấy hãy 
là cây lọng chiến thắng ngăn cản những điều rủi ro, tai hại 
bên trong lẫn bên ngoài, mong những sự lợi ích ủng hộ to 
lớn ấy phát sanh đến cho tôi. 

Trong đời sống của mỗi người chúng ta không làm điều 
ác, không có nghĩa là có làm điều thiện. Điều ác chắc chắn 
cần phải trừ bỏ và cũng phải nên làm điều thiện lành để trợ 
duyên cho con đường đưa đến giác ngộ Níp-bàn trong 
ngày vị lai. Thuận theo huấn từ của ba đời chư Phật được 
thuyết vào ngày ữăng ữòn tháng Giêng, ấy là ngày trọng 
đại của Phật giáo. Vào ngày này, Đức Phật giáo giới Ba- 
la-đề-mộc-xoa, đây được xem như cốt lõi hay kim chỉ nam 
trong tông giáo, đó là: 
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“Sabbapãpassa akaraụatn, 

Kusalassa upasampadã 
Sacỉttaparỉyodapanatn 
Etatn buddhãna sãsanatn 

“Không làm các điều ác, 

Thành tựu các việc thiện 
Giữ tâm luôn trong sạch 
Là lời chư Phật dạy.” 

(Pháp cú kinh - 183) 
Trong quyển sách này, tôi xin trình bày chi tiết về cách 
làm những việc thiện, những hành động tốt đẹp đem lại 
quả lợi ích lớn lao, có thể đè nén pháp bất thiện của mỗi 
người chúng ta. Vì theo lẽ thường khi tâm thiện sanh thì 
tâm bất thiện vắng mặt. Hành động tốt đẹp trong Phật giáo 
ấy trình bày lại trong Phúc hành tông, dịch là nền tảng 
của việc làm phước, điều pháp được sắp vào việc làm 
phước hay cách làm điều tốt đẹp, là cách làm phước 
đúng đắn nhất theo phần chánh của Phật giáo, sẽ thấy rằng 
một số cách làm phước, là điều chúng ta đã từng biết qua 
rồi, một số điều chúng ta cũng không biết việc đang làm 
có phải là phước. Đối với một số người chưa từng biết 
rằng có nghi thức làm phước như vậy với một số người 
vẫn hiểu lầm rằng việc làm phước có phước chỉ có nằm ở 
một số cách như đặt bát, cúng dường tứ vật dụng đến chư 
tăng hay phóng sanh chim, cá, rùa, bò mà thôi. Nhưng sự 
thật thì có rất là nhiều cách làm phước, do đó ta cũng nên 
hiểu một cách đúng đắn trong vấn đề làm phước theo Phật 
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giáo đê làm phước, tích tạo thiện cho đúng, không nhẹ dạ 
cả tin và đạt được kết quả lớn lao, không thất bại mà lại 
được sanh là người nhân loại, người may mắn được gặp 
Phật giáo. 

Thời điểm chúng ta làm phước hay mỗi lần làm việc tốt, 
ngoài những việc phước liên hệ đến Phật giáo như đặt bát, 
giữ giới, tu tiến v.v... thì cách nói chuyện giúp cho người 
khác phát sanh sự yên lòng khi gặp điều đau khổ, cách trao 
đổi pháp, bố thí pháp, chung tay hùn phước in ấn kinh 
sách, cách chỉ rõ hướng dẫn gỡ bỏ vấn đề trong cuộc sống 
cho người mất hết hy vọng, dọn dẹp phòng ốc chư tăng, 
cùng tùy hỷ trong việc làm tốt đẹp của người khác bằng 
cách hướng tâm vào thiện phước, quét lá trong sân chùa, 
làm sạch tưới nước vườn trong chùa hay noi công cộng, 
dọn dẹp nhà vệ sinh ở chùa hay nơi công cộng, chăm sóc 
người bệnh, người già hay trẻ em. Vấn đề chúng ta có tâm 
tốt hay có sự cố quyết tốt v.v... Tất cả đây đều là thiện 
(kusala) và phước (punna) cả thảy. Như trong kinh Pháp 
Cú câu số 16 và câu 18 Đức Phật dạy rằng: 

“Idha modatipecca modati, 

Katapuũũo ubhayattha modatỉ; 

So modatỉ so pamodatì, 

Dìsvã kammavisuddhimattano”. 

“Nay vui, đời sau vui, 

Làm phước, hai đời vui. 



8 


Người ây vui, an vui, 

Thấy nghiệp tịnh mình làm.” 

“Idha nandatipecca nandati, 

Katapunũo ubhayattha nandati; 

‘Punnatn me kata ’nti nandatì, 

Bhỉyyo nandati suggatìm gato 

“Nay sướng, đời sau sướng, 

Làm phước, hai đời sướng. 

Mừng rằng: ‘Ta làm thiện’, 

Sanh cõi lành, sướng hơn.” 

Quyển sách này được tôi dịch từ “Cẩm nang tạo phước 
bố thí - trì giới - tu tiến” của Ngài trưởng lão 
Saddhamma Jotika Dhammacariya, đồng thời có trích 
thêm nhiều nguồn kinh và chú giải để dẫn chứng cho dễ 
hiểu. 

Không như bao quyển sách khác, quyển sách này chưa 
được gọi là thật sự đầy đủ chi tiết như giáo trình dạy học, 
nhưng quyển sách này cũng có thể tạm gọi là đầy đủ trên 
phương diện tóm lược khái quát về ý nghĩa, cách thực hành 
cũng như ân đức của pháp thiện ấy để cho chúng ta có thể 
nắm bắt và thực hành theo được thuận tiện dễ dàng để 
tránh khỏi sai lầm và mê tín. 
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Vì sở học còn non kém nên không sao tránh khỏi sự sai 
sót trong quá trình biên dịch, ngưỡng mong các bậc thiện 
trí từ bi hoan hỷ đóng góp sửa sai để bản dịch hoàn thiện 
hơn. Phước thiện từ việc biên soạn và dịch lại tài liệu này 
được thành tựu cũng do sự góp sức của nhiều vị như sư 
huynh Siêu Thiện (Abhikusala), thầy Ngộ Đạo 
(Maggabujjhano), cận sự nam Thiện Hiếu, cận sự nữ Diệu 
Thanh, cùng nhiều vị Phật tử thân cận khác. 

Xin tri ân sư cả Chandasuddhivad trụ trì chùa 
Yangsuttharam và chư tăng đã tạo điều kiện cho con sinh 
hoạt tại đây. Đồng thời tri ân quý vị Phật tử thân cận hỗ 
trợ điều kiện cho chúng tôi học tập tại Thái Lan. 

Xin chia phần phước thiện thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân bằng quyến thuộc còn tại tiền cũng 
như đã quá vãng. Khi đã hay biết được rồi thì phát sanh 
tâm hoan hỷ trợ duyên trong quá trình đến giác ngộ Níp- 
bàn trong ngày vị lai đồng đều nhau cả thảy. 

ỉdam me puũnam ãsavakkhayã vahaĩỴi hotu 

IdaĩỴi me punnam nibbãnassa paccayo hotu 

Dịch giả 

Bhikkhu Siêu Thành 
oOo 






NÓI VÈ PHƯỚC 


Từ Pãịi “Punna” (phước) có rât nhiêu ý nghĩa như sau: 

1. Punna (phước) có nghĩa là thiện, tức sự tốt đẹp, sự khôn 
khéo. Người làm phước phải có tâm tốt đẹp, có tâm là 
đại thiện, khôn khéo như là làm với niềm tin chân 
chánh, làm với sự tôn kính, làm mà không hại mình và 
hại người khác, làm để trợ giúp, làm để cúng dường ân 
đức, làm theo thời v.v... 

2. Punna (phước) nghĩa là công cụ tẩy trừ cấu uế cho sạch 
sẽ, thanh tịnh như là sự bủn xỉn v.v... sự bủn xỉn là cấu 
uế bởi làm cho tâm phiền muộn. Nếu đã có phước thì 
phước ấy sẽ tẩy trừ bọn nho ra khỏi uẩn co tánh làm cho 
không còn những phiền muộn. 

3. Punna (phước) nghĩa là hành động chân chánh của thân, 
khẩu, ý như bố thí, giữ gìn giới, tu tiến v.v... 

4. Punna (phước) nghĩa là an lạc tức người làm phước chắc 
chắn nhận được sự an lạc thân và tâm ở kiếp hiện tại và 

é é • • 1_ * * 

kiếp vị lai. 

5. Punna (phước) nghĩa là đưa người thể nhập vào tư cách 
của người thích hợp cho sự cung kính, cúng dường, 
cũng như Phíc-khú là người giữ 227 giới là mẫu mực 
tốt đẹp hẳn thích hợp cho sự đảnh lễ cúng dường của 
mọi người v.v... 
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Viêt dich: Bhikkhu Abhisiddhi - Siêu Thành 


Kêt lại, phước nghĩa là công cụ tây trừ cơ tánh, hay tây 
trừ trạng thái cấu uế làm cho tâm trong sạch, hay nghĩa là 
sự an lạc tiến hóa, hay nghĩa là hành vi chân chánh của 
thân khẩu ý, cách làm việc tốt như bố thí, trì giới, nghe 
pháp, tu tiến tức chỉ nghiệp xứ và quán nghiệp xứ. 

Do đó, Puníía (phước) cũng có 3 trạng thái là: 

1. Khi nói đến nhân của phước, đó là cách làm việc tốt. 

2. Khi nói đến quả của phước, đó là sự an lạc tiến hóa. 

3. Khi nói đến trạng thái tâm, đó là tâm trong sáng thanh 
tịnh. 

é 

Vì thế, cách hiểu vấn đề phước trong Phật giáo sẽ phải 
hiểu hết cả ba trạng thái của phước, nên cũng sẽ gọi là hiểu 
được tất cả phước một cách đúng đắn. 

Đức Chánh đẳng giác thuyết về nền tảng cách làm 
phước theo hệ thống nên học tập, gọi là tam phúc hành 
tông (Tipunnakiriyãvatthu), kế đó những vị giáo sư chú 
giải phân tách cho thấy từng điều trong sự mở rộng ý nghĩa 
ra thành Thập phúc hành tông (Punnakiriyãvatthu) như 
sau: 

Phúc hành tông^ (punnakiriyãvatthu) theo phần chánh 
có 3 điều (như là tam học) tức là: 


li 

^ Nên tảng của hành động phước thiện. 
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1. BÔ thí (dãna) nghĩa là cách cho, hào phóng, chia sẻ vật 
dụng làm lợi ích đến cho người nhận và vừa để giảm 
phiền não noi tự thân. 

2. Trì giới (sĩla) nghĩa là sự thu thúc thân, khẩu, ý cho diễn 
tiến theo nề nếp, hành theo thiện hạnh, có sự liên quan 
tốt đẹp, giúp đỡ nhau, không ép uổng lấn áp nhau v.v... 

3. Tu tiến (bhãvanã) nghĩa là làm cho tâm thiện thường 
phát sanh đều đều trong căn tá nh của mình để an lạc tiến 
hóa, hay làm cho tâm được huấn luyện phát triển, tuệ 
tăng trưởng v.v... 

Như có đoạn chánh văn được thuyết trong Tiểu bộ kinh, 
Phật thuyết như vậy, Nhóm ba pháp, phẩm thứ nhì, kinh 
Nen tảng của việc hành thiện như vầy: 

“Vuttaỉihetam bhagavatã, vuttamarahatãti me sutam - 

Tĩụimãni, bhikkhave, punnakìrìyavatthũni. Katamãni 
tĩni? Dãnamayatn punỉiakiriyavatthu, sĩlamayam 
punnakiriyavatthu, bhãvanãmayatn puũnakỉrỉyavatthu 
- imãnỉ kho, bhỉkkhave, íĩnì punnakỉrỉyavatthũnĩ”ti. 
Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam ỉti vuccati - 

‘^Puiinameva so sikkheyya, ãyataggam sukhudrayam; 
Dãnaiica samacariyanca, mettacittaiica bhãvaye. 

‘*Ete dhamme bhãvayìtvã, tayo sukhasamuddaye; 
Abyãpajjham sukham lokatn, paụậito upapajjaũ”ti. 
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Ayampỉ attho vutto bhagavatã, iti me sutanti. 
Paịhamam. ” 

Nghĩa: 

“Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc 
Vô sanh nói đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các phíc-khú, đây là ba nền tảng của hành động 
phước thiện. Ba nền tảng nào? Nen tảng của hành động 
phước thiện gồm có bố thí, nền tảng của hành động 
phước thiện gồm có giới, nền tảng của hành động phước 
thiện gồm có tu tập (tham thiền). Này các phíc-khú, đây 
là ba nền tảng của hành động phước thiện.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. ở đây, điều này đã 
được nói như vầy: 

2. “Vị ấy nên học tập thuần về phước thiện làm sanh lên 
an lạc tối cao kéo dài, nên tu tập bố thí, sự thực hành 
bình lặng, và tâm từ ái. 

3. Sau khi tu tập ba pháp làm sanh lên an lạc này, bậc sáng 
suốt sanh lên cõi an lạc, không khổ sầu.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi 
đã nghe như thế.”^ 


^Tỳ-khưu Indacanda dịch Việt. 
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Trong chú giải của kinh “Nền tảng của việc hành 
thiện” có trình bày như vầy: 

Nên biết suy xét kinh “Phúc hành tông (hay nền tảng 
của hành động phước thiện) thứ 1 ” của phẩm thứ 2 như 
sau: 

Từ Pãịi “Puíinakiriyavatthũni” này, nghĩa là tất cả 
pháp thiện trổ quả phát sanh trong kiếp sống, nên cúng 
dường hay tẩy trừ cơ tánh của mình, vì lẽ đó cũng gọi là 
Phước (punna). Những “phước” ấy cũng được gọi là 
“hành” (kiriyã), bởi vì phải làm cùng với nhân và duyên, 
vì lẽ ấy nên được gọi là “phúc hành” (punnakiriyã). Và 
chính “phúc hành” này gọi là “phúc hành tông” 
(punnakiriyãvatthu) bởi vì là nơi nương của quả phước ấy. 

Từ PãỊi “Dãnamayaựi” đó là sự cố quyết hành động 
(cetanã) bố thí vật dụng của mình cho người khác bởi 
mãnh lực hồ trợ hay bởi mãnh lực cúng dường của người 
vẫn còn cắt bỏ gốc rễ đời sống chưa gián đoạn, gọi là bố 
thí. Bởi vì là nguyên nhân họ cho đi gọi là bố thí thành 
(Dãnamaya). Đối với người bố thí vật ấy, trong tất cả tứ 
vật dụng như y phục v.v... hay trong tất cả 10 vật thí như 
cơm v.v... hay tất cả 6 cảnh như cảnh sắc v.v... Sự cố quyết 
hà nh động (cetanã) diễn tiến theo cách như đã nói trong cả 
3 thời, tức là ữong lúc đầu tiên, từ thời điểm cách cho tứ 
vật dụng đó phát sanh, trong lúc đang bố thí, sau khi đã 
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cho có tâm hoan hỷ nhớ lại của người bô thí. Đây gọi là 
nền tảng của hành động thiện thành tựu do bố thí. 

Từ “Sĩlamayam”, đó là sự cố quyết hành động diễn tiến 
với người thọ trì 5 giới, 8 giới, 10 giới bởi khả năng xác 
định là thường giới (niccasĩla) và giới uposatha v.v... (hay) 
có người nghĩ rằng ta sẽ xuất gia để tu tập cho đầy đủ giới 
(cụ túc giới), rồi đi đến chùa xuất gia. Người ấy sẽ đưa sự 
mong muốn đến cuối cùng nhớ lại rằng “Ta đã xuất gia, 
ấy là việc tốt”. Như là gìn giữ giới Patimokkha cho trọn 
vẹn bởi đức tin, quán tưởng tứ vật dụng như là y phục 
v.v...bởi trí tuệ, thu thúc nhãn môn v.v... trong cảnh sắc 
v.v...bởi niệm, tẩy trừ trong giới nuôi mạng thanh tịnh bởi 
sự tinh tấn. Vì lẽ ấy, sự cố quyết hành động đó cũng gọi là 
nền tảng của hành động phước thiện bởi giới. 

Hơn nữa, 

1. Sự cố quyết hành động của Phíc-khú, ấy là người quán 
xét thấy rõ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý theo đặc tính vô 
thường, khố não, vô ngã bằng đạo minh sát 
(vipassanãmagga) đã có nêu trong Phân tích đạo 
(Patisambhidãmagga)^. 


^ 5. Trí về sự thấu hiểu: 

Sau khi đã tống hợp các pháp trong (ba thời) quá khứ, hiện tại, vị lai, tuệ về sự xác 
định là trí về sự thấu hiểu là (có ý nghĩa) thế nào? 

Bất cứ sắc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hoặc ngoại phần, thô hoặc 
tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc ở gằn, (hành giả) xác định toàn bộ sắc ắy là vô 
thường, (đây là) một sự thấu hiếu; (hành giả) xác định toàn bộ sắc ấy là khố não, (đây 
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là) một sự thấu hiểu; (hành giả) xác định toàn bộ sắc ấy là vô ngã, (đây là) một sự thấu 
hiểu. 

Bất cứ thọ nào ...(như trên)... Bất cứ tưởng nào ...(như trên)... Bất cứ các hành nào 
...(như trên)... Bất cứ thức nào thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, nội phần hoặc ngoại 
phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc gằn, (hành giả) xác định toàn bộ 
thức ấy là vô thường, (đây là) một sự thấu hiêu; (hành giả) xác định toàn bộ thức ấy là 
khố não, (đây là) một sự thấu hiếu; (hành giả) xác định toàn bộ thức ấy là vô ngã, (đây 
là) một sự thấu hiêu. 

Mẳt ...(như trên)... Lào tử thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, (hành giả) xác định 
là vô thường, (đây là) một sự thấu hiêu; (hành giả) xác định là khố não, (đây là) một sự 
thấu hiêu; (hành giả) xác định là vô ngã, (đây là) một sự thấu hiêu. 

Sau khi đà tống hợp rằng: ‘Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường theo ý 
nghĩa đoạn tận, là khố não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt 
lõi,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiếu. Sau khi đã tống hợp rằng: ‘Thọ ...(như 
trên)... ‘Tưởng ...(như trên)... ‘Các hành ...(như trên)... ‘Thức ...(như trên)... ‘Mắt ...(như 
trên)... Sau khi đà tổng hợp rằng: ‘Lào tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường 
theo ý nghĩa đoạn tận, là khố não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không 
có cốt lõi,’ tuệ về sự xác định là ưí về sự thấu hiếu. 

Sau khi đã tống hợp rằng: ‘Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp 
hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là 
pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận,’ tuệ về sự xác định là ưí về sự thấu hiếu. 
Sau khi đà tống hợp rằng: ‘Thọ ...(như trên)... ‘Tưởng ...(như trên)... ‘Các hành ...(như 
trên)... ‘Thức ...(như trên)... ‘Mắt ...(như trên)... Sau khi đã tống họp rằng: ‘Lão tử thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp 
của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt 
tận,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiếu. 

Sau khi đã tống họp rằng: ‘Lão tử do duyên là sanh, nếu không có sự sanh thì không 
có lão tử,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiếu. Sau khi đã tống hợp rằng: ‘Ngay cả 
trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, lão tử do duyên là sanh, nếu không có sự 
sanh thì không có lão tử,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiếu. 

Sau khi đà tống hợp rằng: ‘Sanh do duyên là hữu, nếu không có ...(như trên)... ‘Hữu 
do duyên là thủ, nếu không cỏ ...(như trên)... ‘Thủ do duyên là ái, nếu không có ...(nt)... 
‘Ái do duyên là thọ, nếu không có ...(nt)... ‘Thọ do duyên là xúc, nếu không có ...(nt)... 
‘Xúc do duyên là sáu xứ, nếu khồng có ...(nt)... ‘Sáu xứ do duyên là danh sắc, nếu không 
có ...(nt)... ‘Danh sắc do duyên là thức, nếu không có ...(nt)... ‘Thức do duyên là các 
hành, nếu không có các hành ...(như trên)... ‘Các hành do duyên là vô minh, nếu không 
có vô minh thì không cỏ các hành,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiếu. 

Sau khi đã tống hợp rằng: ‘Ngay cả trong thời quá khứ xa xăm, ngay cả trong thời 
vị lai xa xăm, các hành do duyên là vô minh, nếu không có vô minh thì không có các 
hành,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết (thì gọi) là 
tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã tông hợp các pháp trong quá khử hiện tại vị lai, 
tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiếu. ”(Tỳ-khưu Indacanda dịch Việt” 
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2 . Sự cô quyêt hành động của người quán xét thây rõ tât 
cả các sắc ... tất cả các pháp ... nhãn thức ... ý thức, 
nhãn xúc ... ý xúc, thọ sanh từ nhãn xúc .. .thọ sanh từ 
ý xúc, sắc tưởng ... pháp tưởng (và) già, chết theo bản 
chất không bền vững (vô thường), khổ não (dukkha) 
và vô ngã (anatta). 

3. Sự cố quyết hành động thiền (Jhãnacetana) đã diễn 
tiến trong 38 đề mục (cảnh) như là đất (pathavĩ) v.v... 

4. Sự cố quyết hành động với khả năng tích lũy và tác ý 
v.v...trong căn nguyên sự việc, căn nguyên nghệ thuật 
và nền tảng của chuyên môn không tội lỗi. 

Những điều này, người đưa tất cả sự cố quyết hành động 
ấy cho tiến hóa bằng hành động phước thiện (punnakiriyã) 
này, do đó cũng gọi nền tảng của hành động phước thiện 
thành tựu với sự tu tiến theo cách như đã trình bày vậy. 

Cũng trong tất cả 3 loại nghiệp này, khi làm mỗi một 
hành động bằng thân bắt đầu từ phần cơ bản theo cách phù 
họp, nghiệp ấy là thân nghiệp. Khi nói phát ra lời làm lợi 
ích cho hành động ấy, gọi là khẩu nghiệp. Khi không làm 
hai chi phần thân và khẩu chuyển động mà chỉ nghĩ bằng 
tâm, ấy là ý nghiệp. 

Hay nữa là: Trong lúc người ta đang bố thí cơm v.v..., 
bố thí mà nghĩ rằng ta sẽ cho cơm và nước v.v... hay nghĩ 
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đến bố thí độ (danaparami) cũng vậy. Nền tảng của hành 
động phước thiện này là bố thí thành (dãnamaya). 

Khi bố thí mà có tiến hành ừong điều học thực hành thì 
nền tảng của hành động phước thiện này là giữ giới, hay 
còn gọi là trì giới thành (sĩlamaya). 

Khi bố thí mà chú tâm quán xét (danh sắc) theo sự tiêu 
hoại, đổi thay, theo nghiệp. Nền tảng của hành động phước 
thiện này là tu tiến thành (bhãvanãmaya). 

Nền tảng của hành động phước thiện còn có 7 loại khác 
nữa là: 

1. Nen tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự 
cung kỉnh. 

2. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự 
phục vụ. 

3. Nen tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự 
hồi hướng. 

4. Nen tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự 
tùy hỷ. 

5. Nen tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự 
thuyết pháp. 

6. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự 
nghe pháp. 

7. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự 
thấy đúng (kiến thị). 
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Cho dù là quy y Tam bảo cũng chăc chăn gom vào điêu 
thấy đúng, vấn đề này sẽ trình bày sau. 

Trong tất cả 7 loại nền tảng của hành động phước thiện 
ấy, thì loại nền tảng của hành động phước thiện câu sanh 
với sự cung kỉnh nên biết với khả năng từ việc thấy một vị 
Phíc-khú cao hạ hơn phải tiếp đón, nhận bát và y, đảnh lễ 
hay tránh đường sang một bên v.v... 

Nen tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự 
phục vụ nên biết với khả năng của việc thực hiện bổn phận 
đối với vị Phíc-khú cao hạ hơn, thấy vị Phíc-khú đến nhà 
khất thực thì phải tiếp đón nhận bát (của vị ấy), sắp đặt 
chỗ ngồi thích hợp, đem vật thực đến cúng dường, trao trả 
bát đúng thời v.v... bởi được nghe (lời chỉ bảo) rằng “Hãy 
đem bát của chư Phíc-khú đến”. 

Nen tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự 
tùy hỷ (phước) cũng như vậy, nên biết bởi khả năng của 
việc tùy hỷ phần phước của người khác đã cho hay phước 
của người khác đã làm cả thảy bằng lời “Sãdhu”. 

Điều mà Phíc-khú không muốn sự khéo rành trong pháp 
để lợi về mình, là thuyết pháp đến người khác với cơ tánh 
tròn đủ với sự trợ giúp, đây gọi là nền tảng của hành động 
thiện pháp thành tựu với sự thuyết pháp. Nhưng việc một 
vị Phíc-khú do sự mong muốn rằng “Mọi người sẽ biết 
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rằng ta là pháp sư bởi những cách như vậy, rồi dựa vào lợi 
lộc, cung kính, danh vọng” thuyết pháp thì không có quả 
lợi ích gì nhiều. 

Sở dĩ người nghe pháp với tâm nhu mì bởi mong muốn 
rải sự lợi ích giúp đỡ, như là tác ý khéo rằng đây là phương 
cách cho được tu tập lợi ích với mình và với người khác 
chắc chắn, đây là nền tảng của hành động phước thiện 
thành tựu từ cách nghe pháp. Nhưng một người nghe pháp 
mà nghĩ rằng mọi người sẽ biết đến ta là người có đức tin 
bởi phương cách này, như vậy không có quả lợi ích lớn. 

Cách thấy tiến hành theo đường hướng đúng đắn gọi là 
kiến thị (ditthujukamma). 

Từ PãỊi '"'‘Ditthyugatam’^ này là tên của sự thấy chân 
chánh isammãdassana) được diễn tiến bằng cách như là 
bố thí có quả phước. Bởi vì sự thấy chân chánh này dù là 
bất tương ưng trí ở giai đoạn đầu hay giai đoạn sau đi nữa, 
nhưng thời điểm làm cho sự thấy được đúng đắn thì cũng 
là tương ưng trí vậy. 

Trong tất cả ba pháp như là dassana v.v... ấy, dù trong 
lúc trí chưa phát sanh nhưng cũng được gom là nhân thích 
họp, nhân làm công cụ hồi tưởng phước mình đã làm, thích 
họp được với thức là thiện, có sự gom vào với trí hiểu về 
nghiệp, tức sự thấy chân chánh hướng của nghiệp. Nhưng 
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Sự thây đúng ngoài ra có ừạng thái là cách xác định chư 
pháp. 

Vì rằng khi làm một phước thiện nào, phước thiện ấy 
cũng sẽ có quả lớn do nhân là mọi sự thấy đều chân chánh 
vậy. Nhưng 7 loại nền tảng của hành động phước thiện này 
được gom vào với ba loại trước (là bố thí, trì giới, tu tiến). 

Giải rằng: Tất cả 7 loại nền tảng của hành động phước 
thiện ấy, sự cung kính (apacãyanamaya), sự phục vụ 
(veyyãvaccamaya) gom vào trì giới thành (sĩỉamaya). 

Sự hồi hướng phước (pattidãnamaya) và sự tùy hỷ 
phước (anumodanãmayà) gom vào bố thí thành 
(dãnamaya). 

Sự thuyết pháp (dhammadesanà) và sự nghe pháp 
(dhammasavanà) gom vào trong tu tiến thành 
(bhãvanãmaya). 

Còn sự thấy đúng (kiến thị - ditthựukamma) gom vào 
trong cả ba loại nền tảng của hành động phước thiện. Vì 
cớ ấy Đức Phật thuyết rằng “Này chư Phíc-khú, nền tảng 
của hành động phước thiện có 3 loại. Ba loại ấy là những 
gì? Nen tảng của hành động phước thiện gồm có bố thí, 
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nền tảng của hành động phước thiện gồm có giới, nền tảng 
của hành động phước thiện gồm có tu tiến (tham thiền)”'^. 


^ Phước Nghiệp Sự (Kinh tăng chi, chương tám pháp, phẩm bố thí). 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào là ba? 

2. Căn bản làm phước do bo thỉ, căn bản làm phước do giới đức, căn bản làm phước do 
tu tập. 

3. ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy 
mô nhỏ, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do tu 
tập trên một quy mô nhỏ. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh làm người 
không may mắn. 

4. ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy 
mô vừa, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô vừa, không đạt được căn bản 
làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh làm người có 
may mắn. 

5. ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy 
mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt 
được căn bản làm phước do tu tập. Người ắy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở Tam thập Tam thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ 
Sakka sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bo thí, sau khi làm thật nhiều 
căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua Bốn thiên vương trên mười điếm: tuồi thọ 
chư Thiên, dung sắc chư Thiên, an lạc chư Thiên, danh tiếng chư Thiên, Tăng thượng 
lực chư Thiên, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. 

6. ớ đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy 
mô to lóư, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt 
được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở Tam thập Tam thiên. Tại đây, này các Tỳ-kheo, Thiên chủ 
Sakka sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều 
căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư Thiên ở Tàvatimsa trên mười điếm: 
tuối thọ chư Thiên, dung sắc chư Thiên, an lạc chư Thiên, danh tiếng chư Thiên, Tăng 
thượng lực chư Thiên, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. 

7. ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy 
mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng khồng đạt 
được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở Yàma thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Suyàma sau 
khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bo thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước 
nghiệp do giới đức, vượt qua chư Thiên ở Yàma trên mười điếm: tuối thọ chư Thiên,... 
thiên vị, thiên xúc. 

8. ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy 
mô to lóư, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt 
được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở Tusità thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Santusità, 
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Trong phân đâu này, cả ba nên tảng của hành động 
phước thiện có sự diễn tiến bởi mã nh lực của 8 sự cố quyết 
hành động thiện dục giới, như khi một người khéo rành 
thuyết pháp cũng không suy xét liên kết, nhưng một số 
nhóm pháp cũng tiến hành được như thế nào, thì khi hành 
giả thường kết hợp, tu tiến chỉ tịnh và tu tiến minh sát 
thuần thục, tác ý với tâm bất tương ưng trí cũng diễn tiến 
được trong từng giai đoạn như thế ấy. Thì tất cả nghiệp 
thiện ấy cũng là nền tảng của hành động thiện phước thành 
tựu bởi sự tu tiến, bởi mãnh lực sự cố quyết hành động (tư) 
thiện thuộc về đáo đại. Ngoài ra đây không phải là nền 
tảng của hành động phước thiện này (bố thí thành, trì giới 
thành). 


sau khi làm thật nhiêu căn bản phước nghiệp do bô thí, sau khi làm thật nhiêu căn bản 
phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư Thiên ở Tusità trên mười điếm: tuôi thọ chư 
Thiên, ... thiên vị, thiên xúc. 

9. ơ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy 
mô to lóư, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt 
được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở Hóa lạc thiên. Tại đây, này các Tỳ-kheo, Thiên tử Sunimmita, 
sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản 
phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư Thiên ở Hóa lạc thiên trên mười điếm: tuối thọ 
chư Thiên,... thiên vị, thiên xúc. 

10. ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy 
mô to lóư, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt 
được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở Tha hóa tự tại thiên. Tại đây, này các Tỳ-kheo, Thiên tử 
Vasavattì, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều 
căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư Thiên ở Tha hóa Tự tại thiên trên mười 
diêm: tuôi thọ chư Thiên, ... thiên vị, thiên xúc. 

Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản phước nghiệp này. (Ht. Thích Minh Châu dịch Việt). 
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Phần trình bày trên đây được trình bày trong chú giải, 
sau đây sẽ giảng rộng về từng loại cho dễ hiểu và dễ thực 
hành. 


oOo 
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1. CẨM NANG TẠO PHƯỚC THIỆN BÓ THÍ 

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
SAMMÃSAMBUDDHASSA 

Ý NGHĨA CỦA TỪ Bố THÍ (DẨNẢ) 

Trong phần đầu tiên, người quan tâm đến phước thiện 
bố thí nên hiểu từ bố thí (dãnà) có nghĩa là gì? 

Từ “bố thí” {dãna) có hai ý nghĩa là: 

1. Vật nên cho gọi là “vật thí” (vatthudãnà). 

2. Sự cố quyết là nhân làm cho việc bố thí thành tựu gọi là 
“tư thí” (cetanadãna). 

Cả hai loại thí này có sự phân tích như sau: 

- Dãtabbanti = dãnam (đồ vật mà người mang cho gọi 
là bố thí). 

- Dĩyati etenãti = dãnam (sự cố quyết là nh ân đế thả nh 
tựu sự cho gọi là bố thí). 

Giải : 

‘Đồ vật mà người mang cho mà gọi là bố thí’ ấy, đó là 
các loại đồ vật mà thí chủ đang cho hay đang cúng dường. 
Sự bố thí này gọi là “vật thí”. 

Sự cố quyết làm nh ân để thả nh tựu bố thí gọi là “tư 
thí”. Điều này nói đến “sử hữu tư” hay người ta thường 
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gọi chung là sự cô tâm, cô quyêt. Bởi vì người hành bô thí 
cần có sự cố quyết, cố tâm tức là có sự cố quyết trước thì 
đó cũng sẽ là nhân làm cho bố thí thành tựu. Nếu mà đã 
không có “tư - cetanã’' tức sự cố quyết thì sự bố thí không 
thành tựu với người ấy, như ta đã từng sử dụng nói với 
nhau một vài lần rằng “tôi không muốn cho cái này đến 
người đó đâu” v.v... khi đã không muốn cho thì cũng có 
nghĩa là ta không cho vật ấy đến người đó. Điều này trình 
bày cho ta thấy rằng hai từ “không muốn” đó cũng chính 
là không có tư (tức sự cố tâm) và khi đã không có ‘tư’ thì 
thiện bố thí cũng không phát sanh cho người đó. 

Hon nữa, hai loại thí như đã nói đây thì vật thí sẽ thành 
tựu cũng phải nương nhờ vào tư thí cùng hiện hữu, như là 
trong lúc người ta đang bố thí cúng dường hay là đang cho 
vật thí vào lòng bàn tay người nhận đó sẽ phải kết họp với 
‘tư thí’ tức chính là sự cố quyết cho cũng coi là thành tựu 
của vật thí vậy, việc không có tư thí chắc chắn không thể 
xảy ra. 

Còn sự cố quyết bố thí thành tựu bằng cách không 
nương vào ‘vật thí’ ắt hẳn không thể có, ví như một người 
có sự cố tâm rằng sẽ cúng dường bố thí hay là sẽ cho bố 
thí đến một người nào cũng vậy, nhưng mà chưa cho đi, 
chỉ là có tâm rằng sẽ cúng dường hay sẽ cho, như vậy hẳn 
đã thành tựu sự cố tâm cho (tư thí) với người ấy. Nếu đưa 
vào tam tư thì đây là tư tiền thiện hành (pubbacetanã), 
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nhưng nếu nói theo thiện bố thí thì vẫn chưa đầy đủ tức là 
vẫn thiếu vật thí vậy. Nếu nói theo cách của Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma), sự cố tâm nghĩ rằng sẽ cúng dường, hay 
sẽ cho của người này cũng được tính vào tâm đại thiện mà 
phối họp với tư thiện (kusalacetanã) đồng sanh với tâm đó, 
do nguyên nhân này cũng có thể nói rằng tư thí cũng thành 
tựu cho người ấy. Nhưng nếu nói theo Luật (V inaya) chỉ 
có cố tâm sẽ cúng dường, hay sẽ cho cũng chưa thành tựu 
thiện bố thí được, cần phải có sự phát ngôn bằng lời rằng 
vật này, đồ này tôi xin cúng dường, hay cho đến người đó. 
Khi đã nói lời như vậy thì cũng cho là thiện bố thí thành 
tựu đến người đó, cho dù là chưa có đem đồ vật mà cố tâm 
sẽ cúng dường, sẽ cho đến tại nơi đó cũng vậy. Còn theo 
cách của tạng Kinh (Sutta) cần phải có cả sự cố quyết bố 
thí, có ‘vật thí’ để bố thí và đã thực hiện sự bố thí, như vậy 
sẽ thành tựu bố thí. 

Những thiện bố thí khác mà người có đức tịnh tín, tâm 
trong sạch đang làm mồi ngày đó, là bố thí thành tựu với 
cả hai loại là ‘vật thí’ lẫn ‘tư thí’ được cho là thiện bố thí 

thành tựu một cách trọn vẹn. 

• • • • 

Một cách khác nữa thì “Dana” có 5 nghĩa là: 

1 . Dana dịch là cho, tức cho tứ vật dụng như thức ăn, y 
phục, nơi ở, thuốc men. 
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2. Dana dịch là căt, tức căt đứt sự bỏn sẻn, sự tham lam ra 
khỏi cơ tá nh . 

3. Dana nghĩa là bảo hộ, tức bảo hộ người bố thí để không 
cho rơi vào bốn cõi khổ. 

4. Dãna dịch là vật nên cho, điều này là tên gọi của tứ vật 
dụng mà người bố thí. 

5. Dana dịch là sự cố quyết hành động bố thí (hay tư 
thí), điều này là tên của sự cố quyết sẽ bố thí tứ vật dụng. 

Ân Đức Hay Lợi ích Của Việc Tích Tạo Thiện Bố Thí 
Sự tích tạo thiện bố thí có lợi ích như thế nào? Ân đức 

é é é é 

lợi ích của việc tích tạo thiện bố thí có bốn điều là: 

é • • • 

1. Là nấc thang đầu tiên dẫn người đó lên thiên giới. 

2. Là tư lương theo ta giúp tránh xa những hiểm nguy và 
cho quả hỗ trợ thuận lợi cho những ai còn luân chuyển 
trong luân hồi. 

3. Là con đường cứu cánh dẫn đến Níp-bàn. 

4. Là nhân tối thượng sẽ cho quả vượt thoát vòng luân hồi. 

Như có Pãịi trình bày trong Chú giải Tăng chi bộ kinh 

{Anguttara atthakathẩ) như vầy: 

“Dãnain saggassa sopãnain 
Dãnain pãtheyyamuttamam 
Dãnain ujugatain maggain 
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Dãnaip mokkhapadaip varaip.” 

Nghĩa : Bố thí là nấc thang đầu tiên dẫn lên thiên giới, 
bố thí là tư lương tối thượng, bố thí là con đường chánh 
dẫn đến Níp-bàn, thiện bố thí là nhân tối thượng làm cho 
vượt thoát khỏi luân hồi. 

Giai : 

1. Dãnam saggassa sopãnam: bố thí là nấc thang đầu 
tiên dẫn lên thiên giới. 

Câu này ẩn dụ ví như người cần đi lên cao, thì phải cần 
dùng đến nấc thang là công cụ trợ giúp trong việc đi lên 
cao cho được thuận tiện, nếu không có nấc thang thì người 
ấy không thể đi lên cao một cách dễ dàng được. Điều này 
như thế nào thì bố thí cũng giống như thế ấy. Người nào 
muốn đến thiên giới thì người đó phải tích tạo bố thí làm 
nền tảng cơ bản trước, bởi vì bố thí này chắc chắn trổ quả 
là tài sản, lợi lộc phát sanh cho người tạo bố thí ấy và người 
ấy cũng sẽ không có sự ữở ngại nào trong việc tiếp tục tích 
tạo những phước thiện khác, khi đã có thường cận tích tạo 
những phước thiện thì người đó cũng được lên thiên giới 
như ý nguyện. 

Nếu người nào khiếm khuyết bố thí, có nghĩa là người 
đó chưa từng tích tạo bố thí trong tiền kiếp, dù cho kiếp 
hiện tại được sanh làm người nhân loại đi nữa thì cũng 
sanh làm người nghèo khó, cơ hàn, khó khăn. Khi đã là 
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người nghèo khó thì cơ hội tích tạo thiện bô thí, trì giới, tu 
tiến ... không được thuận tiện, khi không có cơ hội tích 
tạo phước thiện thì chỉ có làm những điều bất thiện mà 
thôi, tức là những ác hạnh của thân, khẩu, ý. Khi đã như 
thế thì sự mong mỏi đến thiên giới cũng là một điều khó 
vậy. Tất cả thành ra nhu thế cũng chính vì thiếu tạo thiện, 
bố thí cũng như thiếu nấc thang đầu tiên dẫn lên thiên giới 
vậy. 

2. Dãnaip pãtheyyamuttamaip: Thiện, bố thí được 
xem như là tư lương (hành trang, lương thực cho một 
chuyến đi xa) thù thắng. 

Điều này được ví nhu một người đi đến một nơi nào đó 
cần phải có lương thực và tiền bạc bên mình để có sự thuận 
lợi trong chuyến đi ấy. Nếu thiếu đi lương thực và tiền bạc 
thì chuyến đi của người ấy chắc hẳn gặp phải nhiều khó 
khăn, có thể sẽ không đến được nơi mà mình muốn đến. 
Điều này như thế nào thì thiện bố thí cũng tợ như tư lương 
mà người bộ hành cần phải mang theo bên mình để làm 
lợi ích trong chuyến đi ấy, bởi vì lẽ thường tất cả chúng 
sanh trong giai đoạn chưa đi đến Níp-bàn ấy chắc hẳn phải 
luân chuyển trong vòng sanh tử luân hồi, và sự luân 
chuyển sanh tử của những chúng sanh ấy chắc chắn diễn 
tiến ở những sanh thú khác nhau, cõi khác nhau, nghĩa là 
không chắc chắn sẽ sanh làm chúng sanh bàng sanh, hay 
nhân loại hoặc chư thiên. Khi đã như thế, nếu người nào 
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thiếu tạo thiện, bố thí làm vốn liếng có nghĩa là người ấy 
chưa từng tích tạo phước thiện trong kiếp quá khứ, cho dù 
người ấy được sanh thành người nhân loại hay chư thiên 
cũng thế, chắc chắn rơi vào tình trạng nghèo nàn túng thiếu 
về tài sản, tiền bạc hay vật dụng, vật thực khác nhau, như 
vậy tương tợ như thiếu hành trang lương thực, là nguyên 
nhân làm cho người ấy không có cơ hội tiếp tục tích tạo 
thiện nghiệp bố thí, trì giới, tu tiến. Nếu người nào đã từng 
tích trữ phước thiện, bố thí trong kiếp quá khứ, khi người 
ấy được sanh lại làm người hay chư thiên cũng thế, chắc 
chắn có sự thuận lợi trong tài sản, nơi trú ngụ, hay vật dụng 
tiêu dùng theo khả năng của tạo thiện, bố thí mà mình đã 
từng tích tạo, người ấy gọi là đã có tư lương hay hành trang 
bên mình, chắc chắn thuận lợi trong việc tích tạo những 
thiện khác càng tiến hóa mà không có sự trở ngại nào. 

Hơn nữa tư lương bên ngoài đó là tài sản tiền bạc vật 
dụng thiết bị các loại ấy hẳn là vật dụng để nương nhờ chỉ 
trong một kiếp sống mà thôi, và trong giai đoạn vẫn còn 
đang sống ấy cũng không chắc chắn, có thể cũng sẽ bị 
những sự trở ngại như là bị trộm cưóp, bị nạn lửa cháy hết 
tài sản, phát sanh nợ nần v.v... và khi đã chết thì cũng 
không thể đem tài sản tiền bạc theo sát bên mình được. 
Như thế khác với tư lương bên ừong đó là tạo thiện, bố 
thí, bởi vì tạo thiện, bố thí này là hành trang theo sát người 
tích tạo, bất kể là người ấy sẽ đi tái sanh ở nơi nào hay sẽ 
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sanh thành chúng sanh nào và không có bât kì ai có thê 
đến để trộm cướp, tích trữ phước thiện, bố thí là hành trang 
thù thắng mà không bị ảnh hưởng bởi những sự nguy hiểm 
khác nhau. Do đó tất cả bậc thiện trí thức cũng gọi tạo 
thiện bố thí này là “anugãmikanidhr’ nghĩa là của cải cất 
giữ theo bên mình trong những kiếp khác nhau. 

3. Dãnaip uỉugatam maggaip: bố thí được xem là đạo 

• t# ^7 • ^7^7 • • • 

lộ (con đường) thẳng đến Níp-bàn. 

Điều này giải thích rằng, con đường sẽ đi đến Níp-bàn 
ấy có 3 là: con đường bố thí, con đường trì giới và con 
đường tu tiến. Trong ba con đường này thì con đường tu 
tiến là gần nhất, con đường thứ hai là trì giới, con đường 
thứ ba là bố thí. Con đường tu tiến và con đường trì giới 
cho dù là con đường gần đến Níp-bàn hơn con đường bố 
thí cũng đúng, nhưng nếu khiếm khuyết pháp bố thí thì 
cũng là một sự trở ngại trong con đường đi đến Níp-bàn, 
bởi vì lẽ thường tất cả mọi người trì giới hay tu tiến không 
thể nào thành tựu chứng đắc đạo quả Níp-bàn chỉ trong 
một kiếp hay một lần mà sẽ phải trì giới hay tu tiến nhiều 
kiếp nhiều lần, thực hiện tích lũy pháp độ Ba-la-mật vững 
chắc trước, rồi sẽ có cơ hội chứng đắc được đạo quả Níp- 
bàn, và trong cách người ta sẽ trì giới, tu tiến để ước mong 
đạo quả, Níp-bàn được diễn tiến thuận lợi thì người ấy 
cũng phải là người đầy đủ tài sản, không cần phải khó khăn 
trong việc cố gắng làm lụng để nuôi mạng sống, ấy là 
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nguyên nhân sẽ làm cho việc trì giới hay tu tiên của người 
ấy bị thiếu sót. Khi người nào có khả năng tài sản đầy đủ 
thì người ấy sẽ có cơ hội tiếp tục tạo thiện bố thí một cách 
thuận tiện và sự trì giới, hay tu tiến cũng chắc chắn không 
gặp pháp chướng ngại ngăn che, khi đã như thế thì con 
đường sẽ đi đến đạo quả, Níp-bàn của người ấy cũng cận 
kề, như thế cũng bởi vì người ấy có khả năng tài sản là 
công cụ hỗ trợ tích lũy đó vậy. 

Khả năng tài sản là công cụ hỗ trợ cho người được thành 
tựu trong điều mà họ ước nguyện ấy cũng bởi vì nương 
vào thiện bố thí là nhân, người nào tạo phước bố thí thì 
người ấy hẳn thành tựu tài sản đầy đủ, như có PãỊi nêu 
rằng ‘‘‘‘dãnato bhogavã’’ nghĩa là “có tài sản cũng bởi vì 
tạo tác bố thí”. 

Người nào chưa từng tích tạo phước thiện thì người ấy 
chắc chắn sanh làm người nghèo khó, không đầy đủ tài sản 
và nơi nương trú hay nơi ở, khi đã là người nghèo khó thì 
những việc sẽ làm như tích tạo phước thiện như bố thí, trì 
giới, tu tiến muốn phát sanh cũng bị trở ngại, bởi vì phần 
nhiều phải mất thời gian trong phận sự công việc cố gắng 
đi tìm kế sinh nhai (nuôi sống bản thân), thường không có 
cơ hội tích tạo các loại thiện phước được, khi đã không có 
cơ hội tích tạo bất cứ một loại phước thiện nào thì tất nhiên 
các loại pháp bất thiện sẽ chảy vào dòng tâm thức của 
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người ây, làm cho người ây có hành động sai trái vê thân, 
khẩu, ý. Khi đã như vậy thì con đường dẫn đến đạo, quả, 
Níp-bàn không xảy ra với người ấy, mà chỉ có con đường 
đưa đến những đau khổ, khó khăn cả trong kiếp sống hiện 
tại và kiếp sống tưong lai, ấy là con đường đối nghịch với 
đạo quả Níp-bàn. 

Điều này trình bày cho thấy rằng tích trữ phước thiện, 
bố thí là công cụ hồ trợ tích lũy cho người, người tích tạo 
thiện, bố thí đang đi thẳng đến đạo quả Níp-bàn mà không 
cần ghé lại hay lưu trú thay đổi sang đường khác, tưong tợ 
như con tàu cần phải sử dụng bánh lái, bánh lái này có 
nhiệm vụ giúp cho con tàu chạy thẳng đến noi mà người 
lái muốn đến, nếu thiếu đi bánh lái thì con tàu ấy sẽ không 
thể chủ động đi thẳng đường được mà lại quẹo tới, quẹo 
lui tùy theo sức mạnh của dòng nước, con sóng hay gió, 
làm cho chuyến đi đến mục đích ấy không được thuận lợi 
và nếu như gặp sóng to gió lớn thì con tàu cũng có thể bị 
hư hại hay chìm xuống. Điều này nhu thế nào thì bánh lái 
cũng giống như tạo thiện, bố thí, con tàu cũng như giới, 
guồng máy tàu cũng như tu tiến, người trên tàu cũng như 
người mong muốn đến Níp-bàn. Tích trữ thiện, bố thí là 
công cụ duy trì, diễn tiến làm cho phát sanh thuận lợi trước 
trì giới và tu tiến ấy ví như một bánh lái giúp cho con 
thuyền chạy được thẳng đường, giới ví như con thuyền và 
tu tiến ví như guồng máy tàu, khi ấy chúng ta sẽ tu tập, 



36 


Viêt dich: Bhikkhu Abhisiddhi - Siêu Thành 


tiến hành một cách thuận lợi để thẳng đến đạo quả Níp- 
bàn ấy cũng phải nương vào thiện bố thí là công cụ hỗ trợ 
giống như con tàu cần phải nương vào bánh lái. Do bởi 
nguyên nhân ấy, người muốn đi đến Níp-bàn phải tu tập 
bản thân cho diễn tiến theo tuần tự, tức là phải có ‘bố thí’ 
làm nền tảng trước đế thuận lợi trong việc ‘giữ giới’, khi 
‘giữ giới’ cho trong sạch rồi tiếp tục ‘tu tiến’, ấy cũng là 
con đường thẳng đến đạo, quả, Níp-bàn tợ như người hành 
khách đi thuyền muốn đi đến nơi họ cần như thế ấy. Bởi 
những lý do như đã giải thích ở đây cho thấy rằng việc làm 
phước bằng cách bố thí này cũng xem như là một phần của 
đạo lộ (con đường) thẳng đến Níp-bàn. 

4. Dãnaip mokkhapadaip varaip: bố thí được xem là 
nguyên nhân thù thắng làm cho thoát ra vòng luân hồi. 

Điều này được giải thích rằng người luôn có tâm trong 
sạch hân hoan trong việc thiện phước bố thí và trong cách 
bố thí ấy có sự cố quyết trọn vẹn hay gọi là có sự chú tâm 
trong cả ba thời, tức là: 

- Pubbacetanã (tư tiền) là sự chú tâm (cố quyết) trước khi 
làm. 

- Muncanacetanã (tư hiện) là sự chú tâm (cố quyết) trong 
lúc đang làm. 

- Aparacetanã (tư hậu) là sự chú tâm (cố quyết) khi đã 
làm. 
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Gom cả ba thời này lại, nếu đã diễn tiến thuận lợi tốt 
đẹp thì cho thấy rằng nguời ấy có niềm tin và trí tuệ vững 
chắc hết khả năng, khi đã nhu vậy thì nguời ấy đồng thời 
hẳn có đức tin trong sạch, thấy đuợc lợi ích trong sự trì 
giới và tu tiến càng ngày càng nhiều và khi đã chết đi ở cõi 
này chắc chắn tái tục bằng tâm tái tục tam nhân thành 
nguời tam nhân, nghĩa là sanh thả nh nguời có trí tuệ và 
tâm của nguời ấy cũng có đức tin trong sạch thấy đuợc lợi 
ích trong sự tiếp tục tích tạo phuớc thiện, trì giới, và tu 
tiến, làm cho pháp độ Ba-la-mật của nguời ấy có sức mạnh 
vững chắc theo tuần tự. Trong mức cuối cùng cũng làm 
cho nhận đuợc quả lợi ích cao thuợng nhất, ấy là thoát ra 
vòng luân hồi. Do đó Ngài cũng nói rằng tạo thiện, bố thí 
đuợc xem là nguyên nhân thù thắng, tức là có thể theo bên 
mình làm cận y duyên (upanissayapaccaya), làm cho 
nguời ấy có đức tin trong sạch trong việc tiếp tục trì giới, 
tu tiến, và tạo thiện, bố thí mà mình từng tích tạo lại ở quá 
khứ cũng sẽ là pháp độ Ba-la-mật hồ trợ cho nguời ấy 
đuợc thành tựu lợi ích to lớn, ấy là đạo quả Níp-bàn, làm 
nguyên nhân thoát ra vòng luân hồi khổ. 

Sự trình bày bốn điều ân đức lợi ích của việc tích lũy 
thiện, bố thí theo huớng của kệ ngôn phía truớc có cách 
nhu đã nêu và giải thích. Hơn nữa tất cả chu bồ-tát khi đã 
nhận đuợc lời thọ ký thì hẳn nhiên quán xét rằng pháp độ 
nào sẽ là nhân làm cho thành tựu tuệ toàn giác một cách 
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trọn vẹn, khi đã quán xét như thê cũng sẽ thây răng sự tích 
tạo bố thí độ (pháp độ ba-la-mật về bố thí) này là điều thích 
họp sẽ tích tạo trước những pháp độ khác, như có dẫn 
chứng trình bày trong Phật sử (Buddhavainsa) như vầy: 

“Vicinanto tadã dakkhi 

Pathamam dãnapãramĩ 

Pubbakehi mahesĩhi 

Anucinnam mahãpatham ” 

• • • ^ • 

Nghĩa : Khi bồ-tát Sumedho nhận lời thọ ký lần đầu tiên 
thì quán xét thấy phận sự sẽ làm cho thành tựu bậc Chánh 
Đẳng Chánh Giác, trong lúc ấy đặng nhìn thấy bố thí độ 
trước những pháp độ khác, bởi vì pháp độ này luôn được 
chư bồ-tát quá khứ hành trì tích lũy, ấy là pháp thù thắng 
han nhiên phát sinh quả lợi ích cho được thuận lợi trong 
giai đoạn đang tu tiến để thành tựu bậc Chánh Đẳng Chánh 
Giác. 

Những ân đức lợi ích khác nhận được từ việc tích tạo 
phước thiện, bố thí này chắc chắn có rất nhiều, chúng ta sẽ 
thấy được rằng chỉ có bố thí cho một con chó mà phước 
báu trổ sanh thành người có tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức 
mạnh và trí tuệ đến 100 kiếp với ai sanh làm người nhân 
loại hay là chư thiên bởi mãnh lực của nghiệp thiện ấy, 
nghĩa là sự bố thí cho đi hẳn nhiên nhận được quả an lạc, 
lợi ích nhiều hơn người sanh làm người nhân loại và chư 
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thiên bởi mãnh lực của những nghiệp thiện khác. Như có 
tích truyện trình bày lại trong Tương ưng bộ kinh rằng: 

Trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa có hai vị 
Phíc-khú là bạn đồng phạm hạnh quý mến nhau, một vị 
Phíc-khú có làm phước bố thí thường xuyên, còn một vị 
kia thì không làm phước bố thí gì cả, khi cả hai vị đã chấm 
dứt mạng sống thì cùng nhau sanh làm người, có kiếp sanh 
làm chư thiên, ừong giai đoạn cùng nhau sanh làm người 
và chư thiên ấy, vị Phíc-khú đã từng tích tạo thiện bố thí 
thì sanh trong gia đình quí tộc và đầy đủ tài sản nhiều hơn 
vị Phíc-khú không từng tích tạo phước thiện luôn khi. Khi 
đến thời kì giáo pháp của Đức Phật Gotama (hay Thích ca 
mâu ni), hai vị Phíc-khú này được cùng sanh làm người 
nhân loại, vị Phíc-khú từng tích tạo thiện bố thí thì sanh 
làm hoàng tử con vua Pasenadikosala, còn vị Phíc-khú 
chưa từng làm phước thiện bố thí ấy thì sanh làm con trai 
của một vị Phíc-khú làm phận sự dẫn dắt. Vị hoàng tử ấy 
khi ngủ thì ngủ trong cái nôi bằng vàng dưới cái lọng 
trắng, còn con trai của vị Phíc-khú làm phận sự dẫn dắt ấy 
khi ngủ thì ngủ trong cái nôi bình thường không có lọng 
gì cả. Khi hai đứa trẻ đã trưởng thành thì cũng xuất gia 
trong giáo pháp của Đức Phật Gotama và thành tựu quả vị 
Vô sanh đồng đều cùng nhau. Lấy ví dụ này trình bày cho 
thấy quả phước của sự tích tạo phước thiện, bố thí và 
không tích tạo phước thiện bố thí khác nhau như thế nào? 
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BỐ thí là thiện làm cho ở trong vòng luân hồi lâu dài 

phải chăng? 

Sự tích lũy thiện, bố thí này, có thể có một vài vị hiểu 
rằng là phước thiện làm cho dính mắc trong vòng luân hồi 
lâu dài, nhưng thật ra thì cách mà người ta dính mắc trong 
vòng luân hồi lâu dài ấy không phải bởi do tạo thiện, bố 
thí làm nguyên nhân. Điều này nên biết ở câu chuyện của 
hai vị Phíc-khú như đã nêu ở trước rằng khi cả hai vị thành 
tựu quả vị Vô sanh thì cùng nhau thành tựu, do đó cũng 
không nên hiểu rằng tạo thiện, bố thí là nguyên nhân cho 
dính mắc trong vòng luân hồi. Nguyên nhân làm cho người 
ta dính mắc trong vòng luân hồi ấy cũng là bởi vì khi người 
ta đã tích tạo thiện, bố thí cũng thường có sự vừa lòng rằng 
tạo thiện, bố thí mà mình làm ở đây là nguyên nhân làm 
cho mình được thọ lãnh quả báu được làm người hay làm 
chư thiên. Khi đã có sự nghĩ ngợi và vừa lòng phát sanh 
trong lúc đang tích tạo phước thiện như thế ấy, chính sự 
nghĩ ngợi và sự vừa lòng này được coi là tập đế tham 
(lobhasamudayasacca nguyên nhân của khổ là tham), ấy 
là nguyên nhân làm cho dính mắc trong vòng luân hồi sanh 
tử. 

Hon nữa, có thể sẽ có một vài Phật tử hiểu rằng việc 
mà tất cả chư Bồ-tát phải tích tạo pháp độ trong vòng luân 
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hồi dài lâu ít nhất là 4 A-tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp hoặc 
hơn thế cũng sẽ chứng đắc quả vị cao thượng là bậc Toàn 
giác, bởi vì tích lũy bố thí độ nhiều. Nếu có sự hiểu như 
vậy thì cũng nên quán xét lại rằng tất cả chư Phật toàn giác 
đã nhập vô dư Níp-bàn nhiều vô kể, tợ như hạt cát ở trong 
dòng sông Hằng, nhưng nguyên nhân nào mà tất cả chúng 
ta vẫn luân chuyển sanh tử trong vòng luân hồi cho đến 
tận bây giờ, ấy là thời gian dài nhiều hơn cả thời gian mà 
đức Bồ tát tích lũy pháp độ rồi chứng đắc quả vị Phật. Khi 
đã như thế, chúng ta sẽ nói được rằng tạo thiện, bố thí mà 
tất cả chúng ta đã từng tích tạo nhiều hơn tạo thiện, bố thí 
của chư Phật quá khứ ấy, chúng ta cũng sẽ không nói được, 
do đó chúng ta cũng không nên hiểu rằng tạo thiện, bố thí 
này là nguyên nhân làm cho luân chuyển sanh tử dài lâu 
trong vòng luân hồi. 

Một vấn đề nữa, ta sẽ thấy rằng khi đạo sĩ Sumedho 
nhận lời thọ ký là Bồ-tát nhất định ấy, đầu tiên cũng bắt 
đầu tạo pháp bố thí độ trước những pháp độ khác và trong 
sự tạo dựng pháp độ ở lần cuối cùng, là thọ sanh làm Bồ- 
tát Vessantara ấy cũng lại tạo dựng bố thí độ nữa, sau đó 
đến kiếp cuối cùng cũng sanh làm hoàng tử Siddhattha và 
chứng đắc quả vị Toàn giác, trở thành vị Phật Chánh Đẳng 
Chánh Giác trong thế gian. Điều này chúng ta cũng thấy 
được rằng tạo thiện, bố thí là pháp độ quan trọng hơn cả 
trong việc sẽ hỗ trợ việc tạo dựng những pháp độ khác 
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đặng thành tựu theo như ý nguyện và trong việc Đức Phật 
Chánh Đẳng Chánh Giác phải sử dụng thời gian lâu dài 
trong việc tích tạo pháp độ trong vòng luân hồi ấy cũng để 
mong muốn sẽ luyện tập pháp độ chín muồi cho sự vững 
chắc thích họp với trí toàn giác đó vậy, chứ không phải là 
ở trong vòng luân hồi lâu dài bởi do mãnh lực của tạo 
thiện, bố thí. Tợ như cây trồng vừa mới mọc lên, cho dù là 
chủ nhân của cây ấy siêng năng tưới nước một ngày 100 
lần cũng thế, cây ấy cũng không thể ra hoa trổ quả liền 
ngay được bởi vì thân cây vẫn còn nhỏ, lõi cây cũng vẫn 
còn mềm, chưa đến thời điểm ra hoa trổ quả đặng. Sau đó 
người chủ siêng năng tưới nước, xới đất, bón phân cho đến 
lúc cây ấy phát triển lớn lên có lõi cây già chắc rồi, khi đến 
mùa thì cũng sẽ ra hoa trổ quả. Điều này như thế nào thì 
người có pháp độ vẫn còn yếu kém ấy muốn thành tựu quả 
vị Vô sanh hay thành tựu quả vị Toàn giác hẳn không thể 
xảy ra được, mà cần phải tu tập pháp độ cho vững chắc 
trước thì cũng sẽ thành tựu đặng theo ý muốn. Bởi nguyên 
nhân này bắt buộc sẽ phải ở trong vòng luân hồi thích hợp 
cho sự chín muồi của pháp độ như đã phân giải. 
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BÔ Thí Là Sự Trợ Giúp Cho Phát Sanh Thập Độ 

1. Bố thí là công cụ lọi ích trợ giúp phát sanh trì giới 
độ (trì giói ba-la-mật) 

Người nào đã từng tích tạo pháp thiện bố thí trong kiếp 
quá khứ, bởi mãnh lực của tạo thiện, bố thí ấy làm cho 
người đó sanh thành người có đầy đủ tài sản, noi ở trú ngụ, 
vật dụng tiêu xài, đồ ăn thức uống không bị thiếu thốn, khi 
đã như vậy hẳn nhiên làm cho tâm của người ấy trong 
sáng, không cần lo lắng trong phận sự phải đi tìm kế sinh 
nhai nuôi mạng gì cả. Nếu người ấy đã có tín tâm trong 
sạch nơi Tam bảo thì chắc chắn có cơ hội làm thiện phước, 
bố thí và trì giới, hơn nữa sự trì giới này cần phải liên hệ 
với cách tập trung thu thúc cẩn trọng thân và khẩu không 
cho diễn tiến theo chiều hướng ác xấu, cần phải luôn luôn 
gìn giữ trong giới đức như là từ bỏ việc sát sanh, trộm 
cướp, tà dâm, từ bỏ việc nói dối, nói các lời độc ác, nói lời 
chia rẽ, và nói lời nhảm nhí không lợi ích, những điều này 
bổn phận của người trì giới sẽ phải thực hiện tất cả, như 
vậy cũng được gọi là người có giới. Do đó người tu tập 
được như vậy cũng phải là người có đầy đủ tài sản thích 
họp, kèm theo phải là người có tâm tịnh tín trong giáo 
pháp. Nếu người nào sanh làm người nghèo khó, cho dù 
có đức tin trong sạch, phần lớn cũng khó mà thực hành giữ 
mình trong giới, bởi vì nguyên nhân thiếu thốn tài sản, như 
chúng ta từng nghe một số người nói rằng “mê mờ khờ 
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dại đên ngôi trì giới thì phải chịu chêt mà thôi”, lời nói 

như thế người ta có ý rằng “nếu là người nghèo khó sẽ 
trì giói như thế nào?”, điều này trình bày cho thấy rằng 
trong tình trạng làm người nghèo khó cũng bởi vì người 
ấy thiếu sót sự bố thí, như vậy giới cũng không phát sanh 
được. Do đó ừì giới độ sẽ được thành tựu đầy đủ cũng phải 
nương nhờ vào tạo thiện, bố thí làm công cụ hỗ trợ. 

2. Bố thí là công cụ hỗ trợ lọi ích làm cho phát sanh 
xuất ly độ {nekkhammapãramĩ) 

Một số người có tâm tịnh tín nơi Tam bảo, muốn bỏ thời 
gian ra để thọ trì giới, nghe pháp, hay muốn học tập pháp 
học cho có tri kiến hiểu được giáo pháp, nhưng có sự trở 
ngại là không có tài chánh (tài sản) đủ dầy. Nếu đem thời 
gian tìm kiếm kế sinh nhai nuôi mạng để chuyên tâm thọ 
trì giới hay nghe pháp thì sẽ phát sanh sự khó khăn về sau. 
Việc sẽ không thể đem thời gian hay từ bỏ phận sự như 
vậy cũng xem như người ấy không thể thực hiện xuất ly 
độ được thành tựu, đây trình bày cho thấy rằng sự thiếu 
thốn trong vấn đề tài sản tiền bạc hẳn nhiên là nguyên nhân 
ngăn cản sự tích lũy thực hiện xuất ly độ, bởi nguyên nhân 
này cũng làm cho người ấy không nhận được quả báo lợi 
ích tốt đẹp trong việc sanh làm người gặp Phật pháp và có 
đức tin trong sạch trong Phật giáo này. Như vậy cũng bởi 
vì người ấy chưa từng tích tạo bố thí độ. Còn người từng 
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làm những phận sự liên hệ với bô thí độ ở những kiêp quá 
khứ, khi sanh làm người ở kiếp hiện tại này quả báo trổ 
sanh từ việc tích lũy bố thí ở quá khứ ấy làm cho người ấy 
có sự an lạc đủ đầy tài sản, thọ hưởng an lạc, không phiền 
muộn và nếu người ấy kết hợp với sự tịnh tín nơi giáo pháp 
của Đức Phật thì đó là cơ hội tốt được nghe chánh pháp và 
hội họp với bậc hiền nhân một cách dễ dàng, bởi vì không 
có những oái niệm là sự lo lắng phiền muộn gì cả. Trong 
trường họp có cơ hội nghe được chánh pháp và hội hợp 
được với bậc hiền nhân, thì sẽ là nhân để làm cho người 
ấy phát sanh trí tuệ và thấy được tội lỗi của sự trầm ngâm 
trong những cảnh dục lạc, phát sanh nhàm chán trong việc 
hân hoan với dục lạc diễn tiến trong thế gian, bởi thấy rằng 
không có một lợi ích gì cả, và làm cho phát sa nh suy nghĩ 
rằng chúng ta muốn từ bỏ tài sản nhà cửa vật ngoài thân 
để đi tìm kiếm tài sản nội tâm, là xuất ly, học hỏi, tu tập 
một mình cho có lợi ích trong Phật giáo, đó là pháp học và 
pháp hành, ấy sẽ là công cụ tiếp tục đưa đến pháp thành, 
rồi chúng ta cũng từ bỏ nhà cửa tài sản, vợ chồng con cái 
để mong muốn đi vào học tập giáo pháp và tu tập một cách 
đúng đắn trong Phật giáo. Người nào thực hành như vậy 
được xem như là tu tập thực hành xuất ly độ một cách trọn 
vẹn, việc diễn tiến như thế cũng phải nương vào tạo thiện, 
bố thí là công cụ hồ trợ, tức là nương nhờ tài sản phát sanh 
từ tạo thiện, bố thí làm nhân, rồi làm cho thành tựu xuất ly 
độ là quả như đã phân giải ở trên. 
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3. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh trí tuệ độ. 

Người nào là cư sĩ hay bậc xuất gia cũng thế, nếu thiếu 
thốn tiền bạc, nơi ở trú ngụ, không diễn tiến theo hướng 
đầy đủ rồi thì người ấy hẳn nhiên thiếu sót sự học tập các 
môn học thế gian hay trong giáo pháp cũng vậy, Dù cho 
người ấy học được thì cũng không diễn tiến một cách đầy 
đủ, khi thiếu sót sự học tập và đã học tập không đầy đủ thì 
người ấy hẳn nhiên thiếu đi trí tuệ, do đó cũng được gọi là 
tích lũy trí tuệ độ không trọn vẹn, tất cả những điều này 
cũng bởi vì khiếm khuyết tạo thiện, bố thí làm công cụ hỗ 
trợ cho trí tuệ độ. Còn người nào là người cư sĩ tại gia hay 
bậc xuất gia cũng thế, là người có địa vị, khi muốn học tập 
các môn học nào liên hệ với thế gian hay giáo pháp cũng 
vậy hẳn nhiên có cơ hội học tập nghiên cứu cho đến thành 
tựu đầy đủ trọn vẹn mà không có những chướng ngại đến 
cản ngăn. Như chúng ta thấy một cách phổ thông rằng 
người được học tập trong các trường đại học phần nhiều 
thường là con cái của những người có tài sản tiền bạc cả 
thảy, bởi vì nếu không có của cải tiền bạc thì sự học tập 
lên đến đại học ấy hẳn nhiên diễn tiến khó khăn. Khi có cơ 
hội học tập lên bậc cao như thế người ấy sẽ nhận được một 
kiến thức tốt, có trí tuệ phát sanh lên được. 

Nếu nói theo đạo lộ giáo pháp, người có một cơ sở tốt 
hẳn nhiên sẽ có cơ hội nghiên cứu học tập pháp học một 
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cách thuận lợi và có thê học tập những bộ sách cao hơn 
theo tuần tự. Dù người ấy là bậc xuất gia cũng giống như 
thế, nghĩa là nếu vị Phíc-khú nào có đầy đủ tứ vật dụng, 
có người hồ trợ giúp đỡ thì vị Phíc-khú ấy hẳn có cơ hội 
học tập trong pháp học cho đến bậc cao được như nhau, 
nếu thiếu thốn tứ vật dụng hay thiếu người hỗ trợ tịnh tài 
thì việc học pháp học và pháp hành khó diễn tiến được và 
thành tựu được. Hơn nữa, việc mà người có đầy đủ tứ vật 
dụng cũng bởi vì là người ấy từng tích lũy tạo phước bố 
thí trong những kiếp quá khứ, bởi mãnh lực của tạo thiện, 
bố thí ấy cũng làm cho người ấy nhận được quả báo lợi ích 
thành người giàu sang đầy đủ trong kiếp hiện tại, ấy cũng 
là nguyên nhân cho nhận được sự giáo dục tốt đẹp, khi đã 
có cơ hội học tập, nếu người ấy là người có phẩm cách tốt 
đẹp hẳn nhiên làm cho người ấy là người có trí tuệ, có tri 
kiến uyên bác, cũng xem như là người ấy thực hiện trí tuệ 
độ được thành tựu. 

4. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh tinh tấn độ 
(tinh tấn ba-la-mật). 

Người nào từng tích tạo thiện, bố thí, thì thiện, bố thí ấy 
han nhiên trố quả cho người ấy được sanh thành người đầy 
đủ tài sản tiền bạc, khi đã có tài sản tiền bạc đầy đủ thì 
không gặp phải sự khó khăn lo lắng nào cả. Người ấy chắc 
chắn có thể thực hành chuyên cần tinh tấn theo chiều 
hướng thiện, nghĩa là tiếp tục siêng năng trong việc thực 
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hiện vun bôi bô thí, trí giới, tu tiên mà không gặp pháp nào 
gây sự lui sụt chán nản được. Riêng người có niềm tin 
trong sạch trong giáo pháp đức Phật, có siêng năng tinh 
tấn trong sự vun bồi thiện pháp bố thí, siêng năng trì giới, 
siêng năng tu tiến chỉ tịnh và minh sát, sự siêng năng tinh 
tấn diễn tiến theo con đường thiện của người ấy sẽ cho 
thành tựu theo như ý nguyện cũng phải nương nhờ nguyên 
nhân mà người ấy không có sự khó khăn trong vấn đề tiền 
bạc. Nếu có sự khó khăn trong vấn đề tiền bạc đã phát 
sanh, thì sự siêng năng trong công việc tốt đẹp không có 
tội lỗi ấy khó mà thành tựu, nghĩa là có thể phát sanh sự 
chán nản lui sụt trước, khi đã chán nản lui sụt trong những 
phận sự tốt đẹp, có thể làm cho tâm của người ấy phát sanh 
ý muốn làm những việc tội lỗi, nhu là sự siêng năng hành 
ác hạnh của thân, khẩu, và ý bởi vì liên hệ từ việc khó khăn 
trong vấn đề tiền bạc. Do đó người Phật tử có đức tin trong 
sạch với việc tích lũy thiện pháp không nên làm cho khiếm 
khuyết tạo thiện, bố thí, bởi vì nếu đã thiếu tạo thiện, bố 
thí sẽ phải sanh làm người nghèo khó, đã là người nghèo 
khó thì khó mà thành tựu sự siêng năng cố gắng theo chiều 
hướng tốt, phần nhiều chỉ có sự siêng năng diễn tiến theo 
chiều hướng sai lỗi. Khi đã như thế, trong thời vị lai của 
người ấy hẳn nhiên không nhận được sự an lạc, luôn luôn 
chỉ có sự khó khăn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Điều 
này trình bày cho thấy rằng tinh tấn độ sẽ thành tựu được 
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cũng cần phải nương nhờ tạo thiện, bố thí là công cụ hỗ 
trợ. 

5. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh kham nhẫn 
độ (khantìpãramĩ). 

Ngưòi có đầy đủ tài sản, là quả phước trổ sanh từ việc 
tạo thiện, bố thí mà mình từng làm ấy, phần nhiều thường 
là người có tâm trong sáng hân hoan, bởi vì không có phiền 
muộn lo lắng trong chuyện nghề nghiệp gì cả và chắc chắn 
có cơ hội học tập những môn học thế gian và trong giáo 
pháp một cách tốt đẹp. Khi nhận được sự giáo dục tốt như 
thế rồi hẳn nhiên làm cho tâm của người ấy trở nên cao 
quý, phần nhiều có sự suy tư theo chiều hướng thiện pháp. 
Lẽ thường, người đã có tâm cao quý chắc chắn là người có 
tí nh kiên định, thường không rung động trước các cảnh 
đến xúc chạm, bất kể là cảnh tốt đẹp hay cảnh xấu cũng 
thế, như là khi nhận được sự tán dương ca ngợi cũng không 
thổ lộ sự hồi hộp quá mức, hay khi va chạm với những sự 
chỉ trích, nói xấu, chê bai, dù là sự không hài lòng phát 
sanh cũng thế, nhưng lại có trí tuệ vừa đủ làm cho tâm kiên 
định, kham nhẫn trước những lời nói xấu hay lời chê bai 
ấy. Do đó người này được gọi là người có pháp kham 
nhẫn, Pháp kham nhẫn ấy là một phần của thập độ do 
nương nhờ tạo thiện, bố thí làm công cụ hỗ trợ. 
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Còn ngưòi chưa từng làm phước thiện, bô thí, khi sanh 
lại ở đời này chắc chắn rơi vào tình trạng làm người nghèo 
khó, túng thiếu những loại vật chất khác nhau, sự giáo dục 
theo thế gian hay giáo pháp cũng không được trọn vẹn, khi 
không nhận được sự giáo dục hay sự rèn luyện theo chiều 
hướng tốt đẹp đầy đủ thì tâm của những người ấy chắc 
chắn rơi vào nơi tăm tối là thường tình. Do đó khi va chạm 
với cảnh tốt đẹp hay xấu xa thì cũng không thể đè nén tâm 
của mình cho kiên định được, như là nếu nhận được sự 
khen ngợi trong một số điều, một số việc thì có sự hồi hộp 
hân hoan thể hiện ra mặt một cách rõ ràng, hay nếu va 
chạm với những lời nói xấu chê bai cũng thường không 
hài lòng, rồi nói lời trả đũa bởi sự điên loạn không kiểm 
soát, không có sự kham nhẫn trước cảnh tốt hay cảnh xấu 
ấy. Khi đã như thế cũng cho rằng người ấy không vun bồi 
được kham nhẫn độ, bởi vì là người nghèo khó cũng chính 
do thiếu tạo thiện, bố thí làm công cụ hồ trợ. Do đó chúng 
ta cũng nói rằng kham nhẫn độ sẽ phát sanh và đầy đủ trọn 
vẹn được cũng bởi nương nhờ tạo thiện, bố thí là công cụ 
hồ trợ. 

6. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh chân thật 
độ {saccapãramĩ). 

Người nào thiếu thốn tài sản thì chắc chắn người ấy khó 
lòng giữ gìn được ‘pháp chân thật’, như ban đầu nói rằng 
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sẽ làm phước, tạo phước như thê này thê nọ, vừa đúng thời 
điểm vào làm phước thật thì không làm được như lời đã 
nói, làm cho mất đi sự chân thật. Hay trong công việc nghề 
nghiệp nào của mình cũng thế, thường nói những lời 
không đúng với sự thật, đôi khi sử dụng lời nói dối với 
người khác để cho người khác có lòng tin tưởng, lưu tâm 
đến công việc nghề nghiệp của mình, đôi khi cho người ta 
nói lời hứa hẹn trong vấn đề tiền bạc nhưng khi đến thời 
gian hẹn thì không thể kiếm tiền cho người ấy được, như 
vậy cũng xem như là không có ‘pháp chân thật’ và còn 
nhiều vấn đề khác giống như vậy nữa v.v... liên hệ bởi 
nguyên nhân không đầy đủ tài sản, ấy cũng là nguyên nhân 
làm cho sanh thả nh người thiếu thốn tiền bạc, khi như vậy 
cũng không thể an trú trong ‘pháp chân thật’ được. Còn 
người có đầy đủ tài sản chắc chắn thuận lợi trong việc vun 
bồi ‘pháp chân thật độ’ (chân thật ba-la-mật) bởi vì không 
có sự trở ngại trong vấn đề tiền bạc, nói lời hứa hẹn như 
thế nào thì cũng làm đúng theo những gì đã nói như thế, 
cho dù là liên hệ với công việc nghề nghiệp buôn bán cũng 
có thể nói giá cả đúng theo giá trị của món đồ mà không 
có sự lo lắng thiếu vốn liếng hay được lợi nhuận ít chi cả, 
hay hứa hẹn với ai vấn đề gì thì cũng làm theo lời hứa ấy 
mà không sai lời, và những việc tương tự như thế v.v... 
Điều này trình bày cho chúng ta thấy rằng sự đầy đủ tài 
sản chắc chắn là nguyên nhân cho phát sanh ‘pháp chân 
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thật độ’ một cách thuận lợi. Tât cả đây cũng bởi vì quả lợi 
ích tiếp nối từ tạo thiện, bố thí là công cụ hỗ trợ vậy. 

7. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh chí nguyện 
độ (addhiưhãnapãramĩ). 

Từ Pãịi ‘‘^adhỉtthãnà’'’ (chí nguyện) này có nghĩa là sự 
quyết tâm sẽ làm một điều gì đó, là điều tốt hay xấu cũng 
thế, rồi cũng làm điều ấy cho thành tựu hòa hợp với sự 
quyết tâm thì gọi là ‘‘‘‘adhìtthãna’’'' (chí nguyện). Nhưng từ 
“adhitthãna” này chỉ lấy ý nghĩa là sự quyết tâm sẽ làm 
điều tốt đẹp, là pháp thiện mà thôi. Do đó người muốn tu 
tập chí nguyện độ cho thành tựu được phải liên hệ với 
người ấy đã thành tựu bố thí độ, có nghĩa là người ấy từng 
tích tạo thiện bố thí làm hướng đạo trong kiếp quá khứ, 
chính quả báo của tạo thiện, bố thí mà mình đã từng làm 
ấy, làm cho người đó sanh ra có sự an lạc hạnh phúc, đầy 
đủ tài sản trong kiếp hiện tại. Do đó người đầy đủ tài sản 
ấy khi có sự chú tâm tiếp tục làm những việc thiện cũng 
chắc chắn làm được thành tựu họp với sự quyết tâm. Như 
quyết tâm rằng tháng sau sẽ làm phước, cúng dường tứ vật 
dụng, đến thời điểm đã xác định như mình đã quyết tâm 
làm thì cũng làm cho hoàn tất, hay quyết tâm rằng đến kì 
an cư mùa mưa sẽ dừng lại các công việc nghề nghiệp mà 
lo trì giới, nghe pháp, hay tu tập chỉ tịnh và minh sát suốt 
3 tháng an cư thì cũng tu tập theo sự quyết tâm ấy được 
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trọn vẹn, hay quyêt tâm răng sẽ đi học tập cho biêt và hiên 
được một cách đúng đắn trong vấn đề pháp siêu lý thì cũng 
làm cho được thành tựu, còn nhiều vấn đề khác nữa v.v... 
bởi vì nương vào bản chất là người có đủ tài sản vốn liếng 
lo cho việc sẽ đi tu tập những phận sự thiện pháp khác 
nhau này mà không cần có sự phiền muộn, làm cho người 
ấy có thể vun bồi chí nguyện độ thích hợp với ước nguyện 
mà liên hệ từ việc nương nhờ tạo thiện, bố thí chính là 
công cụ hỗ trợ. 

Còn người thiếu thốn hay vốn liếng không đủ, cho dù 
là có sự quyết tâm sẽ làm các việc khác nhau như đã nói 
ấy cũng thường không thành tựu theo như sự mong muốn, 
bởi vì chưa thể từ bỏ công việc nghề nghiệp để làm thiện 
phước được trọn vẹn, ấy là sự đối lập với người có vốn 
liếng tài sản đầy đủ. Do đó loại người này chắc chắn khó 
làm cho thành tựu được ‘chí nguyện độ’, bởi vì sự khiếm 
khuyết ‘bố thí’ là một phần trong thập độ và là công cụ hỗ 
trợ cho ‘chí nguyện độ’. 

Đối với ‘pháp chí nguyện độ’ này là pháp độ phải luôn 
sanh cùng với những pháp độ khác, bởi vì chỉ một mình 
‘chí nguyện độ’ ấy chắc chắn không thành tựu được lợi 
ích, nghĩa là chỉ có sự quyết tâm sẽ làm rồi lại không làm, 
như vậy không được coi là ‘chí nguyện độ’. Phải kết hợp 
cả hai cùng với nhau, nghĩa là vừa có sự quyết tâm và vừa 
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CÓ hành động làm băng thân hay khâu cho thành tựu theo 
sự quyết tâm ấy thì được xem là ‘chí nguyện độ’. 

8. Thiện bố thí làm công cụ hỗ trợ cho tâm từ độ (hay 
tâm từ ba-la-mật (mettãpãmmĩ)). 

Ai sanh ra làm người giàu sang đầy đủ tài sản và các vật 
phụ tùng, ấy là quả phước trổ sanh từ việc tích tạo phước 
thiện đó, chắc chắn là người được nhận sự cung kính từ 
nhiều người khác. Nguyên nhân này cũng không khó khăn 
làm cho tâm của mình phát sanh sự yêu thương quý mến 
và tiếp tế giúp đỡ cho người khác mà không có sự hi vọng 
họ sẽ đền đáp, vấn đề có tâm yêu thương quý mến mong 
muốn cho người khác có sự an lạc giống được như mình 
vậy, như thế cũng được xem như là người đã có tâm từ 
phát sanh, tâm từ ấy là tâm từ ba-la-mật liên hệ từ tạo 
thiện, bố thí làm nhân. 

Đối lập với người nghèo khó, bởi vì lẽ thường người 
nghèo khó thường không có ai nói đến, khó mà nhận được 
sự cung kính của người khác. Do đó tâm của người như 
vậy khó có thể phát sanh tâm từ được, bởi vì thường nghĩ 
ngợi rằng người nghèo nàn như mình đã không có ai sốt 
sắng yêu thương thì tại sao mình phải yêu thương sốt sắng 
với người khác (họ), mình yêu bản thân mình tốt hơn. Khi 
nghĩ ngợi như vậy cũng xem như tâm từ là một phần pháp 
độ thường không phát sanh với người nghèo khó. 
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Vân đê tâm từ độ (tâm từ ba-la-mật) này có một vài vị 
có nghi vấn phát sanh rằng sự yêu thương quý mến với con 
cháu anh em vợ chồng cha mẹ có được gọi là vun bồi tâm 
từ độ hay chăng? 

Giải rằng: Không gọi là tâm từ độ, bởi vì lẽ thường tất 
cả chúng sanh trên thế gian này chắc chắn phải có sự yêu 
thương quý mến với cha mẹ, con cháu, anh em, vợ chồng 
của mình là việc nhất định đã phải có, không chỉ có người 
nhân loại mới như vậy mà cho dù là loài bàng sanh chắc 
chắn cũng có sự thương yêu con của chúng và yêu bạn bè 
của chúng. Loại tâm từ này là tâm từ bình thường, và loại 
tâm từ này phát sanh nương vào ái (tanhã) làm căn nguyên, 
nên gọi là ‘‘Haụhãpema^'’ (dịch là tình yêu thương bởi có ái 
làm nhân cho phát sanh tâm từ). Còn pháp độ là tâm từ ấy, 
là tình yêu thương phát sanh mà không có liên hệ với ái 
làm nhân, là sự yêu thương quý mến với bạn bè nhân loại 
luôn cho đến tất cả loài bàng sanh cùng sanh trong một thế 
giới, không có giới hạn riêng ai, hay chỉ định một người 
nào, nhưng có sự quyết tâm cho tất cả họ nhận được sự an 
vui khắp tất cả, như vậy mới gọi là tâm từ độ^ một cách 
trọn vẹn. 


^ Nội dung ở đây, khi đã suy xét thì giống như sẽ đối lập với sự thật trong vấn đề tu tập 
Ba-la-mật của Bồ-tát, như là Bồ-tát Suvannasãma .v.v... tu tập tâm từ ba-la-mật bởi sự 
chăm sóc nuôi dường mẹ cha, người đui mù, do đó người học tập nên sử dụng trí đánh 
giá suy xét vấn đề này. (điều nghĩ ngợi của người kiếm tra để tái bản lại). 
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Đôi với ‘hành xả độ’ ây là pháp độ không liên hệ với bô 
thí độ là nhân bởi vì người có tâm hành xả ấy phải tu tập 
mình tợ như mặt đất. Bởi vì lẽ thường mặt đất này chắc 
chắn hứng chịu tất cả những vật tốt hay xấu mà không có 
sự sai khác một chút gì cả, người có hành xả độ cũng như 
thế, nghĩa là không hân hoan hay ghét bỏ vói bất cứ cảnh 
nào cả thảy, như là nhận được lời tán dương ca ngợi thì 
không phát sanh hân hoan, khi nhận được lời chê bai, nói 
xấu cũng không phát sanh sự rung động, như thế cũng là 
một điều khó đối với người giàu sang có tài sản mà làm 
cho mình thành người trung lập với cảnh tốt hay cảnh xấu 
đặng. Người sẽ phải vun bồi ‘hành xả độ’ được thành tựu 
ấy phải là người tu tập ‘trì giới độ’, ‘xuất ly độ’, ‘trí tuệ 
độ’, ‘tinh tấn độ’, ‘kham nhẫn độ’, ‘chí nguyện độ’ đã 
được thành tựu trước đó, như thế sẽ phát sanh được ‘hành 
xả độ’. Do đó tạo thiện, bố thí cũng không là công cụ hỗ 
trợ cho phát sanh ‘hành xả độ’ được. 

9. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh bố thí độ 
(bố thí Ba-la-mật). 

Tạo thiện, bố thí là pháp độ mà người ta tích tạo lại 
trong kiếp quá khứ chắc chắn trổ quả cho người ấy nhận 
được sự an lạc với đầy đủ các loại tài sản trong kiếp hiện 


Theo người dịch ra Việt ngừ, điêu này nên suy xét ở trên phương diện vị Bô-tát thực 

r 

hiện tu tập pháp độ với chí nguyện xuât ly. 
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tại và với nguyên nhân tâm từng có đức tin trong sạch 
trong cách làm việc thiện, bố thí trong quá khử ấy lại là 
cận y duyên (upanissayapaccaya) tiếp nối đến trong cơ 
tánh của người ấy. Do đó khi người ấy sanh thả nh người 
nhân loại trong kiếp này cũng có đức tin trong sạch với 
những việc làm thiện phước bố thí luôn phát sanh trong 
tâm và người ấy vừa được sanh ra trong tình trạng làm 
người giàu sang. Việc vun bồi thiện, bố thí mới cũng 
không có sự chướng ngại cản trở chi cả, chắc chắn làm 
được một cách thuận lợi hòa họp với mọi sự chú tâm. Nếu 
người nào chưa từng tạo phước thiện bố thí trong kiếp quá 
khứ thì người ấy chắc chắn sanh ra thành người không đầy 
đủ tài sản vàng bạc, cho dù là tâm nghĩ đến sẽ tạo phước, 
bố thí trong kiếp này cũng không thể làm được một cách 
thuận lợi, bởi vì sự trở ngại trong vấn đề tiền bạc tài sản. 
Khi đã như vậy thì chúng ta sẽ không có cơ hội tu tập bố 
thí độ một cách thuận lợi. Đây là sự trình bày cho thấy 
rằng bố thí độ mà người ta từng tích tạo cũng là công cụ 
hồ trợ cho phát sanh bố thí độ mới. 

Sự Khác Nhau Trong Cách Sử Dụng Tài Sản Của 
Hiền Nhãn Và Phi Hiền Nhãn 

Người đầy đủ của cải tài sản, có tâm tánh của hiền nhân 
kèm theo sự khéo rành trong cách sử dụng tài sản của cải 
của mình diễn tiến theo chiều hướng thích họp và để cho 
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Sự thuận tiện thì nên chia của cải tài sản đang có ây cho 
con cháu một cách thích hợp, kèm theo cách dứt bỏ những 
trở ngại không cho phát sanh những sự lo lắng cho trọn 
vẹn. Đối với phần dư còn lại thì giữ lấy cho mình để dành 
sử dụng tiêu xài và làm việc lợi ích trong cách tiếp tục 
hành pháp thiện bố thí. 

Khi người nào có sự thấu hiểu trong cách sắp xếp liên 
hệ với tài sản của mình cho trọn vẹn như vậy, chắc chắn 
có sự thuận lợi mà không có trở ngại, tâm không lo lắng, 
có thể mong muốn tu tập pháp thiện được thuận lợi, và sự 
kết hợp với thiện ấy hẳn nhiên thường làm cho phát sanh 
pháp hỷ lạc hạnh phúc, như vậy cũng xem như là niềm 
phúc lành cho bản thân và là nơi thương yêu của tất cả bậc 
trí. Hiền nhân là người cư sĩ hay bậc xuất gia, tất cả chư 
thiên hộ trì, hân hoan tùy hỷ trong công việc của người 
như thế, luôn cho đến người có tài sản khác mà không có 
kiến thức thấu hiểu trong sự sắp đặt tài sản của cải của 
mình cho có lợi ích ấy, khi gặp hay biết được nguyên nhân 
hà nh động của bậc hiền nhân, người hiểu biết như thế cũng 
có thể phát sanh niềm tin kính phục và xu hướng tri kiến 
(dựthãnugati) thực hành theo. 

Trong quyển Lokanĩti trình bày lại rằng: “Lẽ thường 
tài sản vật chất của hiền nhân cho dù là ít ỏi cũng chắc 
chắn làm được lợi ích cho người khác, tợ như nước trong 
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hồ chắc chắn là nơi nương nhờ ăn uống và tắm rửa những 
vật dơ bẩn của mọi người. Còn phần tài sản vật chất của 
người không phải là hiền nhân ấy cho dù là có số lượng 
nhiều thì cũng không phải là nơi nương nhờ của người 
khác, tợ như nước trong đại dương bởi vì nước trong đại 
dương ấy có vị mặn không thể ăn uống hay tắm rửa sạch 
những vật dơ bẩn. Như có PãỊi diễn giải trình bày trong 
quyển Lokanĩti như vầy: 

“Dhammappampỉ sãdhũnam 

Kũpe vãri va nỉssayo 

Bahutn api asãdhũnatn 

Ca cãrỉ va annave” 

• • 

Nghĩa: Chơ dù là tài sản vật chất của hiền nhân ít ỏi thì 
chắc chắn cũng là nơi nương nhờ cho người khác tợ như 
nước trong hồ, và ngược lại tài sản vật chất của phi hiền 
nhân cho dù là có số lượng nhiều cũng không được là nơi 
nương nhờ cho người khác tợ như nước trong đại dương. 

Lại nữa, tài sản vật chất của hiền nhân chắc chắn diễn 
tiến phần nhiều làm lợi ích cho Phật giáo mà không hi 
vọng quả báo, là phước cho mình, do đó tất cả bậc hiền 
nhân hẳn nhiên sử dụng tài sản của mình cho có lợi ích 
trong cách luôn tạo thiện phước, bố thí, giữ gìn giới và tu 
tiến hành trì. Bởi nguyên nhân ấy, tài sản vật chất của hiền 
nhân này cũng tương tợ như nước trong hồ sen hay trái cây 
ở trên cành. Hiền nhân ấy tợ như hồ sen hay cây cối, bởi 
vì lẽ thường hồ sen không tự mình uống nước được và cây 
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cối cũng không ăn quả của mình, mà giữ lại làm lợi ích 
cho người khác cả thảy. 

Hơn nữa, khi mưa rơi xuống chắc chắn rơi khắp mặt đất 
và đại dương mà không có sự giới hạn chọn lựa một vị trí 
nào cả, điều này như thế nào thì tất cả hiền nhân sử dụng 
tài sản vật chất của mình làm lợi ích cho số đông, tức là 
lợi ích theo chiều hướng hiệp thế và siêu thế mà không có 
sự giới hạn rằng, sẽ phải chỉ có lợi ích đến con cháu và gia 
đình, bạn bè của mình cũng như thế ấy. Như có Pãịi diễn 
giải trình bày trong quyển Lokanĩti rằng: 

“Ãpam pivanti no nạịịã 

Rukkhã khãdanti no phalatn 

Vassanti kvacì no meghã 

Paratthãya satatn dhanatn ” 

Nghĩa : Lẽ thường dòng sông hẳn không uống nước 
đang có, cây cối hẳn không ăn quả trổ ra từ thân mình. Lẽ 
thường trời mưa hẳn không giới hạn vị trí, nơi mưa như 
thế nào thì tài sản của hiền nhân làm lợi ích cho người khác 
cũng như thế ấy. 

Hơn nữa bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thuyết rằng: 
những tài sản vật chất nào nếu đã ở với hiền nhân thì chắc 
chắn đưa chủ nhân đến cõi thiện lạc thú (cõi lành), nhưng 
nếu những tài sản vật chất nào đã ở với người ngu dại thì 
chắc chắn đưa chủ nhân đi vào khổ thú (cõi dữ), bởi vì 
người ngu dại chắc chắn sử dụng tài sản của mình diễn tiến 
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theo chiêu hướng thích thú đăm chìm trong dục lạc mà 
không làm lợi ích và có sự hành hạ người khác để muốn 
có thêm tài sản tiền bạc nữa. Do đó tài sản vật chất của 
người ngu dại này cũng gọi là người giết chính chủ nhân. 
Như có Pãịi diễn giải lại trong Dhammapadatthakathã 
rằng: 

“Hanantỉ bhogã dummedham 

No ca pãragavesino 

Bhogataụhãya dummedho 

Hanti anneva attãnam ” 

Nghĩa ^: Tất cả tài sản chắc chắn giết người ngu dại, 
nhưng không giết người tìm kiếm bờ bên kia, người ngu 
dại chắc chắn giết mình cũng như giết người khác, bởi vì 
tham lam trong tài sản. 

Tất cả bậc hiền trí khi quán xét thấy ân đức và tội lỗi 
trong sự sử dụng tài sản vật chất như đã nói ở trước, nên 
cũng sử dụng tài sản vật chất của mình diễn tiến theo chiều 
hướng chân chánh, như là làm phước, bố thí, trì giới, tu 
tiến, những điều này là nguyên nhân đưa mình đến cõi 
lành. 

Hơn nữa, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác trong đời hiện 
tại này (Đức Phật Gotama), tính từ lúc ra đi từ bỏ tài sản 


^ Con sông không tự mình uống nước, 

Cây coi không tự ăn quả, 

Mây mưa không chọn nơi rơi, 

Tài sản của người tốt chắc chắn làm lợi ích cho người khác. 
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vương vị đã nhận được những sự giúp đỡ từ chủ nhân tài 
sản là hiền nhân suốt cho đến lúc chứng đắc trí tuệ toàn 
giác. Sau khi đã giác ngộ, lúc Ngài tuyên bố giáo pháp là 
‘pháp học’, ‘pháp hành’ và ‘pháp thành’ xuất hiện trên thế 
gian cũng do nương nhờ những vị thí chủ có đức tin trong 
Phật giáo, như là ông Anãthapindika, bà Visakhã và đức 
vua Bimbisãra v.v...luôn hỗ trợ giúp đỡ và khi Đức Phật 
đã ngũ uẩn Níp-bàn thì giáo pháp là Tam tạng, sự chuyên 
cần học tập, sự tu tiến, sự xuất gia, luôn đến kiến thiết đền 
tháp v.v... để làm những nơi tôn trí cúng dường, đem niềm 
tin trong sạch phát sanh đến mọi người duy trì đến tận hôm 
nay, đó cũng bởi vì được nương nhờ những thí chủ, là hiền 
nhân hỗ trợ, xả bỏ tài sản của mình giữ gìn chăm sóc không 
cho suy thoái. Nếu không có những vị thí chủ hiền nhân 
đã cùng nhau hỗ trợ, giữ gìn giáo pháp, thì giáo pháp cũng 
sẽ không phát triển lan rộng cho đến tận bây giờ và tất cả 
mọi người thí chủ ấy cũng là người từng làm phước thiện, 
bố thí từ kiếp quá khứ, bởi vì nếu chưa từng tạo phước 
thiện, bố thí thì không thể sanh thành người có đầy đủ tài 
sản. Neu thiếu đi những người như thế thì cũng không có 
người nào chăm sóc giữ gìn giáo pháp cho phát triển bền 
vững được. Điều này trình bày cho thấy rằng Phật giáo có 
sự giáo dục học tập, tu tiến và sự chứng đắc thiền thông, 
đạo quả Níp-bàn, xuất gia, kiến thiết như chùa chiền đền 
tháp v.v..., in ấn kinh sách là những môn học trong giáo 
pháp v.v... Những việc làm như vậy có thể duy trì từ thời 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


63 


Đức Phật theo tuân tự cho đên tận ngày nay cũng bởi nhờ 
vào những người có tâm trong sạch tin tưởng với sự vun 
bồi tạo phước thiện, bố thí. 


Người Mong Muôn Được Hạnh Phúc Phải Tu Tập 

Pháp Minh Sát Ra Sao? 

Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thuyết như vầy: 

“Mattãsukhaparỉccãgã 

Passe ce vỉpulath sukhath 

Cạịe mattãsukhath dhĩro 

Sampassath vỉpulam sukhath. 

Nghĩa : Nếu người thấy được hạnh phúc lớn lao do từ bỏ 
hạnh phúc nhỏ nhoi thì người có trí tuệ khi thấy hạnh phúc 
lớn lao cũng nên từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi. 

Theo lời giáo giới này trình bày rằng người nào mong 
muốn niềm hạnh phúc cao thượng hơn hạnh phúc mà mình 
đang nhận trong lúc này thì người ấy hãy nên từ bỏ thứ 
hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. 

Điều này giải thích rằng: ngưòi có được hạnh phúc 
trong kiếp này cũng bởi vì những người ấy là những người 
có đầy đủ tài sản tiền bạc, do đó sự diễn ra trong chuyện 
ăn uống, ngủ nghỉ, thọ hưởng các cảnh như sắc, thinh, khí, 


^ Dhammapada - Pakinnakavaggo - câu 290. 
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vị, XÚC thường chỉ có những điêu tôt đẹp. Nguyên nhân 
này làm cho một số người có sự say mê, chìm đắm trong 
các cảnh dục lạc mà mình đang hưởng thụ do nghĩ rằng 
mình đã có một hạnh phúc lớn lao rồi, việc rơi vào sự say 
mê và dể duôi như vậy, làm cho tâm của người ấy chỉ 
ngâm chìm trong tham đắm mà không có nghĩ đến chuyện 
sẽ tạo những phước thiện như bố thí, trì giới, tu tiến. 

Ngưòi như vậy được gọi là người ngâm chìm trong sự 
dể duôi, nhìn thấy niềm hạnh phúc ít ỏi, nhỏ nhoi mà mình 
đang hưởng thụ cho rằng là một thứ hạnh phúc cao thượng. 
Thật ra thì niềm hạnh phúc tốt hơn, cao thượng hơn vẫn 
còn rất nhiều, nếu mình không có trí tuệ quán xét thấy thì 
vẫn say mê nắm bắt hạnh phúc nhỏ nhoi này lại mà không 
chịu từ bỏ. 

Còn người có trí tuệ dù là đang hưởng thụ những hạnh 
phúc an lạc cũng thế, chắc chắn không có sự chấp giữ quá 
mức bởi vì đã quán xét thấy rằng cái hạnh phúc mà mình 
đang hưởng thụ đây chỉ là quả báo nhận được từ việc mình 
từng tạo phước thiện như là bố thí, trì giới, tu tiến ở quá 
khứ. Nếu mình không từng tạo những phước thiện này thì 
những niềm hạnh phúc khác nhau ấy chắc chắn không phát 
sanh cho mình, do đó nếu mình say mê chìm đắm trong 
hạnh phúc này mà không chịu làm thiện phước nữa thì 
cũng như mình đang thọ dụng (sử dụng) đồ vật cũ mà 
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không chịu tìm kiêm thêm vật mới, như vậy cũng hêt theo 
từng ngày, khi đã ăn hết đồ cũ mà không có đồ mới thay 
thế thì sẽ càng nhận lãnh những sự khó khăn. 

Một điều nữa là những hạnh phúc tốt hơn, cao thượng 
hơn mà mình đang nhận lãnh đây vẫn còn rất nhiều, do đó 
không nên chấp giữ những hạnh phúc nhỏ bé này lại, nên 
từ bỏ, để hy vọng những hạnh phúc cao thượng sẽ tốt đẹp 
hơn ừong tương lai. 

Ngưòi có trí tuệ quán xét thấy như vậy thì chắc chắn có 
tâm không chấp giữ những sự an lạc mà mình đang thọ 
hưởng đó và luôn có đức tin trong sạch với sự tạo phước 
thiện như bố thí, trì giới, tu tiến, không lui sụt, hay lo lắng 
với những hạnh phúc mình đang hưởng thụ, bởi vì sự vun 
bồi tu tập bố thí, hay trì giới, hoặc tu tiến này, nếu không 
có sự xả bỏ những hạnh phúc nhỏ một cách thích họp thì 
phước thiện chắc chắn không phát sanh cho người ấy. Như 
nếu muốn thiện bố thí phát sanh thì người ấy phải chấp 
nhận xả bỏ tài sản để làm những việc thiện, bố thí ấy, 
người nào cần làm cho thiện trì giới phát sanh thì người ấy 
phải chấp nhận từ bỏ hạnh phúc cá nhân như những sự hân 
hoan thích thú trong ăn uống, cái đẹp, cái tốt v.v... tóm lại 
là trì giới sẽ phát sanh cũng phải nương nhờ sự thu thúc, 
giữ gìn thân khẩu, ý cho tốt đẹp trọn vẹn theo như mình 
nguyện thọ trì giới. Còn tu tiến cũng phát sanh được cũng 
phải chịu chấp nhận từ bỏ những hạnh phúc lạc thú nhiều 
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hơn nữa, có nghĩa là sẽ phải luôn luôn thu thúc, giữ gìn 
cẩn trọng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để không cho các loại 
phiền não có điều kiện phát sanh. Phải siêng năng cho tâm 
của mình an trú trong đề mục nghiệp xứ tức là chỉ tịnh 
nghiệp xứ, hay minh sát nghiệp xứ mà không buông thả 
tâm của mình chạy theo những sự vừa lòng, thích ý như 
trước đó, có nghĩa là phước thiện tu tiến này, nói về sự giữ 
gìn, kiềm chế tâm là phần chánh, như là khi mắt thấy 
những điều chi đẹp đẽ, nếu không có sự thu thúc, cẩn trọng 
giữ gìn tâm thì chắc chắn sẽ phát sanh sự thích thú hân 
hoan trong cảnh hay điều ấy, làm cho phiền não tham phát 
sa nh . Do đó ai muốn cho tâm thiện tu tiến phát sanh phải 
từ bỏ đi sự an lạc thích thú của mắt, làm cho niệm và trí 
tuệ phát sanh bằng cách ghi nhận rằng “chỉ là thấy”, nhu 
vậy cũng được xem như người ấy có sự thu thúc cẩn trọng 
tâm phát sanh ở mắt. Nguyên nhân làm cho tâm thiện tu 
tiến phát sanh ở tai, mũi, lưỡi, thân cũng sử dụng phương 
cách giống như thế. Và trong cách thu thúc cẩn trọng của 
tâm (ý) như là khi có sự nghĩ ngợi đến cảnh liên hệ với cả 
năm cảnh dục lạc phát sanh, nếu người ấy không có niệm 
và tuệ thì chắc chắn sẽ buông thả tâm bay bổng theo những 
suy nghĩ ấy, đây là nhân làm cho phiền não điệu cử 
(uddhacca) bao vây, và nếu có sự hân hoan thích thú trong 
cảnh ấy thì tham (lobha), tà kiến (ditthi), ngã mạn (mãna) 
cũng sanh theo được. Do đó khi có sự nghĩ ngợi trong 
những cảnh ấy thì phải có sự thu thúc cẩn trọng tâm, làm 
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cho chánh niệm và trí tuệ phát sanh băng cách ghi nhận 
rằng “những điều này chỉ là trạng thái danh sắc mà 
thôi”, khi ghi nhận biết như thế thì tâm thiện tu tiến cũng 
phát sanh cho người ấy. Điều này ưình bày cho thấy rằng 
sự vun bồi thực hiện thiện tu tiến ấy phải liên hệ với sự 

• ••• ^ Ẳ. ** 

kìm nén tâm là chánh. 

Kết luận rằng: Người mong cầu hạnh phúc to lớn hơn 
cái mình đang có thì phải chịu từ bỏ hạnh phúc mình đang 
hưởng thụ. Tương tợ như ông bán hàng muốn có lợi nhuận 
càng nhiều thì cần phải lấy tiền đang có đi đầu tư mua 
nhiều hàng hóa hơn, khi đã bán được thì xem như là thu 
được nhiều lợi nhuận hơn và nếu đầu tư đều đều thì lợi 
nhuận sẽ càng tăng như thế. 

Lại nữa tương tợ như nông dân trồng lúa, bởi vì có sự 
hy vọng mong muốn cho lúa ngày càng nhiều thì cũng phải 
lấy hạt giống lúa mà mình có đem đi rải trong đồng ruộng 
và giữ một phần để sử dụng. Hạt lúa khi được rải ra ruộng 
đến thời kỳ thì sẽ ra bông trổ hạt tùy theo phong thổ khí 
hậu và khi đã đến lúc gặt lúa, người nông dân cũng thu 
hoạch được một lượng lớn nhiều gấp trăm lần số thóc mà 
mình đem đi gieo. Điều này như thế nào thì người chấp 
nhận từ bỏ hạnh phúc nhỏ bé ấy chắc chắn nhận được quả 
an lạc nhiều hơn tốt hơn gấp trăm lần những gì mình chấp 
nhận từ bỏ giống như thế ấy. Nghĩa là người đã luôn luôn 
xả bỏ tài sản để làm phước thiện bố thí, đôi khi quả báo ấy 
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cũng có thê đáp trả liên ngay trong kiêp hiện tại này, tức 
nếu làm nghề buôn bán thì việc buôn bán ấy sẽ có sự phát 
triển thành đạt được nhiều lợi ích, kết quả nhận được có 
thể sẽ nhiều hơn cái mà mình xả bỏ bố thí, khi người ấy 
chết đi trong kiếp hiện tại, dù tái sanh làm người hay chư 
thiên cũng thế, chắc chắn nhận được sự hạnh phúc an lạc 
bên trong lẫn bên ngoài, là người đầy đủ tài sản vật chất 
và những món phụ tùng nhiều hơn thứ mà mình từng có 
được trong kiếp quá khứ. Trong các nghề nghiệp khác 
cũng giống như thế, chắc chắn nhận được quả lợi ích nhiều 
hơn cái mình xả bỏ, còn quả báo phát sanh ừong tương lai, 
là khi chết ở cõi này thì sanh làm người nhân loại ở kiếp 
kế tiếp, quả báo nhận được là sự an lạc hạnh phúc đầy đủ 
tài sản vật chất ngày càng hưng thịnh, nếu sanh ở cõi chư 
thiên thì càng nhận được loại hạnh phúc vi tế hơn thế. 

Nếu sự xả bỏ hạnh phúc liên hệ với sự trì giới thì người 
ấy chắc chắn nhận được phước báo là an thân lạc tâm, tuổi 
thọ dài lâu, có danh tiếng và quyền lực lớn. Nếu sự xả bỏ 
hạnh phúc liên hệ với sự tu tiến thì người ấy chắc chắn 
nhận được quả báo là nhận được sự an lạc tĩnh lặng mà 
mình chưa từng có như là sự hạnh phúc của thiền, sự hạnh 
phúc của Phạm thiên, sự hạnh phúc của thánh quả, sự hạnh 
phúc khi nhập thiền diệt và sự hạnh phúc tịch tịnh (Níp- 
bàn), đấy là những gì đáp trả lại từ việc từ bỏ hạnh phúc 
mình đang có và trong giai đoạn tu tập ấy. Còn nếu chưa 
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chứng đăc thành tựu pháp chỉ tịnh (thiên chỉ) hay minh sát 
(thiền quán) đi nữa thì khi chết trong lúc ấy cũng sẽ nhận 
đuợc quả là sanh làm nguời nhân loại, hay chu thiên và 
chắc chắn đuợc huởng thụ hạnh phúc dục giới nhiều hơn 
vi tế hơn hạnh phúc cũ nhiều lần. 

Do đó tất cả những phật tử, khi quán xét thấy đuợc lợi 
ích theo lời Đức Phật giáo giới nhu đã trình bày, nên chấp 
nhận xả bỏ hạnh phúc nhỏ bé rồi cố gắng tinh cần tu tập, 
tích tạo bố thí, trì giới, tu tiến. Đây sẽ là nguyên nhân cho 
phát sanh hạnh phúc lớn lao, ngập tràn theo lời giáo giới 
của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã thuyết lại vậy. 

Hơn nữa, bậc Toàn giác đã thuyết trong chú giải Kinh 
Pháp Cú rằng: 

“Na ve kadariyã devalokam vajanti 

Bãlã have nappasaipsanti dãnaip 

Dhĩro ca dãnaip anumodamãno 

Teneva so ho ti sukhĩ parattha.” 

Nghĩa: Những nguời hỏn sẻn keo kiệt sẽ không vào 
đuợc cõi chu thiên, lẽ thuờng nguời rồ dại hẳn không tán 
duơng sự bố thí, còn bậc hiền trí chắc chắn có sự hân hoan 
trong việc bố thí và dẫn dắt nguời khác cùng làm thiện 
phuớc. Chính vì thế bậc hiền trí ấy cũng có sự hạnh phúc 
thân tâm ở đời sau. 
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Giải răng, trong cõi chư thiên ây là nơi của tât cả những 
người làm phước, bởi vì nơi này đều tràn đầy hạnh phúc 
sáng chói đầy đủ mọi thứ. Tất cả các cảnh như sắc, thinh, 
khí, vị, xúc cũng đều là cảnh vi tế đáng yêu, đáng thích, 
do đó người có sự hỏn sẻn keo kiệt, chưa từng nghĩ đến 
việc làm phước không đi đến được cõi chư thiên. 

Hơn nữa người không có sự hiểu biết và không có niềm 
tin, không tin nghiệp và quả của nghiệp, không tin rằng có 
đời này đời sau, có tâm hạ liệt chắc chắn không tán dương 
việc bố thí và thường hay chỉ trích cách làm phước này. 
Còn bậc hiền trí có sự hiểu biết trong pháp và có niềm tin 
về nghiệp, tin quả của nghiệp và đời này đời sau, hẳn nhiên 
có sự tán dương ca ngợi cách bố thí và luôn luôn làm thiện 
phước, đôi khi lại dẫn dắt người khác cùng làm phước, bởi 
nguyên nhân này những người này cũng được gọi là người 
có phước và chắc chắn thọ lãnh được sự an lạc thân tâm 
cả đời này lẫn đời sau, theo thường tình giống như thế. 

Trong chú giải của bộ Thanh tịnh đạo trình bày vấn đề 
tạo phước bố thí cho thành tựu hai phần lợi ích, như có kệ 
ngôn: 

“Adantadamanain dãnain 

Dãnam sabbattha sãdhakam 

Dãnena piyavãcãya 
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Unnananti namanti ca.”* 

Nghĩa: Chỉ có sự làm phước bố thí cho thành tựu hai 
phần lợi ích và sự làm phước bố thí kèm theo cách nói dễ 
mến lại cho thành tựu thêm hai phần lợi ích nữa. 

Chỉ có sự làm phước bố thí cho thành tựu hai phần 
lọi ích là: 

1. Sự làm phước bố thí có thể làm cho những người có 
tâm cọc cằn thô tháo trở lại thành người có tâm mềm dịu 
thanh tao. 

2. Có thể làm cho công việc của mình thành tựu như ý 
nguyện. 

Sự bố thí (xả thí) kèm theo nói lòi dễ mến làm cho 
thành tựu thêm hai phần lọi ích nữa là: 

1. Sự bố thí (xả thí) kèm theo nói lời dễ mến, cả hai điều 
này chắc chắn là công cụ níu giữ tấm lòng của nhau, 
làm cho những người thương mến nhau, phát sanh sự 
thương mến nhau nhiều hơn. 


^ Sự cho làm dịu lại nhừng ai không dịu được. 

\ r 

Sự cho đem lại thành tựu những điêu mong muôn. 

r 

Bởi sự cho với lời cam ngôn dịu ngọt (kêt họp với nhau làm cho) 

Tât cả mọi người ngân lên hay cuôi xuông đêu có được, (ngân lên là người cho, cuôi 

r 

xuông là người nhận). 
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2. CÓ thê giữ lại tâm của người chưa quen biêt, hay người 
đã quen biết mà không thân nhau, làm cho có sự thân 

r 



Kêt luận: Quả báo của việc tạo phước bô thí là những 
sự tu tiến này, vị giáo thọ sư đời trước trình bày rằng: 

- Dãnamayo cha kãmãvacaro thiện bố thí có thể cho đi 
tái sanh trong 6 cõi chư thiên dục giới. 

- Sĩlamayo akanựtho thiện giữ giới có thể cho đi tái sanh 
ở cõi Sắc cứu cánh (Akanitthãbhũmi). 

- Bhãvanãmayo amatapphalo thiện tu tiến có thể cho đến 
Níp-bàn. 


Lời nhấc nhở: 

- Ăn vào rồi cũng trở thành đồ hư. 

- Giữ lại thì chỉ có lợi ích vào một khoảng đời sống 
trong lúc chưa chết mà thôi, chết đi cũng rơi vào tay 
của người khác. 

- Bố thí xả bỏ thì nhận được lợi ích cả đời này lẫn 
đời sau. 
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BỐ thí thành tựu được thì phải kèm theo 3 chi phần: 
Trong Tikanipãta của Aiiguttaranikãya trình bày 

ọ 

răng^: 

1. Saddhãpasannã: Niềm tin trong sạch trong nghiệp và 
quả của nghiệp. 

2. Deyyadhammo: Có vật thí cúng dường sẵn sàng. 

3. Dakkhineyyo: Có người nhận đến trước mặt. 

Cả ba điều này, nếu thiếu một trong ba thì việc làm thiện 
phước, bố thí ấy không thành tựu được. 

Bố thí có thể làm cho quả báo phát sanh trong hiện 
tại phải kết họp vói 4 chi phần sau: 

1 . Dhammiyaladdhavatthu : Vật thí cúng dường phải là vật 
thí kiếm được bằng cách đúng pháp. 

2. Ảtipasannã: Người cúng dường phải là người có đức tin 
trong sạch vững chắc. 

3. Khĩnãsavo: Người nhận vật thí phải là bậc thánh nhân, 
vô lậu (là người không còn phiền não). 

4. Gunãtirekatã: Bậc thánh lậu tận phiền não ấy hợp với 
ân đức đặc biệt là vừa mới xuất thiền diệt. 

Khi đầy đủ cả 4 chi phần này thì người bố thí chắc chắn 
nhận được quả báo chậm nhất là trong 7 ngày. 

(Có trong kinh Tăng chi - Ahguttaranikãya). 


^ Saddhaya, Deyyadhammassa, Dakkhineyyanam, Sammukhĩbhava. 
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Trình bày vấn đề bố thí trong ba thời kì bỏi mãnh 
lực của tam tư (cetanã) 

1. Pubbacetanã: Sự chú tâm cố quyết trước khi làm thiện, 
bố thí, giữ giới hay tu tiến. 

2. Muũcanacetanã: Sự chú tâm cố quyết trong lúc đang 
cúng dường, bố thí, giữ giới hay tu tiến. 

3. Ảparacetanã: Sự chú tâm cố quyết khi đã thành tựu việc 
cúng dường, bố thí, giữ giới hay tu tiến. 

Giải răng: 

Người tu tập pháp ‘bố thí’, ‘giữ giới’ hay ‘tu tiến’ cũng 
thế, nếu muốn cho phước thiện của mình đã làm được trổ 
kết quả tốt đẹp mà không bị thiếu sót thì phải kết hợp với 
sự quyết tâm làm việc tốt ở cả ba thời theo như đã nói. 

1. Có sự cố quyết trước khi sẽ làm, có nghĩa là trước khi 
người ấy sẽ bắt tay vào làm phước thiện, bố thí, giữ giới 
hay tu tiến ấy có sự chú tâm quyết định tốt đẹp. Tức là 
không kết hợp với tham (lobha), ngã mạn cống cao (mãna) 
hay không hợp với sự không hài lòng, buồn phiền v.v... 
mà không liên hệ vói thiện pháp của mình sẽ làm. Như vậy 
được xem như người ấy có tư tiền thiện (sự cố tâm tốt đẹp 
trước khi làm). 

2. Có sự chú tâm cố quyết trong lúc đang làm, có nghĩa 
là trong lúc đang bố thí, hay đang tu tiến thiền chỉ, thiền 
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quán cũng thê, phải có tâm trong sạch vững chăc với việc 
làm của mình trong thời điểm ấy, không có sự khó chịu, 
hay không hài lòng v.v... phát sanh. Nhu vậy cũng xem 
nhu nguời ấy có tu hiện thiện (tức sự cố tâm tốt đẹp trong 
khi đang làm). 

3. Có sự chú tâm cố quyết sau khi đã thành tựu, có nghĩa 
là: Khi đã thành tựu trọn vẹn việc làm ‘thiện, bố thí’ hay 
‘giữ giới’, hoặc ‘tu tiến’ thiền chỉ tịnh và thiền quán, chắc 
chắn có tâm trong sạch hân hoan với phuớc thiện của 
mình, và khi nghĩ lại cũng luôn phát sanh niềm vui, không 
kết hợp với sự buồn phiền, hay không hài lòng chi cả. Nhu 
vậy cũng xem nhu nguời ấy có tu hậu thiện (tức sự cố tâm 
tốt đẹp sau khi đã làm). 

Khi đã có sự cố quyết chú tâm tốt đẹp trong cả ba giai 
đoạn này thì nguời tu tập tạo phuớc thiện chắc chắn nhận 
đuợc phuớc báu suốt cả ba giai đoạn giống nhu thế, nghĩa 
là: 

1. Có tư tiền tốt đẹp trong thòi thanh niên, nghĩa là 
ở giai đoạn tuổi 25 ấy chắc chắn là người đầy đủ tài sản 
vật chất, ấy là quả báo của sự làm phước thiện, bố thí. 
Phước báu ấy cho thả nh người có sự an lạc, hạnh phúc 
thân tâm, có tuổi thọ dài lâu, ấy là quả báo trổ sanh từ việc 
trì giới và chắc chắn là người có đầy đủ chánh niệm (sự 
nhớ được) và lương tri (sự biết mình), tâm vững chắc, có 
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trí tuệ khéo rành trong thực tính pháp, ây là quả báo trô 
sanh từ việc tu tiến thiền chỉ tịnh hay thiền quán. 

2. Có tư hiện tốt đẹp trong thòi trung niên có nghĩa 
là tính từ lúc 26 tuổi đến 50 tuổi chắc chắn nhận được 
nhiều sự an lạc hạnh phúc theo như đã nêu ở câu 1. 

3. Có tư hậu tốt đẹp trong thời lão niên có nghĩa là 
tính từ lúc 51 tuối trở đi chắc chắn nhận được những sự 
hạnh phúc khác nhau như đã nêu giống như trên. 

Theo như đã giải thích ở đây, ta thấy rằng cuộc đời của 
mỗi người không có sự tương đồng nhau, tức là một số 
người ở thời thanh niên có hưởng thụ nhiều sự hạnh phúc 
đầy đủ tài sản, nhưng vừa vào đến thời kì trung niên thì 
gặp phải những sự khó khăn, đau khổ cho đến chết cũng 
có. Một số người ở thời thanh niên cơ cực khó khăn, nhưng 
vừa vào đến thời kì trung niên thì nhận được sự hạnh phúc 
lâu dài cũng có. Một số người ở thời thanh niên và trung 
niên có sự hạnh phúc, nhưng vừa tới thời lão niên gặp phải 
khó khăn cũng có, và một số người thì có hạnh phúc an lạc 
suốt cả cuộc đời, diễn tiến khác nhau như thế v.v... điều 
này cho chúng ta thấy rằng có liên hệ đến sự chú tâm quyết 
định ở cả ba thời (tức tam tư) trong lúc làm phước thiện 
bố thí, hay giữ giới. Do đó bất cứ sự làm phước thiện nào 
cũng thế, cũng phải chú tâm lại cho tốt ở cả ba thời điểm 
ấy, như vậy cũng sẽ cho nhận được quả báo tốt đẹp không 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


77 


bị đứt đoạn thiêu sót mât mát chi cả. Như trong Aiiguttara 

Đức Phật có giáo giới như vầy: 

“Pubbeva dãnã sumano 
Dadam cittaip pasãdaye 
Datvã attamano hoti 
Esã yaníiassa sampadã” 

Trước khi bố thí, mong cho hãy là người có sự hân hoan. 
Khi đang cho hãy có tâm tịnh tín. Khi cho xong rồi hãy là 
người có tâm hân hoan. Đây là sự thành tựu của phước. 

Sự Thực Hiện Vun Bồi Bố Thí - Giữ Giới - Tu Tiến Là 

Tam Nhân Và Nhị Nhân 

Thiện nhị nhân có nghĩa là: Người nào không có sự 
hiểu biết trong vấn đề thực hiện pháp hành liên quan đến 
cách tu tập các phước thiện. Nghĩa là không có sự hiểu biết 
rằng làm việc tốt được nhận quả tốt, làm việc xấu chắc 
chắn nhận quả báo ác xấu. Tất cả chúng sanh trong thế 
gian này có nghiệp là sở hữu, là tài sản của mình, nghiệp 
là hướng đạo, là pháp sắp xếp tất cả chúng sanh. Người 
nào không biết như thế gọi là người không kết hợp với sự 
hiểu biết về nghiệp {kammassakatãnãna). Hay người nào 
không có tri kiến suy xét rằng tất cả những gì có trên thế 
gian này, gồm những vật có sinh mạng và không có sinh 
mạng, không có cái gì ngoài ra sắc và danh sắc, hay những 
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tên gọi định đặt là người, chúng sanh v.v... chăc chăn đêu 
có sự sanh lên rồi diệt đi, ấy là vô thường (không bền 
vững), khổ não và vô ngã (không có ta, tôi, linh hồn hiện 
hữu trong đó), không có chỗ nào gọi là bền vững chắc 
chắn. Sự không hiểu biết nhu thế gọi là người không kết 
họp với tuệ quán minh sát iỵipassanãnãnà). Do đó khi loại 
người này tu tập phước thiện nào cũng thế, thiện ấy gọi là 
thiện nhị nhân, tức thiện không hợp với trí tuệ, bởi vì phát 
sanh chỉ nương vào nhân vô tham và nhân vô sân làm chủ. 

Thiện tam nhân có nghĩa là: 

Người nào có trí tuệ biết trong vấn đề nghiệp và quả của 
nghiệp rằng làm việc tốt chắc chắn nhận quả tốt, làm việc 
xấu ắt phải nhận quả xấu (gieo gió gặt bão) và tất cả chúng 
sanh trên thế gian này có nghiệp là chủ, là hướng đạo sắp 
xếp, cách hiểu biết như vậy gọi là người hiểu biết trong 
nghiệp (kammassakatanãnà). Hay người nào có trí tuệ biết 
rằng tất cả những gì có mặt trên thế gian này, dù là vật có 
mạng sống hay không có mạng sống cũng thế, chỉ là sắc 
và danh mà thôi. Danh sắc này là vật không bền vững, luôn 
luôn sanh rồi diệt, đều chỉ là vật vô thường, khổ não và vô 
ngã cả thảy. Do đó trong việc làm thiện phước ấy, người 
làm phước bố thí cũng có trạng thái vô thường (không bền 
vững), vật bố thí ấy cũng có trạng thái vô thường, người 
nhận đồ bố thí cũng vô thường, và tâm thiện phát sanh lúc 
làm phước thiện ấy cũng vô thường giống như nhau. 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


79 


Nhưng quả báo của phước thiện ây không bị suy thoái, 
chắc chắn phải nhận quả phước trong tương lai. Sự hiểu 
biết như thế gọi là người có cả sự hiểu biết về nghiệp và 
tuệ quán minh sát. Do đó khi loại người này làm bất cứ 
việc thiện phước nào cũng thế, thiện ấy được gọi là thiện 
tam nhân, tức thiện kết hợp với trí tuệ. Do đó thiện tam 
nhân cũng được xếp thành 3 nhóm như nhau là: 

1. Thiện tam nhân (tihetukakusala) kết hợp với sự hiểu 
biết về nghiệp. 

2. Thiện tam nhân (tihetukakusala) kết hợp với tuệ 
quán minh sát. 

3. Thiện tam nhân (tihetukakusala) kết họp với cả hai 
là sự hiểu biết về nghiệp và tuệ quán minh sát. 

Cả ba thiện tam nhân này, loại thiện tam nhân hợp với 
cả sự hiểu biết về nghiệp và tuệ quán minh sát là thù thắng 

hơn hai loại thiện tam nhân còn lại. 

• • • 


Thiện Nhị Nhân Và Thiện Tam Nhân Phát Sanh 

• • • 

Được Vói Hạng Ngưòi Nào? 

Lẽ thường tất cả những người trên thế gian này, bất kể 
là trẻ con hay người lớn, chắc chắn đều có sự làm phước 
thiện cùng nhau, hầu như tất cả đều theo sự thích hợp với 
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độ tuôi, với thân phận và với loại người. Do đó thiện phát 
sanh với tất cả những người ấy hẳn nhiên có cả thiện nhị 
nhân và thiện tam nhân, như trình bày sau đây: 

1. Thiện nhị nhân thường phát sanh cho trẻ con và 
những người ngoài ra Phật giáo (không phải đạo Phật), bởi 
vì lẽ thường con nít không biết vấn đề tội phước và người 
không phải đạo Phật đa số thường không có niềm tin về 
chuyện quả báo của tội và phước. 

Người Phật tử không có sự hiểu biết và quan tâm về 
Phật giáo mà chỉ mang tiếng gọi là Phật tử vậy thôi, những 
người ấy làm việc thiện chỉ là làm theo truyền thống, chứ 
không phải với tâm tịnh tín (đức tin trong sạch). Do đó tâm 
thiện phát sanh với người này hẳn nhiên là thiện nhị nhân. 

Một số người Phật tử có sự hiểu biết quan tâm đến Phật 
giáo, nhưng trong lúc làm phước thiện ấy không thật sự 
chú tâm làm mà lại lo lắng nhiều về những chuyện khác. 
Do đó thiện phát sanh trong lúc ấy chắc chắn là thiện nhị 
nhân. 

2. Thiện tam nhân kết hợp với sự hiểu biết về nghiệp 
(kammassakatanãnà) phát sanh với người Phật tử có niềm 
tin trong sạch về nghiệp và quả của nghiệp, nhưng chưa 
nhận biết được đến danh sắc và sự sanh diệt của danh sắc. 
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3. Thiện tam nhân kêt hợp với tuệ quán minh sát 
{vipassanãũãna) phát sanh với người Phật tử đang tu tiến 
pháp quán, hay đang suy xét thấy biết danh sắc theo thực 
tính vô thường - khổ não - vô ngã. 

4. Thiện tam nhân kết hợp với sự hiểu biết về nghiệp 
và tuệ quán minh sát phát sanh với người Phật tử lúc quán 
xét rằng tất cả chúng sanh trong thế gian đều có nghiệp, là 
pháp cai quản cả thảy, và tất cả chúng sanh, người này 
người kia thường hay gọi nhau là con trai con gái v.v... 
cũng chỉ là danh và sắc, những pháp ấy là vô thường 
(không bền vững), khổ não và vô ngã (không thể ép buộc 
hay điều khiển được). Người đang nghĩ ngợi quán xét như 
thế được gọi là người có thiện tam nhân hợp với sự hiểu 
biết về nghiệp và tuệ quán minh sát. 

Sự Phân Chia Thiện Nhị Nhãn Và Thiện Tam 
NhânThành Bậc Thượng Và Bậc Hạ 

1. Ngưòi nào làm phước như bố thí, giữ giới, tu tiến, 
trong lúc đang thực hiện thì cả tư tiền ipubbacetanã) và tư 
hậu (aparacetanã) phát sanh diễn tiến thuận lợi mà không 
hòa trộn với bất cứ một pháp bất thiện nào, dù là thiện nhị 
nhân hay thiện tam nhân cũng thế, cách làm phước thiện 
của người ấy gọi là thiện bậc thượng {ukkatthakusala) 
tức thiện bậc cao. 
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2 . Trong lúc đang làm phước, nêu cả tư tiên và tư hậu 
diễn tiến không thuận lợi, tức là có lẫn lộn với pháp bất 
thiện, dù thiện ấy là thiện nhị nhân, hay thiện tam nhân 
cũng thế, cách làm phước thiện của người ấy gọi là thiện 
bậc hạ (omakakusala) thiện bậc thấp. 

3. Ngưòi nào làm phước thiện có tư tiền và tư hậu diễn 
tiến thuận lợi và tư hậu hậu (aparãparacetanã) tức sự chú 
tâm cố quyết đề đốc thường phát sanh kế tiếp sau tư hậu. 
Có nghĩa là khi người làm bất cứ một thiện pháp nào đã 
thành tựu trọn vẹn, trong giai đoạn sau đó lâu bao nhiêu 
cũng thế, khi nhớ lại thiện pháp mà mình đã tạo thì cũng 
luôn phát sanh sự hoan hỷ. Chính như vậy gọi là tư hậu 
hậu của người ấy diễn tiến tốt đẹp không suy giảm, do đó 
loại thiện này dù là thiện nhị nhân hay thiện tam nhân cũng 
thế, đều được gọi là thiện bậc thượng. 

4. Thiện nhị nhân hay thiện tam nhân cũng thế, phát 
sanh vói người có tư tiền và tư hậu diễn tiến tốt đẹp, nhưng 
sau đó khi nhớ lại việc thiện mình đã làm thì pháp bất thiện 
phát sanh tức sự không hài lòng hay buồn phiền. Như vậy 
xem như là tư hậu hậu của người ấy bị hư hại mất. Do đó 
loại thiện này cũng là loại thiện vừa có bậc thượng và bậc 
hạ lẫn lộn, gọi là thiện thượng hạ {ukkaịthomakakusala). 

5. Thiện nhị nhân hay thiện tam nhân cũng thế, là 

loại thiện bậc hạ (omakakusala) hay thiện bậc thấp, bởi vì 
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tư tiền hay tư hậu của người ấy bị chen lẫn pháp bất thiện, 
nhưng trong khoảng thời gian sau đó, khi người ấy nhớ lại 
pháp thiện của mình đã tạo thì lại phát sanh tâm hoan hỷ. 
Như vậy xem như tư hậu hậu của người ấy diễn tiến theo 
chiều hướng thiện, loại thiện này gọi là loại thiện đầu 
thấp đuôi cao (omakukatthakusala thiện hạ thượng). 

6. Thiện nhị nhân hay thiện tam nhân của người nào 
cũng thế, khi đã là loại thiện bậc thấp, thời sau đó thiện 
pháp của vị ấy lúc nào cũng phát sanh sự không hài lòng, 
lo lắng phiền muộn. Như vậy cho thấy rằng tư hậu hậu của 
người ấy không diễn tiến thuận lợi, do đó loại thiện này là 
loại thiện đầu thấp đuôi cũng thấp gọi là thiện hạ hạ 
{omakomakakusala). 

Thiện xếp thành loại thượng và hạ, tức bậc cao và bậc 
thấp sẽ phát sanh được bởi nương nhờ tư tiền và tư hậu (2 
giai đoạn ấy) này, nhưng tư hậu lại quan trọng hơn tư tiền, 
bởi vì cho dù là tư tiền không diễn ra tốt đẹp, nhưng tư hậu 

lại diễn ra thuận lợi thì thiện ấy vẫn còn cơ hội là thiện bậc 

• • • • ^ • • • 

thượng (ukkatthakusala). Nếu tư hiện diễn ra tốt đẹp, 
nhưng tư hậu lại diễn biến không thuận lợi thì thiện ấy 
cũng rơi vào thiện bậc thấp (omakakusala). Do đó, điều 
này trình bày cho thấy rằng các pháp thiện sẽ là bậc thấp 
hay bậc cao cũng tùy vào tư hậu của người ấy làm chủ 
trong việc sẽ sắp xếp cho thiện ấy là bậc cao hay bậc thấp. 
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Trong tât cả các thiện pháp như bô thí, giữ giới, tu tiên như 
đã giải thích ở phần đầu hẳn phân chia ra thành 12 loại là: 

1. Tihetukaukkatthakusala (Thiện tam nhân bậc thượng). 

2. Tihetukaomakakusala (Thiện tam nhân bậc hạ). 

3. Tihetukaukkatthukkaịthakusala (Thiện tam nhân bậc 
thượng - thượng). 

4. Tihetukaukkatthomakakusala (Thiện tam nhân bậc 

• • v • • 

thượng - hạ). 

5. Tihetukaomakukkatịhakusala (Thiện tam nhân bậc hạ — 
thượng). 

6. TihetukaOmakomakakusala (Thiện tam nhân bậc hạ — 
hạ). 

7. Dvihetukaukkatthakusala (Thiện nhị nhân bậc thượng). 

8. Dvihetukaomakakusala (Thiện nhị nhân bậc hạ). 

9. Dvihetukaukkatthukkatthakusala (Thiện nhị nhân bậc 
thượng - thượng). 

10. Dvihetukaukkatthomakakusala (Thiện nhị nhân bậc 

• • \ • • 

thượng - hạ). 

11. Dvihetukaomakukkatthakusala (Thiện nhị nhân bậc hạ 
- thượng). 

12. DvihetukaOmakomakakusala (Thiện nhị nhân bậc hạ 

\ • • • 

-hạ). 

Theo cách phân chia pháp thiện ra thành nhiều trường 
họp như đã nêu cũng trình bày cho thấy rằng tất cả pháp 
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thiện mà người ta làm cho phát sanh ây chăc chăn có vị trí 
khác nhau, những vị trí khác nhau này diễn tiến bởi mãnh 
lực của “tư” icetanã) phát sanh với người tạo phước thiện 
ấy, nghĩa là: 

Trong cách làm phước thiện ấy, đôi khi có tư tiền là tốt 
đẹp và tư hậu là xấu. 

Đôi khi có tư tiền là xấu và tư hậu là tốt đẹp. 

Đôi khi có tư tiền là tốt đẹp, tư hậu là tốt đẹp, tư hậu 
hậu xấu. 

Hay đôi khi có tư tiền tốt đẹp, tư hậu tốt đẹp, tư hậu hậu 
tốt đẹp. 

Do đó, khi thực hiện pháp thiện có những vị trí khác 
nhau như vậy thì quả nhận được cũng có vị trí khác nhau, 
nghĩa là: 

1. Tihetukaukkatthakusala (Thiện tam nhân bậc thượng). 

2. Tihetukaukkatthukkatthakusala (Thiện tam nhân bậc 
thượng - thượng). 

3. Tihetukaukkatthomakakusala (Thiện tam nhân bậc 

• • v • • 

thượng - hạ). 

Ba loại thiện này trổ quả cho sanh thành người nhân 
loại hay chư thiên bậc cao gọi là người tam nhân. 

4. Tihetukaomakakusala (Thiện tam nhân bậc hạ). 
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5. Tihetukaomakukkatthakusala (Thiện tam nhân bậc hạ- 
thượng). 

6. Tihetukaomakomakakusala (Thiện tam nhân bậc hạ — 
hạ). 

7. Dvihetukaukkatthakusala (Thiện nhị nhân bậc thượng) 

8. Dvihetukaukkatthukkatthakusala (Thiện nhị nhân bậc 
thượng - thượng). 

9. Dvihetukaukkatthomakakusala (Thiện nhị nhân bậc 

• • \ • • 

thượng - hạ). 

Sáu loại thiện này trổ quả cho sanh làm người hay 
chư thiên bậc trung gọi là người nhị nhân. 

10. Dvihetukaomakakusala (Thiện nhị nhân bậc hạ). 

11. Dvihetukaomakukkatthakusala (Thiện nhị nhân bậc hạ 
- thượng). 

12. Dvihetukaomakomakakusala (Thiện nhị nhân bậc hạ — 

\ • • • 

hạ). 

Ba loại thiện này trố quả cho sanh làm người nhân loại 
hay chư thiên bậc thấp gọi là ngưòi lạc vô nhân. 

Các Trường Hợp Bố Thí 
Bố thí nhóm 2 pháp 

1. Ẵmisadãna (hiện vật thí) cách bố thí cúng dường tứ 
vật dụng khác nhau. 
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2. Dhammadãna (pháp thí) cách cho Pháp là bô thí, đó 
là thuyết pháp, dạy pháp và kiến thiết các loại sách 
vở chánh pháp và chia sẻ đến người khác. 

Hai loại bố thí này, Pháp thí (dhammadãna) thù thắng 
hơn hiện vật thí (ãmisadãnà), như có PãỊi trình bày rằng 

“Sabbadãnam dhammadãnam jinãti” dịch là “Pháp thí 
thắng mọi thí”. 

Hiện vật thí trổ quả là có tài sản vật chất đầy đủ. 

Pháp thí trổ quả là phát sanh trí tuệ. 

Nữa là: 

1. Sakkaccadãna nghĩa là bố thí một cách cung kính. 

2. Asakkaccadãna nghĩa là bố thí một cách không cung 
kính. 

Cách cúng dường bố thí cung kính, nghĩa là cho một 
cách cung kính, không thể hiện hành vi thô lỗ như là không 
quăng cho, không đẩy cho, không phủi cho v.v... hay là 
không nói những lời cộc cằn không đáng để nghe. Cách 
cho không tôn trọng là sự thể hiện hành vi không đáng 
nhìn, không đáng nghe diễn ra đối nghịch với cách cho tôn 
trọng. Bố thí bằng cách tôn trọng cung kính là bố thí thù 
thắng hơn cách bố thí không tôn trọng, khi đến lúc trổ quả 
chắc chắn nhận được sự tôn trọng cung kính của người 
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khác như là con cái, vợ chông, bà con, bạn bè v.v... một 
cách tốt đẹp. Còn quả trổ sanh từ việc bố thí không tôn 
trọng là không nhận được sự tôn trọng của người khác, hay 
con cái, vợ chồng, bà con, bạn bè v.v... 

Nữa là: 

1. Pũjadãna (bố thí cúng dường) là cách cho đi vật dụng 
đến người có tài năng đạo đức và người cao tuổi 
(trưởng thượng) bằng sự cúng dường. 

2. Anuggahadãna (bố thí cứu giúp) là cách cho đi vật 
dụng đến người có tuổi nhỏ hon hay cao hon bằng 
cách cứu giúp. 

Bố thí cúng dường chắc chắn thù thắng hon bố thí cứu 
giúp, khi trổ quả thì nhận được sự cung kính cúng dường 
từ người khác, còn bố thí cứu giúp làm cho trổ quả luôn 
có người hỗ trợ ủng hộ. 

Nữa là: 

1. Sãhatthikadãna (tự tay bố thí) là cách bố thí bởi chính 
mình. 

2. Ẵnattikadãna (nhờ bố thí) là sai (nhờ) người khác làm 
thế. 

Tự tay bố thí thù thắng hon nhờ người khác bố thí, khi 
trổ quả chắc chắn làm cho thành người có đầy đủ tài sản 
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vật chât và tùy tùng, còn nhờ người khác bô thí khi trô quả, 
dù là có tài sản, nhưng không có tùy tùng. 

Nữa là: 

1. Thãvaradãna (bố thí bền lâu) đó là cách tạo dựng các 
loại vật chất để cúng dường bố thí, như là xây dựng 
bảo tháp, tạo tượng Phật, xây chùa, xây nhà mát, xây 
hồ nước, xây cốc liêu, in ấn Tam tạng, xây cầu hay 
cách trồng cây để che bóng mát đến cho người đến 
nương nh ờ nghỉ ngơi. 

2. Athãvaradãna (bố thí không bền lâu) đó là 8 món vật 
dụng nhu yếu phẩm và các loại vật dụng khác nhau. 

Bố thí bền lâu trổ quả thù thắng bền chắc hơn bố thí 
không bền lâu, nghĩa là làm cho có tài sản có nguồn gốc 
bền vững, cái gì đã là tài sản của mình thì cái đó chắc chắn 
tồn tại lâu dài khó bị hư hại biến đổi, luôn đến việc tránh 

é • é V • 

được các nạn lửa, nước, trộm cướp, v.v... Còn bố thí không 
bền vững trổ quả không bền vững, nghĩa là có địa vị không 
bền vững, tài sản tiền bạc có được chắc chắn không bền 
lâu, tức làm ra được thì cũng hết, càng làm ra bao nhiêu 
thì càng hết bấy nhiêu. 

Nữa là: 

1. Saparivãradãna (bố thí kèm theo phần phụ) là sự 
cúng dường bố thí kèm theo vật phụ tùng, như là khi 
đặt bát thì đặt luôn cả cơm và thức ăn và đồ tráng 
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miệng. Hay khi cúng dường y phục thì cúng dường 
kèm theo kim chỉ, màu nhuộm y. Hay xây dựng cốc 
liêu cúng dường thì có kèm theo vật dụng v.v... 

2. Aparivãradãna (bố thí không kèm theo phần phụ) là 
sự cúng dường bố thí không kèm theo vật phụ tùng, 
như là đặt bát cúng dường thì chỉ đặt cơm mà không 
có đồ ăn và tráng miệng V.V.... Hay đôi khi cúng 
dường y phục mà không đầy đủ vật phụ kiện v.v... 

Bố thí kèm theo phần phụ khi trổ quả chắc chắn nhận 
được quả phước đầy đủ hơn cách bố thí không kèm theo 
phần phụ, như là được bất cứ vật dụng gì cũng thế chắc 
chắn không bị thiếu sót, luôn có đầy đủ. Còn bố thí không 
kèm theo phần phụ thì lúc trố quả chắc chắn bị thiếu sót, 
không giống như các bố thí kèm theo phần phụ. 

Nữa là: 

1. Niccadãna (bố thí liên tục) là cách bố thí nhất định 
thường xuyên, như là đặt bát mỗi ngày, dạy chánh 
pháp mỗi ngày, bố thí đến tu nữ hay người nghèo khó 
mỗi ngày v.v... 

2. Aniccadãna (bố thí không liên tục) là cách bố thí bất 
định không thường xuyên (thỉnh thoảng). 
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BÔ thí liên tục khi trô quả làm cho người ây luôn có sự 
tôn trọng may mắn không gián đoạn, còn bố thí không liên 
tục chắc chắn chỉ trổ quả lúc có lúc không (không liên tục). 

Trong chú giải Kinh Tăng Chi {Anguttara aịthakathã) 
có trình bày rằng: “Tesaip divã ca ratto ca sadã puíinam 
pavaddhati” 

Dịch nghĩa là “Phước chắc chắn càng ngày càng tiến hóa 
đều đều cho người có cách bố thí liên tục (niccadãna) và 
bố thí bền lâu (thãvaradãna). 

Giai răng : 

Bất kể một người nào lúc sống ở cõi nhân loại nên có 
cả hai cách bố thí liên tục và bố thí bền lâu, hay có bất cứ 
một cách nào theo sự thích hợp, và người có bất kể một 
cách làm phước nào trong hai cách làm phước ấy, khi 
người ấy chết đi hẳn nhiên không sanh trong bốn cõi khổ 
thú mà lại đi tái sanh trong cõi an vui như là nhân loại, chư 
thiên, tợ như bậc thánh dự lưu như thế ấy. 

Nữa là: 

1. Sãsanikadãna là cách làm phước trong giáo pháp 
Đức Phật còn tồn tại. 

2. Asãsanikadãna là cách làm phước trong thời giáo 
pháp Đức Phật suy thoái. 
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Sãsanikadãna khi trổ quả có mãnh lực hơn là 
Asãsanikadãna. 

Nữa là: 

1. Asankhãradãna (bố thí vô dẫn) là cách bố thí mà 
không cần người khác rủ rê dẫn dắt. 

2. Sasankhãradãna (bố thí hữu dẫn) là cách bố thí mà 
có người rủ rê dẫn dắt. 

Bố thí vô dẫn chắc chắn có ân đức nhiều hơn bố thí hữu 
dẫn, chắc chắn trổ quả là có sức mạnh ở thân và tâm, luôn 
đến các loại tài sản vật chất có sự tiến hóa nhanh chóng. 
Còn bố thí hữu dẫn cho quả là sức lực của thân và tâm yếu 
ớt, tài sản vật chất chậm phát triển. 

Nữa là: 

1. Sampajãnadãna là cách làm phước kết hợp với sự hiểu 
biết về kết quả của việc làm ấy. 

2. Asampajãnadãna là cách làm phước không kết họp với 
sự hiểu biết về vấn đề nghiệp và quả của nghiệp. 

Sampajãnadãna khi đến lúc trổ quá chắc chắn làm cho 
thành người có đầy đủ tài sản và trí tuệ. Asampạịãnadãna 
khi trổ quả chắc chắn là người có tài sản nhưng thiếu trí 
tuệ. 


Nữa là: 
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1. Vattanissitadãna (bô thí nương luân hôi) là cách làm 
phước với sự mong muốn tài sản, như là mong muốn 
giàu sang như triệu phú, đại triệu phú hay mong 
muốn thành tựu hữu (cảnh giới) như là khao khát 
thành người nhân loại, chư thiên và phạm thiên, như 
vậy là bố thí diễn ra để luân chuyển sanh tử trong 
vòng luân hồi. 

2. Vivattanissitadãna (bố thí xuất luân hồi) là cách làm 
phước mà không có sự mong muốn trong tài sản và 
thành tựu hữu (cảnh giới), nhưng lại có nguyện vọng 
trí toàn giác, trí độc giác, ữí thượng thủ thanh văn 
giác, trí đại thanh văn giác, trí thinh văn thông 
thường, bất kể một loại nào trong những loại này, ấy 
là bố thí diễn tiến để xuất luân hồi. 

Trong hai loại bố thí này, bố thí nương luân hồi không 
gọi là bố thí ba-la-mật (hay bố thí độ) mà chỉ là bố thí 
thông thường và khi cho quả thì chỉ có sự an lạc của nhân 
loại và chư thiên mà không thể đi đến đạo quả Níp-bàn 
được. Còn bố thí xuất luân hồi ấy gọi là bố thí ba-la-mật 
và khi trố quả thì han nhiên vừa có cơ hội hưởng thụ hạnh 
phúc của chư thiên và nhân loại, vừa có thể chứng đắc đạo 
quả Níp-bàn. 


Nữa là: 
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1. Dhammadãna (bô thí họp pháp) là cách làm phước 
bởi sự cúng dường tứ vật dụng thích họp như là cúng 
dường y phục (cĩvara), vật thực, nơi cư ngụ và thuốc 
trị bệnh. 

2. Adhammadãna (bố thí phi pháp) là cách làm phước 
bởi sự cúng dường tứ vật dụng không thích họp như 
là cúng dường rượu hay vũ khí v.v... 

Dhammadãna (thí hợp pháp) khi trổ quả thì hẳn nhiên 
cho quả tốt như là tài sản nhân loại hay thiên sản. Còn 
Adhammadãna (thí phi pháp) là bất thiện, do đó sẽ không 
nhận được quả báu tốt đẹp chi cả. 

Chú ý Adhammadãna này có 5 loại, sẽ trình bày trong 
phần Bố thí nhóm 5 pháp. 

Nữa là: 

1. Dhammikadãna là cách bố thí đến người, chư tăng, 
bảo tháp, tượng Phật đúng với sự chú tâm. 

2. Adhammikadãna là cách bố thí đến người, chư tăng, 
bảo tháp, tượng phật không đúng với sự chú tâm. 

Trong hai loại bố thí này, Dhammikadãna có ân đức hơn 
Adhammikadãna. 


Chú ý: Adhammika dana có 9 loại sẽ trình bày trong 
phần bố thí nhóm 9 pháp. 
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Nữa là: 

1. Vatthudãna (vật thí) là cách làm phước với các vật 
dụng. 

2. Abhãyadãna (vô úy thí) là cách làm phước bằng cách 
giúp đỡ cho cuộc sống của người khác thoát khỏi sự 
sợ hãi và sự giữ gìn 5 giới. 

Trong hai loại bố thí này thì vô úy thí có ân đức hơn vật 
thí. 

Nữa là: 

1. Ajjhattikadãna (nội thí) là cách làm phước bởi sự 
chấp nhận xả bỏ các bộ phận lớn nhỏ và mạng sống 
của mình làm bố thí. 

2. Bãhiradãna (ngoại thí) là cách làm phước bởi vật 
dụng bên ngoài. 

Trong hai loại bố thí này, nội thí là bố thí thù thắng hơn 
ngoại thí và có ân đức hơn. 

Nữa là: 

1. Sãvajjadãna là sát sanh (giết chúng sanh) làm phước 
hay ăn cắp đồ của người khác để làm phước, sử dụng 
lời nói lừa gạt lấy tiền bạc người khác để làm phước, 

v.v... 



96 


Viêt dich: Bhikkhu Abhisiddhi - Siêu Thành 


2. Anavajjadãna là cách làm phước mà không hành hạ 
chúng sanh hay không lấy những đồ vật của người 
khác bởi ác hạnh để làm phước. 

Trong hai loại bố thí này, Sãvajjadãna khi trổ quả chắc 
chắn có kẻ thù bên trong lẫn bên ngoài, dù cho có tài sản 
cũng có thể nhận sự nguy hiểm, bởi vì nguyên nhân là tài 
sản ấy (tức là có thể bị giết do có tài sản). 

Còn Anavajjadãna khi trổ quả chắc chắn không có kẻ 
thù bên trong lẫn bên ngoài, tài sản có được cũng duy trì 
bền lâu và bản thân cũng không có những loại nguy hiểm 
nào do có tài sản làm nhân. 

Nữa là: 

1. Aggadãna là cách làm phước bởi cho những đồ vật 
còn mới mà bản thân chưa ăn, chưa sử dụng hay cách 
làm phước bởi những đồ vật thượng hạng. 

2. Ucchitthadãna là cách làm phước bởi cho những đồ 
vật còn dư lại do ăn hay sử dụng. 

Trong hai cách bố thí này, Aggadãna thù thắng hơn 
ưcchitthadãna, khi ừổ quả chắc chắn được tốt đẹp tức là 
có được bất cứ một đồ vật nào cũng thế đều là đồ mới mẻ 
và luôn được đồ thượng hạng. Còn ucchỉịịhadãna khi cho 
quả gì cũng thế, chắc chắn toàn là đồ cũ còn thừa lại của 
người khác, thường không nhận được đồ đẹp đồ tốt còn 
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mới, nhưng ucchitthadãna này khi mình cho đô vật đã sử 
dụng với người thấp hơn và ừong cách cho đó cũng có sự 
chú tâm tốt đẹp cùng với người nhận cũng có tâm hân hoan 
với đồ vật của mình cho thì bố thí ấy cũng có quả nhiều 
như nhau. 

Nữa là: 

1. Hĩnadãna là cách làm phước với những đồ vật xấu xí 
thấp kém hơn đồ của mình ăn hay sử dụng. 

2. Panĩtadãna là cách làm phước với những đồ vật 
thượng hạng hơn đồ vật của mình ăn hay sử dụng. 

Trong hai loại bố thí này cách bố thí những đồ vật 
thượng hạng thù thắng hơn cách bố thí những vật xấu xí 
thấp kém hơn của mình, quả báo trổ sanh tương tợ như 
Aggadãna và Ucchitthadãna. 

Quả báo nhận được từ các loại làm phước thiện như đã 
giải thích, khi nói theo phần chánh pháp bản thể cũng là 
người nào gieo nhân tốt thì người ấy chắc chắn nhận được 
kết quả tốt và người nào gieo nhân xấu thì người ấy chắc 
chắn nhận quả xấu như thế. Do đó trong sự thực hành 
thiện, bố thí này cũng giống như thế, người nào bố thí 
những đồ vật tốt đẹp, thượng hạng hay trong lúc làm với 
sự chú tâm viên mãn tốt đẹp, hay làm với sự tôn trọng, 
cung kính, những điều này có được quả báo phát sanh chắc 
chắn luôn nhận được kết quả giống như những gì mình đã 
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làm. Có nghĩa là làm với những vật tôt đẹp thì hăn nhiên 
nhận được vật tốt đẹp đáp trả, làm với những vật xấu hư 
hại thì nhận được những vật xấu hư hại đáp trả, làm với sự 
cung kính thì chắc chắn nhận được sự cung kính đáp trả, 
làm với sự không tôn trọng thì nhận lại sự không tôn trọng 
đáp trả v.v... Như Pãịi có dạy như vầy: 

“Sadisarn pãkam janeti ” nghĩa là “Lẽ thường việc làm 
này chắc chắn cho kết quả công bằng phát sanh với mình”. 

Hay “Yãdisam vapate bĩjaĩn ” nghĩa là “Khi gieo rải loại 
hạt giống nào thì phát sanh trổ quả cũng là loại ấy”. 

Do đó khi người nào đã có sự hiểu biết như vậy, trong 
việc làm thiện bố thí bất cứ lúc nào cũng thế, vẫn nên làm 
những loại tốt đẹp để đưa kết quả hiện bày trong những 
điều tốt đẹp giống như thế. 


Bô thí nhóm 3 pháp 

1. Hĩnadana (ty hạ thí) là cách làm phước bố thí bậc 
thấp, đó là cách làm phước với mong muốn được 
danh vọng, lợi lộc và sự tán dương, ca ngợi. 

2. Majjhimadãna (trung bình thí) là cách làm phước bố 
thí bậc trung bình, đó là cách làm phước với sự mong 
muốn được sanh làm người, hay chư thiên. 
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3. Panĩtadãna (tinh lương thí) là cách làm phước bô thí 
bậc cao, đó là cách làm phước tiến hành theo con 
đường của bậc thánh và chư Bồ-tát, tức là mong 
muốn giải thoát Níp-bàn. 

Nữa là: 

1. Hĩnadãna (ty hạ thí) đó là cách làm phước bố thí với sự 
mong muốn sanh làm người, hay chư thiên. 

2. Majjhimadãna (trung bình thí) đó là cách làm phước bố 
thí với sự mong muốn trí thinh văn giác, trí độc giác. 

3. Panĩtadãna (tinh lương thí) đó là cách làm phước bố thí 
với sự mong muốn trí toàn giác. 

Trong ba cách làm phước này tinh lương thí chắc chắn 
thù thắng hơn ‘ty hạ thí’ và ‘trung bình thí’. 

Nữa là: 

1. Dãsadãna (nô bộc thí) là cách làm phước bố thí với 
những dụng cụ tiêu dùng hay vật thực kém chất lượng 
hơn vật dụng của mình đang ăn hay đang sử dụng. 

2. Sahãyadãna (bằng hữu thí) là cách làm phước bố thí với 
những vật dụng tiêu dùng hay vật thực bằng chất lượng 
với vật dụng của mình đang ăn hay đang sử dụng. 

3. Sãmĩdãna (chủ nhân thí) là cách làm phước bố thí với 
những vật dụng tiêu dùng hay vật thực thượng hạng hơn 
vật dụng của mình đang ăn hay đang sử dụng. 
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Trong ba loại bô thí này, cách làm phước bô thí với 
những vật dụng tiêu dùng, hay vật thực thượng hạng hơn 
vật dụng của mình đang ăn, hay đang sử dụng thù thắng 
cao thượng hơn hai loại bố thí còn lại, đến lúc trổ quả chắc 
chắn cho quả tốt đẹp như là sanh làm người hay chư thiên 
bậc cao, được đồ ăn vật dụng gì cũng toàn là đồ thượng 
hạng giống như thế (Sadừam pãkaĩỴi janetỉ). 

Nữa là: 

1. Vatthudãna (vật thí) là cách làm phước bố thí với các 
vật dụng. 

2. Abhãyadãna (vô úy thí) là cách làm phước bố thí bằng 
cách giúp đỡ đến đời sống của người hay loài vật thoát 
khỏi sự sợ hãi, nguy hiểm, hay giúp ngăn ngừa tai họa 
sẽ hủy hoại tài sản của người khác thoát khỏi nguy 
hiểm. 

3. Dhammadãna (pháp thí) là cách làm phước bố thí bởi 
sự dạy pháp thuyết pháp cho người khác hiểu biết thế 
nào là tội và phước, sai và đúng, hay in ấn sách vở liên 
quan đến chánh pháp để có lợi ích đến người Phật tử. 

Trong ba loại bố thí này, vật thí cho quả sanh làm người 
hay chư thiên có đầy đủ tài sản không thiếu thốn hay là 
cho dù sanh làm loài vật bởi một số nghiệp bất thiện chen 
vào thì chắc chắn cũng nhận được sự an lạc hạnh phúc đặc 
biệt. Vô úy thí khi trổ quả, dù cho sanh làm người hay chư 
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thiên thì chăc chăn không có sự rủi ro nguy hiêm nào đên 
hành hạ, có tuổi thọ dài lâu, thoát khỏi những nạn lửa, nạn 
nước, nạn trộm cướp, nạn vua quan, nạn phi nhân v.v... 
hay dù cho sanh làm loài vật bởi nghiệp bất thiện thì cũng 
thoát khỏi những sự nguy hiểm, luôn có người đến giúp 
đỡ. Pháp thí khi trổ quả thì dù cho sanh làm người hay 
chư thiên, chắc chắn là người thông minh trí tuệ, chứng 
đắc thiền thông đạo quả nhanh chóng, cuối cùng là chứng 
đắc Vô sanh thoát khỏi khổ luân hồi, hay cho dù là sanh 
làm loài vật bởi nghiệp bất thiện chen vào thì cũng là loài 
vật có trí tuệ và thiên hướng suy tưởng về pháp 
iphammasannã) phát sanh được trong tâm. Do đó Pháp 
thí cũng là cách bố thí cao thượng thù thắng hơn hai loại 
bố thí còn lại. 

Nữa là: 

1. Lokãdhipateyyadãna (Bố thí lấy thế gian làm chủ) là 
cách làm phước bố thí chính yếu là nghe lời người khác 
(Đặt thế gian làm đầu, lấy xã hội và thế gian làm tiêu 
chuấn, họ bảo sao thì làm vậy. Ví dụ như nhà có người 
chết, theo truyền thống phải tụng 3 đêm, làm phước 7 
ngày, 49 ngày, 100 ngày đãi ăn trai tăng v.v... trong khi 
bản thân không có khả năng phải đi vay mượn), nghĩa 
là bản thân không hài lòng để làm nhưng ngại người 
khác nói xấu, chê bai hay chỉ trích. 
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2. Attãdhipateyyadãna (Bô thí lây ta làm chủ) là cách làm 
phước bố thí chính yếu vì bản thân (Đặt bản thân lên 
đầu hay lợi ích của mình lên đầu. Ví dụ như tự nhắc nhở 
làm những việc tốt đỡ hơn là những người làm việc xấu, 
loại người này khi làm việc bố thí từ thiện gì cũng muốn 
thông báo tên tuổi danh tiếng), nghĩa là nghĩ rằng mình 
có nhiều tiền bạc, nếu không làm từ thiện bố thí giúp đỡ 
những công việc nào đó thì sẽ nhìn không họp, do đó 
cũng phải làm. 

3. Dhammãdhipateyyadãna (Bố thí lấy pháp làm chủ) là 
cách làm phước bố thí chính yếu là vì Pháp (Đặt pháp 
lên hàng đầu, tức là làm việc tốt, bởi vì thấy đó là việc 
tốt phải làm, khi đã làm và chắc chắn rằng đã là sự thích 
họp dù cho ai thấy hay không thấy, ai quảng cáo hay 
không, hoặc là làm việc tốt đến ai, dù cho người đó 
không nói lời cảm ơn và không nghĩ đến công lao của 
mình, thậm chí là vong ơn thì cũng không lấy đó làm 
điều phiền muộn, bởi vì mục đích của việc làm ấy là 
làm việc tốt, thấy đó là tốt là đúng, chứ không phải làm 
vì muốn được trả ơn v.v...), nghĩa là quán xét rằng cách 
làm từ thiện, bố thí này là pháp mà tất cả bậc chân nhân 
hoan hỷ thường làm, dù cho chư Bồ-tát khi vẫn còn tu 
tập vun bồi Ba-la-mật cũng thường thực hiện bố thí Ba- 
la-mật làm nền tảng đầu tiên, luôn cho đến bậc thinh 
văn đệ tử của chư Phật Chánh Đẳng Chánh Giác cũng 
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hoan hỷ trong phận sự tạo phước bô thí này giông như 
thế. Khi quán xét như vậy cũng làm việc bố thí. 

Trong ba loại bố thí này thì làm phước bố thí chính yếu 
là vì Pháp, đặt pháp lên hàng đầu là loại bố thí thù thắng 
hơn hai loại còn lại. 

Nữa là: 

1. Lobhaparivãritadãna là cách làm phước, bố thí mà có 
tham làm duyên trợ theo. 

2. Dosaparivãritadãna là cách làm phước, bố thí mà có 
sân làm duyên trợ theo. 

3. Mohaparivãritadãna là cách làm phước, bố thí mà có si 
mê làm duyên trợ theo. 

Cả ba loại bố thí này được coi là cách bố thí có pháp bất 
thiện làm tùy tùng, quả báo trổ sanh từ những loại bố thí 
này chắc chắn không trong sạch, nghĩa là dù người ấy 
được sanh làm người hay chư thiên cũng thế, chắc chắn là 
người thấp kém và có nhiều tham, sân, si. 

Nữa là: 

ì. Alobhaparivãritadãna là cách làm phước bố thí mà kết 
họp với vô tham. 

2. Adosaparivãritadãna là cách làm phước bố thí mà kết 
họp với vô sân. 
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3. Amohaparivarỉtadana là cách làm phước bô thí mà kêt 

hợp với trí tuệ. 

Cả ba loại bố thí này được xem như là cách bố thí có 
pháp thiện làm tùy tùng, quả báo trổ sanh là quả tốt đẹp, 
tức là được sanh làm người hay chư thiên bậc cao và có 
tâm trong sạch kết hợp với đức tin vững chắc nơi đức Phật, 
giáo pháp và chư tăng, luôn luôn có tâm từ bi, không ghét 
bỏ ai và là người có chánh niệm lương ừi khéo rành với 
tất cả các công việc cả chiều hướng thế gian lẫn giáo pháp, 
ấy được cho là pháp thiện mà chư Phật tử nên tiến hành. 


Bô thi nhóm 4 pháp 

1. Cĩvaradãna là cách cúng dường y phục đến chư 
Phíc-khú, Sa-di, hay cách cho quần áo phụ kiện che 
chở thích hợp với thân phận của người ấy. 

2. Piụậapãtadãna là cách cúng dường vật thực đi bát, 
hay cách cho đồ ăn thích hợp với thân phận của người 
đó. 

3. Senãsanadãna là cách cúng dường nơi cư ngụ như là 
xây cất liêu cốc, xây nhà mát, xây chánh điện v.v..., 
hay nơi cư trú thích hợp với thân phận của người ấy. 
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4. Bhesajjadãna là cách cúng dường thuôc men trị 
bệnh, cho thuốc đến người bệnh, hay cho sự chăm 
sóc phục vụ đến người bệnh hay loài vật là bố thí. 

Bốn loại bố thí này, cách cúng dường nơi cư ngụ là có 
ân đức nhiều hơn 3 loại bố thí còn lại, bởi vì nếu cúng 
dường nơi cư ngụ, nơi ở, như là xây cốc liêu thì ba loại bố 
thí còn lại chắc chắn sẽ theo đó mà cùng thành tựu. Nghĩa 
là người nào đã xây cất cốc, liêu, nơi ở cho chư tăng, khi 
vị Phíc-khú, Sa-di nào đến nghỉ ngơi trong cốc, liêu đã xây 
ấy, thí chủ xây cất chắc chắn có tâm lo lắng đến vị Phíc- 
khú, Sa-di ấy rằng, có bất kể một loại vật dụng nào không 
đầy đủ, như là vẫn còn thiếu y phục, thiếu vật thực, hay 
thuốc trị bệnh, như vậy thì người thí chủ ấy cũng cố gắng 
đi tìm để cúng dường cho đủ, do đó điều này trình bày cho 
chúng ta thấy rằng, bố thí nơi cư ngụ này là bố thí thù 
thắng hơn ba loại bố thí còn lại. Hơn nữa loại bố thí nơi cư 
ngụ này được coi là loại bố thí bền vững (thãvamdãna), 
do đó ân đức nhận được phải là loại bền vững chắc chắn 
giống như thế, nghĩa là trổ quả có tài sản rõ ràng vững chắc 
và không hư hại bởi các loại nguy hiểm như đã nêu ở phần 
bố thí bền vững ấy. Như có PãỊi diễn giải mà Đức Phật 
trình bày trong Tăng Chi Bộ Kinh (Ạnguttaranikãya) như 
vầy: 

“So ca sabbadado ho ti 

Yo dadãti upassayain” 
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Nghĩa: Người nào kiên tạo nơi cư ngụ, nơi nương trú 
đến chư tăng thì người ấy gọi là người cúng dường tứ vật 
dụng một cách trọn vẹn. 

Sự kiến tạo chùa chiền hay kiến tạo cốc liêu cúng dường 
đến chư tăng có 2 loại là: 

1. Puggalikavihãradãna (Bố thí tịnh xá đến cá nhân) là 
sự kiến tạo chùa chiền, hay cốc liêu cúng dường chỉ 
định đến bất cứ một vị Phíc-khú nào. 

2. Sanghikavihãradãna (Bố thí tịnh xá đến tăng) là sự 
kiến tạo chùa chiền, hay cốc liêu đến tất cả chư tăng 
mà không có sự chỉ định rõ. 

Trong hai loại cúng dường này, đức Chánh Đẳng Chánh 
Giác tán dương cách cúng dường đến toàn thể chư tăng mà 
không chỉ định rõ, là loại cúng dường thù thắng hơn cúng 
dường chỉ định đến bất cứ một vị nào, và cho dù là cúng 
dường bất cứ vật nào khác cũng thế, nếu cúng dường 
không chỉ định chắc chắn có ân đức nhiều hơn loại cúng 
dường chỉ định rõ. Như có PãỊi trình bày trong Tăng Chi 
Bộ kinh rằng: “Vihãradãnam sanghassa aggain 

buddhena vannitam” 

• • • 

Nghĩa: Đức Phật tán dương sự kiến tạo chùa chiền, hay 
cốc liêu đến tất cả chư tăng là loại cúng dường cao cả nhất. 
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Trong việc Đức Phật tán dương ca ngợi bô thí đên toàn 
thể chư tăng là bố thí thù thắng hơn bố thí đến bất cứ người 
nào ấy, vì là cách làm bố thí đến chư tăng, là một việc khó 
làm do nguyên nhân lẽ thường tâm của chúng ta thường 
có sự thiên vị (không công bằng), người nào là người mình 
thích, hay quan hệ bà con thân quyến, con cái thì chắc chắn 
người ấy có sự quan tâm đặc biệt, dù cho là người có nhiều 
con cái thì trong số con cái ấy cũng vẫn có sự quan tâm 
không đồng đều, tức là người nào dễ thương, hợp ý nhiều 
hơn thì cha mẹ cũng sẽ có tâm thiên vị theo hướng người 
con ấy hơn những người con khác, có bất cứ đồ vật nào 
cũng để dành cho người con dễ mến ấy nhiều và đặc biệt 
hơn v.v... 

Trong cách kết hợp phận sự thiện pháp cũng như vậy, 
phần nhiều thường có sự chọn lựa người nhận là vị Phíc- 
khú, Sa-di. Vị Phíc-khú, Sa-di nào mình yêu mến, hay vị 
nào có mối quan hệ bà con, thân quyến cũng thường sẽ 
cúng dường vật dụng các loại, và thường sẽ chọn vị ấy để 
cúng dường. Đến lúc đặt bát cúng dường cũng có tâm thiên 
vị, chỉ muốn đặt cho Phíc-khú mà không muốn đặt cho Sa- 
di, hay không muốn đặt cho những vị trẻ mà đặt cho những 
vị cao niên, hay đôi khi cúng dường bằng cách bốc thăm 
mà vị nào có danh tiếng là giáo sư, hay tiến sĩ, trưởng lão, 
đại đức, v.v... bốc trúng thăm của mình thì có cảm giác 
hân hoan, vui sướng, nếu là những vị sư đại đức phíc-khú 
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bình thường, em út trong chùa bôc trúng thăm thì người 
thí chủ ấy lại phát sanh tâm không hài lòng v.v... Chỉ bấy 
nhiêu đây cũng trình bày cho thấy rằng cách làm phước 
đến toàn thể chư tăng {Sanghikadãna - Tăng thí) một cách 
đầy đủ là điều khó làm, khó thực hiện mà phần đông là 
làm theo cách bố thí cúng dường có chọn lựa 
ipuggalikadãna - cá nhân tuyển thí). Do đó người nào 
cúng dường bố thí nơi cư ngụ, hay vật dụng gì cũng thế, 
nếu làm theo cách bố thí đến toàn chư tăng một cách đầy 
đủ chắc chắn nhận được ân đức nhiều hơn loại bố thí khác. 

é • • 

Nữa là: 

1. Ẵrãmikasaủghikadãna (Tự viện tăng thí) là cách cúng 
dường vật dụng hay nơi cư ngụ làm cho lợi ích chỉ riêng 
chư tăng ở ngôi chùa ấy. 

2. Sammukhĩbhũtasanghikadãna là cách cúng dường vật 
dụng hay nơi cư ngụ đến cho chư tăng trước mặt. 

3. Catudisãsanghikadãna (Tứ phương tăng thí) là cách 
cúng dường vật dụng hay nơi cư ngụ làm lợi ích cho 
toàn chư tăng mà không chỉ định cho chư tăng một ngôi 
chùa nào, nhưng chú nguyện hướng đến tứ phương tăng 
cũng có thể sử dụng vật đó để làm lợi ích. 

Trong tất cả những loại bố thí đến chư tăng ấy, Đức Phật 
Chánh Đẳng Chánh Giác tán dương cách cúng dường vật 
dụng, hay nơi cư ngụ làm lợi ích cho toàn chư tăng mà 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


109 


không chỉ định cho chư tăng một ngôi chùa nào 
(Catudisãsaúghikadãna) rằng: là bố thí thù thắng nhất. 
Như có Phật ngôn giáo giới đến Phíc-khú-ni Mahãpajãpati 
rằng: “Sanghe dinnam mahapphalam sanghe tvaip 
gotamĩ dehi” - Này Gotamĩ, cách cúng dường vật dụng 
đến chư tăng có quả báo to lớn, được ân đức to lớn. Do đó 
người hãy cúng dường đến chư tăng. 

Bốn loại Xứng Đáng Cúng Dường Thanh Tịnh Thí - 
Dakkhinavisuddhidãna : 

1. Người bố thí là người có giới, người nhận là người 
không có giới. 

2. Người bố thí là người không có giới, người nhận là 
người có giới. 

3. Người bố thí là người không có giới, người nhận là 
người không có giới. 

4. Người bố thí là người có giới, người nhận là người 
có giói. 

Trong bốn loại bố thí này, điều bố thí thứ 4 là loại cao 
thượng nhất, điều thứ ba là loại thấp nhất, điều thứ 1 và 
điều thứ 2 là loại trung bình. 
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BÔ thi nhóm 5 pháp 

Có năm loại thời thí (kãladãnà) là: 

1. Ẫgantukadãna là cách xả thí cho người đến từ nơi 
khác. 

2. Gamikadãna là cách xả thí cho người đang chuẩn bị 
du hành đi nơi khác. 

3. Gilãnadãna là cách xả thí đến cho người bệnh 

4. Dubbhikkhadãna là cách xả thí đến cho người gặp 
phải nạn đói. 

5. Navaphaladãna là cách xả thí các loại trái cây hay 
cơm cất từ lúc còn mói. 

Năm loại bố thí phi pháp (adhammadãna): 

1. Cách cho rượu để uống cho vui thích chứ không 
phải để làm thuốc trị bịnh. 

2. Cách cho sự tiêu khiển để cho phát sanh sự vui 
thích, đam mê do mãnh lực của phiền não. 

3. Cách cho bò đực đến bò cái v.v... để cho giao phối. 

4. Cách cho người nữ đến người nam để tạo tác dam 

mê dục lạc. 

5. Cách cho hình ảnh đồi trụy để dẫn dắt đề đốc các 
cảnh dục lạc. 
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(Trích trong Kinh Tăng Chi Bộ) 

Hơn nữa, cách cho vũ khí như là dao, hay súng v.v... để 
làm các việc ác pháp và cho thuốc độc, hay các loại chất 
ma túy gây nghiện cũng được coi là cho một cách phi pháp 
như nhau. 

Lẽ thường những cách bố thí phi pháp này đều là bất 
thiện (không tốt đẹp), quả trổ sanh cũng không tốt đẹp 
giống như thế. 


Bô thi nhóm 6 pháp 

1. Rũpadãna (Sắc thí) là cách bố thí cho đi những đồ 
vật có hình dáng đẹp đẽ. 

2. Saddadãna (Thinh thí) là cách bố thí cho đi những 
âm thanh như là bố thí chuông, chiên báo thức, máy 
phát thanh, ra-đi-ô, v.v... hay tụng kinh liên hệ đến 
việc tán dương ân đức của đức Phật, giáo pháp, và 
chư tăng, hay chơi nhạc cụ trong ngày lễ để cúng 
dường Tam bảo v.v... 

3. Gandhadãna (Hương thí) là cách bố thí cho đi những 
đồ vật có mùi thơm như hoa thơm, dầu thơm, xà bông 
thơm, bột phấn chiên đàn v.v... 
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4. Rasadana (vị thí) là sự bô thí cho đi vật thực hay đô 
uống có vị tươi mát thơm ngon lợi ích cho sức khỏe. 

5. Photịhabbadãna là sự bố thí cho đi đồ vật che thân, 
nệm, gối, y phục hay quạt máy v.v... 

6. Dhammadãna là sự giải phóng thả chim, cá để chúng 
thoát khỏi sự nguy hiểm, sự chăm sóc đến người bệnh 
như là cho thuốc uống, hay chích thuốc, cách thuyết 
pháp, dạy pháp đến người nghe làm cho họ phát sanh 
sự hiểu biết về pháp thiện và pháp bất thiện, hay cái 
gì đem đến lợi ích và cái gì không đem đến lợi ích 
v.v... 

Sáu loại bố thí này nói theo cách Abhidhamma, do đó 
người nào đã bố thí bất cứ đồ vật gì cũng như là được bố 
thí đầy đủ 6 loại trong cùng một lúc, như là cúng dường 
một tấm y (cĩvara), bố thí như thế cũng diễn ra cả 6 loại 
là: 

- Màu của tấm y là bố thí màu sắc (rũpadãna). 

- Khi lấy ra thử chắc chắn xuất hiện âm thanh là bố thí 
âm thanh (saddadãna). 

- Khi ngửi thì thấy có mùi là bố thí mùi hương 
(gandhadãna). 

- Khi nếm thấy có vị là bố thí vị (rasadãna). 

- Khi sử dụng mặc lên người có cảm giác cứng hay mềm 
là bố thí sự xúc chạm (photthabbadãna). 
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- BÔ thí y phục có lợi ích cho việc che chở thân thê, đê 
ngăn ngừa sự hổ thẹn và để ngăn ngừa sự lạnh, nóng, 
muồi mòng, côn trùng, hay phát sanh cảm giác dễ chịu 
là tâm thiện thì đó là bố thí theo pháp (trạng thái) 
(dhammadãna). 

Cả sáu loại bố thí này, một số điều hiện rõ ràng, một số 
không rõ ràng và diễn tiến trực tiếp, hay gián tiếp cũng có, 
như là cách cho thuốc men, hay vật thực, trong cách cho 
vật thực ấy thì bố thí âm thanh phát sanh gián tiếp mà 
không trực tiếp, tức là lúc chưa nhận vật thực nên có sự 
đói, nói cũng nói không ra tiếng nổi, sau khi đã ăn vật thực 
xong rồi có sức nói rõ ràng, do đó cho vật thực cũng được 
coi là bố thí âm thanh nhưng mà không phải trực tiếp. 

Còn người bị cảm có giọng khều khào, khi nói thì không 
có ra âm thanh, khi được uống thuốc hỗ trợ cho có âm 
thanh, lúc nói cũng làm cho xuất hiện tiếng, do đó thuốc 
này cũng được coi là bố thí âm thanh một cách trực tiếp. 
Trong những điều khác cũng giống như thế, có nghĩa là 
một số loại bố thí hiện bày rõ cả 6 điều, một số thì không 
hiện rõ hết cả 6 mà chỉ xuất hiện 2-3-4-5 điều cũng như 
vậy. 

Hơn nữa trong 6 cách bố thí này 

- Bố thí màu sắc cũng sẽ được gọi là bố thí cảnh sắc 
(rũpãrammanadãna). 
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- BÔ thí âm thanh cũng sẽ được gọi là bô thí cảnh thinh 
(saddãmmmanadãna). 

- Bố thí mùi hương cũng sẽ được gọi là bố thí cảnh khí 
igandhãrammanadãna). 

- Bố thí vị cũng sẽ được gọi là bố thí cảnh vị 
(rasãrammanadãna). 

- Bố thí sự xúc chạm cũng sẽ được gọi là bố thí cảnh xúc 
iphotthabbãrammanadãna). 

- Bố thí trạng thái cũng sẽ được gọi là bố thí cảnh pháp 
(dhammãrammanadãna). 

Bố thí bền vững (thãvaradãna) có 6 điều: 

1. Ẫrãmo là cách làm phước với các khu vườn như là 
bố thí vườn trái cây dành cho nơi cư ngụ, nơi nghỉ 
ngơi được thoải mái dễ chịu và ăn các loại trái cây 
ấy, hay cúng dường đất đai vườn tược để xây dựng 
các cơ sở tự viện, nơi tôn nghiêm lễ bái. 

2. Setu là bố thí bằng cách xây cầu hay xây cầu thang 
làm lợi ích cho cộng đồng. 

3. Vanappati là bố thí bằng cách trồng các loại cây cổ 
thụ để làm bóng mát che chở cho những người, hay 
loài vật đi qua nghỉ ngơi. 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


115 


4. Papã là cách bô thí băng sự kiên tạo nhà từ thiện cho 
nước uống hay đặt lu nước, bình nước để dành cho 
người đi đường sử dụng. 

5. Udapãnam là cách bố thí bằng sự kiến tạo hồ nước 
hay thùng nước ở các nơi như chùa chiền, trường học 
v.v... để người qua lại có uống. 

6. Upassayo là cách bố thí bằng sự kiến tạo nhà mát, 
cốc liêu, nơi tôn nghiêm cúng dường đức Phật, pháp 
đường, hay xây dựng hang động cúng dường để làm 
lợi ích cho Giáo pháp và xã hội. 

Ngưòi nào kiến tạo bố thí bền vững, bất cứ một loại 
nào trong 6 loại thì chắc chắn nhận được ân đức to lớn, là 
người có thân thể tứ chi đầy đủ, có tuổi thọ lâu dài, thoát 
khỏi những điều rủi ro tai hại liên quan đến mạng sống và 
tài sản, danh tiếng. Như có Phật ngôn dạy rằng “Sadisam 
pãkam janeti” nghĩa là mình làm như thế nào thì nhận kết 
quả như thế ấy. Do đó những người là Phật tử nên kiến tạo 
bất cứ một loại bố thí bền vững nào làm cho lợi ích theo 
sức và theo khả năng phù hợp của mình (trích trong 
Aốguttaranikãy a). 

Bố thí làm cho có tuổi thọ lâu dài (dĩghãukadãna): 

1. Parisavanadãna là cách làm phước với vải lọc nước. 
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2. Ẫvãsadãna là cách làm phước cúng dường nơi cư 
ngụ như cốc liêu, nhà cửa v.v... 

3. Gilãnavatthudãna là cách làm phước cho các công 
cụ sử dụng, hay thuốc trị bệnh đến người bệnh hoạn. 

4. linanãvasapatisankharanadãna là cách làm phước 
bởi sự trùng tu chùa chiền, cốc liêu, nhà mát, trường 
học cũ kĩ, hay hư hại gãy đổ cho vững chắc. 

5. Pancasĩlasamãdãnadãna là cách làm phước bố thí 
bởi sự giúp đỡ cố gắng thọ trì 5 giới đến người không 
thể nói lời xin thọ trì tam quy ngũ giới. 

6. Uposathasamãdãnadãna là cách làm phước bố thí 
bởi sự giúp đỡ cố gắng thọ trì Giới Uposatha (8 giới) 
đến người không thể nói lời xin thọ trì. 

(6 loại này trích trong chưcmg năm pháp của kinh 

Tăng chi (pahcahguttaranikãya)). 


Bô thi nhóm 7 pháp 

1 loại bố thí đến chư tăng (Saúghikadãna ): 

1. Buddhapamukhabhikkhubhikkhunĩsanghadãna là 
cách làm phước đến tất cả chư Phíc-khú tăng và chư 
Phíc-khú ni có Đức Phật làm chủ tọa. 
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2. Ubhatosanghadãna là cách làm phước đên tât cả chư 
Phíc-khú tăng và chư Phíc-khú ni (mà không có Đức 
Phật làm chủ tọa). 

3. Bhikkhusanghadãna là cách làm phước đến chư Phíc- 
khú tăng. 

4. Bhikkhunĩsanghadãna là cách làm phước đến chư 
Phíc-khú ni. 

5. Ubhatonidditthasanghadãna là cách làm phước đến 
chư tăng mà có Phíc-khú tăng và Phíc-khú ni sắp đặt. 

6. Bhikkhuniddiịthasanghadãna là cách làm phước đến 
chư tăng mà có Phíc-khú tăng sắp đặt. 

7. Bhikkhunĩnidditthasanghadãna là cách làm phước 
đến chư tăng mà có Phíc-khú ni sắp đặt. 

(Trích trong Uparipannãsa) 

Trong bảy loại bố thí đến tăng như đã nói ở đây thì bố 
thí đến chư tăng điều thứ 1-2-4-5-7 đã không còn từ lâu, 
chỉ còn sót lại bố thí đến chư tăng điều thứ 3 và thứ 6 được 
làm với nhau đến hiện tại, và trong bố thí đến chư tăng 
điều thứ 1 trình bày rằng cách làm phước đến tất cả chư 
Phíc-khú tăng và chư Phíc-khú ni có Đức Phật làm chủ tọa 
ấy trong hiện tại được thực hiện một cách gián tiếp có 
nghĩa là Buddhapamukhabhikkhusaiighadãna, là cách 
làm phước đến chư Phíc-khú tăng có Đức Phật làm chủ 
tọa, câu nói “có Đức Phật làm chủ tọa ấy” ở hiện tại ám 
chỉ cho bức tượng kim thân Đức Phật và dù cho diễn ra 
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một cách gián tiêp cũng thê, nhưng nêu người làm ây có 
đức tin trong sạch nơi đức Phật, giáo pháp và chư tăng thì 
chắc chắn cũng phát sanh ân đức bằng với khi Đức Phật 
vẫn còn tại thế như nhau. 


Bô thi nhóm 8 pháp 

1. Cách làm phước bố thí với mong muốn được làm 
người nhân loại, khi trổ quả cũng chắc chắn thành 
tựu làm người nhân loại. 

2. Cách làm phước bố thí với mong muốn sanh làm chư 
thiên cõi Tứ đại thiên vương, khi trổ quả cũng chắc 
chắn thành tựu làm chư thiên cõi Tứ đại thiên vương. 

3. Cách làm phước bố thí với mong muốn sanh làm chư 
thiên cõi Đao Lợi, khi trổ quả cũng chắc chắn thành 
tựu làm chư thiên cõi Đao Lợi. 

4. Cách làm phước bố thí với mong muốn sanh làm chư 
thiên cõi Da-ma, khi trổ quả cũng chắc chắn thành 
tựu làm chư thiên cõi Da-ma. 

é 

5. Cách làm phước bố thí với mong muốn sa nh làm chư 
thiên cõi Đẩu-suất, khi trổ quả cũng chắc chắn thành 
tựu làm chư thiên cõi Đẩu-suất. 
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6. Cách làm phước bô thí với mong muôn sanh làm chư 
thiên cõi Hóa lạc, khi trổ quả cũng chắc chắn thành 
tựu làm chư thiên cõi Hóa lạc. 

7. Cách làm phước bố thí với mong muốn sanh làm chư 
thiên cõi Tha hóa tự tại, khi trổ quả cũng chắc chắn 

thành tựu làm chư thiên cõi Tha hóa tự tại. 

• • • 

8. Cách làm phước bố thí với mong muốn sanh làm chư 
thiên cõi Phạm thiên sắc giới và vô sắc giới, khi trổ 
quả cũng chắc chắn thành tựu Phạm thiên cõi sắc 
giới và Vô sắc giới. 

Trong tám loại bố thí này, điều bố thí thứ 1 đến thứ 7 là 
cách làm phước của phàm phu và của bậc thánh Dự lưu, 
thánh Nhất lai không có thiền. 

Điều bố thí thứ 8 là cách làm phước của bậc chứng 
thiền, nghĩa là chỉ có bậc chứng đắc thiền. 

Phàm phu, bậc thánh Dự lưu, thánh Nhất lai không 
chứng thiền cho dù là có sự mong muốn trong cách thành 
tựu Phạm thiên thì cũng không được theo như ý nguyện 
bởi vì thiện bố thí không thể đưa quả báo cho sanh làm 
Phạm thiên một cách trực tiếp và cả 8 loại bố thí này gọi 
là bố thí nương luân hồi {vaịịanissitadãna) hay ty hạ thí 
(hĩnadãna) cũng được. 
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BÔ thí của bậc chân nhân (Sappurisadana) có 8 loại là: 

1. Sucim deti là cách làm bố thí với đồ vật kiếm được 
một cách đúng pháp và đồ vật ấy là đồ vật hoàn toàn 
trong sạch không dính bẩn, không hư hại. 

2. Panĩtam deti là cách làm bố thí với đồ vật tinh lương 
(thượng hạng). 

3. Kãlena detỉ là cách làm bố thí với đồ vật đúng theo 
thời. 

4. Kappiyam deti là cách làm bố thí với đồ vật thích 
họp. 

5. Viceyya deti là cách làm bố thí với sự chọn lựa đồ vật 
và người nhận bố thí tốt đẹp. 

6. Abhỉnharn detỉ là cách làm bố thí đều đều. 

• • 

7. DadaTỊi pasãdanacittena deti trong lúc thực hiện bố 
thí có tâm tịnh tín trong sạch. 

8. Datvã attamano deti khi đã thực hiện bố thí xong thì 
có tâm hoan hỷ hân hoan. 

(Trích trong kinh Tăng Chi chương 8 pháp) 


Trạng thái của cách làm phước có 8 loại là: 

1. Chandadãna là cách làm thiện bố thí do sự hài lòng. 
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2. Dosadana là cách làm thiện bô thí do sự không hài 
lòng. 

3. Mohadãna là cách làm thiện bố thí do không hiểu biết 
rằng điều mình đang làm ở đây là thiện và sẽ nhận 
được quả tốt từ việc thiện ấy. 

4. Bhayadãna là cách làm thiện bố thí do sợ. 

5. Kulavamsadãna là cách làm thiện bố thí theo truyền 
thống gia đình dòng họ và theo truyền thống dân tộc 
mình. 

6. Saggadãna là cách làm thiện bố thí vì muốn được 
sanh ở cõi chư thiên. 

7. Somanassadãna là cách làm thiện bố thí do sự hoan 
hỷ. 

8. Cittalankãradãna là cách làm thiện bố thí bởi sự 
nhàm chán trong luân hồi. 

(Trích trong kinh Tăng Chi chương tám pháp). 


Bố thi nhóm 9 pháp 

1. Cách làm phước bố thí đến người mà mình không cố 
ý chú tâm. 

2. Cách làm phước bố thí đến chư tăng mà mình không 
cố ý chú tâm. 
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3. Cách làm phước bô thí đên bảo tháp ngoài ra noi mà 
mình cố ý chú tâm trước. 

4. Cách làm phước bố thí đến người ngoài ra chư tăng 
mà mình cố ý chú tâm trước. 

5. Cách làm phước bố thí đến chư tăng ngoài ra chư tăng 
mà mình cố ý chú tâm trước. 

6. Cách làm phước bố thí đến bảo tháp ngoài ra chư tăng 
mà nành cố ý chú tâm trước. 

7. Cách làm phước bố thí đến người ngoài ra bảo tháp 
mà mình cố ý chú tâm trước. 

8. Cách làm phước bố thí đến chư tăng ngoài ra bảo tháp 
mà mình cố ý chú tâm trước. 

9. Cách làm phước bố thí đến bảo tháp ngoài ra bảo tháp 
mà mình cố ý chú tâm trước. 

(Trích trong kinh Tăng chi chương 9pháp). 


Bô thí nhóm 10 pháp 

Bố thí đồ vật (vatthudãna) có 10 loại là: 

1. Annadãna là sự bố thí com gạo. 

2. Pãnadãna là sự bố thí đồ uống các loại mà không có 
sai lôi. 

3. Ghãradãna là sự bố thí bởi cách cúng dường nhà cửa, 
là cốc liêu, hay kiến tạo cốc liêu cúng dường. 

4. Vatthadãna là sự bố thí y phục. 

5. Mãlãdãna là sự bố thí kết bông hoa thành tràng hoa. 
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6. Gandhadana là sự bố thí các loại mùi thơm. 

7. Vilepanadãna là sự bố thí các loại thoa xức dầu phấn. 

8. Seyyadãna là sự bố thí chỗ ngủ, giường chiếu, gối 
chăn. 

9. Ẵvasathadãna là sự bố thí nhà mát để nghỉ ngơi. 

10. Padĩpeyyadãna là sự bố thí các loại ánh sáng như 
đèn cầy, bóng đèn, v.v... 

(Trích trong kinh Tăng Chi) 


Mười loại bố thí vật chất trình bày trong Supãtheyya: 

1. Annadãna là sự bố thí cơm gạo. 

2. Pãnadãna là sự bố thí đồ uống các loại mà không có 
sai lỗi. 

3. Vatthadãna là sự bố thí y phục. 

4. Yãnadãna là sự bố thí xe cộ. 

5. Mãlãdãna là sự bố thí kết bông hoa thành tràng hoa. 

6. Gandhadãna là sự bố thí các loại mùi thơm. 

7. Vilepanadãna là sự bố thí các loại thoa xức dầu phấn. 

8. Seyyadãna là sự bố thí chỗ ngủ, giường chiếu, gối 
chăn. 

9. Ẫvasathadãna là sự bố thí nhà mát để nghỉ ngơi, xây 
cốc liêu, nơi cư ngụ để cúng dường. 

10. Padĩpadãnalà sự bố thí các loại ánh sáng. 

(Trích trong Kinh Tăng Chi) 
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BÔ thi nhóm 14 pháp 

Puggalikadãna bố thí phân loại theo hạng người có 14 loại 

là^O; 

1. Cách bố thí cho đến loài vật (chúng sanh bàng sanh), 
như là cho vật thực đến loài chó, mèo, chim v.v... 

2. Cách bố thí cho đến những phàm phu theo ác giới, như 
là cho vật thực hay cho đồ vật đến người không giữ 
giới. 

3. Bố thí cho đến những phàm phu có giới, như là cho 
vật thực hay vật dụng đến người gìn giữ giới luật. 

4. Bố thí cúng dường đến những vị đạo sĩ chứng đắc 
thiền thông trong thời không có Phật giáo, hay những 
vị ngoại học (bahiraka) đã ly tham trong các dục vọng. 

5. Bố thí cúng dường đến các vị đang tu tập trên con 
đường chứng quả Dự lưu hay người có giới có tam 
quy, cư sĩ hay bậc xuất gia, sẽ là người chứng thiền, 
hay không chứng thiền cũng thế. 

6. Bố thí cúng dường đến các vị chứng quả Dự lưu (thất 
lai). 

7. Bố thí cúng dường đến các vị đang tu tập trên con 
đường chứng quả Nhất lai. 

8. Bố thí cúng dường đến các vị chứng quả Nhất lai. 


Trung Bộ Kinh - Majjhima Nikaya - 142. Kinh Phân biệt cúng dường 
(Dakkhinàvibhanga sutta) 
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9. Bố thí cúng dường đến các vị đang tu tập trên con 
đường chứng quả Bất lai. 

10. Bố thí cúng dường đến các vị chứng quả Bất lai. 

11. Bố thí cúng dường đến các vị đang tu tập trên con 
đường chứng quả Vô sanh (vô sanh). 

12. Bố thí cúng dường đến các bậc Vô sanh. 

13. Bố thí cúng dường đến các vị Độc Giác Phật. 

14. Bố thí cúng dường đến các đức Như Lai, bậc Vô sanh, 
Chánh Đẳng Giác. 


An Đức Của Sự Bô Thi Đên Người Nhận Có 14 Loại: 

1. Cách bố thí cho đến loài vật (chúng sanh bàng sanh), 
như là cho vật thực đến loài chó, mèo, chim V.V.... Bố 
thí như vậy được công đức đến 100 kiếp. 

2. Cách bố thí cho đến những phàm phu theo ác giới, như 
là cho vật thực hay cho đồ vật đến người không giữ 
giới. Bố thí như vậy được công đức đến 1000 kiếp. 

3. Bố thí cho đến những phàm phu có giới như là cho vật 
thực, hay vật dụng đến người gìn giữ giới luật. Bố thí 
như vậy được công đức đến 100,000 kiếp. 

4. Bố thí cúng dường đến những vị đạo sĩ chứng đắc 
thiền, thông trong thời không có Phật giáo hay những 
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vị ngoại học (bahỉraka) đã ly tham trong các dục vọng. 
Bố thí như vậy được công đức đến 100,000 koti^^ kiếp. 

5. Bố thí cúng dường đến các vị đang tu tập trên con 
đường chứng quả Dự lưu hay người có giới có tam 
quy, cư sĩ hay bậc xuất gia, sẽ là người chứng thiền 
hay không chứng thiền cũng thế. Bố thí như vậy được 
công đức đến A-tăng-kỳ kiếp hay Appamãyajãti (vô 
lượng vô số kiếp). 

6. Bố thí cúng dường đến các vị chứng quả Dự lưu. Bố 
thí như vậy được công đức càng nhiều hơn thế. 

7. Bố thí cúng dường đến các vị đang tu tập trên con 
đường chứng quả Nhất lai. Bố thí như vậy được công 
đức càng nhiều hơn thế. 

8. Bố thí cúng dường đến các vị chứng quả Nhất lai. Bố 
thí như vậy được công đức càng nhiều hơn thế. 

9. Bố thí cúng dường đến các vị đang tu tập trên con 
đường chứng quả Bất lai. Bố thí như vậy được công 
đức càng nhiều hơn thế. 

10. Bố thí cúng dường đến các vị chứng quả Bất lai. Bố 
thí như vậy được công đức càng nhiều hơn thế. 


Ikoti = 10 triệu. 
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11. BÔ thí cúng dường đên vị đang tu tập trên con đường 
chứng quả Vô sanh. Bố thí như vậy được công đức 
càng nhiều hon thế. 

12. Bố thí cúng dường đến các bậc Vô sanh. Bố thí như 
vậy được công đức càng nhiều hon thế. 

13. Bố thí cúng dường đến các vị Độc Giác Phật. Bố thí 
như vậy được công đức càng nhiều hon thế. 

14. Bố thí cúng dường đến các đức Như Lai, bậc Vô sanh, 
Chánh Đẳng Giác. Bố thí như vậy được công đức càng 
nhiều hon thế. 

Người mong muốn thoát khỏi vòng luân hồi ấy, 
trong lúc bố thí cho đến 14 hạng người nhận này cũng 
có thể sẽ cho thoát khỏi vòng luân hồi này một cách 
nhanh chóng, tùy theo ước nguyện của người ấy. 

(Trích trong Uparipannãsa và Atthakathã). 

Ẩn Đức Của Bổ Thí Có Trong Kinh Và Chú Giảf^ 

1. Ajeyyo: Không ai tước đoạt được. 

2. Anugãminĩ: Phước theo mình từng bước chân như 
bóng theo hình mọi nơi. 


Từ điều pháp thứ 1 - 27 được trích trong kinh “Phần của cải để dành” 
(Nìdhìkandasuttam) của Tiểu tụng thuộc Tiếu bộ kinh. 

Từ điều pháp 28 - 47 được trích trong chú giải kinh upãlisuttavannanã - 
Gahapativaggo - Majjhìmapannãsa atthakathã. 
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3. Etarn ãdãya gacchati: Khi từ bỏ xác thân này (chêt) 
vẫn có thể đem phước theo ở kiếp sống mới. 

4. Asãdhãranamanỉỉesam: Phước này không thể san sẻ 
được, ai làm nấy hưởng. 

5. Acorãharano nidhi: Không thể bị mang đi bởi trộm 
cướp. 

6. Sabbakãmadado nidhi: Mọi việc ước nguyện đều 
được thành tựu nhờ việc thiện phước này. 

7. Yam yadevãbhipatthenti : Chư thiên và nhân loại mong 
ước điều gì thì được điều ấy nhờ việc thiện phước này. 

8. Suvannatã: Màu da tươi đẹp cũng bởi phước. 

9. Susaratã: Có âm thanh trong sáng cũng bởi phước. 

10. Susanthãnã: Dáng vẻ xinh đẹp cũng bởi phước. 

11. Surũpatã: Tướng mạo xinh đẹp cũng bởi phước. 

12. ẴdhipaccaĩỴT. Địa vị thủ lãnh cũng bởi phước. 

13. Parivãro: Tùy tùng chân thật, thương mến cũng bởi 
phước. 

14. Padesarapam: Được làm quân vương trong một nước 
cũng bởi phước. 

15. IssarỉyaĩỴT. Có quyền hành cai quản cũng bởi phước. 

16. Cakkavattisukham: Làm chuyển luân thánh vương 
cũng bởi phước. 

17. Devarajjam: Làm vua của chư thiên cũng bởi phước. 

18. Mãnussikã: Được thành tựu ở cõi người cũng bởi 
phước. 
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19. Devaloke ca yã rati: Được thành tựu ở cõi trời cũng 
bởi phước. 

20. Nibbãnasampatti: Được thành tựu Níp-bàn cũng bởi 
phước. 

21. Mittasampadamãgamma: Có bạn tốt cũng bởi phước. 

22. Vijjãvimutti: Thành tựu minh và giải thoát cũng bởi 
phước. 

23. Patisambhidã: Thành tựu tứ tuệ phân tích cũng bởi 
phước. 

24. Vimokkhã: Thành tựu 3 giải thoát, 8 giải thoát cũng 
bởi phước. 

25. Sãvakapãramĩ: Được làm đệ tử thanh văn của Phật của 
bởi phước. 

26. Paccekabodhi: Thành tựu quả vị độc giác cũng bởi 
phước. 

27. Buddhabhũmi: Thành tựu quả vị toàn giác cũng bởi 
phước. 

28. Sukhãnarỵi nidãnaĩỴi'. Phước là căn nguyên của mọi 
điều hạnh phúc. 

29. Sampattĩnam mũỉam: Phước là căn nguyên của mọi tài 
sản. 

30. Bhogãnam patitthã: Phước là nền tảng của tài sản vật 
chất. 

31. Visamagatassa tãnam : Phước có công năng hộ trì cho 
người du hành trong luân hồi. 
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32. Dãnasadỉso avassayo: Không có nơi nương tựa nào 
khác giống như phước. 

3 3. Sĩhãsanasadisam : Phước ví như nơi ở của sư tử chúa. 

34. Mahãpathavĩsadisam: Phước ví như đại địa, tức là nơi 
nương nhờ. 

35. Rajjusadisaìn: Phước ví như sợi dây, vì là công cụ níu 
giữ của tâm. 

36. Nãvãsadĩsam: Phước ví như con thuyền, vì giúp vượt 
qua bộc lưu. 

37. Sangãmasũro: Phước ví như người dũng mãnh trong 
chiến tranh. 

38. Susankhatanagaratn: Phước ví như hoàng thành được 
tô điểm xinh đẹp. 

39. Padumasadisam: Phước ví như hoa sen, vì không uế 
nhiễm những vật dơ và có mùi thơm. 

40. Aggisadisarn: Phước ví như lửa, vì đốt cháy tội lỗi 
trong cơ tá nh mình. 

41. Ẫsĩvỉssadisarn-. Phước ví như nọc rắn, vì cắn chết tội 
lỗi. 

42. Sĩhasadisam: Phước ví như sư tử, vì làm cho dũng 
mãnh. 

43. Hatthĩsadisam: Phước ví như voi chúa, vì có sức 
mạnh. 

é 

44. Setausabhasadỉsam: Phước ví như bò chúa Usabha, vì 
cao thượng. 
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45. Vaỉãhakaassarãjã: Phước ví như ngựa Valãhaka, vì 
dẫn dắt vượt qua vòng luân hồi nhanh chóng, như ngựa 
Assatara có bước chân nhanh. 

46. Gatamaggatn: Phước là con đường mà các bậc hiền 
nhân, như Đức Phật đã đi qua. 

47. Buddhavarỵisam: Phước là dòng dõi của tất cả chư 
Phật. 

“Evam mahatthikã esã, ỵadidaip punnasampadã; 

Tasmã dhĩrã pasamsanti, panditã katapunnatanti”. 

Phước có lợi ích lớn lao như đã diễn tả, vậy nên các bậc 
hiền trí cũng thường tán thán người hằng làm phước. 

Dứt cẩm nans tao phước thiên bố thí 

oOo 
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2. CẨM NANG TẠO PHƯỚC THIỆN GIỮ GIỚI 

Ỷ Nghĩa Của Giới 

Từ PãỊi “sĩla” (giới) có nghĩa là pháp bản thể làm 
chothân nghiệp (hành vi của thân) và khẩu nghiệp (hành 
vi của khẩu) được giữ gìn trọn vẹn. 

Như có Pãịi chú giải rằng: “Sĩlayati kãyavacĩ- 
kammãni sammãhadatĩti = sĩlaip” nghĩa là pháp bản thể 
nào chắc chắn làm cho thân nghiệp và khẩu nghiệp an trú 
với sự chân chánh thì pháp bản thể ấy gọi là giói. Đó là sở 
hữu tư (cetanãcetasika) làm cho sự chuyển động của thân 
và khẩu diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp để không cho 
những pháp bất thiện phát sanh. 

Dãnacetanã (tư thí) nghĩa là sự cố quyết hành động 
liên hệ đến sự bố thí. 

Sĩlacetanã (tư giới) nghĩa là sự cố quyết hành động liên 
hệ đến cách giữ gìn giới luật. 

Những điều này cũng phát sanh cho bậc Vô sanh, nhưng 
mà là sở hữu tư hợp với tất cả tâm đại tố phát sanh. Đối 
với ‘tư thí’ và ‘tư giới’ ở trong phúc hành tông 
(punnakiriyavatthu) chỉ có ý lấy sở hữu tư họp với tất cả 
tâm đại thiện phát sanh. 
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Từ “sĩla” (giói) ây bản thê là sở hữu tâm có sự đê đôc 
dẫn dắt thân khấu an trú trong khuôn kho tốt đẹp, ngăn 
chặn không cho pháp bất thiện liên hệ với thân ác hạnh và 
khẩu ác hạnh phát sa nh . Điều này trình bày cho thấy rằng 
“giới” chỉ có nhiệm vụ giữ gìn thân và khẩu không cho 
diễn tiến theo chiều huớng ác hạnh (ducarita) phát sanh từ 
các pháp bất thiện tội lỗi mà thôi. Còn sự giữ gìn tâm 
không cho ý ác hạnh {manoducarita) phát sanh là nhiệm 
vụ của chỉ mỗi phần tu tiến (bhãvanã) sẽ nói ở phần sau. 

Hay từ “giói” có nghĩa là pháp bản thể giữ gìn duy trì 
pháp thiện nhu là định, tuệ, giải thoát một cách cẩn thận. 
Nhu có PãỊi chú giải rằng: 

“Sĩlayati kusaladhamme upadhãretĩti = sĩlaip” 

Nghĩa là pháp bản thể nào hẳn duy trì giữ gìn pháp thiện 
(nhu là định, tuệ và giải thoát v.v...) một cách cẩn thận thì 
pháp bản thể ấy gọi là “giới”. 

Câu PãỊi chú giải này giải thích rằng sự cố quyết liên hệ 
với cách giữ gìn giới luật (tu giới - sĩlacetanã) là sự giữ 
gìn các điều học nhu là ngăn trừ sự sát sanh 
(pãnãtipãtãvirati) V.V...CÓ thể hỗ trợ cho định, tuệ đạo quả 
phát sanh đặng. 

Tuơng tợ nhu mặt đất là nơi nuơng nhờ của những đồ 
vật khác nhau cả vật có mạng sống và không có mạng 
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Sống, nếu không có mặt đất chống chịu làm nơi nương nhờ 
thì những vật có mạng sống và không có mạng sống cũng 
chắc chắn không phát sanh và tiến hóa lên được. Điều ẩn 
dụ này như thế nào thì định, tuệ, đạo, quả giải thoát cũng 
chắc chắn nương nhờ thiện về giới phát sanh, nếu không 
có thiện về giữ giới thì định tuệ và giải thoát không phát 
sanh được như thế ấy. Vì thế để cho trở thành con đường 
đưa đến sự giải thoát ra khỏi khổ luân hồi (phức tạp rối ren 
cả bên trong lẫn bên ngoài, cả cơ tánh mình và người khác, 
cả vật phụ tùng của mình và người khác, cả bên trên lẫn 
bên dưới) rồi chứng đắc Níp-bàn. Đức Phật thuyết lại con 
đường ấy lại như vầy” 

“Sĩle patitthãya naro sapaíino, 
cittaip paíinanca bhãvayam; 

Ãtãpĩ nipako bhikkhu, 
so imaip viiataye iatam.”^^ 

“Trú giới người có trí 
Tu tiên tâm và tuệ 
Nhiệt tâm, mẫn Tỷ-kheo 
Vị ấy thoát triền này”. 

Người có trí tuệ sanh từ nghiệp {kammạiapannã) kết 
họp với tái tục tam nhân này, an trú vững chắc trong thiện 
của “giới” là thường cận (thói quen), ấy là nền tảng của cả 


Samyuttanikaya - Sagathavagga - devatasamyuttam - latasuttam 
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hai tu tiên chỉ tịnh và tu tiên minh sát, là người có sự 
chuyên cần siêng năng làm cho si mê (tức sự ngu si rồ dại 
là pháp nghịch với trí tuệ) của mình khô hạn đi, hay là 
người có trí tuệ có công năng giữ mình thoát khỏi si mê 
(tức sự mê mờ ám độn nghịch với mình), hay là người có 
trí tuệ đưa cảnh nghiệp xứ (như là đề mục danh sắc năm 
uẩn) hiện bày rõ ràng cho mình, rồi có thể đưa hai sự tu 
tiến chỉ tịnh và tu tiến minh sát phát triển, tiến hóa theo 
tuần tự như đã nói, có thể tẩy trừ sự rối ren phức tạp (là ái 
tợ như gai nhọn của cây tre um tùm bao bọc thân cây lại) 
làm cho biến mất đi như thế ấy. 

ở noi khác có trình bày ý nghĩa của giới có 6 như vầy: 

1. Sirattho sĩla dịch là đỉnh đầu, có nghĩa là cái đầu, nếu 
người nào thiếu đầu sẽ chết, nếu đầu bị thương tích cũng 
không yên lành như thế nào thì người không có giới sẽ 
bị chết từ những việc thiện, nếu người bị đứt giới thì 
cũng không yên lòng. Nếu nhận được quả cũng không 
trọn vẹn, như là sanh làm người thì mang thân bệnh 
hoạn triền miên v.v... như thế ấy. 

2. Sĩlattho sĩla dịch là thường lệ, tức giữ gìn thân khẩu 
trong sạch như thường lệ. 

3. Sĩtalattho sĩla dịch là mát mẻ, tức là làm mát thân tâm, 

• • • ' ' 

không có sợ hãi, không oán thù, không kẻ thù, không có 
sự phiền muộn, chỉ có sự an lạc mà không có khổ đau. 
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4. Sivattho sĩla dịch là an toàn, vì không có nguy hiêm, 
luôn an lạc thân tâm. 

5. Samodhãnatthosĩla dịch là giữ gìn thân nghiệp, khẩu 
nghiệp trong sạch, tức giữ gìn thân an trú trong 3 thân 
thiện hạnh, giữ gìn khẩu an trú trong 4 khẩu thiện hạnh. 

6. Upadhãnatthosĩla dịch là bảo trì cho thiện nghiệp, 

tức là khi người đã giữ gìn giới tốt đẹp, những ân đức 
tốt đẹp như nhẫn nại, tâm từ, chân thật, thiểu dục, tin 
tấn, trí tuệ v.v... cũng phát sanh theo tuần tự. 

Trường Họp Của Giói 
Giói có 4 trường họp là: 

1. Bhikkhusĩla đó là 227 học giới được trình bày trong 
giới bổn Patimokkha của Phíc-khú, gọi là giới Phíc- 
khú. 

Ý nghĩa của từ phíc-khú (bhikkhu): 

Từ “Phíc-khú” có nghĩa là người thấy được sự nguy 
hiểm trong vòng luân hồi và kết hợp với 6 sự thành tựu 
ân đức như là: 

1) Giới (sĩla). 

2) Định (samãdhi). 

3) Tuệ tái tục ipatisandhipannã). 

4) Tuệ minh sát (yipassanãpannã). 
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5) Luôn luôn gìn giữ trí tuệ ipariharikapanna). 

6) Tứ chánh cần (sammappadhãna). 

2. Bhikhhunĩsĩla đó là 311 học giới được trình bày trong 
giới bổn Patimokkha Phíc-khú-ni, gọi là giới Phíc-khú- 
ni. 

3. Sãmanerasĩla đó là 10 học giới như là điều học tránh 
xa sự sát sanh (pãnãtipãtã veramãnĩ) cho đến điều học 
tránh xa sự giữ tiền bạc Ụãtarũparajata patiggahanã 
veramanĩ) hay 75 điều ưng học pháp (Sekhiỵavatta), 
những điều trên gọi là giới Sa-di. 

4. Gahatthasĩla đó là 5 điều học giới, tức là ngũ giới, đây 
gọi là giới người cư sĩ. 

Trong bốn trường hợp của giới này, giới của Phíc-khú 
và Phíc-khú-ni không cần xin nguyện thọ một cách riêng 
biệt, khi chấm dứt phần tụng yết ma (kammavãcã) đúng 
theo luật trong nơi chư tăng xác định ranh giới (gọi là 
sĩmã) thì những giới ấy cũng thành tựu theo cùng. 

Đối với giới Sa-di ấy cũng giống như thế, không cần 
xin nguyện thọ riêng biệt lại lần nữa, sau khi nhận tam quy 
và 10 giới đúng theo cách Đức Phật chế định cả người cho 
và người nhận thì những giới ấy cũng thành tựu theo 
(nhưng ở nước Thái hiện tại vẫn có cách thường xin 
nguyện thọ). 
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Từ Pãịi “gahattha” (cư sĩ) dịch là người sông chung 
với gia đình. Như có PãỊi chú giải như vầy: “Gahe 
titthatĩti = gahattho” nghĩa là người nào ở trong nhà thì 
người ấy gọi là cư sĩ {gahattha). 

Đối với giới cư sĩ cần phải có sự nguyện thọ riêng, chỉ 
có thọ tam quy cũng chưa thể gọi là người có giới cư sĩ mà 
chỉ được gọi là người có tam quy. 

Sự Hư Hoại Giới 

Trình bày sự diễn tiến của người hư hoại giới và phá 
giới (alajjĩ)^'^ là: 

Đối với Phíc-khú, Phíc-khú-ni, sự phạm giới nghĩa là vị 
Phíc-khú, Phíc-khú-ni nào sau khi đã được tụng bốn lần 
tuyên ngôn yết ma {natticatutthakammavãcấ) (đối với 
Phíc-khú-ni là 8 lần) một cách chính xác trong ranh giới 
si-ma hoàn tất, thì vị Phíc-khú, Phíc-khú-ni ấy cũng được 
gọi là người có 227 học giới, hay 311 học giới theo thứ tự 
đầy đủ với người ấy mà không cần phải xin nguyện thọ 
giới lại, giới ấy theo người ấy suốt cho đến khi người ấy 
chưa nói lời từ bỏ điều học, hay chưa phải là người sám 
hối tội bất cộng trụ^^ ipãrặịika), như vậy cũng có thể nói 

Người không biết hổ thẹn, không ghê sợ tội lỗi. Ám chỉ vị Tỳ-khưu cố tình che dấu 
tội lỗi, không sám hối hay hoàn tục. 

Bất cộng trụ là điều trọng giới nặng nề nhất của Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, phạm vào lập 
tức trở thành cư sĩ và suốt đời không thể thọ đại giới một lần nào nữa. Bất cộng trụ của 
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được răng người ây vân trú trong giới Phíc-khú, hay giới 
Phíc-khú-ni. Nhưng khi đã nói lời từ bỏ điều học với bất 
kế một người nào thích hợp, hay phải sám hối bất kế một 
điều học bất cộng trụ nào thì những giới ấy cũng chấm dứt 
theo, vì vậy Phíc-khú, Phíc-khú-ni ấy nếu chưa thay đổi 
phẩm mạo thành người cư sĩ, hay Sa-di, Sa-di-ni mà vẫn 


tuyên bô mình đang là Phíc-khú hay Phíc-khú-ni thì nói 
rằng người ấy là người hư hoại giới (hay đứt giới Phíc- 



Hơn nữa, người gọi là Phíc-khú, Phíc-khú-ni nhưng 
chưa thành tựu đúng với tăng sự cụ túc giới^^, như trong 


Tỳ-khưu là hành dâm, trộm cướp, giêt người, khoe pháp bậc cao nhân (hay tự nhận 
mình là thánh nhân). Bất cộng trụ của Tỳ-khưu-ni thêm bốn điều nữa là Xúc chạm nam 
nhân từ cồ xuống đến đầu gối (ubbhajãnu-mandalikã), che dấu tội Bất cộng trụ giùm 
Tỳ-khưu-ni khác (Vajjapaticchãdikã), kết bè kết phái cùng Tỳ-khưu đang bị chư tăng 
phạt cách ly bằng tăng sự Ukkhepanĩyakamma (ukkhittãnuvattikã), tiếp cận nam nhân 
với tư tưởng dâm dục (atthavatthukã). 

Upasampadã: Thọ cụ túc giód hay xuất gia thành Tỳ-khưu hay Tỳ-khưu-ni. Có 8 cách 
thọ cụ túc giới, đó là: 

1. Ehibhikkhũpasampadã: Thọ cụ túc giới với câu nói “Hãy đen đây, tỳ kheo (hay tỳ 
kheo ni)!”, đây là cách thọ cụ túc giới do Đức Phật thực hiện. 

2. Tisaranagamanũpasampadã: Cách thọ cụ giới bằng phép quy y Tam Bảo. Đây là 
nghi thức cho phép chư thanh vãn thực hiện trong thời diêm ban sơ của Phật giáo, lúc 
tăng hội chưa đông đúc. Khi cho phép thực hiện nghi thức thứ 3, thì nghi thức thứ 2 
dành cho việc xuất gia Sa-di. 

3. Natticatutthakammũpasampadã: Nghi thức thọ cụ túc giới do chư tăng thực hiện 
bằng cách tử bạch Yet-ma (hay bốn bận tuyên ngôn), trong thời điếm tăng hội đông đúc 
và là nghi thức được tiếp nối đến ngày hôm nay. 

Lại có thêm 5 nghi thức thọ cụ túc giới, là cách te độ đặc biệt riêng về người hay thời 
điểm, đó là: 


(Sãp theo thứ tự mới lây điêu thứ 3 thành điêu thứ 8) 

3. Ovãdapatiggahanũpasampadã: Cách thọ cụ túc băng việc nhận lời giáo giới, là 

r 

nghi thức cho phép thọ đên ngài Mahãkassapa. 
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lúc làm tăng sự thọ cụ túc giới ây phát sanh bât kê một 
điều nào trong năm điều hu hỏng (vipatti) là: 

1. Vatthuvipatti đó là nguời xin thọ giới 
(upasampadãpekkhà) chua đủ 20 tuổi. 

2. Sĩmãvipatti đó là si-ma^^ (tức ranh giới làm tăng sự) bị 
hu hại, nghĩa là không kết giới đúng theo luật chế định. 


4. Pannãbyãkaranũpasampadã: Cách thọ túc giới bằng cách trả lời câu hỏi của đức 
Phật, là nghi thức cho phép thọ đến Sa-di Sopãka. 

5. Garudhammapatiggahanũpasampadã (hay 

Atthagarudhammapatiggahanũpasampadã): Cách thọ cụ túc giới bằng cách thọ trì 
Bát Kỉnh Pháp (trường hợp các tỷ kheo ni đẩu tiên), là nghi thức cho phép thọ đến 
Mahãpajãpatigotamĩ. 

6. Dũtenũpasampadã: Cách thọ cụ túc giới bởi người đại diện, là nghi thức cho phép 
thọ đến nàng Ganikã (kỷ nữ). 

7. Atthavãcikũpasampadã; Phép thọ Cụ túc giới thông thường của ni chúng, thông 
qua tám lần tuyên ngôn, tức hai lần Tứ Tác Bạch. 

8. Natticatutthakammũpasampadã: Như điều thứ 3. 

Khu vực có ranh giới hay kiết giới được chư tăng xác định ở khu vực nào đó để làm 
nơi họp tăng thực hiện các tăng sự. Có hai loại ranh giới Sĩmã: 

1) Baddhasĩmã (còn gọi Khandasĩmã, Samãnasarnvãsasĩmã hay Avippavãsasĩmã): 
Tức khu vực được xác định là ranh giới sau hai lần tuyên ngôn và cằn phải có các cột 
mốc làm dấu ranh giới. 

2) Abaddhasĩmã: Khu ranh giới được chư tăng giả định tạm thời giữa rừng núi, không 
cần tuyên ngôn và vật mốc, chỉ đế thực hiện các tăng sự. 

Sĩmã nào mà chư tăng làm; tránh khỏi 11 điều hư hỏng của sĩmã và làm đúng theo 3 
điều tròn đủ và cột trụ ranh này, với trụ ranh kia cho đều đủ và đọc tuyên ngôn đúng 
phép gọi baddhasĩmã. 

Đây giải về 11 điều hư hỏng (vipatti). 1) Atikhuddakã: sĩmã nhỏ quá không đủ cho 21 
vị phíc-khú ngồi hành tăng sự. 2) Atimahati: sĩmã lớn hơn 3 do tuần . 3) Khandanimittã: 
sĩmã ranh giới không liền nhau, nghĩa là khi hỏi ranh hướng đông, rồi hỏi qua ranh 
hướng ke là hướng nam, hướng tây, hướng bắc, rồi ngưng lại không hỏi nừa, như vậy 
ranh giới sĩmã không liền nhau, hoặc hỏi ranh hướng đồng rồi hỏi qua hướng tây, hướng 
bắc rồi ngưng lại, như vậy cũng gọi ranh giới không liền nhau hoặc lấy vật không đáng 
làm ranh giới như lấy cây chuối, cây tre, cây dừa đều là loại cây không có lõi cũng 
không được. 4) Chãyã nimittã: lấy bóng làm ranh giới như bóng núi. 5) Animittã: sĩmã 
không lấy vật chi làm ranh giới cả. 6) Bahi sĩmã thitasammatã: đứng ngoài ranh giới 
sĩmã mà đọc tuyên ngôn chỉ định. 7) Nadiyã sammatã: chỉ định sĩmã trong sồng rạch. 
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3. Parisavipatti đó là chư tăng tức người cùng chứng 
minh trong tăng sự ấy không đủ số lượng theo Luật chế 
định, nghĩa là ở những nơi xa xôi (paccantajanapada) 
ít nhất là 5 vị, ở quốc độ trung tâm (majjhỉmadesa) ít 
nhất là 10 vị. 

4. Nattivipatti đó là cách tụng tuyên ngôn tăng sự 
(nattikamma^^) không đúng theo chánh tả hay tụng 
không đủ theo chữ (tụng lướt hay tụng sai). 

5. Kammavãcãvipatti đó là cách tụng tuyên ngôn bị sai 
hay rớt nhịp. 

Nếu có sự thiếu sót gián đoạn hay hư hại một điều nào 
trong 5 điều như nói ở đây thì vị Phíc-khú, Phíc-khú-ni ấy 


8) Samudde sammatã: chỉ định sĩmã trong biên cả. 9) lãtassare sammatã: chỉ định sĩmã 
trong ao hồ thiên nhiên. Sĩmã từ số 7 đến số 9, dầu cho tăng có làm sĩmã cũng không 
gọi sĩmã nghĩa là không thành tựu sĩmã vì Đức Phật có dạy rằng: “Sabbã bhikkhave 
nadĩ asĩmã, sabbo samuddo asĩmo, sabbo jãtassaro asimo - Này các thầy phíc-khú, toàn 
diện bê cả, toàn diện sồng, rạch, toàn diện ao, hồ đều không thế làm sĩmã được”. 10) 
Sĩmãsĩnarn sambhindantena sammatã: làm hư hỏng sĩmã cũ của các vị phíc-khú khác 
bằng cách đè lên sĩmã cũ của họ bằng một sợi tóc, do sĩmã mới làm của mình hoặc đè 
lên cỡ 4 vị phíc-khú ngồi không vừa. 11) Sĩmãsĩnarn ajjhottharantena sammatã: kết giới 
sĩmã mới của mình đè sâu vào sĩmã của các vị khác đủ cho 4 vị phíc-khú ngồi, hay là 
đè trọn lên sĩmã của các vị khác. 

Khi kết giới sĩmã mà gặp 11 trường hợp kể trên thì sĩmã ấy đều bị hư hỏng hành tăng 
sự không thành tựu. 

Sự tròn đủ - sampatti có 3: nimitta sampatti: tròn đủ ranh giới (vật làm ranh); parisa 
sampatti: tròn đủ so tăng hội; kammavãcã sampatti: tròn đủ lời tuyên ngôn. (Sĩmã, biên 
soạn: HT Bửu Chơn) 

^^Natti: Tuyên ngôn đế bố cáo cho chư tăng biết cùng nhau làm tăng sự. 

Nattìkamma: Hành tăng sự bởi tụng tuyên ngôn natti mà không cằn phải bo cáo cho 
chư tăng biết đe làm cùng nhau, gọi là tụng tuyên ngôn thôi, không cằn xin lời phán 
quyết như Phát Lộ, Tự Tứ .v.v... 
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cho dù là xuât gia đên 50-60 tuôi cũng là Phíc-khú, Phíc- 
khú-ni chỉ cái tên gọi mà thôi (không có ý nghĩa gì cả) bởi 
vì chưa thành tựu thọ cụ túc giới một cách đúng theo Luật. 

Sự Phá Giới 

Sự phá giói đối với Phíc-khú, Phíc-khú-ni ấy, nghĩa là 
nếu Phíc-khú, Phíc-khú-ni nào cố ý vi phạm những học 
giới khác ngoài ra tội bất cộng trụ ipãrậiika) như là Tăng 
tàng (saúghadisesà) hay ưng đối trị ipãcittiya) v.v... mà 
chưa có sám hối đúng theo luật, nghĩa là nếu phạm tội 
Tăng tàng mà chưa hành phạt để thoát tội như là cấm 
phòng iparivãsa) và tự hối (mãnatta), nếu là những tội 
khác như ưng đối trị v.v... mà chưa làm phận sự phát lồ 
tức trình bày tội trạng ấy cho bạn đồng phạm hạnh, như 
vậy cũng xem như người ấy là người phá giới (người 
không trong sạch). 

Trong hai trường hợp người này thì người hư hoại giới 
có tội nặng hơn, người phá giới có tội nhẹ hơn. 

Sự hư hoại giới và sự phá giới đối với Sa-di ấy, nghĩa 
là nếu người cho Tam quy và người nhận tam quy đọc 
đúng theo giọng chánh tả với sự chú tâm thật sự đủ ba lần, 
dù cho không có sự xin nguyện thọ 10 giới như điều học 
tránh xa sự sát sanh (pãnãtipãtã veramãnĩ) cho đến điều 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


143 


học tránh xa sự giữ tiên bạc Ụãtarũparajata patiggahanã 
veramanĩ) cũng thế, chắc chắn xem như ngưòi thọ tam quy 
ấy thành tựu là Sa-di, và có giới Sa-di kèm theo đầy đủ 
một cách đúng đắn, kể từ đó trở đi suốt đời cho đến khi 
chưa thay đổi phẩm mạo, hay chưa phạm vào mười điều 
trục xuất (linganãsana) đến lúc nào thì cũng vẫn ở trong 
phẩm mạo Sa-di đến lúc ấy. Do đó sự trình bày 10 học giới 
như điều học tránh xa sự sát sanh (pãnãtipãtã veramãnĩ) 
cho đến điều học tránh xa sự giữ tiền bạc Ụãtarũparajata 
patiggahanã veramanĩ), sau khi nhận ba lần quy y ấy cốt 
ý chỉ để cho vị Sa-di biết được trong học giới mà mình sẽ 
thu thúc cẩn trọng giữ gìn mà thôi. 

Như Đức Phật có trình bày lại trong tạng Luật đại phẩm 
(mahãvagga) như vầy: “Anujãnãmi, bhikkhave, 
sãmanerãnam dasa sikkhãpadãni, tesu ca sãmaọerehi 
sikkhitum - pãnãtipãtã veramaọĩ [veramani, 
veramanim (ka.)], adinnãdãnã veramanĩ, 
abrahmacariyã veramanĩ, musãvãdã veramanĩ, 
sur ãmeraỵamaj j apamãdatthãnã veramanĩ, 

vikãlabhojanã veramanĩ, 

naccagĩtavãditavisũkadassanã veramanĩ, 

mãlãgandhavilepanadhãranamandanavibhũsanatthã 
nã veramanĩ, uccãsayanamahãsayanã veramanĩ, 
jãtariiparajatapatiggahanã veramanĩ. Anujãnãmi, 
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bhikkhave, sãmanerãnam imãni dasa sikkhãpadãni, 
imesu ca sãmanerehi sikkhitunti.”^^ 

“Này các phíc-khú, ta cho phép mười điều học đến các 
sa di và (cho phép) các sa di học tập về các điều học ấy: 
Việc tránh xa sự giết hại mạng sống, việc tránh xa sự lấy 
vật không được cho, việc tránh xa điều phi Phạm hạnh (sự 
hành dâm), việc tránh xa sự nói dối, việc tránh xa trường 
họp dể duôi uống chất say là rưọoi và chất lên men, việc 
tránh xa sự ăn phi thời, việc tránh xa sự múa hát đòn và 
xem trình diễn, việc tránh xa trường hợp đeo vòng hoa, 
thoa vật thom và tô điểm bằng đồ trang sức, việc tránh xa 
chồ nằm ngồi cao và rộng lớn, việc tránh xa sự thọ lãnh 
vàng bạc. Này các phíc-khú, ta cho phép mười điều học 
này đến các sa di và (cho phép) các sa di học tập về các 
điều học này.” 

Trong mười điều học này, điều học mà Sa-di vi phạm 
phải bị trục xuất (hoàn tục) có 5 điều là bắt đầu từ điều học 
‘Việc tránh xa sự giết hại mạng sống cho đến việc tránh 
xa trường hợp dể duôi uống chất say là rưọoi và chất lên 
men’. Còn 5 điều còn lại là ‘việc tránh xa sự ăn phi thời, 
cho đến việc tránh xa sự thọ lãnh vàng bạc’ chỉ bị hình 
phạt theo luật (dandakamma) mà thôi. Do đó vị Sa-di nào 


^^Luật đại phâm (mahãvagga) - Chương trọng yêu - Tụng phâm thứ 9 - Phân giảng vê 
các điêu học. 
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vi phạm điêu học liên hệ đên 10 điêu trục xuât thì phải 
hoàn tục lập tức, hay nếu không muốn hoàn tục thì phải 
làm lại thọ ba phần quy y (giống như người mới tu Sa-di). 
Nếu vi phạm những điều học liên quan đến luật hành phạt 
thì phải xin nhận tội với thầy tế độ, thầy giáo thọ, hay chư 
tăng thực hiện hành phạt để cho mình tiếp tục được thanh 
tịnh. Vì thế vị Sa-di nào vi phạm một trong 10 điều trục 
xuất mà không chịu hoàn tục, hay thọ lại tam quy thì cũng 
xem như vị Sa-di ấy là người hư hoại giới. Nếu vị Sa-di 
nào làm sai điều học liên hệ đến một trong 10 điều hành 
phạt, nhưng không chịu nhận tội với thầy tế độ, thầy giáo 
thọ, hay chư tăng thực hiện hành phạt để cho mình tiếp tục 
được thanh tịnh thì cũng xem như vị Sa-di ấy là người phá 
giới. 


10 điêu trục xuât (liiiganãsana) 

Đức Thế-Tôn đã chế định điều luật này như sau: 

“Ảnụịãnãmì, bhikkhave, dasahangehỉ 

samannãgatam sãmaneram nãsetum. Pãụãtipãtĩ hotỉ, 
adinnãdãyĩ hoti, abrahmacãrĩ hoti, musãvãdĩ hoti, 
majjapãyĩ hoti, buddhassa avaụụam bhãsati, 
dhammassa avaụụatn bhãsati, saủghassa avaụụam 
bhãsati, mỉcchãditthiko hotì, bhikkhunidũsako hotì - 
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anụịanami, bhỉkkhave, imehi dasahaúgehỉ 
samannãgatam sãmaụeram nãsetunti”^*^. 

“Này các Phíc-khú, ta cho phép trục xuất Sa-di hội đủ 
mười yếu tố này: Là kẻ giết hại mạng sống, là kẻ lấy vật 
không được cho, là kẻ phi Phạm hạnh (hành dâm), là kẻ 
nói dối, là kẻ uống chất say, là kẻ phỉ báng đức Phật, phỉ 
báng Giáo Pháp, phỉ báng Hội Chúng, là kẻ có tri kiến sai 
trái, là kẻ làm nhơ Phíc-khú-ni. Này các Phíc-khú, ta cho 
phép trục xuất vị Sa-di hội đủ mười yếu tố này.” 

Vậy 10 điều trục xuất là: 

1. Pãnãtipãtĩ hoti Sa-di là người sát sanh. 

2. Adinnãdãyĩ hoti Sa-di là người trộm cắp. 

3. Abrahmacãrĩ hoti Sa-di là người hành dâm. 

4. Musãvãdĩ hoti Sa-di là người nói dối. 

5. Majjapãyĩ hoti Sa-di là người uống chất say. 

6. Buddhassa avannam bhãsati Sa-di là người phỉ báng 
Phật. 

7. Dhammassa avannam bhãsati Sa-di là người phỉ báng 
Pháp. 

8. Saiighassa avannam bhãsati Sa-di là người phỉ báng 
Tăng. 


^^Luật đại phẩm (mahavagga) - Chương trọng yếu - Tụng phẩm thứ 9 - Câu chuyện về 
sự ngăn câm khi chưa hỏi ý trước. 
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9. Micchãditthiko hoti Sa-di là người tà kiên như thây 
đoạn kiến hay thường kiến. 

10. Bhikkhunidũsako hoti Sa-di là người hãm hiếp Phíc- 
khú ni. 

Nốu Sa-di nào vi phạm một trong mười điều trục xuất, 
thì vị ấy chắc chắn mất phẩm mạo Sa-di và bắt buộc phải 
hoàn tục. Nếu không muốn hoàn tục ra đời, đối với sự vi 
phạm một trong 9 điều (trừ điều tà kiến) thì cho vị Sa-di 
ấy đi thú nhận sự sai phạm của mình với thầy tế độ, thầy 
giáo thọ sư hay chư tăng cùng với lời tuyên bố để cẩn trọng 
sẽ không vi phạm trong những điều trục xuất ấy nữa, xong 
rồi thì xin thọ lại ba phần quy y Tam bảo. Như vậy mới trở 
lại phẩm mạo Sa-di tức là có giới đầy đủ như ban đầu. 

Còn điều tà kiến thứ 9 ấy, nếu vị Sa-di nào vi phạm cũng 
phải bắt hoàn tục giống như thế, hay không có ý muốn 
hoàn tục ra đời thì cũng là người từ bỏ những sự thấy sai 
(tà kiến) trở thành người có sự thấy đúng (chánh kiến) 
trước, rồi mới đi thổ lộ sự trong sạch của mình rằng, là 
người có chánh kiến vói tất cả chư tăng kèm theo lời tuyên 
bố rằng mình đã có sự thấy sai và bây giờ đã từ bỏ sự thấy 
sai ấy, kể từ đây sẽ cố gắng không trở thành người tà kiến 
thấy sai nữa. Khi tất cả chư tăng chấp nhận, và tha thứ rồi 
thì nên xin lại ba phần quy y Tam bảo. Như thế thì vị Sa- 
di ấy cũng sẽ trở lại thành người có giói Sa-di đầy đủ đúng 
đắn. 
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10 điều hành phạt Sa-di (Daọdakamma) 

1. Vikãlabhojano hoti Sa-di là người thọ dụng vật thực 
phi thời. 

2. Naccagĩtavãditavisũkadassano hoti Sa-di là người 
thích xem múa hát, nghe dờn kèn, múa hát và chơi dờn 
kèn. 

3. Mãlã gandha-vilepanadhã-ranamandanavibhũsano 
hoti Sa-di là người thích trang điểm hương liệu dồi 
phấn và đeo vòng hoa. 

4. Uccãsayana-mahãsayano hoti Sa-di là người thích 
nằm ngồi nơi cao rộng và xinh đẹp. 

5. Jãtariiparajatapatiggahano hoti Sa-di là người thích 
nhận vàng bạc và những vật thay thế vàng bạc. 

Trong tạng Luật Đức Phật chế định thêm 5 điều nữa 
là: 

“Anujãnãmi, bhikkhave, pancahangehi 

samannãgatassa sãmanerassa dandakammaiụ 

^9 • • • • 

kãtuip. Bhikkhũnam alãbhãya parisakkati, 
bhikkhũnaiụ anatthãya parisakkati, bhikkhũnaiụ 
avãsãya parisakkati, bhikkhũ akkosati paribhãsati, 
bhikkhũ bhikkhũhi bhedeti - anujãnãmi, 

bhikkhave, imehi pancahangehi samannãgatassa 

sãmanerassa dandakammaiụ kãtunti”^^. 

• • • • 


r 'I 

^^Luật đại phâm (mahãvagga) - Chương trọng yêu - Tụng phâm thứ 9 - Phân giảng vê 
các điêu học. 
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“Này các phíc-khú, ta cho phép thực thi hành phạt 
đối với vị sa di hội đủ năm yếu tố: Là vị ra sức làm cho 
các phíc-khú không được lợi lộc, ra sức làm cho các 
phíc-khú không được sự lợi ích, ra sức làm cho các 
phíc-khú không có chỗ ngụ, mắng nhiếc gièm pha các 
phíc-khú, chia rẽ các phíc-khú (này) với các phíc-khú 
(khác). Này các phíc-khú, ta cho phép thực thi hành 
phạt đối với vị sa di hội đủ năm yếu tố này.” 

6. Bhikkhũnaip alãbhãya parisakkati, Sa-di là người cố 
gắng làm mất lợi lộc cho chư Phíc-khú. 

7. Bhikkhũnaip avãsãya parisakkati, Sa-di là người cố 
gắng làm mất trú xứ cho chư Phíc-khú. 

8. Bhikkhũnaip anatthãya parisakkati, Sa-di là người 
cố gắng gây bất lợi mất mát đến cho chư Phíc-khú. 

9. Bhikkhũ akkosati paribhãsati, Sa-di là người cố gắng 
chửi mắng phỉ báng các Phíc-khú. 

10. Bhikkhũ bhikkhũhi bhedeti Sa-di là người cố gắng 
gây chia rẽ giữa các Phíc-khú. 

Nếu Sa-di vi phạm hay làm sai một trong 10 điều hành 
phạt này thì sẽ phải nhận hành phạt theo điều ấy từ thầy tế 
độ, thầy giáo thọ sư hay chư tăng. Ngoài 10 điều hành phạt 
này vẫn còn những điều khác nữa là 75 điều ưng học pháp 
và 14 pháp hành^^, những điều này cũng giống như trên. 


Trong Tạng Luật, bộ CuỊavagga: 
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Nếu Sa-di không chấp nhận gìn giữ, hay không chịu hành 
theo điều học và các điều thực hành khác bất kể một điều 
nào thì cũng phải nhận hành phạt, nếu không chịu nhận 
hành phạt thì cũng được gọi là người phá giói. 

Sự hư hại giới và sự phá giới đối với người cư sĩ ấy là 
5 giới như là tránh xa sự sát sanh v.v... cho đến tránh xa 
sự uống rưọoi bia chất say, 5 giới này là thường giới của 
người cư sĩ nói chung mà không có sự chọn lựa dòng 
giống, giai cấp, tôn giáo. Do đó người nào có sự tránh xa, 


“Cuddasa khandhakavattãni nãma khandhake vattãni, katham? Ãgantukavattam, 
ãvasikavattam, gamikavattam, anumodanãvattam, bhattaggavattam, 
pindacãrikavattam, ãrannakavattam, senãsanavattam, jhantãgharavattam, 
vaccakutivattam, upajjhãyavattam, siddhivihãrikavattam, ãcariyavattam, 
antevãsikavattancã’ ti. 

Iminã cuddasa khandhakavattãni, etãni ca sabbesam sabbadã ca yathãraham 
caritabbãni”. 

Đức Thế Tôn truyền dạy 14 pháp hành trong Tạng Luật, bộ CũỊavagga, phần 
Vattakhandhaka rằng: 

14 pháp hành như thế nào? 

1- Pháp hành của Sadi đối với Phíc-khú khách. 

2- Pháp hành của Sadi đối với Phíc-khú chủ. 

3- Pháp hành của Sadi đoi vởi Phíc-khú sắp đi xa. 

4- Pháp hành của Sadi đối với Phíc-khú thuyết pháp làm cho thí chủ hoan hỷ. 

5- Pháp hành của Sadi đối vởi Phíc-khú ở trai đường. 

6- Pháp hành của Sadi đối với Phíc-khú đi khất thực. 

7- Pháp hành của Sadi đối với Phíc-khú song ở trong rừng. 

8- Pháp hành của Sadi đối vởi Phíc-khú nơi chỗ ở. 

9- Pháp hành của Sadi đối với Phíc-khú trong nhà tắm hơi nóng. 

10- Pháp hành của Sadi đối với Phíc-khú nơi phòng vệ sinh. 

11- Pháp hành của Sadi, Phíc-khú đối với Thầy tế độ. 

12- Pháp hành của Thầy tế độ đối với đệ tử. 

13- Pháp hành của Sadi, Phíc-khú đối với Thầy dạy. 

14- Pháp hành của Thầy dạy đối với đệ tử. 

Đó là 14 pháp hành mà Đức Phật đã truyền dạy tất cả Sadi, Phíc-khú nên luôn luồn thực 
hành nghiêm chỉnh tùy theo mồi trường hợp. 
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không vi phạm thì người ây gọi là người có giới cư sĩ. Nêu 
người nào không có sự tránh xa, vi phạm bất kể điều nào 
trong 5 điều hay cả 5 điều thì người ấy gọi là người hư 
hoại giới. 

Còn người cư sĩ là người phá giới, tức là người cư sĩ 
thích nói chia rẽ ipisunavãcã), nói lời độc ác 
ipharusavãcã), nói nhảm nhí {samphappalãpa) và tham 
thích đồ vật của người khác {abhijjhã), nghĩ xấu sân giận 
muốn làm hại người khác (byãpãda), hay là người không 
thích thực hành theo phận sự của mình như lời dạy của 
Đức Phật trình bày lại trong kinh Siủgãla của tạng kinh, 
tức là không thực hành theo phận sự giữa cha mẹ với con 
cái, vợ với chồng, thầy với trò, chủ với tớ, bạn với bạn và 
giữa người cư sĩ với bậc xuất gia. Như vậy, người cư sĩ ấy 
gọi là người phá giới (alajjĩpuggalà). Còn người cư sĩ ấy 
không phân biệt sẽ là trai hay gái, dân tộc nào, ngôn ngữ 
nào, hay tôn giáo nào cũng thế. Khi làm những việc như 
thế cũng xem như người ấy là người phá giới. 

Người cư sĩ nào không thích nói lời chia rẽ 
(pisuụavãcã), nói lời độc ác (pharusavãcã), nói nhảm nhí 
(samphappaỉãpà) và không suy tư tham thích đồ vật của 
người khác (abhijjha), không nghĩ xấu sân giận muốn làm 
hại người khác ibyãpãda), hay là hoan hỷ thực hành theo 
phận sự giữa cha mẹ với con cái, vợ với chồng, v.v... thì 
người cư sĩ ấy gọi là người có sự trong sạch (ỉajjĩpuggaỉa). 
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Sự Nguyện Thọ Giói 

Đặc biệt giải thích trong việc nguyện thọ ngũ giới như 
sau: 

Sự nguyện thọ giới có hai trường hợp: 

1. Cách nguyện thọ các điều học cùng nhau. 

2. Cách nguyện thọ các điều học riêng biệt từng điều. 

Cách nguyện thọ 5 điều học giới gom cùng nhau là nói 
tuyên bố như sau: “Paíicasikkhãpadam samãdiyãmi” 
hay “Pancasĩlaiụ samãdiyãmi” 

Nghĩa là: “Tôi xin nguyện thọ cả năm giới (hay 5 điều học 
như là tránh xa sự sát sanh {pãnãtipãtã veramãnĩ) cho đến 
tránh xa sự dể duôi uống rưọoi và các chất say 
{Surãmerayamajjappamãdaịthãnã vemmanĩ)Ỵ\ 

Cách nguyện thọ 5 điều học một cách riêng biệt từng 
điều ấy thì nói như sau: 

1. Panãtipãtã veramanĩ sikkhãpadaiụ samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 

2. Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadaiụ samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 

3. Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadaip 
samãdiyãmi. 
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Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự tà dâm 

4. Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiỵãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối 

5. Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramanĩ 

sikkhãpadaip samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dể duôi 
uống rượu và các chất say. 

Dù cho nguyện thọ 8 giới cũng giống như thế, nếu 
nguyện thọ 8 giới cùng gom chung gọi là 
“samãdãnauposathasĩla” thì tuyên bố như sau: 
“Uposathasĩlaip samãdiyãmi” hay “Atthaiigasĩlam 
samãdiyãmi” 

Nghĩa là “Tôi xin nguyện thọ 8 chi phần giới uposatha^^” 

Cách nguyện thọ 8 điều học một cách riêng biệt từng 
điều ấy gọi là 8 giới thông thường thì nói như sau: 

1. Pãnãtipãtã veramaọĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 


Uposatha là tên gọi của nơi dành riêng cho chư tăng thực hiện tăng sự. Từ “uposatha” 
có ý nghĩa như sau: 

1. Nghĩa là ngày giới của chư tăng và Phật từ hội họp đe thuyết pháp và nghe pháp. 

2. Nghĩa là ngày tụng giới bôn Patimokkha của chư tăng theo Luật mồi tháng 2 ngày 
cách nhau 15 ngày. 

3. Nghĩa là ngày giừ 8 giới của nhừng người cư sĩ. 

4. Nghĩa là nơi chư tăng cùng nhau làm tăng sự. 
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2. Adinnãdãnã veramaọĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 

3. Abrahmacariyã veramanĩ sikkhãpadaip 

samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. 

4. Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. 

5. Surãmerayamajjappãmãdatthãnã veramanĩ 

sikkhãpadaip samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dể duôi 
uống rượu và dùng các chất say. 

6. Vikãlabhojanã veramanĩ sikkhãpadam 

samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 

7. Naccagĩtavã-ditavisũkadassanamãlã 
gandhavilepanadhãranamandanavibhũ-sanatthãnã 

^9 Ẽ. • • • • • 

veramaọĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, 
thổi kèn, đòn, xem múa hát, nghe dờn, kèn, trang điểm, 
thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. 

8. Uccãsayanã mahãsayanã veramanĩ sikkhãpadaip 
samãdiyãmi. 
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Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi 

nơi quá cao, và nơi xinh đẹp. 

Sự nguyện thọ cả 5 giới hay 8 giới theo hai trường họp 
như trên, nếu người nào nguyện thọ các điều học gom 
chung nhau thì dù cho phạm bất cứ một điều nào thì cũng 
xem như 5 giới hay 8 giới ấy đứt hết cùng một lúc, phải 
nguyện thọ lại tất cả. Còn người nào nguyện thọ điều học 
theo từng điều ấy, nếu phạm bất cứ một điều nào thì đứt 
điều ấy, những điều khác vẫn còn bình thường, chỉ phải 
nguyện thọ lại điều mình vi phạm làm đứt mà thôi. 

Hơn nữa, sự nguyện thọ 5 giới hay 8 giới này, người 
nguyện thọ xác định thời gian ở trong tâm rồi chỉ nguyện 
thọ một lần, sự nguyện thọ ấy cũng được gọi là đã an trú 
suốt thời gian mình xác định. Như là người nguyện thọ 5 
giới, hay 8 giới trong thời gian xác định là 3 tháng, hay 1 
tháng, hay nửa tháng, hay 1 tuần, hay 1 ngày 1 đêm, thậm 
chí là nửa ngày cũng được, khi đã chú nguyện trong tâm 
như thế thì nguyện thọ giới ấy. Sự nguyện thọ giới ấy sẽ 
an trú suốt khoảng thời gian đã xác định và khi đến hết 
thời gian được xác định, sẽ tự động kết thúc. 

5 giới là thường giới của người cư sĩ, do đó người 
nguyện thọ, hay không nguyện thọ giới thì cũng phải giữ 
gìn thường xuyên để lợi ích cho người có giới, nếu có 
người nói rằng “Tôi không có nguyện thọ giới, do đó khi 
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không giữ gìn thì không có tội”, lời nói như thê chỉ là lời 
thế hiện cho người khác biết rằng bản thân người nói ấy 
không hiểu biết về 5 giới là thường giới của tất cả người 
cư sĩ, nhưng người ấy vẫn không thoát khỏi bản chất là 
người hư hoại giới. Đối với người có sự nguyện thọ 5 giới 
thì giữ gìn giới ấy chắc chắn có được rất nhiều lợi ích hon 
thế, nghĩa là ngoài ra được phát sanh tâm thiện do giữ 5 
giới thì vẫn có tâm thiện phát sanh do những thiện pháp 
khác. Bởi nhân này những người Phật tử cũng xác nhận 
nguyện thọ 5 giới thường thường cho đến tận hiện tại bây 
giờ. 

Sự giữ gìn 8 giói 

Giải thích đặc biệt 8 giới và người giữ 8 giới như sau: 

8 giới (loại bình thường) là thường giới của người cận 
sự nam, cận sự nữ, xuất gia bạch y 

(Pandarangapabbajita - người xuất gia mặc y trắng), 
nam đạo sĩ, nữ đạo sĩ. Do đó những người này cũng cần 
phải giữ gìn cho trọn vẹn và trong sự nguyện thọ ấy chỉ 
nguyện thọ một lần thì hẳn nhiên an trú mãi trong khoảng 
thời gian người ấy vẫn còn đắp y trắng. Khoảng thời gian 
vẫn còn tuyên bố xuất gia quấn bạch y ấy, nếu người cận 
sự nam, nữ, đạo sĩ nam, nữ nào không giữ gìn trọn vẹn mà 
chỉ giữ gìn 5 giới hay 8 giới chánh mạng 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


157 


(ãjĩvatthamakasĩỉa) thì cũng không thích hợp với bản chât 
là người cận sự nam, cận sự nữ hay đạo sĩ nam, đạo sĩ nữ 
quấn y trắng, như vậy thì nên thay đổi phẩm chất thành 
người bình thường ở nhà có gia đình tốt hơn. Nếu không 
thay đổi phẩm chất thành người bình thường ở nhà có gia 
đình thì những người cận sự ấy gọi là người hư hoại giới. 

Bát quan trai giới này đối với người bình thường có gia 
đình thì không phải là thường giới, do đó tất cả những 
người ấy giữ gìn 8 giới cũng được, không giữ 8 giới cũng 
được, nhưng nếu có thể giữ được 8 giới thì có càng nhiều 
lợi ích hơn nữa, hay nếu không giữ được thì cũng không 
có tội gì. 

Giói đặc biệt của ngưòi cư sĩ 

Giới đặc biệt của tất cả cư sĩ có như sau: 

Sự giữ gìn giới luật của người cư sĩ ấy ngoài ra 5 giới, 
8 giới và giới uposatha thì cũng còn những giới khác sẽ 
giữ gìn được là: 

1. Ẵjĩvatthamakasĩla đó là sự tránh xa 3 thân ác nghiệp 
(sát sanh, trộm cắp, tà dâm), 4 khẩu ác nghiệp (nói dối, 
nói chia rẽ, nói độc ác, nói nhảm nhí), và giới tránh xa 
tà mạng. 
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2. Navaủgasĩla đó cũng chính là 8 giới nhưng thêm 

“yathãbalaip mettãsahagatena cetasã sabbãvantam 
lokam pharitvã viharãmi” nghĩa là “Tôi xin rải tâm từ 
cho đến tất cả chúng sanh theo sức lực mình” 

3. Dasangasĩla đó là 10 điều học là giới của Sa-di. 


Sự khác nhau giữa chánh mạng 8 giói 
{ãjĩvatthamakasĩla) và 5 giói 

Chánh mạng 8 giới này trong chú giải Thanh Tịnh Đạo, 
Ngài gọi là Ãdibrahmacariyakasĩla (tức là giới co bản 
của con đường phạm hạnh) nghĩa là chánh mạng 8 giới 
này làm nền tảng của sự chứng đắc đạo, quả, Níp-bàn. 

Hon nữa tất cả người cư sĩ nguyện thọ 5 giói cũng thế, 
hay không nguyện thọ cũng thế, nếu có sự vi phạm 5 giới 
thì cũng xem như chỉ sai phạm 5 giới. Còn chánh mạng 8 
giới ấy phải có sự nguyện thọ thực hành đặc biệt, khi có 
sự vi phạm theo như đã nguyện thì cũng sẽ gọi là sai chánh 
mạng 8 giới ấy. 

Trong hai loại giới ấy, nếu người nào thường giữ 5 giới 
nhất định thì người ấy gọi là bậc chân nhân bình thường, 
nếu giữ chánh mạng 8 giới thì người ấy cũng gọi là bậc 
chân nhân thù thắng. 
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Thường Giới Và Không Phải Thường Giói 

Từ Pãịi “niccasĩla” (thường giới) nghĩa là khi nghi thức 
nguyện thọ giới nào hoàn tất thì giới ấy cũng thành tựu 
theo mà không cần phải có sự nguyện thọ lại nữa và người 
ấy cũng phải nhất định giữ gìn giới ấy từ đó trở đi, nếu 
không giữ gìn chắc chắn có tội lỗi, giới ấy gọi là niccasĩla 
(thường giới). 

Từ Pãịi “aniccasĩla” (không phải thường giới) nghĩa là 
giới nào dù cho không gìn giữ cũng không có tội, nếu có 
ý muốn giữ gìn thì phải nguyện thọ giới ấy trước, giới ấy 
gọi là aniccasĩla (không phải thường giới). 

Thường giói (niccasĩlà) 

Giới Phíc-khú là 227 điều học dành cho Phíc-khú và 
Giới Phíc-khú-ni là 311 điều học dành cho Phíc-khú-ni mà 
Đức Phật đã chế định trong Ubhatovibhanga là thường 
giới của Phíc-khú và Phíc-khú-ni theo điều học của mình. 

Dasaốgasĩla (thập giới) và 75 điều ưng học pháp là 
thường giới của Sa-di và Sa-di-ni. 

Bát quan trai giới là thường giới của người xuất gia mặc 
y trắng, cận sự nam, cận sự nữ, tu nữ và tất cả đạo sĩ. 


5 giới là thường giới của cư sĩ. 
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Không phải thường giới {aniccasila) 

Cách thực hành trừ chi (đầu đà), trong 13 điều trừ chi 
không phải là thường giới của Phíc-khú, Phíc-khú-ni, Sa- 
di, Sa-di-ni. 

Cách thực hành một điều nào trong 13 điều trừ chi, và 
10 giới không phải là thường giới của người xuất gia mặc 
y trắng và những đạo sĩ. 

Giới Uposatha, giới Navaốga, 10 giói, thực hành chi 
của người thọ thực một chồ ngồi (Ekãsanikaốgaĩn), chi của 
người chỉ thọ thực trong bát (Pattapindikaốgaĩn) không 
phải là thường giới của cư sĩ tại gia. 

Cãrittasĩla và Vãrittasĩla 

Cãrittasĩla nghĩa là giới theo phong tục tập quán tốt 
đẹp, dù cho không thực hành cũng không có tội lỗi, nếu 
hành được thì càng tốt, có nhiều lợi ích, đó là không phải 
thường giới (anicca sĩla) như đã nói. 

Vãrittasĩla nghĩa là giới sẽ phải làm việc ngăn trừ, tức 
có sự thực hiện thường xuyên, nếu không thực hiện chắc 
chắn có tội lỗi, đó là thường giới. 
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Chú ý: ơ phân trên của quyên sách này có nói vê cách 
nguyện thọ ngũ giới và bát quan trai giới theo cách tự 
nguyện thọ, ở đây chúng tôi sẽ bổ sung thêm phần phép 
xin tam quy và 5 giới, 8 giới nơi chư tăng. 

Phép Thọ Ngũ Giới 

Ukãsa aham (mayam) bhante visuip visum 
rakkhanatthãỵa tisaranena saha panca sĩlãni yãcãmi 
(ma) 

Bạch Ngài, con (chúng con) xin thọ trì Tam quy và Ngũ 
Giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi 
ích. 

Dutiyampi aham (mayam) bhante visum visum 
rakkhanatthãya tisaranena saha panca sĩlãni yãcãmi 
(ma) 

Bạch Ngài, con (chúng con) xin thọ trì Tam quy và Ngũ 
Giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi 
ích lần thứ nhì. 

Tatiyampi aham (mayam) bhante visum visum 
rakkhanatthãya tisaranena saha panca sĩlãni yãcãmi 
(ma) 


Nếu đông người cùng thọ thì đọc mayaiti và yacama. 
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Bạch Ngài, con (chúng con) xin thọ trì Tam quy và Ngũ 
Giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi 
ích lần thứ ba. 

* Xong rồi vị Sư chứng minh nơi ẩy phải đọc bài này 3 
lần, người thọ giới đọc theo: 

Namo tassa bhagavato arahato 

sammãsambuddhassa. 

Con xin hết lòng thành kí nh làm lễ Đức Bhagavã đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả Chánh 
Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (đọc 3 lần) 
(lạy 1 lạy) 

* Sư đọc tiếp bài Quy y Tam bảo, người thọ giới phải đọc 
theo: 

Buddhaip saranaip gacchãmi 

• • • ^7 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 

Dhammam saranaip gacchãmi 

• • • ^9 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp 

Sangham saraọaip gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng 

Dutiyampi Buddhaip saraọaip gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. 
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Dutiyampi Dhammaip saranam gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kí nh xin quy y Pháp lần thứ nhì 

Dutiyampi Saiigham saranam gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì 

Tatiyampi Buddhaip saraọaip gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba 

Tatiyampi Dhammaip saraọaip gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba 

Tatiyampi Sanghaip saraọaip gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba 

* Sư đọc: 

“Tisaranaggahanam paripunnam” 

Phép Quy Y Tam bảo chỉ có bấy nhiêu 

* Người thọ Tam quy đọc lời sau: 

“Ãma bhante! Dạ, xin vâng” 

* Sư đọc tiếp, người thọ giới phải đọc theo: 

Panãtipãtã veramanĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 

Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 
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Kãmesu micchãcãrã veramaọĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. 

Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. 

Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramanĩ 

sikkhãpadaip samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dể duôi 
uống rượu và các chất say. 

* Sư đọc: 

“Imãni paíica sikkhãpadãmi sãdhukaip katvã 
appamãdena niccakãlaip sammãrakkhitabbam.” 

Thiện tín (Chư Thiện Tín) nên thọ trì Ngũ giới này cho 
được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn 
đời, chẳng nên dể duôi. 

* Người thọ Tam quy đọc lời sau: “Ãma bhante! Dạ, xin 
vâng 

* Sư đọc quả báo trong việc trì giới: 

Sĩlena sugatim yanti, Sĩlena bhogasampadã, Sĩlena 
nibbutiip yanti, Tasmã sĩlaip visodhaye. 

Các chúng sanh được sanh về cõi Trời cũng nhờ giữ 
giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, 
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các chúng sanh được giải thoát nhập Níp-Bàn cũng nhờ 
giữ giới. Bởi các cớ ây, nên Thiên Tín (Chư Thiện Tín) 
phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng có 
lấm nhơ. 

* Người thọ trả /ờỉ;“Sãdhu! Lành thay!”(3 lạy) 


Phép Thọ Bát Quan Trai Giới (8 Giới) 

Lời tác bạch xin thọ quy giới. 

Ukãsa aham (mayam) bhante tisaranena saha 
atthaiigasamannãgatam uposathaip ỵãcãmi(ma). 

Bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì Tam quy và Bát 
Quan Trai Giới nơi Tam bảo, để vâng giữ hành theo cho 
được sự lợi ích. 

Dutiyampi aham (mayaip) bhante tisaranena saha 
atthaiigasamannãgatam uposatham ỵãcãmi(ma). 

Bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì Tam quy và Bát 
Quan Trai Giới nơi Tam bảo, để vâng giữ hành theo cho 
được sự lợi ích, lần thứ nhì. 

Tatiyampi ahaip (mayaip) bhante tisaranena saha 
atthaiigasamannãgatam uposathaip yãcãmi(ma). 
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Bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì Tam quy và Bát 
Quan Trai Giới nơi Tam bảo, để vâng giữ hành theo cho 
được sự lợi ích, lần thứ ba. 

* Xong rồi vị Sư chứng minh nơi ẩy phải đọc bài này 3 
lần, người thọ giới đọc theo: 

Namo tassa bhagavato arahato 

sammãsambuddhassa. 

Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavã đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả Chánh 
Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (đọc 3 lần) 
(lạy 1 lạy) 

* Sư đọc tiếp bài Quy y Tam bảo, người thọ giới phải đọc 
theo: 

Buddhaip saranaip gacchãmi 

• • • ^9 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 

Dhammam saranaip gacchãmi 

• • • ^9 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 

Sanghaip saraọaip gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 

Dutiyampi Buddhaip saraọaip gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. 
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Dutiyampi Dhammaip saranam gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ 
nhì. 

Dutiyampi Saồghaip saraọaip gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ 
nhì. 

Tatiyampi Buddhaip saraọaip gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kí nh xin quy y Phật lần thứ ba. 

Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. 

Tatiyampi Sanghaip saranam gacchãmi 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. 

* Sư đọc: 

“Tisaranaggahanam paripunnam” 

Phép Quy Y Tam bảo chỉ có bấy nhiêu 

* Người thọ Tam quy đọc lời sau: 

“Ãma bhante! Dạ, xin vâng” 

* Sư đọc tiếp, người thọ giới phải đọc theo: 

1. Pãnãtipãtã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi 



168 


Viêt dich: Bhikkhu Abhisiddhi - Siêu Thành 


Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự sát 
sanh. 

2. Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm 
cắp. 

3. Abrahmacariyã veramanĩ sikkhãpadam 

samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành 
dâm. 

4. Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. 

5. Surãmerayamajjappãmãdatthãnã veramanĩ 

sikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dể duôi 
uống rượu và dùng các chất say. 

6. Vikãlabhojanã veramanĩ sikkhãpadam 

samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái 
giờ. 

7. Naccagĩtavã-ditavisũkadassanamãlã gandha- 
vilepanadhã-ranamandanavibhũ-sanatthãnã 
veramaọĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi. 
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Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự múa 
hát, thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn, kèn, trang 
điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. 

8. Uccãsayanã mahãsayanã veramanĩ sikkhãpadaip 
samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi 
nơi quá cao, và nơi xinh đẹp. 

* Người thọ giới đọc: 

Imaip atthaiigasamannãgatam buddhappaíínattam 
uposathaip imanca rattiip imanca divasam 
sãdhukaip katvã appamãdena sammã 
rakkhitabbaip 

Chúng con xin thọ trì Tam quy và Bát Quan Trai Giới 
nơi Tam bảo, trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo 
truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho đuợc trong sạch 
trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo đuợc giống 
lành để thấy rõ Níp-Bàn trong ngày vị lai. 

* Chư Tăng khuyến tẩn: 

Imãni attha sikkhãpadãni uposathasĩlavasena 

imaỉíca rattiip imanca divasaip sãdhukaip katvã 

• • • 

appamãdena sammã rakkhitabbam. 
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Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hãy 
chơn chánh nghiêm trì ừọn ngày nay và đêm nay chẳng 
nên dể duôi (lạy). 

* Người thọ 8 giới bát quan trai đọc lời 5aM.'“Ãma 
bhante! Dạ, xin vâng” 

* Sư đọc quả báo trong việc trì giới: 

Sĩlena sugatim yanti, Sĩlena bhogasampadã, Sĩlena 
nibbutiip yanti, Tasmã sĩlam visodhaye. 

Các chúng sanh được sanh về cõi Trời cũng nhờ giữ 
giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, 
các chúng sanh được giải thoát nhập Níp-Bàn cũng nhờ 
giữ giới. Bởi các cớ ây, nên Thiên Tín (Chư Thiện Tín) 
phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng có 
lấm nhơ. 

* Người thọ giới trả /ờỉ.-“Sãdhu! Lành thay!”(3 lạy) 


Cách Nguyện Thọ Giới 

Cách nguyện thọ kèm theo đảnh lễ Phật, ba lần quy 
y và điều học. 
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Cách nguyện thọ 5 giới và 8 giới ây, chăc chăn sô 
đông đã hiểu rõ, đối với cách nguyện thọ chánh mạng 8 
giới, navaốguposathasĩla và 10 giới trình bày như sau: 

Cách Nguyện Thọ Chảnh Mạng 8 Giới 

(Ặịivatthamakasĩla) 

Lời tác bạch xin thọ quy giới của người thọ giới. 

Ukãsa ahaip (mayam) bhante tisaranena saha 
ãjĩvatthamakasĩlam dhammam ỵãcãmi (ma) 
anuggahaip katvã detha me bhante. 

Dutiyampi aham (mayam) bhante tisaranena 
saha ãjĩvatthamakasĩlam dhammaip yãcãmi (ma) 
anuggahaip katvã detha me bhante. 

Tatiyampi ahaip (may am) bhante tisaranena saha 
ãjĩvatthamakasĩlam dhammam yãcãmi (ma) 
anuggahaip katvã detha me bhante. 

* Xong rồi vị Sư chứng minh nơi ẩy phải đọc bài này, 
người thọ giới đọc theo: 

Namo tassa bhagavato arahato 
sammãsambuddhassa (3 lần). 


Buddhaip saranaip gacchãmi 

• • • ^9 
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Dhammam saranam gacchãmi 
Saiigham saraọaip gacchãmi 

Dutiyampi Buddhaip saraọaip gacchãmi 
Dutiỵampi Dhammam saranam gacchãmi 
Dutiyampi Saồghaip saraọaip gacchãmi 

Tatiyampi Buddham saraọaip gacchãmi 
Tatiyampi Dhammaip saraọaip gacchãmi 
Tatiyampi Saiigham saranam gacchãmi 

* Người cho giới kết lại: 

“Tisaranagamanaip nitthitaip” 

* Người thọ Tam quy đọc lời sau: 

“Ãma bhante! 

* Sư đọc tiếp, người thọ giới phải đọc theo: 

1. Pãọãtipãtã veramanĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi 

2. Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi 

3. Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadaip 
samãdiyãmi.. 

4. Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 
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5. Pisunãya vãcãma 
samãdiyãmi. 

veramanĩ 

• 

sikkhãpadam 

6. Pharusãya vãcãma 
samãdiyãmi. 

veramanĩ 

• 

sikkhãpadaip 

7. Samphappalãpã 
samãdiyãmi. 

veramanĩ 

• 

sikkhãpadaip 

8. Micchã ãjĩvã 

samãdiyãmi. 

veramanĩ 

• 

sikkhãpadam 


Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự tà 
mạng. 

(Vị truyền quy giới đọc trước và người thọ trì quy 
giới đọc theo sau mỗi điều) 

Người cho kết lại: 

Imaip atthangasamannãgatam ãiĩvatthamaka- 
sĩlavasena sãdhukaip katvã appamãdena 
sampãdetha (hay là rakkhitabbãni). 

Imãni attha sikkhãpadãni uposathasĩlavasena 

imanca rattiip imaííca divasaip sãdhukaip katvã 

• • • 

appamãdena sammã rakkhitabbam. 
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Cách Nguyện Thọ Giới Navaủguposatha 

Lời tác bạch xin thọ quy giới của người thọ giới. 

Ukãsa aham (mayaip) bhante tisaranena saha 
navaiigasamannãgatam uposathasĩlaip dhammam 
yãcãmi (ma) anuggahaip katvã sĩlaip detha me bhante. 

Dutiyampi ahaip (mayaip) bhante tisaranena saha 
navangasamannãgatam uposathasĩlaip dhammaip 
yãcãmi (ma) anuggaham katvã sĩlam detha me bhante. 

Tatiyampi aham (mayam) bhante tisaranena saha 
navaiigasamannãgatam uposathasĩlam dhammam 
yãcãmi (ma) anuggahaip katvã sĩlaip detha me bhante. 

* Xong rồi vị Sư chửng minh nơi ẩy phải đọc bài này, 
người thọ giới đọc theo: 

Namo tassa bhagavato arahato 

sammãsambuddhassa (3 lần). 

Buddhaip saranaip gacchãmi 

• • • ^9 

Dhammaip saranaip gacchãmi 

• • • ^9 

Sanghaip saraọaip gacchãmi 

Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi 

Dutiyampi Dhammaip saraọaip gacchãmi 

Dutiyampi Saiigham saraọaip gacchãmi 
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Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi 
Tatiỵampi Dhammam saraọaip gacchãmi 
Tatiyampi Saồghaip saraọaip gacchãmi 

* Người cho giới kết lại: 

“Tisaranagamanam nitthitaip” 

* Người thọ Tam quy đọc lời sau: 

“Ãma bhante! 

* Sư đọc tiếp, người thọ giới phải đọc theo: 

1. Pãnãtipãtã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi 

2. Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi 

3. Abrahmacariyã veramanĩ sikkhãpadaip 

samãdiyãmi. 

4. Surãmerayamajjappãmãdatthãnã veramanĩ 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

5. Vikãlabhojanã veramanĩ sikkhãpadam 

samãdiyãmi. 

6. Naccagĩtavã-ditavisũkadassanamãlã gandha- 
vilepanadhã-ranamandanavibhũ-sanatthãnã 
veramaọĩ sikkhãpadaip samãdiyãmi. 
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7. Uccãsayanã mahãsayanã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

8. Yathãbalaip mettãsahagatena cetasã 
sabbãvantam lokam pharitvã viharãmi. 

Tuỳ theo khả năng, con xin rải lòng từ tâm đến khắp thế 
gian. 

hay Mettãsahagatena cetasã sabbapãnabhũtesu 
pharitvã viharanam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì pháp phạm trú tâm từ đến tất cả chúng 
sanh. 

(Vị truyền quy giới đọc trước và người thọ trì quy giới 
đọc theo sau mỗi điều) 

* Người cho kết lại:: 

Imaip navangasamannãgatam uposathasĩlavasena 
sãdhukam katvã appamãdena sampãdetha (hay là 
rakkhitabbãni). 

Imãni attha sikkhãpadãni uposathasĩlavasena 

imaííca rattiip imanca divasaip sãdhukaip katvã 

• • • 

appamãdena sammã rakkhitabbaip. 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


177 


Cách Nguyện Thọ 10 Giới (Dasangasila) 

Lời tác bạch xin thọ quy giới của người thọ giới. 

Ukãsa ahaip (mayaip) bhante tisaranena saha 
dasagahatthasĩlam dhammam yãcãmi (ma) 

anuggahaip katvã sĩlaip detha me bhante. 

Dutiyampi ahaip (mayam) bhante tisaranena saha 
dasagahatthasĩlaip dhammam yãcãmi (ma) 

anuggahaip katvã sĩlaip detha me bhante. 

Tatiyampi ahaip (mayam) bhante tisaranena saha 
dasagahatthasĩlaip dhammaip yãcãmi (ma) 

anuggaham katvã sĩlam detha me bhante. 

* Xong rồi vị Sư chứng minh nơi ẩy phải đọc bài này, 
người thọ giới đọc theo: 

Namo tassa bhagavato arahato 
sammãsambuddhassa (3 lần). 

Buddhaip saranaip gacchãmi 

• • • ^9 

Dhammaip saranaip gacchãmi 

• • • ^9 

Saiigham saranam gacchãmi 

Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi 

Dutiyampi Dhammam saraọaip gacchãmi 

Dutiyampi Sangham saraọaip gacchãmi 



178 


Viêt dich: Bhikkhu Abhisiddhi - Siêu Thành 


Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi 
Tatiyampi Dhammaip saraọaip gacchãmi 
Tatiyampi Saiigham saraọaip gacchãmi 

* Người cho giới kết lại: 

“Tisaranagamanaip nitthitaip” 

* Người thọ Tam quy đọc lời sau: 

“Ãma bhante! 

* Sư đọc tiếp, người thọ giới phải đọc theo: 

1. Pãnãtipãtã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi 

2. Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi 

3. Abrahmacariyã veramanĩ sikkhãpadaip 
samãdiyãmi. 

4. Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

5. Surãmerayamajjappãmãdatthãnã veramanĩ 
sikkhãpadaip samãdiyãmi. 

6. Vikãlabhojanã veramaọĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

7. Naccagĩtavã-ditavisũkadassanaveramaọĩ 
sikkhãpadaip samãdiyãmi. 
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8. Mãlã gandha-vilepanadhã-ranamandanavibhũ- 
sanatthãnã veramanĩ sikkhãpadaip 
samãdiyãmi. 

9. Uccãsayanã mahãsayanã veramaọĩ 
sikkhãpadaip samãdiyãmi. 

10. Jãtarũparajatappatigahanã veramanĩ 

sikkhãpa-daip samãdiyãmi. 

* Người cho kết lại: 

Imaip dasagahatthasĩlaip sãdhukaip katvã 

• ^7 • • • • 

appamãdena sampãdetha (hay là rakkhitabbãni). 

Imãni attha sikkhãpadãni uposathasĩlavasena 

imaííca rattim imanca divasam sãdhukaip katvã 

• • • 

appamãdena sammã rakkhitabbam. 

Chú ý: Người cho giới nói rằng “yamaham vadãmi 
tam vadehi (nếu người nhận nhiều người thì sử dụng 
detha)”, sau đó người nhận đồng thanh nói rằng “ãma 
bhante” và người cho giới nói rằng 
“tisaranagamanam paripuọọam” sau khi người nhận 
tam quy kết thúc, người thọ giới đồng thanh nói rằng 
“ãma bhante”, lời nói như thế là của tất cả thầy tổ ngày 
xưa xác nhận với nhau để sử dụng và kế thừa đến tận 
bây giờ. Do đó cũng không nên bỏ qua những điều tốt 
đẹp đúng đắn như thế không để cho biến mất. 
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Dần Chứng Điều Liên Quan Đến Việc Cư Sĩ Được 

Giữ Gin 10 Giói 

Trình bày dẫn chứng trong việc tất cả cư sĩ có thể 

được giữ 10 giới như sau: 

1. Sĩlavasena paíicasikkhãpadãni sati vã ussãhe 
dasa uposathaiigavasena atthãti idain 
gahatthasĩlain (visuddhimagga atthakathã). 

2. Dasãti sãmanerehi rakkhitabbasĩlamãha ... 
(visuddhimagga mahãtĩkã). 

3. Sikkhãti upãsaka upãsikãhi sakkhitabbasikkhã 

sãpi paíicasĩladasasĩlavasena vattati 

(Sammohavinodanĩ atthakathã). 

4. Sĩlavantoti upãsakatte patitthãya paíicahi dasahi 
sĩlehi samannãgato ... (Sagãthãvaggasamyutta 
atthakathã). 

5. Gihinopi pancasĩlam dasasĩlain 

paccavekkhantassa ... (Sammohavinodanĩ 
atthakathã). 

6. Saranagamane kiííca niveseti tathagato kinca 
paíicasu sĩlesu sĩle dasavidhe parain 
(Buddhavamsa atthakathã). 
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Dịch theo ý nghĩa từng câu như sau: 

1. Năm (5) điều học nói theo thường giới, 10 điều học 
khi có khả năng hay 8 điều học khi nói theo chi phần 
giới uposatha, 5 giới, 8 giới, 10 giới như nói ở đây 
gọi là giới của người cư sĩ (gahatthasĩla). 

2. Trong từ PãỊi “dasasĩla” ấy, nghĩa là 10 giới của tất 
cả Sa-di phải giữ gìn. 

3. Từ PãỊi “sikkhã” là điều học (hạnh kiểm) ấy, chính 
là điều học mà tất cả cận sự nam, cận sự nữ phải học 
tập. Điều học mà tất cả cận sự nam, cận sự nữ phải 
học tập ấy là giữ 5 giói, 10 giới cũng không ữở ngại. 

4. Người an trú trong tố chất là cận sự nam, cận sự nữ 
và trọn vẹn với 5 giới, hay 10 giới này cũng gọi là 
“sĩlavanta” tức là người có giói. 

5. Người cư sĩ quán xét 5 giới, hay 10 giới mà mình giữ 
gìn. 

6. Như Lai hướng dẫn và dẫn dắt một số người nam hộ 
độ, người nữ hộ độ an trú trong tam quy, một số thì 
cho an trú trong 5 giới, một số thì cho an trú trong 10 
giới. 
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Tứ ý nghĩa (Lakkhanãdicatuka) và Pháp nghịch 
(Patikakhepadhamma) v.v... của thiện trì giói 

- Trạng thái (lakkhana)'. Patitthãpanalakkhanam có 
cách là nơi an trú của tất cả thiện pháp. 

- Phận (msa): Dussĩlyaviddhaĩnsanarasaĩn có sự diệt 
trừ ác giới. 

- Thành tựu^^ (paccupatthãna): Soceyyapaccupatthãnaĩn 
có sự thanh tịnh của thân và khẩu. 


Trích trong Thanh Tịnh Đạo về trạng thái của Giới như sau: 

Sĩlanam lakkhaụantassa Bhinnassãpi anekadhã 

Sanỉdassanattam rũpassa Yathã bhinnassanekadhã” 

'Trạng thái là thu thúc Được phân tích nhiều loại 

Như sắc mà mắt thấy Chia nhiều loại khác nhau”. 

Ví như sắc xứ chia ra nhiều loại như xanh, vàng v.v... mà trạng thái chỉ là phạm vi 
mắt có thế trông thấy, bởi vì cảnh sắc ắy dù chia ra nhiều loại như xanh v.v..., cũng 

không ngoài phạm vi có thế trông thấy được bằng mắt như thế nào, cũng như thế ấy, 

giới tuy phân tích nhiều trường hợp khác nhau như cố ý v.v... thì chỉ có sự thu thúc 
được xem là trạng thái do khả năng tập trung thân nghiệp một cách tốt đẹp và khả năng 
an trú các pháp lành, cũng vậy, giới ấy tuy phân tích nhiều loại như cố ý v.v... cũng 
không ngoài sự tập trung và an trú, đó là trạng thái của giới. (Trích Thanh Tịnh Đạo - 
Việt Dịch Tỳ-khưu Ngộ Đạo). 

Trích trong Thanh Tịnh Đạo về phận sự của Giới như sau: 

“Dussĩlyaviddhamsanatã Anavạìịaguno tatthã 

Kiccasampatti atthena Raso nãma pavuccati” 

"Sự diệt trừ ác giới An đức vô tội vậy 

Được gọi là phận sự Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ”. 

Vì thế gọi là giới đây nên biết rằng do phận sự với ý nghĩa nhiệm vụ là phận sự diệt 
trừ ác giới, do phận sự với ý nghĩa thành tựu là phận sự vô tội. Thật vậy, đối với trạng 
thái v.v... chính nhiệm vụ hay thành tựu được gọi là phận sự.(Trích Thanh Tịnh Đạo - 
Việt Dịch Tỳ-khưu Ngộ Đạo). 

Trích trong Thanh Tịnh Đạo về thành tựu của Giới như sau: 
“Soceyyapaccupatthãnam Teyidam tasssa vinhũhi 

Ottappaiỉca hirĩ ceva Padatthãnantỉ vanụitam ” 

"Thành tựu là thanh tịnh Bậc thiện trí thức nói 

Hố thẹn và ghê sợ Là nhân cận của giới”. 
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- Nhân cận (padatthanan): Ottappanca hiri ceva 
Padatthãnanti va nn itatp có Tàm và Ọuý là nhân cận của 

é é é é é y • 

giới. 

- Pháp nghịch (patikkhepadhammà): Pháp bị sát trừ bởi 
giới là sân giận liên hệ với sự làm nhiễu hại. 

- Pháp thuận (anunnãtadhammà ): Pháp được nhận sự cho 
phép của giới cho phát sanh đó là vô sân tức sự không 
nhiễu hại. 

é 

Uppãdetabbadhamma: Giới làm cho phát sanh, đó là 
3 đạo thấp, 3 quả thấp (ý nói đến mãnh lực của giới là 
duyên trợ bằng cách ủng hộ). Như Ngài giáo thọ sư 
Buddhaghosa trình bày lại trong chú giải Tương ưng bộ 
kinh rằng: “Dãnasĩlupanissayo tayo magge ceva 
phalãni ca pãpenti bhãvanupanissayo arahattam 
pãpeti” 

Nghĩa là: Đại thiện mà có bố thí, giữ giới làm cận y 
(upanissaya - nương nhờ), chắc chắn thúc đẩy chứng được 
3 đạo thấp và 3 quả thấp, đại thiện có tu tiến làm cận y thì 
chắc chắn chứng được Vô sanh đạo và Vô sanh quả. 


Thật vậy, giới này có sự trong sạch đã được Đức Phật thuyêt: ‘Thân thanh tịnh, 
khẩu thanh tịnh và ỵ thanh tịnh” (Tăng chi bộ kinh, Ba chi, 20-350.) là sự thành tựu, 
giới thành tựu đạt đến đặc tánh phòng hộ trong sạch. 

Nhưng hổ thẹn và ghê sợ ác pháp được các bậc thiện trí thức gọi là nhân cận của 
giới, nghĩa là nguyên nhân gần. Bởi vì khi có hố thẹn, ghê sợ ác pháp, giới phát sanh, 
tồn tại, khi hổ thẹn, ghê sợ ác pháp không có, giới cũng không phát sanh và không tồn 
tại. (Trích Thanh Tịnh Đạo - Việt dịch Tỳ-khưu Ngộ Đạo) 
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An Đức Của Giới 

1 Avỉppatisãratthãni kho, ãnanda, kusalãni sĩlãni 
avippatisãrãnisatnsãnr 

Này Ananda, tất cả giới là thiện, không có sự phiền 
muộn, có lợi ích, có ân đức là không phiền muộn. 

2. Paiỉcime, gahapatayo, ãnisatnsã sĩlavato 
sĩlasampadãya. Katame panca? 

Này các gia chủ, ân đức của sự thành tựu giới có 5, 
thế nào là 5: 

(1) Appamãdãdhỉkaranaỉn mahantam 

bhogakkhandham adhigacchati. 

Người có giới, tròn đủ giới, trong đời này hằng gặp 
được tài sản lớn, tức là sự không dể duôi, đây là ân đức 
cao thượng. 

(2) Kalyãno kỉttisaddo abbhuggacchati. 

Người có giới, đầy đủ giới hằng được tiếng tốt đồn 
xa. 

(3) Visãrado upasankamati amankubhũto. 


DasakanipatapaỊi - Pathamapannasakam - Anisamsavaggo - Kimatthiyasuttam 
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Người có giới, đây đủ giới khi bước vào hội chúng 
nào đi nữa như hoàng tộc, Bà-la-môn, cư sĩ, Sa-môn 
thường là người dũng mãnh, không e ngại. 

(4) AsammũỊho kãlankaroti 

Người có giới, đầy đủ giới thường không mê mờ 
lúc chết. 

(5) Kãyassa bhedã param maranã sugatim saggam 
lokam upapạịịati. 

Người có giới, đầy đủ giới đối diện với cái chết thì 
khi thân hoại mạng chung cũng chắc chắn sanh lên cõi 
trời. 

Hay ân đức của giới còn được giảng lại trong Thanh 
tịnh đạo rằng: 

Thiện nam tử sống trong giáo pháp 

Ngoại trừ giới không pháp tựa nương 

Người nào nói rõ tỏ tường 

Hạn định quả báo giới thường được đây 

Các sông lớn chảy ra biển cả 

Dòng sông Hằng, sông Ya-mu-nã 

Sông Sa-ra-bhũ thứ ba 

Sarassatĩ cùng Ninnagã 

Aciravatĩ chuyển vận 

Dù Mahĩ phẳng lặng như tờ 

Cũng không rửa sạch bợn nhơ 
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Của các sanh chúng bám nhờ thê gian 
Đây là nước cam lồ giới hạnh 
Tẩy rửa sạch trược tánh chúng sanh 
Mưa rơi, gió thổi ngập tràn 
Huỳnh đàn cũng chẳng gội tan lửa phiền. 
Ngọc trai, Ma-ni chuyên ước nguyện 
Ánh trăng vằng vặc hiện sáng soi 
Không thể xoa dịu bỏng sôi 
Thiêu đốt sanh chúng luân hồi thế gian. 
Giới được khéo hộ trì trong sạch 
Vật cao quí thâu hoạch Thánh phàm 
Thật là vật mát siêu phàm 
Làm cho an tịnh tâm phàm thế nhân. 
Hương thơm nào ngạt ngào gió thoảng 
Bay thuận chiều, bay tỏa nghịch phương 
Hương nào bằng loại giới hương 
Từ đâu sẽ có mùi hương thế này? 

Nấc thang cất bước lên nhàn cảnh 
Hay là cửa bậc Thánh đi vào 
Níp-bàn thành phố quí cao 
Thang khác bằng giới nơi nào có đâu? 
Các hoàng đế vẫn thường trang điểm 
Vòng ngọc trai ẩn hiện ma-ni 
Không đẹp bằng bậc xuất ly 
Phục sức bằng giới thay vì điểm trang. 
Giới ấy năng diệt trừ sợ hãi 
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Như tự khiên trách mãi khăp nơi 

Người có giới hạnh mọi thời 

Danh thơm, phấn khởi cả đời phát sanh 

Bậc thiện trí thức nên biết rõ 

Lời tối hậu giới có quả này 

Nguồn gốc ân đức cao dầy 

Sức mạnh cắt đứt tội lầm lồi tâm 

(Việt dịch Phíc-khú Ngộ Đạo) 

Một Số Noi Có Nói Đến Ân Đức Của Giói Như vầy: 

1. Sĩlam yãva jarã sãdhu:^^ Giới đem đến lợi ích thành tựu 
cho đến già. 

2. Sukharỵi yãva ịarã sĩlam:^^ Giới đem sự an lạc cho đến 

• t/ • • • 

già. 

3. Sĩlarỵi kireva kalyãnarn:^^ Ngài nói giới thật là tốt đẹp. 

4. Sĩlarn loke anuttararn:^^ Giới là vô thượng ở thế gian. 

5. Ẫdi sĩlam patiịthã ca, kalyãnãnanca mãtukam; 
pamukhaĩỴi sabbadhammãnam, tasmã sĩỉam 
visodhaye'N Giới là nền tảng, là mẹ của chư pháp tốt 
đẹp, là dẫn đầu của tất cả pháp. Vì thế nên làm cho giới 
được trong sạch. 


larãsuttam - larãvaggo - Devatãsamyuttam - Sagãthãvagga - Samyuttanikãya 

Dhammapãda - 333 

Sĩlavĩmamsakajãtakam - lãtakapãỊi - 1 

Sĩlavĩmamsakajãtakam - lãtakapãỊi - 1 

Theragãthã - Dvãdasakanipãta - Sĩlavattheragãthã - 612 
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Trong tạng luật, Đức Phật có thuyết 10 ân đức của giới 

như vầy^'^: 

1. Sanghasutthutãya: Để có sự tốt đẹp cho hội chúng tăng. 

2. Saúghaphãsutãya: Để có sự an lạc cho hội chúng tăng. 

3. Dummankũnam puggalãnarỵi niggahãya: Để trấn áp 
những người không có giới, người ác xấu. 

4. Pesaỉãnarn bhikkhũnam phãsuvihãrãya: Để tạo sự 
thuận tiện an lạc cho những Phíc-khú có giới. 

5. Ditthadhammikãnaĩn ãsavãnam sarỵivarãya: Để ngăn 
ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. 

6. Samparãyikãnarn ãsavãnaĩỵi patighãtãya: Đe ngăn 
ngừa các lậu hoặc trong tương lai. 

7. Appasannãnarỵi pasãdãya: Để đem lại niềm tin cho 
những người chưa có đức tin. 

8. Pasannãnam bhiyyobhãvãya: Để làm tăng trưởng niềm 
tin cho những người đã có đức tin. 

9. Saddhammatthitiyã: Để làm cho chánh pháp tồn tại, tức 
pháp học, pháp hành và pháp thành. 

10. Vinayãnuggahãya: Để hỗ trợ luật. 

Trong Chakkanipãta, Aốguttaranikãya, Đức Phật có 

thuyết 10 ân đức của giới như vầy: 

ỉ. Avippatisãrarh: Là nhân sanh của sự không phiền 
muộn. 


Vinaya - Parajka - Parajikakandam. 
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2. Pãmojjam: Là nhân sanh của sự hạnh phúc an lạc. 

3. Pĩti: Là nhân sanh của sự hỷ lạc, sung sướng. 

4. Passaddhv. Là nhân sanh sự yên tịnh. 

5. Sukhaĩh: Là nhân sanh sự an lạc thân tâm. 

6. Samãdhi: Là nhân sanh của định. 

7. Yathãbhũtanãnadassanam: Là nhân sanh của sự thấy 
biết rõ theo bản chất thật. 

8. Nibbidãvigãraìh: Là nhân sanh sự nhàm chán ái dục. 

9. Vimutti: Là nhân sanh giải thoát, đó là bốn đạo. 

10. Vimuttinãnadassanam: Là nhân sanh sự thấy biết rõ 
rằng đã giải thoát, đó là bốn quả. 

Trong Chú Giải Paramatthajotika, Ngài Trình Bày Ân 
Đức Của Những Điều Giới Như Sau: 

I. Ẩn Đức Của Giữ Giới Không Sát Sanh^^ Có 23 Điểu: 

1. Aúgapaccaúgasamannãgatã: Là người có thân thể 
không tật nguyền, đầy đủ các bộ phận lớn nhỏ trong 
cơ thể. 


^^Pãọãtipãtã veramaọiyã cettha angapaccangasampannatã ãrohaparinãhasampattitã 
javasampattitã suppatitthitapãdatã cãrutã mudutã sucitã sũratã mahabbalatã 
vissatthavacanatã lokapiyatã nelatã abhejjaparisatã acchambhitã duppadhamsitã 
parũpakkamena amaranatã anantaparivãratã surũpatã susanthãnatã appãbãdhatã asokitã 
piyehi manãpehi saddhiiỊi avippayogatã dĩghãyukatãti evamãdĩni phalãni. (Chú giải tiểu 
tụng) 
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2. Ẩrohaparinãhasampannatã: Là người có hình dáng 
xinh đẹp, không cao không thấp, không đen, không 
trắng quá độ. 

3. Javasampattitã: Là người mạnh mẽ sức bền. 

4. Supatitthitapãdatã: Là người bàn chân xinh đẹp không 
chê vào đâu được, khi bước đi thì nhẹ nhàng thoải mái. 

5. Cãrutã: Có làn da sáng chói như vàng 

6. Sucitã: Có dáng vẻ đẹp đẽ, chư thiên và nhân loại nhìn 
vào sanh tâm hoan hỷ. 

7. Mudutã: Là người nhu mì, có da dẻ mịn màng sạch sẽ 
như bông gòn. 

8. Sukhitã: Là người có hạnh phúc. 

9. Sũratã: Là người can đảm. 

10. Mahabbalatã: Có giọng nói thanh tao, cam ngôn dịu 
ngọt. 

11. Vissatthavacanatã: Được mọi người quý mến. 

12. Lokapiyatã: Được mọi người thương yêu. 

Ỉ3. Abhejjaparisatã: Có đồ chúng gắn bó thương yêu 
nhau. 

14. Acchambhitã: Không hoảng sợ trước mối hiểm nguy 
kẻ thù. 

15. Duppadhamsitã: Có khả năng diệt trừ kẻ thù biến mất 
và không có bệnh hoạn hoành hành. 

16. Parũpakkamena amaranatã: Không chết do người 
khác cố gắng hãm hại. 

17. Anantaparỉvãratã: Có nhiều tùy tùng. 
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18. Surũpatã: Có hình dáng xinh đẹp. 

19. Susanthãnatã: Có vóc dáng xinh đẹp. 

20. Appãbãdhatã: ít bệnh hoạn, không có bệnh hoành 
hành. 

21. Asokitã: Không có sự não phiền. 

22. Avippayogatã: Không tách rời được với những gì 
thương yêu, thích thú. 

23. Dĩghãyukatã: Có tuổi thọ dài lâu được. 

Quý vị nên biết rằng quả báo của việc phạm giới sát 
sanh cũng có 23 điều ngược lại với 23 điều trên như đã kể. 

II. Ẩn Đức Của Giới Không Trộm cẳp^^ Có 11 Điều: 

1. Mahaddhanatã: Có nhiều tài sản, của cải. 

2. PahũtadhanadhaMatã: Có đầy đủ tài sản, có đủ lương 
thực. 

3. Anantabhogatã: Có vô số vật dùng của cải tiêu xài. 

4. Anuppannabhoguppattitã: Tài sản chưa phát sanh sẽ 
phát sanh. 

5. Uppannabhogathãvaratã: Tài sản đã phát sanh thì bền 
vững. 


Adinnãdãnã veramaọiyã mahaddhanatã pahũtadhanadhannatã anantabhogatã 
anuppannabhoguppattitã uppannabhogathãvaratã icchitãnam bhogãnam 
khippappatilãbhitã rặịacorudakaggiappiyadãyãdehi asãdhãranabhogatã 

asãdhãranadhanappatilãbhitã lokuttamatã natthikabhãvassa ajãnanatã sukhavihãrítãti 
evamãdĩni. (Chú giải tiêu tụng) 
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6. Icchitãnam bhogãnam khippappatiỉãbhitã: Có được 
tài sản mau chóng theo sự ước nguyện. 

7. RãJacorudakaggiappiyadãyãdehi 
asãdhãranabhogatã: Tài sản không bị trộm cắp, 
không bị nước cuốn trôi, không bị lửa cháy, không bị 
tịch biên, không rơi vào tay người mình không thích. 

8. Asãdhãmnadhanappatiỉãbhitã: Có tài sản cá nhân, 
không chung chạ với người khác, tức có tài sản đặc 
biệt dị thường mà người khác không có được như 
mình. 

9. Lokuttaradhanapatỉlãbhatã: Có được tài sản siêu thế 
là đạo quả, Níp-bàn. 

10. Natthikabhãvassa ạịãnanatã: Không biết đến từ 
‘Không có \ như ngài trưởng lão Anuruddha. 

11. Sukhavihãritã: Nhẹ nhàng an lạc ở mọi tư thế oai nghi. 

Quý vị nên biết quả báo của việc phạm giới trộm cắp cũng 

có 11 điều ngược lại với giới tránh xa trộm cắp. 
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III. Ấn Đức Của Giới Không Tà Dâm^^ Có 20 Điều: 

1. Vigatapaccatthikatã: Không có kẻ thù nghịch. 

2. Sabbajanapiyatã: Được mọi người thương mến. 

3. Annapãnavatthasayanãdĩnarn lãbhitã: Đầy đủ cơm 
nước, y phục, chỗ ngủ v.v... 

4. Sukhasayanatã: Ngủ an lạc 

5. Sukhappatibujjhanatã: Thức dậy an lạc. 

6. Apãyabhayavinimuttatã: Thoát khỏi sự nguy hiểm 
trong bốn cõi khổ. 

7. Itthibhãvappatilãbhassa vã 

napurnsakabhãvappatilãbhassa vã abhabbatã: Không 
phải là người nữ, không phải là người trung tính (bộ 
nấp). 

8. Akkodhanatã: Không dễ nóng giận. 

9. Sakkaccakãritã: Có bản tính thường cung kỉnh. 

10. Paccakkhakãritã: Có bản tính làm việc gì cũng rõ 
ràng, không che dấu. 


Abrahmacariyã veramaọiyã vigatapaccatthikatã sabbajanapiyatã 

annapãnavatthasayanãdĩnam lãbhitã sukhasayanatã sukhappatibujjhanatã 

apãyabhayavinimuttatã itthibhãvappatilãbhassa vã napumsakabhãvappatilãbhassa vã 
abhabbatã akkodhanatã paccakkhakãritã apatitakkhandhatã anadhomukhatã 
itthipurísãnam annamannapiyatã paripunnindríyatã parípunnalakkhanatã nirãsankatã 
appossukkatã sukhavihãritã akutobhayatã piyavippayogãbhãvatãti evamãdĩni. (Chú 
giải tiêu tụng). 
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11. Apatitakkhandhatã: Thân thê không bị khiêm khuyêt, 
lại còn xinh đẹp. 

12. Anadhomukhatã: Có sắc mặt sáng sủa, không gầm 
mặt, có quyền lực. 

13. Itthipurisãnam aỉinamannapiyatã: Được con trai, con 
gái thương mến. 

14. Paripunnindriyatã: Có đầy đủ các quyền. 

15. Paripunnalakkhanatã: Có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp. 

16. Nirãsankatã: Không có những bịnh đáng sợ, không có 
sự nghi ngờ. 

17. Appossukkatã: Có sự thong thả, không cần gắng sức 
nhiều trong việc kiếm kế sinh nhai, thiểu dục. 

18. Sukhavihãritã: ở đâu cũng cảm thấy an lạc. 

19. Akutobhayatã: Không có nguy hiểm, không có kết oán 
ở đâu cả, tức không cần sợ hãi các mối nguy hiểm, thù 
oán từ đâu cả. 

20. Piyavippayogãbhãvatãti: Không tách rời với những 
vật yêu thích. 
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IV. Ẩn Đức Của Giới Không Nói Dối^^ Có 14 Điều: 

1. Vippasannindriyatã: Có các quyền trong sáng. 

2. Vissatthamadhurabhãnitã: Nói lời cam ngôn, dịu 
ngọt. 

3. Samasitasuddhadantatã: Có răng đều, gọn gàng, khít 
nhau, sạch sẽ. 

4. Nãtithũlatã: Không quá mập. 

5. Nãtikisatã: Không quá ốm. 

6. Nãtirassatã: Không quá thấp. 

7. Nãtidĩghatã: Không quá cao. 

8. Sukhasamphassatã: Chỉ xúc chạm những vật tốt đẹp. 

9. Uppalagandhamukhatã: Miệng có mùi thom như hoa 
sen. 

10. Sussũsakaparijanatã\ Không có người ganh tị, có tùy 
tùng vâng lời. 

11. Ẵdeyyavacanatã: Nói những lời nên nói, có lời nói 
đáng tin cậy. 

12. Kamaluppalasadisamudulohitatanujivhatã: Có lưỡi 
mềm, như cánh hoa tròn, hoa sen và lưỡi có máu đến 


Musãvãdã veramaọiyã vippasannindriyatã vissatthamadhurabhãnitã 
samasitasuddhadantatã nãtithũlatã nãtikisatã nãtirassatã nãtidĩghatã sukhasamphassatã 
uppalagandhamukhatã sussũsakaparíjanatã ãdeyyavacanatã 

kamaluppalasadisamudulohitatanujivhatã anuddhatatã acapalatãti evamãdĩni. (Chú giải 
Tiểu tụng) 
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nuôi dưỡng thâm nhuân (tức có lưỡi đỏ mỏng mêm 
mại như cánh hoa). 

13. Ảnuddhatatã: Không có tâm điệu cử. 

14. Ảcapalatãti: Không phải là người nói ngọng, không bị 
khờ dại, có người ưa mến. 

Quý vị nên biết quả báo của người phạm giới nói dối 
cũng có 14 điều ngược lại những điều trên. 

V. Ân Đức Của Giới Không uống Rượu Bia Và Các 
Chất Say^^ Có 35 Điểu: 

1. Atĩtãnãgatapaccuppannesu sabbakiccakaranĩyesu 
khippam patijãnanatã\ Biết phận sự nên làm và không 
nên làm trong quá khứ, hiện tại, tưong lai một cách 
nhanh chóng. 

2. Sadã upatthitasatitã: Luôn có niệm mọi thời điểm. 

3. Anummattakatã: Không bị điên dại. 

4. Nãnavantatã: Có trí tuệ. 

5. Analasatã: Không bị điên chảy nước dãi. 

6. AjaỊatã: Không ngờ vực, ngu dại. 

7. Aneỉamũgatã: Không bị điếc. 


Surãinerayainajjapainãdatthãnã veramaọiyã atĩtãnãgatapaccuppannesu 
sabbakiccakaranĩyesu khippam patijãnanatã sadã upatthitasatitã anummattakatã 
nãnavantatã analasatã ajalatã anelamũgatã amattatã appamattatã asammohatã 
acchambhitã asãrambhitã anussankitã saccavãditã apisunãpharusãsamphapalãpavãditã 
rattindivamatanditatã katannutã kataveditã amaccharítã cãgavantatã sĩlavantatã ujutã 
akkodhanatã hirímanatã ottappitã ujuditthikatã mahãpannatã medhãvitã panditatã 
atthãnatthakusalatãti evamãdĩni phalãni. (Chú giải Tiểu tụng) 
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8. Amattatã: Không say sưa, không chìm đăm trong 26 
loại say. 

9. Appamattatã: Không dể duôi. 

10. Asammohatã: Không bị si mê. 

11. Acchambhitã: Không sợ hãi. 

12. Asãrambhitã: Không hơn thua. 

13. Anussankitã: Không có sự ganh tị và không bị người 
khác ganh tị. 

14. Saccavãditã: Nói lời chân thật. 

15. Apisunatã: Không nói lời chia rẽ ai và không bị ai nói 
chia rẽ. 

16. Apharusatã: Không nói lời độc ác và không bị ai nói 
lời độc ác thô tục. 

17. Asamphapaỉãpavãditã: Không nói lời nhảm nhí vô 
ích. 

18. Rattindivamatanditatã: Không lười biếng vào ban 
ngày lẫn ban đêm. 

19. Kataũũutã: Biết ơn người khác. 

20. Kataveditã: Tri ân người khác 

21. Amaccharitã: Không hỏn sẻn. 

22. Cãgavantatã: Luôn có sự bố thí chia sẻ. 

23. Sĩỉavantatã: Có giới đầy đủ. 

24. Ujutã: Là người ngay thẳng. 

25. Akkodhanatã: Không sân giận. 

26. Hirimanatã: Có tàm, tức hổ thẹn với tội lỗi. 

27. Ottappitã: Có úy, tức ghê sợ tội lỗi. 
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28. Ụịuditthikatã: Có sự nhìn nhận đúng đăn. 

29. MahãpaMatã: Có tuệ cao. 

30. Medhãvitã: Có Trí tuệ mạnh, tuệ sanh từ Pháp, tức Tuệ 
minh sát. 

31. Panặitatã: Là bậc hiền trí, duy trì đời sống bằng ba 
pháp lợi ích. 

32. Atthãnatthakusaỉatãti: Khôn khéo ừong điều có lợi ích 
và điều không có lợi ích. 

Quý vị nên biết, quả báo của việc phạm giới uống rượu 
bia và chất say cũng có 32 điều như trên nhưng ngược lại. 
Dứt phần Cẩm nam tạo yhước thiện giữ siới. 


oOo 
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3. CẨM NANG TẠO PHƯỚC THIỆN TU TIẾN 

Ỷ Nghĩa Của Tu Tiến 

Từ PãỊi “bhãvanã” (tu tiến) có nghĩa là pháp bản thể 
làm cho pháp thiện thù thắng phát sanh lần đầu tiên rồi làm 
cho càng tiến hóa. 

Có PãỊi chú giải như vầy: “Kusaladhamme uppãdeti 
bhãveti vaddhetĩti = bhãvanã” nghĩa là pháp bản thể nào 
chắc chắn làm cho tất cả pháp thiện phát sanh lần đầu tiên, 
rồi làm cho càng ngày càng tiến hóa thì pháp bản thể ấy 
gọi là tu tiến (bhãvanã). Đó là tâm thiện phát sanh cùng sở 
hữu họp liên hệ với sự tu tiến chỉ tịnh nghiệp xứ và minh 
sát nghiệp xứ đang trong giai đoạn tu tiến chuẩn bị 
(parikammabhãvanã) và tu tiến cận hành 
(upacãrabhãvanã). 

Giải thích câu Pãịi chú giải này chia thành 2 phần là: 

- Kusaladhamme bhaveti uppãdeti nghĩa là chắc chắn 
làm cho tất cả pháp thiện thù thắng phát sanh lần đầu tiên 
(là phần đầu). 

- Kusaladhamme bhaveti vaddheti nghĩa là chắc chắn 
làm cho tất cả pháp thiện thù thắng càng ngày càng phát 
sanh nhiều hơn (là phần sau). 
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Cả hai đoạn PãỊi chú giải này, phân đâu có ý nói đên 
tâm đại thiện cùng với sở hữu họp phát sanh lần đầu trong 
mỗi lần tu tập ấy. 

Phần sau có ý nói đến tâm đại thiện cùng sở hữu hợp 
phát sanh liên tiếp nhau phía sau sự tu tập ấy mà chua vào 
đến 26 đổng lực kiên cố (tức là 9 tâm đổng lực thiện đáo 
đại, 9 tâm đổng lực tố đáo đại, 8 đổng lực siêu thế). 

Hon nữa, tu tiến trong Phúc hành tông này, Ngài chỉ có 
ý nói đến tâm đại thiện mà thôi, do đó chi pháp siêu lý 
cũng là tâm đại thiện phát sanh cùng sở hữu tâm phối hợp. 
Còn tu tiến trong chuông Nghiệp xứ nhiếp 
(kammatthãnasaốgaha) thứ 9 ấy, Ngài trình bày đến tu tiến 
chỉ tịnh và tu tiến minh sát, do đó chi pháp siêu lý cũng là 
thiện hiệp thế (lokiyakusala), tố hiệp thế (lokiyakiriyã) và 
thiện siêu thế. Vì thế Ngài giáo thọ su sớ giải cũng nói lại 
rằng sự học tập, sự nghiên cứu Tam tạng, việc giảng dạy, 
việc ngẫm nghĩ suy xét trong cách điều pháp hay sự giảng 
dạy các môn học thế gian không liên hệ với tội lỗi cũng 
đều là “tu tiến” (bhãvanã) bên nhóm Phúc hành tông cả 
thảy. 
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Con Đường Cho Thoát Khô Một Cách Chăc Chăn 

Việc có thể làm cho chắc chắn thoát khổ ấy, nghĩa là 
phần đông chư Phật tử rủ nhau đi làm phước thiện như là 
bố thí, từ thiện, giữ giới, nghe pháp v.v... cũng sẽ thường 
có ước nguyện thoát khỏi các loại khổ não như sự sanh, sự 
già, sự bệnh hoạn, sự chết và hy vọng chứng đắc Níp-bàn 
là nơi nương tựa cho sự mong muốn của mình. Bởi vì Níp- 
bàn ấy, bậc Đạo sư có thuyết rằng là vắng lặng, bất động, 
tịnh lạc, người nào đã chứng đắc Níp-bàn hẳn nhiên thoát 
khỏi sự sanh già bệnh chết nhất định, ngoài Níp-bàn thì 
không có gì có thể làm cho thoát ra những sự khổ ấy được, 
khi đã biết chắc chắn rõ ràng rằng cách thoát ra các khổ 
cũng chỉ có Níp-bàn mà thôi. Do đó con đường tiến hành 
đưa đến Níp-bàn chắc chắn hiện hữu, phận sự việc làm nào 
có thể sẽ đưa người ấy đến Níp-bàn được thì việc làm ấy 
cũng chính là sự tu tiến minh sát nghiệp xứ (thiền quán), 
ấy là phận sự làm cho trực tiếp thẳng đến Níp-bàn. Còn 
những cách làm phước thiện khác như bố thí, từ thiện, giữ 
giới v.v... chỉ là phước thiện tùy tùng, theo sau phước thiện 
tu tập thiền quán minh sát ấy. Phước thiện bố thí, giữ giới 

v.v... làm cho thiền quán thành tựu một cách thuận lợi mà 

_£ • • • • 

không có những điều chi trở ngại. 
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YNghĩa Của Minh Sát (Vipassana) 

Từ PãỊi “vipassanã” (minh sát) có nghĩa là sự biết rõ 
ràng thông suốt danh sắc năm uẩn ở trong mỗi người theo 
hiện trạng của tam tướng là vô thường (aniccaựi) không 
bền vững, khổ não (dukkha) không chịu đựng được, vô 
ngã (anatta) không thể cưỡng ép cho bền vững chắc chắn, 
không chiều theo ý mình được mà sẽ phải là luôn luôn vô 
thường (không bền vững), khổ não, và sự bất mỹ (asubha) 
tức không đẹp đẽ. Do đó sự tu tiến minh sát cũng có nghĩa 
là sự quán xét danh sắc năm uẩn nội phần (bên trong tự 
thân) và ngoại phần (bên trong thân người) để cho thấy rõ 
thấu suốt bản chất (thực tính) vô thường, khổ não, vô ngã 
và bất mỹ. 

Như có PãỊi chú giải như vầy: “Rũpãdi ãrammanesu 
pannattiyã ca niccasukha attasubhasannãya ca 
visesena nãmarũpa ãkãrena vã aniccãdiãkãrena vã 
passatĩti = vipassanã” 

Nghĩa là pháp bản thể nào hẳn nhiên tỏ ngộ (biết rõ 
ràng) các cảnh như cảnh sắc .V.V.. theo bản thế thực tính 
của danh sắc, đặc biệt thoát ra chế định bằng cách bỏ đi cả 
hai loại danh thinh chế định (saddapannatti) và tướng 
nghĩa chế định (atthapannatti), ắt hẳn thấy rõ trong các 
cảnh như cảnh sắc v.v... ấy theo đặc tính vô thường, khổ 
não, vô ngã và bất mỹ đặc biệt thoát ra tưởng điên đảo về 
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thường {nỉccasannãvỉpallãsa), tưởng điên đảo vê lạc 
{sukhasannãvỉpallãsa), tưởng điên đảo về ngã 
(attasannãvipaỉỉãsà), tưởng điên đảo về mỹ tịnh 
{subhasannãvipallãsa). Do đó pháp bản thể ấy gọi là minh 
sát (vipassanã). 

Có PãỊi chú giải nữa là: “Paíicakkhandhesu vividhena 
aniccãdiãkãrena passatĩti = vipassanã” 

Pháp bản thể gọi là minh sát bởi vì ý nghĩa là chắc chắn 
thấy rõ (tỏ ngộ) năm uấn do nhiều hiện tướng như vô 
thường, khổ não, vô ngã, bất mỹ v.v... Chi pháp đó là sở 
hữu trí tuệ (pannãcetasika) hợp với 4 tâm đại thiện tương 
ưng trí và 4 tâm đại tố tương ưng trí. 

Sự Tỏ Ngộ (Thấy Rõ) Bởi Minh Sát Tuệ 

(Vipassanãpannã) 

Sự thấy rõ đặc biệt chính là tuệ minh sát này có hai loại 
là: 

1. Sự thấy rõ đặc biệt trong các cảnh hiện đến ở sáu môn 
là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý theo bản chất danh sắc. 

2. Sự thấy rõ trong các cảnh đến hiện ở 6 môn như đã 
nói theo bản chất vô thường, khổ não, vô ngã, bất mỹ. 



204 


Viêt dich: Bhikkhu Abhisiddhi - Siêu Thành 


Con Đường Tu Tiên Minh Sát (Thiên Quán) 

Sự tu tiến minh sát ấy chia làm hai cách là: 

1. Samathayãnikanãya 

2. Vipassanãyãnikanãya. 

Giải răng: 

1. Samathaỵãnikanãỵa nghĩa là sự xác định chăm chú 
ghim trên một trong 40 đề mục nghiệp xứ, như là 10 hoàn 
tịnh (kasina), 10 bất mỹ (asubha), 10 thường niệm 
(anussati), 4 phạm trú (từ, bi, hỷ, xả) (brahmavihãra), 1 
quán tưởng vật thực bất tịnh (ãhãrepatikũlasannã), 1 phân 
định bốn giới (catudhãtuvavatthãna), 4 vô sắc (arũpa); làm 
cho đưa đến cận định (upacãrasamãdhi), tức là gần với 
thiền chứng, hay an chỉ định (appanãsamãdhi), tức là định 
phát sanh trong lúc đã chứng thiền. Sau đó quán thiền kiên 
cố (appanặịhãna) ấy cho thấy theo thực tính danh sắc và 
trạng thái vô thường, khổ não, vô ngã cho đến khi chứng 
đắc đạo, quả, Níp-bàn. 

2. Vipassanãyãnikanãya nghĩa là sự ghi nhận chăm 
chú trực tiếp đến cảnh danh sắc một lần mà không cần phải 
nương vào (thông qua) chỉ tịnh nghiệp xứ làm y cứ, định 
phát sanh trong lúc ghi nhận xác định cảnh danh sắc ấy gọi 
là sát-na định (khanikasamãdhi) cho đến khi tuệ minh sát 
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(vipassananana) phát sanh theo tuân tự, và đi đên cận định 
cho đến đạo quả phát sanh trong định kiên cố là điểm cuối. 

Giữa hai cách này, người chăm chú quán xét theo cách 
thông qua thiền định (samathayãnikanãya) trước ắt hẳn có 
kết quả chậm và quán xét có phần khó hơn cách đi trực 
tiếp quán xét cảnh danh sắc {vipassanãyãnikanãya). Còn 
người xác định quán xét theo cách trực tiếp vào quán xét 
cảnh danh sắc ấy có kết quả nhanh, và không gặp quá 
nhiều trở ngại. 

Hơn nữa, người có ý muốn tu tập thiền quán minh sát 
cần phải học tập cho hiểu biết đến danh và sắc nội thân 
mình cho trọn vẹn trước, bởi vì danh và sắc này sẽ phải sử 
dụng là cảnh của người tu tập dùng để ghi nhận quán xét. 
Do đó nếu không học tập cho hiểu một cách đàng hoàng 
trước thì sự tu tập ấy không có kết quả tốt đẹp cho người 
ấy hay nếu thành tựu kết quả được thì cũng chậm phải sử 
dụng thời gian dài. sắc (rũpa) sử dụng làm cảnh trong cách 
ghi nhận quán xét này có ý muốn chỉ lấy sắc diễn tiến trong 
nội thân, nghĩa là sắc phát sanh trong lúc chuyển động đại 
oai nghi như đi, đứng, ngồi, nằm và cách chuyển động của 
tiểu oai nghi như sự co duỗi, khom xuống, ngước lên, quẹo 
trái, quẹo phải, bước tới, lùi lại v.v... là sắc pháp mà người 
tu tập sử dụng để ghi nhận. 
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Còn danh pháp (nãmadhamma) mà người tu tập phải 
ghi nhận ấy là trong lúc thấy, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, 
lúc đụng chạm, lạnh, nóng, cứng, mềm, căng, chùng, và 
lúc nghĩ ngợi những chuyện khác nhau, lúc mong muốn 
các vật khác nhau, lúc có cảm giác đau, mỏi, tê, ngứa v.v... 
những điều khác nhau như đã nêu là điều quan trọng mà 
người tu tập phải học tập cho hiểu rõ trước rồi tiếp sau đó 
mới bắt đầu tu tập như đã nói ở phần đầu. 

Những Công Việc Đầu Tiên Trước Khi Tu Tiến Thiền 

Quán 

Pubbakicca nghĩa là những phận sự hay công việc cơ 
bản trước khi bắt đầu tu tập minh sát nghiệp xứ ấy sẽ phải 
làm như sau đây, khi người tu tập minh sát nghiệp xứ đã 
được học tập về danh sắc và hiểu nó một cách tốt nhất và 
phải rèn luyện bản thân cho có nề nếp và hạnh kiểm tốt 
đẹp như sau: 

1. Cung kính cúng dường bản thân‘^° này cho Tam bảo và 
vị Thầy hướng dẫn bằng cách nói lời như sau: 

- Ajja ãdim katvã aham attãnam buddhassa 
niyyãdemi. 


ở đây nên hiểu rằng củng dường bản thân tức là ưở thành một người dễ dạy, làm theo 
lời vị thây mà không có nghịch ý hay cãi nhau vởi thây. Ví như đứa trẻ bú sừa mẹ, dù 
người mẹ ra sao cũng khồng nên cãn đứt vú của mẹ như thê ây. 
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- Ajja ãdim katvã aham attãnam dhammassa 
niyyãdemi. 

- Ajja ãdiip katvã aham attãnaip sanghassa 
niyyãdemi. 

Tôi xin nghiêng mình cúng dường bản thân đến đức 
Phật, giáo pháp và chư tăng từ ngày tôi vào tu tập minh 
sát nghiệp xứ ấy về sau: 

- Ajja ãdiip katvã aham attãnam ãcariyassa 
niyyãdemi. 

Tôi xin nghiêng mình cúng dường bản thân đến Thầy 
giáo thọ, tính từ lúc tôi vào tu tập minh sát nghiệp xứ 
trở đi. 

2. Khi nói lời nghiêng mình cúng dường bản thân đã thành 
tựu thì nói lời xin đề mục (nghiệp xứ) như sau: 

- Aham bhante vipassanãkammatthãnam yãcãmi 
detha me bhante vipassanãkammatthãnam 
anukampaip upãdãya. 

- Dutiyampi ahaip bhante 

vipassanãkammatthãnam yãcãmi detha me 
bhante vipassanãkammatthãnam anukampaip 
upãdãya. 
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- Tatiyampi ahaip bhante 

vipassanãkammatthãnam yãcãmi detha me 
bhante vipassanãkammatthãnam anukampaip 
upãdãya. 

Kính bạch Ngài, cho con xin đề mục (nghiệp xứ) 
minh sát với Ngài, mong Ngài từ bi hoan hỷ cho đề mục 
minh sát đến cho con. 

3. Khi nói lời xin đề mục 3 lần và vị thầy cũng cho đề mục, 
nghĩa là hướng dẫn cách thức quán xét ghi nhận rằng 
ghi nhận như thế nào, khi người xin đề mục nghiệp xứ 
đã hiểu rõ phưong pháp, sau đó thì xin nguyện thọ giới, 
người tu tiến thiền quán nên giữ 8 giới. 

Đối với Phíc-khú không cần xin giới, nhưng phải sám 
hối, và nếu có tội nặng như tăng tàng (saốghadisesa) 
sám hối cấm phòng trước. 

Đối với Sa-di phải xin lại ba phần quy y Tam bảo. 

4. Khi đã nhận giới hoàn tất, bắt đầu rải tâm từ, bi, tùy hỷ 
đến khắp tất cả chúng sanh nhất là chư thiên hộ trì mình 
trước, nói rằng: “Mama sarĩre ãrakkhadevatã averã 
hontu abyãpajjhã hontu anĩghã hontu sukhĩ 
attãnam pariharantu sabbadukkha pamuccantu 
yathãladdhasampattito mã vigacchantu”, nghĩa là 
“mong chư thiên hộ trì tôi, không có oan trái lẫn nhau, 
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không có ép nông cùng nhau, không có nạn khô thân 
tâm, tự cẩn phòng hằng trọn an vui, thoát khỏi tất cả đau 
khổ, đừng mất hết sự an vui tiến hóa đang có.” 

Sau đó thì rải đến chư thiên hộ trì của khu vực tu tập 
thiền quán bằng cách nói lời như trên chỉ thay đổi tên mà 
thôi, nghĩa là: “Imasmim thãne ãrakkhadevatã averã 
hontu abỵãpajjhã hontu anĩghã hontu sukhĩ attãnam 
pariharantu sabbadukkha pamuccantu 

yathãladdhasampattito mã vigacchantu” nghĩa là 
“mong tất cả chư thiên hộ trì khu vực tu tập thiền quán ở 
đây không có oan trái lẫn nhau, không có ép uổng cùng 
nhau, không có nạn khổ thân tâm, tự cẩn phòng hằng trọn 
an vui, thoát khỏi tất cả đau khổ, đừng mất hết sự an vui 
tiến hóa đang có.” 

Sau đó rải đến chư thiên hộ trì Phật giáo bằng cách nói 
như sau: “Imasmiip buddhasãsane ãrakkhadevatã 
averã hontu abyãpajjhã hontu anĩghã hontu sukhĩ 
attãnam pariharantu sabbadukkha pamuccantu 
yathãladdhasampattito mã vigacchantu” nghĩa là 
“mong tất cả chư thiên hộ trì Phật giáo không có oan trái 
lẫn nhau, không có ép uổng cùng nhau, không có nạn khổ 
thân tâm, tự cẩn phòng hằng trọn an vui, thoát khỏi tất cả 
đau khổ, đừng mất hết sự an vui tiến hóa đang có.” 
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Sau đó rải đên chư thiên hộ trì thê gian băng cách nói 
như sau: “Imasmiip loke ãrakkhadevatã averã hontu 
abyãpajjhã hontu anĩghã hontu sukhĩ attãnaip 
pariharantu sabbadukkha pamuccantu 

yathãladdhasampattito mã vigacchantu” nghĩa là 
“mong tất cả chư thiên hộ trì thế gian không có oan trái lẫn 
nhau, không có ép uổng cùng nhau, không có nạn khổ thân 
tâm, tự cẩn phòng hằng trọn an vui, thoát khỏi tất cả đau 
khổ, đừng mất hết sự an vui tiến hóa đang có.” 

Sau đó rải đến tất cả chư thiên tà kiến bằng cách nói như 
sau: “Sabba micchãdevatã averã hontu abyãpajjhã 
hontu anĩghã hontu sukhĩ attãnam pariharantu 
sabbadukkha pamuccantu yathãladdhasampattito mã 
vigacchantu” nghĩa là “mong tất cả chư thiên tà kiến 
không có oan trái lẫn nhau, không có ép uổng cùng nhau, 
không có nạn khổ thân tâm, tự cẩn phòng hằng trọn an vui, 
thoát khỏi tất cả đau khổ, đừng mất hết sự an vui tiến hóa 
đang có.” 

Cách rải tâm từ, bi, tùy hỷ đến những chư thiên ấy phải 
rải bằng sự chú tâm thật sự chứ không phải rải chỉ bằng 
miệng, cách rải tâm từ, bi, tùy hỷ sẽ phải sử dụng thời gian 
một giờ đồng hồ cũng được^^h Nếu tu tập tâm từ một giờ 


Nêu tu tập tâm từ một giờ đông hô hoặc hơn thì nên xem kĩ ở phân Tam phước ở 

r 

cuôi sách. 
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đồng hồ thì nên xem kỹ ở phần ‘tam phước’ ở cuối quyển 
sách này. Khi đã rải tâm từ, bi, tùy hỷ hoàn tất thì bắt đầu 
niệm tiếp tục quán xét trong niệm xứ. 


Cách Thức Tu Tiến Niệm Xứ Minh Sát 

Khi đã làm xong những phận sự cơ bản hoàn tất rồi thì 
bắt đầu tiếp tục ghi nhận quán xét, nghĩa là trong bước đầu 
với sự ghi nhận cách ngồi, cho ngồi ở nơi thuận tiện thích 
họp không trở ngại, ngồi theo kiểu nào thoải mái như là 
ngồi kiết già, xếp bằng, nếu là người nữ thì ngồi một bên 
cũng được tùy theo cách mỗi người, hai tay xếp bằng trước 
bụng hay đặt ở hai bên đầu gối cũng được, dựng lưng 
thẳng, không cho khòm lưng, hay nghiêng bên phải, 
nghiêng bên trái, nhắm mắt ghi nhận quán xét hơi thở vào 
ra bằng cách đặt niệm ở bụng. Bởi vì theo lẽ thường mỗi 
người chúng ta lúc hơi thở vào bụng sẽ căng lên và lúc hơi 
thở ra thì bụng sẽ xẹp xuống, cứ như vậy làm đều đặn, 
người tu tập phải sử dụng niệm ghi nhận theo thời điểm 
mỗi lần bụng phồng lên, xẹp xuống và sử dụng niệm thầm 
nhẹ nhàng không cần phải ra tiếng “phồng phồng hay xẹp 
xẹp” hay chỉ là ghi nhận hiện tượng phồng xẹp bình 
thường theo sự cảm nhận của mình cũng được. Điều quan 
trọng ở đây là phải có niệm ghi nhớ biết kịp thời theo hiện 
tượng diễn tiến của thân thể mình và tâm mình, ấy gọi là 
“satimã”. Có sự siêng năng tinh cần trong cách ghi nhận 
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quán xét liên tục không bị lui sụt, chán nản ây gọi là 
“ãtãpĩ” và có sự biết mình trong suốt các giai đoạn hiện 
tượng phát sanh của danh sắc, năm uẩn ấy gọi là 

“sampajãno”. 

Tóm lại, hành giả tu tiến đề mục quán minh sát phải kết 
họp với ba chi phần lợi ích của quán minh sát này, không 
được gián đoạn. Do đó trong giai đoạn đầu hành giả phải 
cố gắng có sự ghi nhớ (tức sự ghi nhận kịp thời theo hiện 
tượng) bắt lấy sự phồng lên và xẹp xuống của bụng, tức 
kịp thời với tâm của mình mỗi lúc, đừng cho nghĩ ngợi ra 
chuyện khác, sự ghi nhận như vậy gọi là 
“satisampajanna” (chánh niệm lương tri) có sự phân giải 
chi tiết như sau: 

Đối với mắt: Trong lúc thấy, dù thấy cái gì đi chăng nữa 
cũng lấy niệm đặt ở mắt, rồi nhận biết rằng “chỉ là thấy” 
(hay thấy thấy). Khi đã ghi nhận rằng thấy, rồi đặt niệm 
quay trở lại với bụng ghi nhận hơi thở vào ra như ban đầu. 

Đối với tai: Trong lúc ghi nhận biết hơi thở vào, ra ấy, 
nếu có âm thanh nào đó chen ngang trong giai đoạn đó, và 
hành giả tu tập nghe âm thanh ấy. Lúc này hành giả nên 
buông sự ghi nhận hơi thở vào, ra trước rồi quay sang chú 
ý đến cảnh mới, tức kịp thời với âm thanh ấy bằng cách 
lấy niệm đặt ở tai rồi nhận biết rằng “chỉ là nghe” (hay 
nghe, nghe), khi âm thanh ấy đã biến mất (hay chưa biến 
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mất cũng thế, nhưng đã nhận biết rõ) cũng lấy niệm đặt ở 
nơi ban đầu, tức là nhận biết bụng phồng, xẹp như lúc đầu. 

Đối với mũi: Lúc hơi mùi gì đó xuất hiện, người tu tập 
phải nhanh chóng lấy niệm (sự ghi nhớ) đặt ở mũi kịp thời 
nhận biết rằng “chỉ là ngửi” (hay ngửi ngửi), nếu mùi ấy 
quá nặng mà người tu tập cảm nhận rõ ràng thì biết theo 
rằng “đây chỉ là mùi thơm” (hay mùi thơm, mùi thơm) 
hay “đây chỉ là mùi thúi” (hay mùi thúi, mùi thúi) đừng 
đế tâm nghĩ ngợi đến những chuyện khác. Khi mùi ấy đã 
biến mất (hay chưa biến mất cũng thế, nhưng đã nhận biết 
rõ ràng) thì lấy niệm đặt trở lại chỗ cũ, tức là tiếp tục nhận 
biết bụng phồng xẹp. 

Đối với lưỡi: Khi có vị giác xuất hiện trong lúc thọ dụng 
vật thực thì người tu tập phải đặt niệm ở lưỡi, nhận biết 
kịp thời bằng cách ghi nhận rằng “chỉ là biết vị” (hay vị 
giác, vị giác) hay ghi nhận là chua, ngọt, đắng, cay v.v... 
theo tình trạng của vị hiện bày lúc ấy, đừng cho tâm nghĩ 
ngợi những chuyện khác, hay đừng say mê thích thú trong 
sự ăn uống thọ dụng cho đến trở thành ghiền hương vị của 
thức ăn đó, sự nhận biết như vậy gọi là “satisampajanna” 
(chánh niệm lương ữi). 

Đối với thân: Lúc đang ghi nhận biết, nếu cảm thấy tê, 
hay mỏi, ngứa, v.v... phát sanh, trong thời điểm đầu đừng 
nên thay đổi oai nghi (tư thế) liền mà phải cho ghi nhận 
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biết tình trạng tê, mỏi, nhức, ngứa, đau v.v... trước bằng 
cách ghi nhận rằng “chỉ là tê, chỉ là mỏi, chỉ là nhức, chỉ 
là ngứa, chỉ là đau v.v...” (hay tê, tê, mỏi, mỏi, nhức, 
nhức, ngứa, ngứa, đau, đau, v.v...) tùy theo một trường hợp 
nào trong những trường hợp này, ghi nhận như thế đều đều 
cho đến lúc cảm thấy tê, mỏi, nhức, đau, ngứa biến mất; 
nếu cảm giác tê, ngứa, nhức, mỏi càng nhiều thêm thì nên 
buông niệm từ sự ghi nhận những cảm thọ này trước, đặt 
niệm trở lại ở bụng và nhận biết hơi thở vào ra như ban 
đầu, cách làm như vậy gọi là thả cảnh. Khi đã buông thả 
cảnh ra như thế, đôi khi cảm nhận trong các cảm thọ ấy có 
thể sẽ biến mất, nhưng khi đã buông cảnh mà cảm nhận 
trong các cảm thọ vẫn hiện bày, hay xuất hiện nhiều hơn 
thì trong giai đoạn này sẽ thay đổi tư thế (oai nghi) cũng 
được. Trong vấn đề không cho thay đổi tư thế khi tê, mỏi, 
nhức, ngứa v.v... ở giai đoạn đầu bằng cách cho nhận biết 
cảm thọ đều đều trước, bởi vì theo lẽ thường các cảm giác 
như tê, mỏi, đau v.v... hẳn nhiên đã luôn có sẵn trong sắc 
thân của mỗi người, và tất cả chúng sanh, dù cho trong lúc 
bình thường không phải lúc tu tiến thiền quán thì những 
cảm thọ này cũng vẫn có như vậy, nhưng mình lại không 
thường có sự nhận biết kịp thời, bởi vì tâm của chúng ta 
không có thường ở với bản thân mà lại luôn nghĩ ngợi chỗ 
này, hay chỗ khác trong các cảnh khác nhau, không 
thường có sự ghi nhớ là niệm, và sự chú tâm là định, do 
đó thường không có sự nhận biết những tình trạng cảm thọ 
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là mây, nhưng cảm thọ phát sanh trong lúc không ghi nhận, 
hay nhận biết cũng thế, hay đang ghi nhận cũng thế, đều 
là cảm thọ của sự tác động bằng nhau, chứ không có gì 
khác nhau cả. Nhưng người tu tiến đang sử dụng niệm (sự 
ghi nhớ) nhận biết quán xét danh sắc thì tâm chắc chắn có 
niệm và định tốt hơn người không sử dụng niệm nhận biết 
quán xét. Do đó chính bởi mãnh lực của định làm cho sự 
cảm nhận với những cảm thọ ấy hiện bày rõ ràng. 

Điều So Sánh Liên Quan Với Thọ (Vedanã) 

Trong câu nói cảm thọ tê, mỏi, đau, nhức, ngứa v.v... 
hiện bày rõ và không rõ ấy, Ngài sử dụng câu so sánh rằng: 
Tợ như đồng hồ đang chạy, âm thanh của đồng hồ đang 
chạy hẳn nhiên lúc nào cũng có cả ban ngày lẫn ban đêm, 
nhưng ban ngày ta không thường nghe âm thanh di 
chuyển, còn ban đêm trong khi yên tĩnh, không có những 
âm thanh khác quấy rối thì âm thanh của đồng hồ lại xuất 
hiện rõ ràng, càng về đêm khuya thì âm thanh đồng hồ lại 
càng hiện rõ hơn. Như vậy cũng bởi vì trong lúc ban ngày 
không có sự yên tĩnh, có nhiều âm thanh khác đến lấn áp 
âm thanh của đồng hồ, và luôn cả tâm mình cũng không 
quan tâm đến âm thanh đồng hồ ấy mà đi chú ý đến những 
chuyện khác, nên không nghe âm thanh đồng hồ. Còn 
trong lúc ban đêm tĩnh lặng, có sự yên tĩ nh hơn là ban 
ngày, do đó dù cho âm thanh có nhỏ và ít xuất hiện cũng 
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CÓ thê sẽ nghe rõ ràng hơn ban ngày, nhưng âm tha nh đông 
hồ ấy cũng không có sai khác gì cả ban ngày, hay ban đêm, 
cũng thế âm thanh ấy vẫn đồng nhau, chỉ khác nhau ở chỗ 
không gian tĩnh lặng và tâm của mỗi người như đã nói. 
Điều so sánh ở trên như thế nào thì cảm thọ hiện bày ở 
thân mình cũng như thế ấy. 


Phương Pháp Nhận Biêt Cảm Thọ (Vedana) 

Khi ở các thời điểm khác nhau có sự tê, mỏi, đau, nhức 
v.v... xuất hiện với người tu tập thì có cách ghi nhận biết 
như sau: 


Nêu người tu tập chú tâm ghi nhận biêt ngay trong cảm 
thọ ấy cho vững chắc thật sự thì có thể làm cho cảm giác 
mỏi mệt, đau nhức, nóng lạnh v.v... biến mất. ở đây đang 
nói đến cảm thọ phát sanh vừa đủ, nhưng nếu là loại cảm 
thọ rất mãnh liệt; như là đau bụng nặng, nhức đầu, nhức 
răng v.v... Nếu niệm và định của người tu tập ấy vẫn còn 
yếu ớt thì không có khả năng làm cho những cảm thọ ấy 
biến mất được, bởi sự ghi nhận biết ngay, sau đó nếu niệm 
và định của người ấy đã vừa đủ, khi ghi nhận cảm thọ phát 
sanh ấy cũng có thể sẽ làm cho cảm giác trước những cảm 
thọ ấy biến mất được. Như vậy cũng bởi vì mãnh lực của 
niệm (sati) nhận biết ngay, tức niệm và định phát sanh nối 
liền nhau nhiều hơn là tâm có cảm giác trước những cảm 
thọ khác nhau vậy. 
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Hơn nữa, khi hành giả đang tu tập, nêu phát sanh những 
triệu chứng như ngứa v.v... phát sanh thì có cách tu tập 
như vầy: 

Khi có cảm giác ngứa phát sanh thì người tu tập ghi 
nhận biết ngay triệu chứng ngứa trước bằng cách ghi nhận 
rằng “Ngứa chỉ là ngứa” (Đây là ngứa, ngứa ...), cứ làm 
như vậy đều đều. Nếu triệu chứng ngứa ấy chưa biến mất, 
tâm muốn gãi phát sanh; khi tâm muốn gãi phát sanh thì 
ghi nhận rằng “Chỉ là muốn gãi” (hay muốn gãi, muốn 
gãi...). Khi đưa tay lên để gãi thì dùng niệm ghi nhận biết 
rằng “đưa tay lên, di chuyển đi, hạ tay xuống, chạm vào 
thân, gãi” như vậy. Và khi triệu chứng ngứa đó đã biến 
mất thì đặt niệm trở lại ghi nhận biết hơi thở vào ra ở bụng 
như lúc đầu. 

Trong lúc đang dùng niệm ghi nhận suy xét ấy, nếu có 
muỗi đến chích thì ghi nhận biết như sau: 

- Ban đầu ghi nhận biết rằng “đây là đau (hay đau ...)” 
trước, sau đó khi có nhận biết muốn đuổi muỗi đi thì ghi 
nhận rằng “đây là muốn đuổi.. .(hay muốn đuổi...). Khi 
đưa tay lên để làm hành động đuổi muồi ấy thì ghi nhận 
biết ngay bằng niệm rằng: “nâng tay, di chuyển, đuổi” 
như vậy. 

Trong lúc ngồi quán sát, nếu thấy ánh sáng hay hình 
Phật, lâu đài, nhà cốt v.v... xuất hiện thì người tu tập nên 
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nhận biêt ngay răng “đây là thây ... (hay thây thây ...) mà 
không cần quan tâm đến những cảnh ấy là những gì, hãy 
ghi nhận biết ngay “thấy, thấy ...” mỗi lần như vậy thì 
những hình ảnh khác nhau ấy sẽ tự động biến mất. Hay khi 
thấy rõ ràng rồi thì buông cảnh ấy ra, đặt niệm nhận biết 
hơi thở ở bụng như ban đầu. 

Khi hành giả có niệm và định tốt hơn theo tuần tự và 
hành quán sát hơi thở đều đều thì hơi thở vào ra ấy cũng 
sẽ hiện bày rõ hơn mỗi lần như thế. Tức sự nhận biết bụng 
phồng lên và xẹp xuống rõ mồn một. Khi thời điểm bụng 
phồng lên thì biết rõ từng Sát-na, tính từ lúc bụng mới 
phồng lên cho đến điểm cuối của sự phồng ấy và khi bụng 
xẹp xuống thì cũng biết rõ từ lúc bụng mới bắt đầu xẹp 
cho đến điểm cuối của sự xẹp ấy. Khi đã rõ biết như vậy 
thì thêm niệm nhớ biết khắng khít hơn vào trong cách ghi 
nhận ấy cho cận kề hơn nữa. Tức là lúc đầu chỉ biết “đây 
là phồng, đây là xẹp”, khi niệm đã mạnh hơn, biết rõ hơn 
như đã nêu thì đặt niệm biết ngay rằng “đây là phồng, đây 
là xẹp, đây là ngồi”, ấy là 3 giai đoạn đều đều, và nếu 
niệm lại mạnh hơn nữa thì hãy ghi nhận biết ngay thành 4 
giai đoạn là “đây là phồng, đây là xẹp, đây là ngồi, đây 
là chạm”. Trong sự ghi nhận biết “đây là ngồi” ấy, có 
nghĩa là làm cho hành giả nhận biết rằng “Sắc tức sắc 
thân của mình đang ngồi” và ghi nhận “đây là chạm” 
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ấy, CÓ nghĩa là cho ghi nhận biết thẳng vào phần sắc thân 
chạm với mặt đất rõ ràng. 

Trong lúc đang ghi nhận biết ngay rằng “đây là phồng, 
đây là xẹp, đây là ngồi, đây là chạm” ấy, nếu không có 
cảm nhận được trong trạng thái phồng lên và xẹp xuống 
noi bụng, mà chỉ cảm nhận được trạng thái ngồi và chạm 
thì chỉ cho ghi nhận biết “đây là ngồi, đây là chạm”. Hoặc 
là trạng thái ngồi cũng không cảm nhận được mà chỉ cảm 
nhận được trạng thái chạm thì chỉ ghi nhận một trạng thái 
“đây là chạm” mà thôi. Nếu cảm giác trong cách ngồi, 
hay sự phồng lên, xẹp xuống xuất hiện lại ở một thời điểm 
nào thì cho ghi nhận biết ngay tiếp tục như lúc đầu. Hay 
nếu cả 4 loại này không hiện bày rõ ràng gì cả thì hành giả 
biết ngay rằng “cả 4 loại không hiện rõ”. Do đó, cho ghi 
nhận rằng “đây là biết ...” đều đều như vậy và khi bất cứ 
một loại này hiện bày rõ lại thì cho ghi nhận biết ngay loại 
phát sanh đó. Điều quan trọng là khi cảm giác trong những 
loại đó không phát sanh thì đừng nên gắng sức làm cho nó 
hiện bày, mà hãy buông cho nó diễn tiến theo thực tính, 
tức là vô ngã (anatta); nếu đã cưỡng lại thực tính thì cũng 
trở thành là ngã (atta). Trong những oai nghi khác cũng 
thực hiện tưoug tự như vậy. 

Còn cách ghi nhận biết những oai nghi khác, như là oai 
nghi nằm, đứng, đi thì có phưoug pháp ghi nhận như sau. 
Tức là cách ghi nhận biết oai nghi nằm ấy thì thực hiện 
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tương tự với oai nghi ngôi, tùy theo lúc ghi nhận “đây là 
phồng, đây là xẹp, đây là ngồi, đây là chạm” ấy đổi 
thành “đây là phồng, đây là xẹp, đây là nằm, đây là 
chạm” mà thôi. 

Cách ghi nhận oai nghi đứng thì ghi nhận như sau, hầu 
như oai nghi đứng này là oai nghi liên kết giữa cách ngồi 
và cách đi, giữa cách nằm và cách đi. Nghĩa là trong lúc 
đang ngồi, khi có sự cần thiết phải đứng dậy để đi thì phải 
trải qua cách đứng trước. Do đó hãy ghi nhận biết như vầy 
“đây là đứng dậy, đây là đứng” và khi đang nằm mà có 
sự cần thiết đứng dậy để đi thì cũng phải trải qua oai nghi 

đứng trước như trên, cách ghi nhận cũng như trên như vầy 

__ ^ 

đây là ngôi dậy, đây là ngôi, đây là đứng dậy, đây là 
đứng” như vậy. 

Cách ghi nhận biết ngay trong oai nghi đi như sau, tức 
là lúc đầu nên ghi nhận một giai đoạn như là: 

- Khi bước chân phải ra thì ghi nhận rằng “đây là bước 
chân phải”. 

- Khi bước chân trái ra thì ghi nhận rằng “ đây là bước 
chân trái”. 

Cho ghi nhận biết như vậy đều đều và cố gắng bắt cho 
được hiện tại mỗi lần như vậy, nghĩa là “niệm” (sự nhớ 
biết ngay) làm nhiệm vụ ghi nhận biết và cách nâng của 
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chân ây phải đông đêu nhau. Khi hành giả có niệm mạnh 
hơn thì cho ghi nhận thêm 2 giai đoạn là “đây là nâng 
chân, đây là đặt xuống chạm nền”, có nghĩa là khi nâng 
chân phía bên nào lên cũng vậy, thời điểm nâng thì dùng 
niệm ghi nhận rằng “đây là nâng”, thời điểm hạ chân 
xuống nền thì ghi nhận rằng “đây là đặt xuống chạm 
nền”, cứ làm như vậy đều đều. Đen khi niệm mạnh hơn 
trước thì cho ghi nhận biết thêm 3 giai đoạn là “đây là 
nâng chân, đây là bước, đây là đặt xuống chạm nền”, 
nghĩa là khi nâng chân bên nào lên thì ghi nhận là “đây là 
nâng chân”, thời điểm đang di chuyển bước chân thì ghi 
nhận “đây là bước chân đi”, thời điểm hạ chân xuống nền 
thì ghi nhận “đây là đặt xuống chạm nền”, cứ ghi nhận 
như vậy đều đều. Khi có niệm mạnh hơn nữa, tức thấy rõ 
hơn thì ghi nhận thành 4 giai đoạn là “đây là nâng chân, 
đây là bước chân, đây là hạ chân, đây là đặt xuống 
chạm nền”, cách ghi nhận cách nâng chân, bước chân, hạ 
chân chạm nền ấy thì ghi nhận như đã trình bày; còn ghi 
nhận thêm giai đoạn “đây là hạ chân” ấy, tức là khi chân 
đang hạ xuống mặt đất ấy thì ghi nhận biết rằng “đây là 
đang hạ chân xuống”, cứ cho ghi nhận 4 giai đoạn đều 
đều. Khi niệm mạnh hơn, biết rõ ràng hơn trước thì ghi 
nhận thêm thành 5 giai đoạn là “đây là nâng chân, đây là 
bước chân, đây là hạ chân, đây là đặt xuống chạm nền, 
đây là dồn chân xuống”, cách ghi nhận thêm “đây là dồn 
chân xuống” ấy nghĩa là thời điếm bất cứ chân nào hạ 
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xuống đến nền hoàn tất, và sẽ nâng chân bên kia bước tiếp 
ấy là lẽ thường, như vậy sẽ phải ấn trọng lượng (dồn trọng 
lượng hay lấy trớn) bản thân xuống trước rồi cũng thay đổi 
nâng một bên chân kia bước tiếp. Chính cách đang dồn 
trọng lượng thân xuống thì cho ghi nhận “đây là dồn 
xuống”, cho ghi nhận như vậy đều đều. Khi niệm mạnh 
hơn nữa, tức thấy rõ hơn thì cho ghi nhận thành 6 giai đoạn 
là “đây là gót chân nhấc lên, đây là nâng chân, đây là 
bước chân, đây là hạ chân, đây là đặt xuống chạm nền, 
đây là dồn, nhấn hay ấn chân xuống”, cách ghi nhận 
“gót chân nhấc lên” ấy nghĩa là khi bắt đầu nâng bất cứ 
chân nào lên đi nữa thì ban đầu gót chân sẽ di chuyến lên 
trước, còn móng chân vẫn dồn xuống nền, thời điểm gót 
chân nhấc lên thì ghi nhận là “đây là gót chân nhấc lên”. 
Và khi móng chân đã nhấc lên khỏi nền thì ghi nhận lại 
“đây là nâng chân” rồi ghi nhận tiếp “đây là bước chân, 
đây là hạ chân, đây là đặt xuống chạm nền, đây là dồn 
chân xuống”, cứ làm như vậy đều đều, cố gắng bắt kịp để 
biết rõ từng giai đoạn như đã nêu. Cách ghi nhận oai nghi 
đi này có nhiều nhất là ghi nhận chỉ 6 giai đoạn. Nếu hành 
giả ghi nhận được đến 6 giai đoạn như vậy thì cũng hiểu 
rằng người tu tập có niệm và định trọn đủ tốt đẹp. 

Hơn nữa, Ngài trình bày cách đi có 6 giai đoạn trong 
chú giải bộ phân tích (Sammohavinodanĩ) với ngôn ngữ 
PãỊi rằng: 
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1. Nhâc lên - Uddharana. 4. Hạ xuông - Vossajjana. 

2. Nâng lên - Atiharana. 5. Đặt xuống - Sannikkhepana. 

3. Bước đi - Vĩtỉharana. 6. Dồn lực - Sannirujjhane. 

Trong sự ghi nhận biết cách đi ấy, nếu đã ghi nhận cách 
đi cho đến cuối con đường thì phải quay người lại, và đi 
tiếp tục như ban đầu, trong cách quay người lại thì ghi 
nhận như sau: 

é 

Trước khi quay người thì ngừng lại đứng yên trước, cho 
nhận biết rằng “đây là đứng ...” và khi cần thiết phải xoay 
người hướng bên phải thì từ từ di chuyển chân phải 
nghiêng lệch ra khỏi chân trái, thời điểm nghiêng lệch 
chân phải ra cùng lúc với cách xoay người lại ấy thì cho 
ghi nhận biết ngay theo cùng như vầy “đây là xoay , 
di chuyển chân phải và chân trái luân phiên nhau và đồng 
thời ghi nhận biết “đây là xoay ...”, cứ làm như vậy cho 
đến khi đã xoay người lại theo như ý muốn. Nếu cần thiết 
phải xoay người về phía bên trái thì cho di chuyển chân 
trái nghiêng lệch ra khỏi chân phải rồi xoay theo, cho ghi 
nhận biết rằng “đây là xoay ...”, tiếp sau đó thì tu tập 
giống như với cách xoay người về phía bên phải. Khi đã 
xoay người lại hoàn tất thì phải dừng lại đứng yên trước 
và ghi nhận biết “đây là đứng ...” giống như lúc trước khi 
xoay người. Tiếp theo thì ghi nhận biết cách đi tương tự 
như đã ừình bày phần trước. 



224 


Viêt dich: Bhikkhu Abhisiddhi - Siêu Thành 


Nêu ừong lúc đang tu tập mà niệm và định mạnh hơn, 
trong thời điểm đang đứng thì ghi nhận biết thêm “đây là 
chạm nghĩa là trong lúc đang đứng có cảm giác rằng 

chân chạm với nền đất. Chính sự cảm nhận xúc chạm này 

• • • • ^ 

nên ghi nhận “đây là chạm Do đó trong thời gian tiếp 
theo lúc đang đứng thì ghi nhận 2 giai đoạn đều đều là 

“đây là đứng, đây là chạm 

Trong lúc đang tu tập nhận biết cách đi ấy, nếu có cảnh 
đặc biệt xuất hiện bên trong (nội phần) nhu là có tuớng 
trạng là những hình ảnh khác nhau, hay ánh sáng xuất 
hiện, hay sự giật mình, sợ hãi, phấn khởi, nổi da gà, lông 
dựng v.v...phát sanh. Hoặc có cảnh bên ngoài đến xúc 
chạm nhu là thấy nguời, thú nuôi, hay nghe những âm 
thanh khác nhau một cách rõ ràng, hay nghe nồng nặc mùi 
gì đó, xúc chạm với lạnh và nóng rõ ràng nhu vậy thì hành 
giả hãy nên ngừng ghi nhận cách đi một lát, đặt niệm ghi 
nhận những cảnh đặc biệt phát sanh truớc, cho đến khi 
những cảnh ấy không hiện bày rõ, hay đã biến mất thì từ 
từ quay trở lại ghi nhận biết cách đi nhu lúc đầu. 

Cách Ghi Nhận Biết Ngay Trong Cách Ẵn 

Cách ghi nhận biết ngay trong lúc dùng vật thực có 
phuơng pháp nhu sau: 
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- Trong giai đoạn 1 chỉ ghi nhận biêt phân thô trước. 
Tức thời điểm thấy thức ăn thì ghi nhận biết ngay rằng 
“đây là thấy thời điểm nâng tay lên lấy thức ăn thì 
ghi nhận “ đây là vói tay ra, khi với đến noi thức ăn 
và bốc thức ăn ấy thì ghi nhận “đây là bốc, khi bốc 
lấy thức ăn về mình thì ghi nhận “đây là lấy về, khi 
lấy đế vào miệng thì ghi nhận rằng “đây là đặt vào miệng 

khi lấy tay ra khỏi miệng thì ghi nhận rằng “đây là 
đặt tay xuống khi nhai vật thực và nuốt thì ghi nhận 
“đây là ăn Gom tất cả lại cách ghi nhận trong giai 
đoạn thứ 1 là: “Đây là thấy, đây là vói tay ra, đây là bốc, 
đây là lấy về, đây là đặt vào miệng, đây là đặt tay 
xuống, đây là ăn” 

- Giai đoạn thứ 2, khi tu tập ghi nhận biết ngay bằng 
niệm ở giai đoạn thứ 1 được vững chắc, tức cách ghi nhận 
ấy khớp vói hiện tại ở mỗi giai đoạn mỗi muỗng com mình 
ăn, và mỗi miếng cơm, và mỗi lần ăn, thì nên ghi nhận biết 
ngay mạnh thêm chút nữa. Tức là khi ghi nhận “đây là 
thấy ...” và khi đưa tay lên ghi nhận biết là “đưa tay lên 
...”; khi với tay ra thì ghi nhận là “vói tay ra ...”; khi hạ 
tay xuống thì ghi nhận biết là “hạ tay ...”; khi dùng tay 
bốc thức ăn thì ghi nhận là “đây là bốc ...”; khi bốc thức 
ăn về mình thì ghi nhận là “lấy về ...”; khi lấy thức ăn đặt 
vào miệng thì ghi nhận là “đặt vào miệng ...”; khi hạ tay 
ra khỏi miệng thì ghi nhận biết là “hạ tay ...”; khi nhai 
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thức ăn thì ghi nhận biêt là “nhai khi nuôt thức ăn thì 
ghi nhận biết là “nuốt Gom tất cả lại cách ghi nhận 
trong giai đoạn thứ 2 là: “Đây là thấy, đây là đưa tay lên, 
đây là vói tay ra, đây là hạ tay, đây là bốc, đây là lấy 
về, đây là đặt vào miệng, đây là hạ tay, đây là nhai, đây 
là nuốt”. 

- Giai đoạn thứ 3, khi người tu tập ghi nhận biết được 
rõ hơn trước nữa thì nên tăng mức độ ghi nhận biết như 
vầy. Tức là “đây là thấy, nâng tay, với tay ra, hạ tay”; 
khi tay chạm đến thức ăn thì ghi nhận rằng “Đây là chạm, 
bốc, lấy về”; khi tay lấy thức ăn về xúc chạm với mép 
miệng thì ghi nhận rằng “đây là chạm, khi há miệng 
ra thì ghi nhận “đây là há miệng khi lấy thức ăn đặt 
vào miệng thì ghi nhận là “đặt vào ..khi lấy tay ra khỏi 
miệng thì ghi nhận rằng “lấy tay ra khi ngậm miệng 
lại thì ghi nhận là “ngậm miệng, khi hạ tay xuống 
thì ghi nhận là “hạ tay khi lấy tay xuống đặt ở đâu 
cũng thế, đều có sự cảm nhận trong cả hai tay ấy hiện bày 
thì nên ghi nhận là “đây là xúc chạm, tiếp sau đó thì 
ghi nhận rằng “Đây là nhai, nuốt”. Gom lại tất cả cách 
ghi nhận trong giai đoạn thứ 3 là: “Đây là thấy, nâng tay, 
vói tay ra, hạ tay, đây là bốc, đây là chạm, đây là lấy 
về, đây là chạm, đây là há miệng, đặt vào, lấy tay ra, 
ngậm miệng lại, hạ tay, xúc chạm, chạm tay, nhai, 
nuốt”. 
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- Giai đoạn thứ 4, ghi nhận biêt ngay tương tự như giai 
đoạn thứ 3, nhưng trong lúc đang nhai thức ăn thì có cảm 
nhận về vị của thức ăn đó hiện bày. Như là cảm nhận biết 
chua, mặn, cay, đắng, ngọt thì ghi nhận biết ngay là “Đây 
là nhai, đây là chua, đây là nhai, đây là mặn, đây là 
nhai, đây là đắng, đây là nhai, đây là cay, đây là nhai, 
đây là ngọt”; ghi nhận một loại nào đó tùy theo vị của 
thức ăn hiện bày, và trong lúc đang ghi nhận biết vị thức 
ăn ấy, nếu có sự ưa thích, hay không thích phát sanh thì 
cho ngưng lại cách ghi nhận biết sự nhai trước, tiếp sau đó 
thì đặt niệm ghi nhận biết ngay sự ưa thích, hay không ưa 
thích đang phát sanh ấy ngay tức thì. Nếu có sự ưa thích, 
hài lòng phát sanh thì ghi nhận biết ngay rằng “đây là hài 
lòng, hay đây là ưa thích”. Nếu sự không hài lòng, hay 
không thích phát sanh thì ghi nhận rằng “đây là không 
thích, hay đây là không hài lòng”. Cứ ghi nhận biết như 
vậy cho đến khi sự ưa thích, hay không thích ấy biến mất 
thì từ từ quay trở lại tiếp tục ghi nhận cách nhai và cách 
nhận biết. 

Cách Ghi Nhận, Biết Ngay Trong Việc Đại Tiện Và 

•7 

1 iêu 1 ỉẹn 

Cách ghi nhận biết ngay trong việc đại tiện và tiểu tiện 
như sau: 
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Khi hành giả có cảm giác đau vê đại tiện, hay tiêu tiện 
thì ghi nhận rằng “đây là đau”, và khi bắt đầu đi (đến nhà 
vệ sinh) cũng nên cho ghi nhận cách đi nhu cách đã trình 
bày trong phần oai nghi đi. Và nếu có cảm giác rất đau 
trong việc đại tiện, hay tiểu tiện ấy, nếu ghi nhận trong 
cách đi ở giai đoạn thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 ấy sẽ không 
kịp mà chỉ ghi nhận ở giai đoạn 1 cũng đuợc, và nếu đang 
ngồi xả ra thì ghi nhận rằng “phồng lên, xẹp xuống, 
ngồi”. Nhung nếu cảm nhận trong cách xả đại tiện, hay 
tiểu tiện ấy nhiều hơn cảm nhận về hơi thở vào ra thì cũng 
không cần phải ghi nhận “phồng, xẹp” nữa, mà chỉ cho 
ghi nhận “ngồi, đau” thôi cũng đuợc. Và lúc đang xả ra 
đại tiện, hay tiểu tiện ấy, vật dơ nhu phẩn và nuớc tiểu 
đang di chuyển ra thì cho ghi nhận biết ngay theo bằng 
cách ghi nhận rằng “đây là biết” cho đến khi đi đại tiện, 
hay tiếu tiện ấy xong. 

Cách Ghi Nhận Biết Ngay Trong Đại Oai Nghỉ Và 

Tiểu Oai Nghỉ 

Trình bày cách ghi nhận biết ngay trong những hành 
động khác nhau liên hệ đến đại oai nghi, và tiểu oai nghi 
theo nhu đã trình bày rồi đấy, có một điều quan trọng mà 
hành giả phải nên ghi nhận biết nữa là: Theo lẽ thuờng 
truớc khi nguời ta làm một việc nào đó cần phải có danh 
pháp, tức là tâm muốn làm việc đó luôn phát sanh truớc 
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rồi mới làm việc đó. Tâm có sự cần thiết muốn làm việc 

• • • 

đó ở đây có nghĩa là pháp dẫn dắt, sai khiến, dặn việc. Khi 
tâm là pháp dẫn dắt, dặn việc đã phát sanh thì sự cảm nhận 
muốn làm chuyện này chuyện nọ như là: “Muốn ngồi, 
muốn nằm, muốn đứng dậy, muốn đi, muốn đứng, 
muốn ăn, muốn nói, muốn nghe, muốn nghĩ, muốn nhớ 
v.v...” 

Những việc này hẳn phát sanh, do đó người tu tập đến 
giai đoạn niệm và định đã được vững chắc thì nên ghi nhận 
biết thêm sự muốn làm những công việc khác nhau như đã 
trình bày. Như là muốn ngồi thì ghi nhận biết ngay là 
“muốn ngồisau đó ghi nhận cách ngồi là “ngồi, ngồi 
Hay trong lúc đang ngồi mà muốn đứng dậy thì ghi 
nhận “muốn đứng dậy, tiếp theo thì ghi nhận cách 
đứng dậy như là “đứng dậy, đứng dậy nếu muốn ăn 
thức ăn nào đó thì ghi nhận biết ngay là “muốn ăn, ...” 
hay “đói, đói...”; và còn những hành động khác nữa v.v... 

Đối với những hoạt động khác bất kể là hoạt động gì, là 
đại oai nghi, hay tiểu oai nghi cũng thế hẳn là có tâm làm 
pháp dẫn dắt, dặn việc. Tức là cái tâm muốn làm việc đó 
phát sanh trước tưong tự như trên. Do đó cũng cho ghi 
nhận biết sự muốn làm đó trước tưong tự như cách đã trình 
bày trên. 
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Thời Gian Được Sử Dụng Đê Ghi Nhận Bỉêt Ngay 

Trong Mỗi Giai Đoạn 

Cách ghi nhận biết ngay trong đại oai nghi và tiểu oai 
nghi khác nhau cũng sắp xếp thành giai đoạn của cách ghi 
nhận ấy, hành giả phải sử dụng thời gian ghi nhận trong 
mỗi một giai đoạn ít nhất là 1 ngày, hay tùy thuộc vào vị 
thầy huớng dẫn suy xét thấy thích hợp rằng sẽ cho thêm 
giai đoạn ghi nhận ấy là thời gian bao nhiêu, nhu vậy cũng 
cho hành giả thực hành theo tất cả lời huớng dẫn của vị 
thầy. 

Chú ý: Phuong pháp ghi nhận theo như đã trình bày 
này chỉ là phưong pháp của những vị thầy sau này (cho 
họp với căn cơ người thời nay) chứ không phải là có trong 
Tam tạng, người học tập có thể sử dụng những phương 
pháp tu tập khác (thích hợp với mình) mà thấy rằng là đúng 
với những gì theo pháp học và thích hợp với cơ tánh của 
mình cũng được. Điều cần thiết quan trọng ở đây là phải 
biết được danh sắc theo bản thể thực tính thông qua vô 
thường, khổ não và vô ngã. 

Phận Sự Của Người Tu Tập 

Hành giả cần phải học tập cho biết phận sự mà người tu 
tập phải làm trong lúc tu tiến quán minh sát nghiệp xứ sau: 
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1. Hành giả không có phận sự sẽ phải làm những việc 
khác, chỉ có một việc là ghi nhận biết ngay mà thôi. 

2. Trong lúc ghi nhận biết ngay thì phải làm một cách 
chầm chậm từ từ tương tự như người đau bịnh. 

3. Trong lúc ngồi, đứng, đi hãy cố gắng đặt thân cho vững 
chắc, nghĩa là khi ngồi thì đừng làm cho thân lắc tới lắc 
lui, khi đứng thì đừng làm cho thân đung đưa tới lui, khi 
đi thì cũng đừng làm cho thân lảo đảo. 

4. Khi vị giáo thọ sư hướng dẫn đề mục hỏi về cảm nhận 
đề mục ra sao (tức trình pháp) thì cần phải nói theo sự 
thật mình thấy, mình biết chứ đừng nên che dấu hay nói 
suy nghĩ mà mình từng nghe để nói lại cho vị giáo thọ 
nghe. 

5. Khi vị giáo thọ sư hướng dẫn tu tập thực hành như thế 
nào thì làm như thế ấy, không tranh cãi. 

6. Cố gắng bỏ bớt những đồ tiêu xài không cần thiết một 
cách tối đa như là uống rưọoi, hút thuốc, hay ăn những 
thức ăn vặt v.v... 

7. Đừng ngủ quá nhiều, buổi trưa không nên ngủ, buổi tối 
nên ngủ nhiều nhất chỉ là 5 tiếng thôi. 

8. Khi định được vững chắc rồi thì nên giảm bớt thời lượng 
ngủ vào ban đêm cho đến khi nào không cần ngủ cũng 
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là việc tôt. Nêu cân thiêt nghỉ ngơi vào ban ngày chỉ 2 
tiếng, hay 3 tiếng, và định lại càng mạnh đặc biệt hơn, 
tức là có khả năng ghi nhận biết ngay liên tục không 
gián đoạn, dù là không cố ý ghi nhận đi nữa. Trong lúc 
này không nên chỉ có riêng một oai nghi nằm. 

9. Cách ghi nhận biết ngay trong các oai nghi khác nhau 
ấy, nên cố gắng ghi nhận trong oai nghi ngồi từ từ nhiều 
thêm trong thời gian sau, tức thời gian đã có định vững 
mạnh. 

10. Trong lúc đang tu tập, hành giả nên cẩn thận thân thể 
cho được khỏe mạnh, luôn trong trạng thái bình thường. 
Như là có cảm giác táo bón thì nên tìm liệu pháp chữa 
trị cho khỏi. 

11. Trong lúc vị giáo thọ sư đang vấn pháp những hành 
giả khác, không nên làm chuyện riêng, tức là ghi nhận 
trạng thái của riêng mình. 

Hơn nữa, hành giả khi đang tu tập minh sát không nên 
cho người không liên quan, (tức người bên ngoài không 
phải là bạn đồng tu, hay người không có đức tin với thiện 
phước này) vào để nhìn ngó hoạt động của hành giả. Bởi 
vì có thể làm cho phát sanh những lời chê bai chỉ trích, khi 
như thế thì tâm của người chê bai sẽ phát sanh tâm bất 
thiện, ấy là loại bất thiện được xếp vào tội lỗi gần như với 
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nghiệp phạm thượng thánh nhân (Ariyũpavãdakamma), có 
thể làm cho người ấy nhận quả báo không tốt đẹp trong 
kiếp hiện tại lẫn ở kiếp vị lai. Đối với hành giả tu tập minh 
sát khi bị người khác nhận biết, hay nhìn thấy cách tu tập 
cũng là nguyên nhân làm cho cảnh đề mục, hay niệm và 
định bị suy thoái, tâm không yên ổn. Do đó cũng không 
nên cho người khác (là người không hiểu biết về sự tu tập 
này) đến nhìn ngó như đã nêu. 

Nguyên Nhân Dùng Niệm Để Ghi Nhận Biết Ngay 

Hơi Thở Nơi Bụng 

Trong cách ghi nhận biết hoi thở vào ra bằng cách dùng 
niệm đặt nơi bụng mà ghi nhận biết ngay rằng “Đây là 
phồng, đây là xẹp” theo như cách đã trình bày ấy, đôi khi 
có thể sẽ làm cho người đọc phát sanh sự nghi ngờ rằng 
“tại sao lại không đặt niệm ở chót mũi theo phưoug pháp 
trình bày trong kinh Đại niệm xứ (Mahãsatipatthãnasutta). 
Trong điều này có cách phân giải rằng, theo phưoug pháp 
trong kinh Đại niệm xứ được Đức Phật thuyết giảng lại 
như vầy “cách ghi nhận biết ngay hơi thở vào ra ấy, dùng 
niệm đặt ở chót mũi và khi hơi thở vào cũng biết ngay là 
hơi thở vào, khi hơi thở ra cũng biết ngay là hơi thở ra ... ”, 
đây là Đức Phật trình bày theo cách Pháp dụ 
(Dhammãdhitthãna), tức là phương pháp được sử dụng cả 
2 loại đó là chỉ tịnh và minh sát. Còn mục đích của việc 
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ghi nhận hơi thở này cũng không đê cho tâm của hành giả 
điệu cử đi nơi khác, chỉ cho bắt ngay tại hơi thở vào ra để 
cho phát sanh định. 

Nhưng đối với hành giả muốn cho tâm thiền phát sanh 
thì cần phải đặt niệm tại chót mũi, bởi vì phương pháp ghi 
nhận gió theo cách của thiền chỉ tịnh ấy có rất nhiều loại. 
Như là ghi nhận biết ngay hơi thở vào ra dài, ngắn và ghi 
nhận bằng phương pháp biết ngay tại điểm gió đầu, điểm 
gió giữa, điểm gió cuối hay ghi nhận bằng phương pháp 
đếm số tức quan v.v... Do đó, cách đặt niệm ở chót mũi 
thích hợp hơn là việc đặt niệm ở bụng. 

Còn đối với cách ghi nhận hơi thở theo phương pháp 
của hành giả thiền minh sát ấy thì không có nhiều cách, 
mà chỉ có sự ghi nhận biết ngay rằng hơi thở vào và hơi 
thở ra mà thôi. Do đó, nếu sử dụng niệm ghi nhận ở chót 
mũi cũng làm được, nhưng mà không bằng cách dùng 
niệm ghi nhận nơi bụng. Bởi vì cách ghi nhận nơi bụng 
này hẳn là hiện bày rõ hơn ở nơi chót mũi, và có thể sẽ 
thấy danh sắc được nhanh hơn do Sát-na định 
(khanikasamãdhi) phát sanh nhanh. Và việc Sát-na định 
phát sanh được nhanh chóng cũng bởi vì cách ghi nhận 
biết ngay bụng phồng và xẹp ấy, hiện bày dễ dàng hơn ở 
chót mũi, do hơi thở xuất hiện ở bụng thô hơn hơi thở xuất 
hiện ở chót mũi. 
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Một lý khác nữa là sự phông lên và xẹp xuông ở bụng 
ấy cũng phát sanh từ gió thổi vào và thổi ra thông qua mũi 
vậy. Và khi hơi thở vào ra ở nơi mũi thì sự phồng lên và 
xẹp xuống của bụng cũng hẳn là tuơng tự nhau. Khi nhu 
vậy thì cũng không có gì sai biệt nhau cả. Do đó vị giáo 
thọ su giảng dạy thiền minh sát cũng cho hành giả tu tập 
sử dụng cách ghi nhận hơi thở vào ra bằng việc đặt niệm 
ghi nhận nơi bụng nhu đã trình bày ở phần đầu. 

Ân Đức Của Việc Tu Tiến Minh Sát Nghiệp Xứ 

Ân đức của việc tu tiến minh sát nghiệp xứ này có nhu 
sau: 

- Trong lúc đang tu tập minh sát nghiệp xứ ấy, pháp bất 
thiện loại thô tháo liên hệ đến thân ác hạnh và khẩu ác 
hạnh nhu là sát sanh, trộm cắp v.v... không cần thiết phải 
nói đến việc sẽ phát sanh đặng, cho dù là loại bất thiện vi 
tế thuộc về ý ác hạnh nhu là sự ua thích, không hài lòng, 
mê mờ, điệu cử, sự nghĩ ngợi lung tung đó là tham, sân, si 
v.v... cũng có cơ hội phát sanh đặng ít nhất có thể. Có phát 
sanh đi chăng nữa cũng không trụ đuợc lâu, nhu vậy bởi 
vì trong lúc đang tu tiến minh sát nghiệp xứ ấy hẳn là có 
chánh niệm và tỉnh giác, tức cách luôn ghi nhận biết ngay, 
biết theo mọi lúc, mọi điều mà hành giả làm trong lúc đó, 
dù là thuộc về thân môn, khẩu môn, hay ý môn đi nữa hẳn 
là có niệm biết ngay mọi lúc. Chính vì có niệm biết ngay 
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mọi lúc, nên có khả năng ngăn chặn không cho những 
pháp phiền não như tham, sân, si v.v... phát sanh một cách 
dễ dàng. Bởi vì theo lẽ thường mọi người chúng ta luôn có 
pháp phiền não phát sanh thường trong lúc thấy, nghe, 
ngửi, nếm, đụng chạm, và suy tư. Như là trong lúc thấy có 
sự ưa thích phát sanh thì đó là phiền não tham; nếu có sự 
không hài lòng, sợ hãi, buồn phiền, thì đó là phiền não sân; 
nếu có sự nghi ngờ, hay điệu cử bởi mãnh lực của sự si 
mê phát sanh thì đó là phiền não si. Còn những phiền não 
ngoài ra cũng hằng phát sanh theo cách thích hợp. Sở dĩ 
nó được diễn ra như vậy bởi do thiếu niệm, tỉnh giác vậy, 
nhưng đối với hành giả tu tập có chánh niệm tỉnh giác, tức 
là luôn ghi nhận biết ngay, biết theo trong sự thấy, sự nghe, 
sự ngửi, sự nếm, sự đụng chạm v.v...thì tâm thiện phát 
sanh, đó là vô tham, vô sân, vô si mà có niệm dẫn đầu hẳn 
được cơ hội thường phát sanh. Vì cớ ấy, tâm bất thiện như 
các phiền não khác nhau không có cơ hội phát sanh, hay 
nếu có phát sanh đi chăng nữa thì cũng không thể trụ được 
lâu như đã trình bày. 

Nếu hành giả tu tập có sự tinh tấn lấn lướt thực hành 
đều đặn thì tuệ chỉ định danh sắc (Nãmarũparicchedanãna) 
là tu tiến thành hẳn phát sanh, và tiếp tục tinh tấn tu tập 
như vậy thì tuệ Hiển duyên danh sắc 
(Paccayapariggahanãna) cũng phát sanh. Khi hành giả tu 
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tập đên giai đoạn Hiên duyên danh săc tuệ cũng được gọi 

là “Tiểu Thất lai” (Culasotãpatti). 

Nếu tiếp tục siêng năng tu tiến thì tuệ minh sát cũng 

chắc chắn phát sanh theo tuần tự là: 

1. Phổ thông tuệ (Sammassananãna) là tuệ xác định biết 
ngay danh sắc theo tam tướng vô thường, khổ não, và 
vô ngã. 

2. Tiến thoái tuệ (Udayabbayanãna) là tuệ thấy rõ sự 
sanh và diệt. 

3. Diệt một tuệ (Bhaúganãnà) là tuệ xác định thấy rõ 
danh sắc ở cách diệt dứt. 

4. Hoạn họa tuệ (Bhayanãna hay 
Bhayatũpatthãnanãna) là tuệ xác định thấy rõ danh 
sắc này là mối nguy hiểm đáng sợ. 

5. Tội quá tuệ (Ẵdĩnavanãna) là tuệ thấy rõ danh sắc 
theo thực tính đầy tội lồi. 

6. Phiền yểm tuệ (Nibbidãnãnà) là tuệ thấy rõ danh sắc 
là vật đáng nhàm chán. 

7. Dục thoát tuệ {Muncitukamyatãnãna) là tuệ xác định 
thấy rõ danh sắc đáng nhàm chán, muốn thoát ra khỏi 
danh sắc ấy. 

8. Quyết ly tuệ (Patừaúkhãnãnà) là tuệ xác định tìm 
phương hướng để mình thoát ly khỏi danh sắc ấy. 
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9. Hành xả tuệ iSankhãrupekkhãũãna) là tuệ xác định 
tính trung bình thản nhiên trong pháp hành, tức danh 
sắc năm uẩn mà không có sự ưa thích, hay ghét bỏ. 

Khi hành giả đạt được cả 9 tuệ, tính từ Phổ thông tuệ là 
tuệ thứ nhất cho đến Hành xả tuệ là tuệ thứ chín này thì 
được gọi là “Trung Thất lai” {Majjhimasotãpatti). 

Nếu tiếp tục siêng năng lấn lướt tu tiến thì tuệ trong lộ 
đắc đạo là Thuận lưu tuệ (Anulomanãna), Chuyển tộc tuệ 
(Gotrãbhũnãna) và Thất lai đạo tuệ (Sotãpattimagga), 
Thất lai quả tuệ (Sotãpattiphaỉa) cũng chắc chắn phát sanh 
đến hành giả ấy và xem như hành giả ấy chứng đắc “Đại 
Thất lai” (Mahãsotãpatti) trọn vẹn, còn gọi là sơ quả 
thánh nhân trong tông giáo, ấy là ân đức cao thượng phát 
sanh từ sự tinh tấn tu tập minh sát như đã trình bày ở phần 
đầu. 

Hơn nữa, người nào tích lũy sự siêng năng lấn lướt tu 
tập trong thiền minh sát cho đến mức đã đắc đạo quả, cũng 
xem nhu người đó không còn phải lo lắng rằng sẽ đi sanh 
tử luân hồi nữa, và chắc chắn bít chặn cửa bốn đường ác 
đạo. Khi vị thánh nhân này sanh làm người, hay chư thiên 
ở kiếp kế tiếp thì chắc chắn không sanh nơi gia đình thấp 
kém, không sanh trong gia đình có tà kiến, không sanh 
trong quốc độ không có Phật giáo, là người không bị 
khuyết tật, không sanh làm người ngu si, khờ dại, và sanh 
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làm người, hay chư thiên của bậc thánh Thât lai này nhiêu 
nhất chỉ là 7 kiếp. Đây là ân đức nhận được từ việc tu tiến 
thiền minh sát ấy. 

Ba Trường Hợp Thất lai 

Cho dù là hành giả tu tập chưa đến mức độ đại Thất lai 
đi chăng nữa, mà chỉ đạt được tuệ minh sát ở mức độ trung 
Thất lai, hay tiểu Thất lai cũng vậy. Nếu người đó chết đi 
trong lúc đang tu tập, hay đã rời khỏi khóa tu tập không 
bao lâu thì chết, dù cho như vậy cũng bảo đảm rằng người 
ấy sẽ không đi vào 4 đường ác đạo, và khi tái sanh làm 
người, hay chư thiên cũng sẽ không sanh vào gia đình thấp 
kém, hay sẽ là người mang tà kiến, hơn nữa sẽ là người 
luôn hoan hỷ với pháp thiện vừa có được cơ hội gặp bậc 
chân nhân có pháp cao thượng, ấy là những ân đức nhận 
được gần như với đại Thất lai mà phát sanh từ việc tu tiến 
thiền minh sát giống như nhau. Hay nếu hành giả tu tập 
chưa đạt đến mức tiểu Thất lai mà chỉ đang trong giai đoạn 
ghi nhận biết ngay danh sắc có niệm và định vững chắc, 
nếu chấm dứt mạng sống trong lúc ấy, hay vừa mới ra khỏi 
khóa tu tập minh sát thì chấm dứt mạng sống cũng không 
phải rơi vào 4 đường ác đạo như nhau, và khi được tái sanh 
làm người, hay chư thiên cũng không phải là người thiểu 
trí mà luôn có căn tá nh thuộc về Phật giáo theo bên mình, 
khi đã được nghe pháp âm vi diệu thì chắc chắn phát sanh 
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đức tin trong sạch với pháp ây, đó là ân đức nhận được gân 
như với bậc tiểu Thất lai, đây cũng là ân đức của việc tu 
tiến minh sát giống nhau. 

Hơn nữa, người đã chứng đắc được Thất lai đạo và Thất 
lai quả, đã thành tựu thánh Thất lai, nếu tiếp tục tu tiến nữa 
thì đạo tuệ, quả tuệ tiếp theo tuần tự phát sanh, tức là Nhất 
lai đạo, Nhất lai quả, Bất lai đạo, Bất lai quả, Vô sanh (A- 
la-hán) đạo, Vô sanh quả. Người nào siêng năng lấn lướt 
tu tiến cho đến chứng đắc Vô sanh đạo, Vô sanh quả, đã 
thành tựu là một vị thánh Vô sanh thì xem như vị ấy đã 
hoàn thành phận sự trong tông giáo, tất cả phiền não lậu 
trong cơ tánh ấy đã bị sát trừ hoàn toàn, người ấy đã trải 
nghiệm được hữu dư Níp-bàn (Sa upadisesanibbãna), tức 
là tất cả phiền não đã diệt hoàn toàn, nhưng vẫn còn duy 
trì đời sống, và khi người ấy chấm dứt sanh mạng này xem 
như đã Níp-bàn. Gọi là vô dư Níp-bàn 
{anupãdisesanibbãna) là sự chấm dứt hoàn toàn ngũ uấn, 
chấm dứt đời sống sanh tử luân hồi, xem như người ấy đã 
đạt được sự an lạc tĩnh lặng (Santisukha), là sự tĩnh lặng 
tối thượng; thoát ra khỏi sanh, già, bịnh, chết, khổ, ưu, ai. 
Đấy là sự an lạc không gì sánh bằng mà đức Chánh Đẳng 
Chánh Giác muốn cho tất cả chúng sanh đạt được đồng 
đều nhau cả thảy. Và sự an lạc tối thượng này cũng là ân 
đức phát sanh từ việc tu tiến minh sát như đã phân giải với 
những phần trên. 
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Lợi ích Của Việc Trình Pháp 

Phận sự trình pháp của hành giả tu tập có lợi ích như 
vầy: 

Hầu như người vào tu tiến minh sát nghiệp xứ ấy luôn 
được vị giáo thọ sư hướng dẫn đề mục thường xuyên hỏi 
về cảnh nghiệp xứ ấy (diễn tiến) như thế nào? Phận sự 
trình pháp có lợi ích đến người tu tập ấy như là: Cách sử 
dụng niệm ghi nhận biết ngay của người tu tập ấy, nếu vẫn 
chưa trùng khớp với hiện tại thì vị giáo thọ sư cũng sẽ chỉ 
bày hướng dẫn cho cách ghi nhận đúng đắn trùng với hiện 
tại. Khi hành giả sử dụng niệm ghi nhận biết ngay không 
kịp, bởi vì sự chuyển động của oai nghi quá nhanh, hay 
quá chậm, thì vị giáo thọ sư vấn pháp sẽ chỉ bày hướng 
dẫn cách giải quyết cho sự chuyển động oai nghi được vừa 
phải với niệm sẽ biết ngay kịp thời. Nếu cách ghi nhận biết 
ngay của người tu tập vẫn được diễn ra không đúng đắn 
thì vị giáo thọ sư vấn pháp sẽ chỉ bày hướng dẫn làm cho 
đúng. Khi hành giả bị mất trạng thái niệm mà không lưu 
ý, không ghi nhận biết ngay cảnh ấy kịp thời thì vị giáo 
thọ sư vấn pháp cũng sẽ hướng dẫn cho hành giả ấy có 
niệm tốt trở lại. Nếu cần (viriya), định (samãdhi), hay tín 
(saddhã), và tuệ (pannã) không quân bình thì vị giáo thọ 
sư vấn pháp sẽ hướng dẫn cách giải quyết làm cho chúng 
quân bình trở lại. Khi ghi nhận biết ngay trong giai đoạn 
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đầu của sự tu tập ấy được diễn tiến tốt đẹp thì vị giáo thọ 
sư sẽ hướng dẫn thêm cho tốt hơn nữa. 

Hơn nữa, trong cách trình pháp này, vị giáo thọ sư vấn 
pháp ấy sẽ phải sử dụng nguyên tắc chú ý người tu tập 
như: 

1. Hành giả ấy có sự tinh tấn lấn lướt hay không? 

2. Bắt kịp cảnh khớp với hiện tại hay không? 

3. Cách ghi nhận biết ngay ấy, ghi nhận đúng theo cách 
dạy hay không? 

4. Cách ghi nhận biết ngay những cảnh ấy có thiếu sót 
hay không? 

5. Niệm và định của người ấy tốt hơn cỡ nào? 

6. Tuệ minh sát thuộc về tu tiến thành đã phát sanh hay 
chưa? Nếu đã phát sanh thì đã đến tuệ thứ mấy? 

7. Lời trình pháp của hành giả ấy, nói với tu tiến thành 
hay chăng? 

Cách xác định thời gian trình pháp ấy không chắc chắn 
(bất định), có một số hành giả phải trình pháp mỗi ngày, 
một vài người cách 3 ngày một lần trình pháp, có người 
cách 5 ngày trình pháp một lần, có người cách 7 ngày trình 
pháp một lần, và có người không cần trình pháp luôn cũng 
được mà chỉ là khéo nhắc nhở rằng khi có ấn chứng phát 
sanh đặc biệt, hay có sự cảm nhận đặc biệt nào đó phát 
sanh, hành giả phát sanh sự nghi ngờ trong ấn chứng, sự 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


243 


cảm nhận ây mà không thê quyêt định, và đó đã trở thành 
chướng ngại trong cách ghi nhận thì phải nha nh chóng đi 
đến vị thầy giáo thọ hỏi cho biết rõ để nhận được lời chỉ 
giáo, giải quyết vấn đề cho nó trở lại bình thường nhanh 
chóng. Riêng với người không cần trình pháp ấy, phải là 
người có sự hiểu biết pháp học, và hiểu biết về cách tu tiến 
minh sát với tuệ minh sát tròn đủ cả hai phương diện. Đối 
với người tu tập phải có phận sự trình pháp ấy, vị giáo thọ 
sư phải đặc biệt cho phép rằng, nếu có cảnh đặc biệt nào 
đã phát sanh thì cho phép hành giả gấp đến hỏi Thầy giáo 
thọ một cách đặc biệt bất kể lúc nào. 

Cách Ghi Nhận Cho Bắt Kịp Danh sắc Hiện Tại 

Sắc pháp, danh pháp hiện bày để chứng minh thì có 
nhiều cách, theo 6 cảnh đề mục của minh sát 
{vipassanãbhũmi) như đã trình bày ấy, hiện bày trong Sát- 
na hiện tại khi 6 xứ nội với 6 xứ ngoại xúc chạm nhau. 
Trong thời quá khứ đã ữôi qua thì danh sắc đã diệt mất 
nên không thể chứng minh. Trong thời vị lai chưa diễn ra 
cũng không chứng minh được như nhau. Do đó chỉ có thể 
chứng minh được ở thời điểm hiện tại danh sắc đang hiện 
bày diễn tiến, còn gọi là Pháp hiện tại (paccuppanna 
dhamma). Như sẽ đem ra ữình bày cho thấy rõ ràng trong 
cả 6 môn như sau: 
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1. Pháp hiện tại nơi nhãn phát sanh vào lúc săc (tức các 
màu) xúc chạm với nhãn thanh triệt (hay võng mạc) thì 
làm cho sự thấy (tâm nhãn thức) phát sanh. Trong thời quá 
khứ đã trôi qua thì cái thấy đã diệt mất nên không biết 
được, còn trong thời vị lai cũng không thấy, không biết 
như nhau; chỉ có thể biết đặng ở thời điểm hiện tại của 
“Danh pháp, sắc pháp” lúc nhìn thấy mà thôi. 

2. Pháp hiện tại nơi nhĩ phát sanh vào lúc thinh (tức âm 
thanh) đến xúc chạm với nhĩ thanh triệt thì làm cho sự 
nghe (tâm nhĩ thức) phát sanh. Trong thời quá khứ đã trôi 
qua thì sự nghe đã diệt, không biết đặng; còn trong thời vị 
lai cũng chưa được nghe, không biết đặng như nhau; chỉ 
có thể biết được ở thời điểm hiện tại của “Danh pháp, sắc 
pháp” lúc đang nghe mà thôi. 

3. Pháp hiện tại nơi tỷ phát sanh vào lúc khí (tức các 
mùi) đến xúc chạm với tỷ thanh triệt thì làm cho sự biết 
các mùi (sự ngửi hay tâm tỷ thức) phát sanh. Trong thời 
quá khứ đã trôi qua thì sự biết các mùi đã diệt, không biết 
đặng; còn trong thời vị lai cũng chưa biết được các mùi, 
không biết đặng như nhau; chỉ có thể biết được ở thời điểm 
hiện tại của “Danh pháp, sắc pháp” lúc đang ngửi mà thôi. 

4. Pháp hiện tại nơi thiệt phát sanh vào lúc vị (tức các 
vị) đến xúc chạm với thiệt thanh triệt thì làm cho sự biết 
các vị (sự nếm hay tâm thiệt thức) phát sanh. Trong thời 
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quá khứ đã trôi qua thì sự biêt các vị đã diệt, không biêt 
đặng; còn trong thời vị lai cũng chưa biết được các vị, 
không biết đặng như nhau; chỉ có thể biết được ở thời điểm 
hiện tại của “Danh pháp, sắc pháp” lúc đang nếm mà thôi. 

5. Pháp hiện tại nơi thân phát sanh vào lúc trạng thái 
đụng chạm như nóng lạnh, cứng mềm, căng chùn đến xúc 
chạm với thân thanh triệt thì làm cho sự đụng chạm (tâm 
thân thức) phát sanh. Trong thời quá khứ đã trôi qua thì sự 
cảm giác nơi thân đã diệt, không biết đặng; còn trong thời 
vị lai cũng chưa hiện bày cảm giác, không biết đặng như 
nhau; chỉ có thể chứng minh cho biết được ở thời điểm biết 
thân xúc chạm hiện tại của “Danh pháp, sắc pháp” lúc 
đang hiện bày mà thôi. 

6. Pháp hiện tại nơi ý (tâm) phát sanh lúc nghĩ ngợi, hay 
trong lúc tâm dẫn dắt sai biểu sắc đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, 
uống, cuối xuống, khòm lưng, chuyển động. Thời quá khứ 
từng nghĩ từng tư duy đã diệt mất, không chứng minh cho 
thấy, cho biết được, có biết được chăng cũng chỉ do sự nhớ 
lại của tưởng (sannã) phát sanh lúc nghĩ ngợi tư duy ở hiện 
tại mà thôi. Còn trong thời vị lai cũng chưa nghĩ ngợi nên 
cũng không chứng minh cho thấy biết đặng. Chỉ có thể biết 
được hiện tại của “Danh pháp, sắc pháp” hiện bày trong 
lúc nghĩ ngợi, lúc đi, lúc bước, lúc ngồi, lúc nằm, lúc nói, 
lúc khom người, lúc chuyển động mà thôi. 
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Khi nói tóm gọn lại thì pháp hiện tại chăc chăn hiện bày 
cho tuệ minh sát làm pháp minh chứng, cho tuệ minh sát 
thấy biết; ấy là trí tuệ tu tiến riêng biệt mà tất cả mọi người 
mong muốn sẽ tu tiến minh sát nghiệp xứ không thế bỏ 
qua pháp hiện tại được. Tợ như con thuyền sẽ dẫn người 
lái thuyền và hành khách đi đến hòn đảo, hay bến bờ, ấy 
là điểm cuối của con đường thì cần phải đi đến đồng thời 
cả người lẫn thuyền như thế ấy 


Pháp Thực Tính Đôi Trị Nhau - Niệm (Sati) Và Si 

(Moha) 


Sát-na pháp hiện tại phát sanh trong cả 6 môn đã được 
trình bày, ấy là chiến trường chiến đấu của “Niệm và Si”, 
tợ như chiến tranh với nhau giữa quân đội và kẻ thù tại nơi 
nào thì nơi ấy gọi là chiến trường. Do đó minh sát sẽ lấy 
chánh niệm làm quân đội về phía phước báu biết rõ pháp 
hiện tại trước, có chánh cần là sự siêng năng lấn lướt làm 
pháp hỗ trợ, có nhóm sở hữu tịnh hảo làm pháp thúc đẩy 
cho niệm vững mạnh có thể chiến thắng si mê. Mỗi phía 
cũng chiến đấu với nhau ở pháp hiện tại nơi 6 môn của tất 
cả chúng sanh. Như trình bày sau đây: 

1. Khi thấy cảnh, niệm ghi nhớ biết ngay thì pháp si mê 
không chen vào được. Khi thấy cảnh, không có niệm nhớ 
ngay kịp thời thì những pháp thiện không phát sanh được, 
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chỉ có pháp si mê mờ trong cảnh phát sanh, ấy là tội lỗi có 
thực tính pháp bất thiện chen vào được. 

2. Khi nghe âm thanh, niệm ghi nhớ biết ngay thì pháp 
si mê không chen vào được. Khi nghe âm thanh, không có 
niệm nhớ ngay kịp thời thì những pháp thiện không phát 
sanh được, chỉ có pháp si mê mờ trong cảnh phát sanh, ấy 
là tội lỗi có thực tính pháp bất thiện chen vào được. 

3. Khi ngửi mùi, niệm ghi nhớ biết ngay thì pháp si mê 
không chen vào được. Khi ngửi mùi, không có niệm ghi 
nhớ biết ngay kịp thòi thì những pháp thiện không phát 
sanh được, chỉ có pháp si mê mờ trong cảnh phát sanh với 
những tội lỗi có thực tính pháp bất thiện phát sanh. 

4. Khi nếm vị, niệm ghi nhớ biết ngay thì pháp si mê 
không chen vào được. Khi nếm vị, không có niệm nhớ 
ngay kịp thời thì pháp si mê mờ trong cảnh phát sanh, là 
nguyên nhân làm cho tâm buồn phiền. 

5. Khi cảm giác nơi thân đụng chạm với nóng lạnh, 
cứng mềm, căng chùn, có niệm ghi nhớ biết ngay kịp thời 
thì pháp si mê không chen vào được. Khi cảm giác nơi 
thân, không có niệm nhớ ngay kịp thời thì pháp si mê mờ 
trong cảnh phát sanh, là nguyên nhân làm cho tâm phiền 
muộn. 
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6. Khi nghĩ ngợi, tư duy hay đi, đứng, năm, ngôi, khom, 
bước, chuyển động mà có niệm ghi nhớ biết ngay thì si, là 
pháp thực tính có trạng thái mê mờ không chen vào được. 
Lúc không nhớ biết kịp thời, tức không an trú niệm thì sự 
mê mờ có cơ hội chen vào cùng với những pháp bất thiện 
làm cho tâm sầu muộn. 

Do đó, tất cả hành giả tu tiến minh sát nên kết hợp với 
niệm, giữ gìn niệm cho trọn vẹn bằng sự siêng năng lấn 
lướt an trú niệm thường xuyên thì pháp si có bản thể là sự 
mê mờ, là thù địch quan trọng của niệm cũng từ từ giảm 
dần và giảm nhẹ theo tuần tự cho đến khi chấm dứt hoàn 
toàn mầm móng, cũng được gọi là “Bậc lậu tận” 
{Khĩnãsavo) tức vị đã chấm dứt hoàn toàn phiền não lậu. 

Tợ như cách ừồng cây, phải thường siêng năng tưới 
nước, xới đất, bón phân thì cây trồng sẽ phát triển tốt tươi, 
ra hoa kết trái. Ngược lại, nếu không để tâm đến cây trồng 
mà không tưới nước, không xới đất, không bón phân thì 
không lâu sau cây trồng sẽ sầu héo, không phát triển lớn 
lên được, cuối cùng cũng chết không còn gì cả, không trổ 
hoa cho thấy và không trổ quả cho ăn được. Cũng thế, nếu 
sati (niệm) của mình không được siêng năng tích tập, vun 
bồi thường xuyên, thì sati (niệm) sẽ bị suy giảm, băng 
hoại, cuối cùng danh pháp và sắc pháp sầu muộn bị trợ 
sanh bởi sự si mê và những pháp bất thiện khác, không thể 
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thoát ra được nhóm pháp khô. Do đó, đôi với vị nào không 
dể duôi, thường siêng năng lướt tới, vun bồi sati (niệm) 
cho biết ngay với pháp hiện tại thì người ấy được gọi là 
người đồng hành với pháp độ (Ba-la-mật), sẽ đạt đến pháp 
đại an lạc (mahãsantisukha) ở vị lai. 

Sự Sát Trừ Pháp Tùy Miên (Ngủ Ngầm) Của Tam 

Tưởng 

Lẽ thường sọc vằn của chú hổ chắc chắn nằm trên người 
chú hổ, thấy chú hổ cũng như thấy được sọc vằn của chú 
như thế nào thì người tu tiến minh sát khi thấy biết ngay 
pháp hiện tại cho đến thấy danh sắc diệt rõ ràng. Khi ấy 
cũng sẽ thấy một trong những trạng thái gọi là tam tướng 
phổ thông, đó là: 

1. Anicca (vô thường), không bền vững, không trụ 
được, phải diệt đi. 

2. Dukkha (khổ não), khó mà chịu đựng được, không 
kháng cự được, phải diệt đi. 

3. Anatta (vô ngã), không phải ta, tôi, không nằm trong 
quyền kiểm soát, không sai khiến ép buộc được, phải diệt 
đi. 

Tam tướng phổ thông này là kiểu mẫu (hay vằn vện) 
của danh pháp và sắc pháp, là công cụ quan trọng sẽ đào 
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bới, phá trừ pháp tùy miên, tức phiên não ngủ ngâm trong 
uẩn cơ tánh. 

Tợ như cách diệt trừ cỏ dại thì phải đào tận gốc rễ của 
cỏ ấy ra, bởi vì khi đã diệt trừ hoàn toàn thì cỏ dại sẽ không 
thể mọc lại được nữa. Cách ẩn dụ này như thế nào thì sự 
tu tiến minh sát thấy biết ngay rõ ràng theo bản chất thật 
của danh sắc năm uẩn sẽ là duyên trợ diệt trừ tiếp tục cho 
đến chấm dứt hoàn toàn pháp tiềm thùy như thế ấy. 

Tứ Ỷ Nghĩa (Lakkaụadicatukka) Và Pháp Đối Trị 
(Patikkhepadhamma) v.v... Của Tu Tiến 

Kusalavaddhãpanaỉakkhanã: Có trạng thái là làm cho 
pháp thiện tiến hóa. 

Akusaỉapahãnarasã: Có phận sự là diệt trừ những pháp 
bất thiện. 

Satãcãrakkamanapaccupatthãnã: Có thành tựu là đi 
vào đường lối thực hành liên hệ với niệm của sắc thân và 
danh thân là trạng thái hiện bày thành tựu trong tuệ của 
những bậc hiền trí. 

Yonisomanasikãrapadatthãnã: Có nhân cận là cách chú 
tâm trên cảnh, bởi mãnh lực của nhân đúng đắn và thích 
họp. 
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Patikkhepadhamma: Pháp bị diệt trừ bởi phước thiện tu 
tiến, đó là pháp si có bản thể là sự mê mờ, khờ dại. 

Anunnãtadhamma: Pháp nhận được sự thuận tùng từ 
phước thiện tu tiến đó là vô si, tức trí tuệ. 

ưppãdetabbadhamma: Pháp được phước thiện tu tiến 
làm cho phát sanh đó là Vô sanh đạo, Vô sanh quả (nói 
theo Ukkatthanãya). 

Dứt vẩn đề tạo phước thiện tu tiến. 

oOo 
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4. - 10. GIẢI THÊM VÈ NHỮNG HÀNH ĐỘNG 
PHƯỚC THIỆN ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG CHÚ 

GIẢI 


4. Apacayana (Cung kỉnh) 

Cung kỉnh (apacãyana) có PãỊi chú giải như vầy: 

'‘^Apacãyanti etenãti apacãyanatn^\ 

Mọi người thường hành pháp lễ độ kính trọng bởi tư 
thiện (sự cố quyết hành động thiện). Tư thiện đó làm nh ân 
cho sự lễ độ kính trọng đó gọi là cung kỉnh. 

Đó là sở hữu tư họp với tâm đại thiện. 

Giải rằng: Khi gặp cha, mẹ, ông, bà, nội, ngoại, thầy tổ, 
Phíc-khú, Sa-di thì chấp tay lên xá chào, tôn kính hoặc 
đảnh lễ, cúi đầu quỳ gối, hoặc đi đến tiếp rước bằng cách 
giúp đỡ mang đồ đạc cho các vị đó với tâm trong sạch 
không mưu cầu lợi lộc, danh tiếng, kính trọng. Thì các việc 
đó đều là cung kỉnh cả thảy. Nếu như hành động này vì để 
mưu cầu lợi lộc, danh tiếng, kính trọng, thì việc làm này 
không gọi là cung kỉnh thật sự mà chỉ cung kỉnh xen lẫn 
với sự xảo trá. 
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Cung kỉnh có 2 loại: 

1. Cung kỉnh thông thường: Biểu lộ cử chỉ lễ độ kính 
trọng với cha, mẹ, ông, bà, nội, ngoại, thầy tổ bởi nhận 
thức rằng: “Ta phải có phận sự kính trọng lễ độ đối với các 
vị ấy, vì các vị ấy là thân quyến, bậc trưởng thượng, và là 
thầy tổ của ta”. Như vậy được gọi là cung kỉnh thông 
thường. 

2. Cung kỉnh đặc biệt: Biểu lộ cử chỉ lễ độ cung kính 
với Tam bảo với sự nhớ tưởng đến ân đức như Araham 
(ứng cúng) v.v... bằng mãnh lực tâm đại thiện tương ưng 
với đức tin, trí tuệ mà phát ra lời rằng: “Buddharn samnam 
gacchãmr “Con xin đem hết lòng thành kính xin quy y 
Phật v.v...” Như vậy được gọi là cung kỉnh đặc biệt. 


Có 3 hạng ngưòi nên cung kính: 

1. Gunavuậhỉpuggala: Bậc trưởng thượng bởi oai lực 
của giới đức, định đức, tuệ đức. 

2. Vayavuậhipuggala: Bậc trưởng thượng do tuổi thọ. 

3. dãtivuđhipuggaỉa: Bậc trưởng thượng do quyền uy 
của dòng tộc. 

Trong 3 hạng người nên cung kính này thì sự lễ độ cung 
kính đối với người có ân đức và người cao tuổi mới là pháp 
thiện cung kính thật sự. Còn đối với cách cung kỉnh người 
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cao quý do dòng tộc ấy, nếu diễn tiến với mãnh lực của 
tâm tham, sân, si đồng sanh với sở hữu thì không phải là 
thiện pháp gì cả. Nếu diễn tiến với mãnh lực của tâm đại 
thiện đồng sanh cùng sở hữu thì cũng là cung kỉnh do 
thuận theo, bởi vì là sự hành theo phong tục lễ nghi chung 
mà thôi. 

Cả 3 hạng người nên kính trọng này thì một số vị đầy 
đủ cả 3 trường hợp như là Đức Phật v.v..., một số vị chỉ có 
2 trường hợp, là người có ân đức, và người cao tuổi như 
chư thánh tăng trưởng lão xuất thân từ dòng tộc tầm 
thường. Hoặc người có ân đức, và người xuất thân từ dòng 
tộc cao quý như ngài Rãhula v.v... Hoặc người cao tuổi và 
người xuất thân từ dòng tộc cao quý như đức vua Thiện 
Giác {Suppabuddha) v.v... Một số vị trưởng lão chỉ được 
1 trong 3 trường họp đó thôi. 

Hơn nữa, người có ân đức của giới, định, tuệ, nếu diện 
kiến với một trong hai người là người cao tuổi, hoặc người 
xuất thân dòng tộc cao sang, hay địa vị cao hơn mình, hay 
cả 2 thì không nên tôn kính đảnh lễ, mà chỉ chào hỏi cũng 
được. Cho dù người đó là cha mẹ, ông, bà, nội, ngoại, thầy 
tổ đi nữa, nếu các vị đó là người tà kiến như vô hữu kiến 
v.v... với cả hành vi xấu ác hạ liệt thì càng không cần phải 
tôn kính đảnh lễ, quá lắm chỉ là chào hỏi mà thôi. 
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Sở dĩ như vậy, vì các bậc có ân đức, là người có phận 
sự phải cung kính giới, định, tuệ có trong cơ tá nh của mình 
bởi ân đức Pháp cao thượng hơn Ngài. Vì cớ ấy, cũng 
không nên đảnh lễ, vì nếu những vị ấy hoan hỷ, vui thích 
với sự đảnh lễ trong lần đó thì sẽ phát sanh tội lỗi đến Ngài 
kiếp này lẫn kiếp sau, nó được diễn tiến theo pháp tự 
nhiên. 

Nội dung câu này được trình bày rõ ràng trong câu 
chuyện Candakumãra rằng: Trong lúc Bồ-tát gặp vua 
cha ngoài thành do bị dân chúng trục xuất, Bồ-tát cũng 
không đảnh lễ chi cả mà chỉ xá chào, và nói lên lời rằng: 
“Ciram jĩvatu”. “Xin cho người được trường thọ”. Chỉ bấy 
nhiêu đó thôi. 

Kệ ngôn trình bày ân đức của sự cung kỉnh 

“Ye vuậậha mapacãyanti, 

Narã dhammassa kovidã; 

Diưheva dhammepãsamsã, 

Samparãye ca suggatĩti”. 

(Trong kinh Tittirajãtakaĩn). 

Nghĩa là: “Người nào có trí khéo rành trong pháp 
thường cung kỉnh bậc có ân đức, cao niên. Những người 
đó khi còn tại tiền đáng được tán thán, khi chấm dứt mạng 
sống được sanh vào nhàn cảnh”. 
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“Abhivãdanasĩlissa, 

Nỉccam vuậậhãpacãyino 

Cattãro dhammã vaậậhantì, 

Ẵyu vaụụo sukham balam ”. 

• • • 

(Dhammapada - Sahassavaggo - 109f^ 

Nghĩa là: “Người hằng có sự cung kính đảnh lễ Tam 
bảo, cha mẹ, thầy tổ, và có sự cung kỉnh bậc có ân đức, 
cao niên thì người đó thường được tăng trưởng trong 4 ân 
đức như: sống lâu, màu da, sắc tướng xinh đẹp, danh tiếng, 
địa vị, an lạc thân tâm, có thân thể khoẻ mạnh và trí tuệ”. 

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết, khi Ngài ngự tại 
xứ Dĩghalambika (Đi Khá Lam Bí Cá), ở trong một cái cốc 
trong rừng (arannakutikã), đề cập đến công tử Dĩghãyu 
(Trường Thọ). 

Tương truyền: Có hai vị Bà la môn cư ngụ trong thành 
Dĩghalambika, sau khi xuất gia theo ngoại đạo đã đi ta bà 
thực hành khổ hạnh (Tapacaranam) trong bốn mươi tám 
năm. Một trong hai đạo sĩ ấy nghĩ rằng: “Dòng dõi ta sẽ bị 
tiêu diệt, ta sẽ hoàn tục”. 

Thế rồi, đạo sĩ bán hết cho người khác những đồ đạc 
dụng cụ đạo sĩ của mình làm ra, lấy tiền mua súc vật về 


Chú giải Kinh Pháp cú - Phíc-khú Pháp Minh dịch. 
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nuôi và vê sau khá giả, thây cưới vợ, và tạo lập gia đình. 
Rồi vợ thầy sanh được một đứa con trai. 

Vị đạo sĩ kia đã xuất ngoại, mới trở về thành trong mấy 
ngày. Nghe tin đạo sĩ trở về, thầy Bà la môn dắt cả vợ con 
đi thăm bạn cũ. Gặp đạo sĩ, thầy trao con cho vợ ẵm để 
thầy đảnh lễ. Người mẹ cũng trao con cho cha bồng để 
mình đảnh lễ đạo sĩ. Đạo sĩ chúc cho cả hai vợ chồng được 
trường thọ. Đen phiên đứa con đảnh lễ thì đạo sĩ làm thinh. 

Người cha bèn hỏi đạo sĩ: 

- Bạch Ngài, tại sao khi chúng tôi đảnh lễ Ngài chúc 
chúng tôi được trường thọ. Còn khi đứa nhỏ nầy đảnh lễ 
Ngài không nói chi cả? 

- Nầy thầy Bà la môn, đứa bé nầy sắp lâm đại nạn. 

- Bạch Ngài, nó sẽ sống được bao lâu? 

- Nầy Bà la môn, nó sẽ sống được bảy ngày. 

- Bạch Ngài, có phép gì tránh khỏi tai nạn chăng? 

- Ta chẳng biết phép gì tránh nạn cả. 

- Bạch Ngài, có ai biết phép ấy chăng? 

- Sa môn Gotama biết, thầy hãy tìm đến Ngài mà hỏi. 

- Đi đến đó tôi sợ đứt Giới hạnh đạo sĩ của mình chăng? 
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- Nêu thây có lòng thương tưởng đên con thì đừng quá 
câu nệ như thế, hãy đi tìm Ngài mà hỏi đi. 

Thầy Bà la môn đem cả vợ con đến yết kiến Đức Bổn 
Sư, khi thầy đảnh lễ, Ngài phúc chúc: “Thầy hãy là người 
trường thọ.”, khi vợ thầy đảnh lễ, Ngài cũng chúc trường 
thọ, nhưng khi đứa con đảnh lễ, Ngài cũng lặng thinh. 

Thầy Bà la môn cũng hỏi Đức Bổn Sư như đã hỏi đạo 
sĩ bạn và Đức Bổn Sư cũng đáp lại y như lời của đạo sĩ ấy. 
Người ta nói: Thầy Bà la môn không hiểu thấu Trí tuệ 
Toàn Giác (Sabbannutannãnam), chỉ căn cứ theo chú thuật 
của mình mà so sánh, nên nghĩ rằng bậc Toàn Giác cũng 
không biết phương pháp nào giúp cho đứa bé thoát khỏi 
tai họa được. 

Thầy Bà la môn hỏi Đức Bổn Sư: 

- Bạch Ngài, có phép nào ngăn trở, xa lánh được tai họa 
chăng? 

- Nầy Bà la môn có thể có. 

- Có thể có phép gì, bạch Ngài? 

- Nếu như thầy che rạp trước cửa nhà mình, giữa rạp thầy 
cho kê một cái ghế dài, vây quanh ghế ấy thầy cho sắp 
sẵn tám hoặc mười sáu chỗ ngồi, rồi cho thỉnh các Thinh 
Văn của Ta ngồi lên đó tụng ki nh Pãritta liên tục bảy 
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ngày đêm. Nêu thây làm được như vậy thì sự tai họa đó 
có thể tiêu tan. 

- Ngài Gotama à, việc che rạp và sắp xếp chỗ ngồi ở nhà 
tôi, tôi có thể làm được hết. Nhưng làm sao tôi có thể 
thỉnh được các vị Thi nh Văn của Ngài? 

- Thầy cứ về lo phần việc của thầy cho xong, Ta sẽ cho 
các Thinh Văn của Ta đến. 

- Lành thay, thưa Ngài Gotama. 

Thầy Bà la môn trở về lo chu tất mọi việc ở trước cửa 
nhà xong, trở lại bạch với Đức Bổn Sư. Ngài cho các Tỳ 
khưu đi với thầy đến ngồi lên các chồ đã soạn sẵn, đứa con 
trai nhỏ cũng được nằm trên chiếc ghế dài. 

Các Tỳ khưu tụng kinh Pãritta suốt cả bảy ngày đêm 
không gián đoạn. Đến ngày thứ bảy, Đức Bổn Sư đích thân 
ngự đến. Trong cổng cửa nhà ấy, Chư Thiên trong khắp 
cõi Ta bà thế giới vân tập đến đông đặc. 

Lúc bấy giờ, có con Dạ xoa tên là Avaruddhaka (A Vá 
Rúd Thá Ká) sau mười hai năm hầu hạ, phục dịch Đức 
Thiên Vưong Vessavana, đã xin được Ngài ân tứ cho phép 
bắt đứa nhỏ nầy, kể từ hôm nay cho đến ngày thứ bảy, cho 
nên nó cũng đến đứng ở đó. 

Đức Bổn Sư tuyên bố rằng: 
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- Nơi công nhà nây, Chư Thiên nhiêu oai lực câu hội 
đông đảo, Chư Thiên kém oai lực rút lui ra xa. 

Các vị sau nầy không sao tìm được chồ trống nên phải 
lui ra xa mười hai do tuần, con Dạ xoa Avaruddhaka cũng 
phải ra đứng tuốt ngoài ra. 

Suốt đêm ấy, Đức Bổn Sư cũng tụng kinh Pãritta. Qua 
thời hạn bảy ngày, Avaruddhaka chưa bắt được đứa bé, 
đến ngày thứ tám khi mặt trời vừa mọc lên, người ta mang 
đứa bé đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài phúc chúc cho nó 
được trường thọ. Cha đứa bé hỏi: 

- Thưa Đức Gotama, đứa bé nầy sẽ được trường thọ được 
bao lâu? 

- Sống được một trăm hai mươi năm, thầy Bà la môn ạ! 

Do đó, cha mẹ đứa bé đặt tên con là Dĩghãyu (Trường 
Thọ hay là ích Thọ). Theo cổ lệ, nó được danh dự đi chơi 
nơi nào cũng có năm trăm cận sự nam theo bao vây chung 
quanh. 

Một ngày nọ, Chư Tăng ngồi câu hội tại giảng đường, 
để khởi câu chuyện như vầy: 

- Nầy các đạo hữu, có thấy chăng? Nghe nói cậu bé 
Dĩghãyu phải bị chết trong vòng bảy ngày. Thế mà bây 
giờ hóa ra lại sống thọ một trăm hai mươi tuổi, khi đi 
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đâu cũng có năm trăm tùy chúng bao quanh. Chăc phải 
có lý do khiến chúng sanh ấy tăng tuổi thọ... 

Đức Bổn Su đến hỏi: 

- Nầy các Tỳ khuu, hôm nay các thầy hội thảo chuyện chi 
đây? 

- Bạch Ngài, chuyện nầy... 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn giải thích rằng: 

- Nầy các Tỳ khuu, không phải toàn thể chúng sanh đều 
có thể tăng thêm tuổi thọ nhu thế đâu! Sở dĩ những 
chúng sanh nay đuợc như thế là nhờ đã kính lễ các vị 
có đức hạnh. Họ đã phát triển bốn lý do khiến cho giải 
thoát khỏi điều tai họa, nên mới đuợc tăng tuổi thọ. 


5. Veyyãvacca (Phục vụ) 

Phục vụ (veyyãvacca) có Pãịi chú giải nhu vầy: 

“Visesena ãvarantì ussakkam ãpajjantĩti byãvatã”. 
“Byãvatassa kammam veyyãvaccam 

“Nguời nào thuờng có sự siêng năng quan tâm lo lắng 
thì những nguời ấy đuợc gọi là phục vụ tận tình (byãvata), 
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tức người sắp đặt hỗ trợ trong những công việc khác 
nhau”. 

Hành động của người thường có sự quan tâm lo lắng thì 
được gọi là phục vụ (veyyãvaccà). 

Đó là sự giúp đỡ trong công việc liên quan đến việc học, 
hành (pháp), bố thí, đau bệnh, trùng tu, quét dọn sạch sẽ 
chùa, tịnh xá, nơi thờ cúng. 

Theo câu PãỊi chú giải này là cách trình bày do đặt 
người làm nền tảng, tức giảng theo sự định đặt dẫn dắt 
người, hay những sắc pháp khác nhau kết hợp với sự giảng 
giải nội dung, là cách trình bày bắt đầu từ những sắc pháp 
để giảng giải những danh pháp cho dễ hiểu 
(Puggaỉãdhitthãna). 

Nhưng nếu trình bày theo cách đưa pháp lên làm nền 
tảng, tức là giảng giải pháp mà không đặt người, hay 
những gì là sắc pháp lên kết họp, nhưng giảng giải nội 
dung của pháp bởi sự phân chia thành trường họp, trạng 
thái, phận sự hay ân đức rồi chỉ ra từng điều 
(Dhammãditthãna), thì có như sau: 

“Tam tam kỉccakarane byãvatassa bhãvo 
veyyãvaccatn ” 
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“Pháp là nhân làm cho người quan tâm lo lăng trong 
mọi công việc thì gọi là phục vụ”. 

Đó là sở hữu tư đồng sanh với tâm đại thiện cùng sở 
hữu hợp làm cho người có được sự siêng năng chăm lo 
trong mọi công việc. 

Lại nữa, sự giúp đỡ làm những công việc (không phải 
liên quan tội lỗi hay phát sanh tội) khác nhau cho cha mẹ, 
thầy tổ, bà con quyến thuộc, bạn hữu. Như là con cái giúp 
đỡ cha mẹ trông nom của cải tài sản cho đến làm mọi việc 
trong nhà, không để cho các vị ấy phải lo lắng .v.v... Dù 
đó là việc làm thường tình thế gian nhưng cũng được xem 
vào thiện pháp phục vụ cả thảy. 

6. Pattidãna (Hồi hướng phước) 

Hồi hướng phước (Pattidãna) có PãỊi chú giải như 
vầy: 

“Pattabbãti patti”. 

“Pattiyã dãnarn pattidãnarn 

“Pháp bản thể nào mà người làm đã đạt được, thì pháp 
bản thể đó gọi là phước báu (patti). Đó là bố thí, trì giới, 
tu tiến đã phát sanh trong co tánh mình. Cách cho phần 
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phước mà mình đã đạt được (hay kiên tạo được) gọi là hôi 
hướng phước (Pattidãnay\ 

Như hồi hướng phần phước của mình đến cho cha mẹ, 
thầy tổ, bà con quyến thuộc luôn cho đến những chúng 
sanh đã quá vãng. 

Theo PãỊi chú giải này là trình bày theo cách nhân dụ 
(puggalãdhitthãna). Nhưng nếu ừình bày theo quan điểm 
pháp nghĩa (Dhammãdhitthãna) thì có như sau: “Pattỉm 
dadantỉ etenãtipattidãnam ” 

“Những người có tâm tốt thường cho phần phước của 
mình đã tạo được đến với người đã quá vãng, hoặc người 
còn tại tiền bằng pháp bản thể này, do đó pháp bản thể làm 
nhân của cách cho đó gọi là hồi hướng phước”. 

Đó là sở hữu tư đồng sanh với tâm đại thiện cùng sở 
hữu hợp trong lúc chú tâm hồi hướng phước. 

Hỏi rằng: Khi hồi hướng phần phước cho người khác 
như vậy thì phước đó có bị suy giảm xuống hay chăng? 

Đáp rằng: Không suy giảm một chút nào cả, mà còn có 
thêm sự tăng trưởng nữa. Sở dĩ như vậy, bởi vì cách cho 
phần phước khác với việc cho đồ vật. Như có ví dụ là có 
thêm sự tăng trưởng ấy, tợ như việc thắp một ngọn nến 
lên, sau đó đem những ngọn nến khác đến mồi thì dù có 
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đem hàng trăm, hàng ngàn cây nên khác đi nữa thì ánh 
sáng của ngọn nến đầu tiên không bị suy giảm chút nào 
cả; ngược lại ánh sáng lại được tăng trưởng lên bội phần 
từ ánh sáng của những ngọn nến ấy như thế nào thì việc 
hồi hướng phần phước cho người khác cũng chắc chắn hỗ 
trợ cho pháp thiện mình có được tăng trưởng thêm lên sau 
mỗi lần hồi hướng như thế ấy. 

7. Pattãnumodãna (Tùy hỷ phước) 

Tùy hỷ phước (Pattãnumodãna) có Pãịi chú giải như 
vầy: “Pattiyãanumodanapattãnumodanam”. 

“Sự nhìn nhận đúng đắn theo bởi sự no vui trước phần 
phước mà họ hồi hướng cho đến, gọi là tùy hỷ phước”. Đó 
là cách tùy hỷ nhận phần phước mà họ đã hồi hướng đến. 

Từ “Patti” (phước báu) trong hồi hướng phước ấy là 
bố thí, trì giới, tu tiến mà mình đã cố gắng kiến tạo rồi hồi 
hướng cho người khác. Còn từ “Patti” (phước báu) trong 
tùy hỷ phước ấy là thiện pháp mà họ hồi hướng đến cho 
mình bằng lời nói, hoặc sách vở viết giấy. 

Do đó cũng trình bày PãỊi chú giải như vầy: “Pãpĩyaíĩti 
pattì”. 
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Thiện pháp mà người khác hôi hướng cho gọi là phước 
báu (Patti). 

“Pattìm anumodanti sãdhukãram dadanti etenãti 

• • 

pattãnumodãnam ” 

Những người thường tùy hỷ phước thiện mà họ hồi 
hướng cho đến bằng cách nói lên lời “Sãdhu” bằng sự cố 
quyết hành động (sở hữu tư) nào, thì sự cố quyết hành 
động đó gọi là tùy hỷ phước. Đó là sở hữu tư (hợp với) đại 
thiện liên quan đến việc tùy hỷ phước. 

Khi suy xét về câu PãỊi chú giải đã ừình bày trên thì sẽ 
thấy được rằng sở hữu Tư hợp với một tâm đại thiện câu 
hành hỷ nào thì đó là thiện tùy hỷ phước trọn vẹn, còn sở 
hữu tư hợp với bất cứ một tâm đại thiện câu hành xả nào 

é X. • • • 

thì đó là tùy hỷ phước không được trọn vẹn. Bởi vì tâm 
trong lúc đó thiếu sự hoan hỷ no vui đối vói phước thiện 
của họ hồi hướng cho, mà chỉ tùy hỷ phước bằng cách phát 
ra lời “Sãdhu” hay “Lành thay” hay "Tốt rồi" theo ngôn 
ngữ của mình mà thôi. Do đó, cách tùy hỷ phước để được 
trở thành tùy hỷ phước trọn vẹn thì phải có tâm hoan hỷ 
no vui. Nếu tùy hỷ phước bằng tâm tương ưng trí câu hành 
hỷ thì sẽ trở thành thiện tùy hỷ phước thù thắng. 

Cách Tùy Hỷ Phần Phước Không Được Gọi Là 
Thiện Tùy Hỷ Phước Thật Sự 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


267 


Cách tùy hỷ phân phước không được gọi là thiện tùy hỷ 
phước thật sự, tức khi nhìn thấy người họ đang tạo phước 
như bố thí, trì giới, tu tiến, hoặc nhìn thấy tên thí chủ làm 
phước trên bảng công đức thì phát sanh sự hoan hỷ no vui 
dù họ không có nói lời chia phước đến mình, sự hoan hỷ 
no vui với các thiện pháp của người khác như vậy rồi nói 
lên lời tùy hỷ rằng: “Lành thay” hay “Tốt rồi”, hoặc không 
phát ra lời tùy hỷ đi nữa cũng không được gọi là thiện tùy 
hỷ phước thật sự, mà chỉ là thuận theo thôi. Đối với cách 
tùy hỷ phước được gọi là thiện tùy hỷ phước thật sự ấy, đó 
là phước thiện mà người làm nổ lực kiến tạo rồi đến nói 
hay hồi hướng cho, Cách tùy hỷ phần phước mà chủ nhân 
đến nói hay hồi hướng cho mình nghe như vậy mới được 
gọi là thiện tùy hỷ phước thật. 

Patti (Phần phước mà họ cho đến) có 2 loại: 

1. Uddissikapattv. Phần phước họ cho đến đích danh. 

2. Anuddissikapatti: Phần phước họ cho đến không đích 
danh. 

Nếu phân tích câu theo văn phạm PãỊi như sau: 

Uddissa + Ika + Patti = Uddissikapatti. 

Uddissa: Đích danh (hay có chọn lựa). Ika: Có. Patti: 
Phần phước mà họ cho đến. 

Khi gom 3 từ lại với nhau nghĩa là phần phước họ cho đến 
đích danh. 
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Na + Uddissa + Ika + Patti = Anuddissikapatti. 

Na: Không. Uddissa: Đích danh (hay có chọn lựa). Ika: 
Có. Patti: Phần phước mà họ cho đến. 

Khi gom 4 từ lại với nhau nghĩa là phần phước họ cho đến 
không đích danh (chung chung). 

Cả 2 cách hồi hướng phần phước này, người nhận được 
phần phước thuộc loại chỉ đích danh, khi đã nói lên lời tùy 
hỷ “Lành thay” thì nhận được quả phước ngay tức khắc. 
Như là nhóm ngạ quỷ quyến thuộc của đức vua Bình-sa- 
vưong (Bimbisãra) trong kiếp trước. Khi đức vua cho xây 
dựng Trúc lâm tịnh xá (VeỊuvanãrãmà) để dâng cúng cho 
Đức Phật rồi, nhưng đức vua lại không hồi hướng phần 
phước đến đích danh cho nhóm ngạ quỷ này, mà chỉ hồi 
hướng chung chung mà thôi. Do đó, nhóm ngạ quỷ này 
mới cùng nhau kêu la than khóc van xin với đức vua. Vừa 
rạng sáng, đức vua đi đến yết kiến đức Phật, khi đảnh lễ 
Ngài rồi liền bạch hỏi sự việc đã gặp đêm qua. 

Đức Phật dạy rằng đó là tiếng kêu của nhóm ngạ quỷ 
quyến thuộc đến van xin phần phước, bởi vì đức vua đã 
không hồi hướng tất cả phần phước đến đích danh nhóm 
ngạ quỷ, trong khi chúng đã cố tâm đợi chờ để nhận phần 
phước từ lâu lắm rồi. 
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Do đó, đức vua Bình-sa-vương mới chuân bị săp đặt 
làm phước lần thứ hai, sau đó đức vua hồi hướng đến đích 
danh nhóm ngạ quỷ đó. về phần nhóm ngạ quỷ khi nhận 
được phần phước hồi hướng từ đức vua Bình-sa-vương 
cho đến đích danh thì cùng nhau nói lên lời rằng “Sãdhu 
(Lành thay)”, ngay trong lúc đó quả phước trổ ngay tức 
khắc, là được thọ hưởng vật thực trị liệu cơn đói khát đau 
khổ từ rất lâu. Đây là quả báu nhận được rõ nhất từ việc 
hồi hướng phần phước đến đích danh. 

Đối với người nhận được phần phước hồi hướng không 
đến đích danh thì không nhận được quả phước liền ngay 
tức thì như người nhận được phần phước hồi hướng đến 
đích danh. Nhưng dù như thế nào đi nữa thì quả báo của 
việc tùy hỷ phần phước thuộc loại hồi hướng phước không 
đến đích danh của nhóm ngạ quỷ đó cũng không biến mất 
đi đâu cả, sau khi nhận được phần phước thuộc loại hồi 
hướng phước đến đích danh ở thời điểm nào thì ngay lúc 
đó cách tùy hỷ phước thuộc loại không đến đích danh cũng 
hồ trợ vun bồi cho cách tùy hỷ phước thuộc loại hồi hướng 
đến đích danh có được mãnh lực càng vững chắc liền ngay 
lúc đó. 

Theo như đã nêu trên, có ý muốn nói đến người đã quá 
vãng tái sanh làm loại ngạ quỷ Paradattupajĩvika, 
Vinipãtikãsurã và một nhóm nữa là ngạ quỷ Vemãnika (là 
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một nhóm chư thiên bậc thâp trong cõi Tứ đại thiên vương) 
mà thôi. 

Đối với người nhân loại với nhau cũng có sự tùy hỷ 
phần phước thuộc loại hồi hướng phần phước đến đích 
danh, hay hồi hướng phước không đến đích danh như trên. 
Nhưng quả nhận được không phải là đồ đạc, vàng bạc, vật 
thực, trú xứ giống như loài ngạ quỷ nhận được mà chỉ là 
nhận được quả là sự hân hoan vừa lòng, không nóng nảy, 
sắc mặt tươi tỉnh trong sáng không mê muội. 


Cách hôi hướng phân phước thuộc loại đên đích 
danh: “Idam me puũũam mãtãpitu 

ãcariyanatimittasamũhãnatn demỉ”. 

Xin hồi hướng phần phước có được từ việc bố thí, trì 
giới, tu tiến của tôi đến với cha mẹ, thầy tổ, quyến thuộc, 
bạn bè đã quá vãng, hoặc đang tại tiền. 


Cách hôi hướng phân phước thuộc loại không đên 
đích danh: “Idaỉn me puũũatn sabbasattãnam demỉ”. 

Xin hồi hướng phần phước có được từ việc bố thí, trì 
giới, tu tiến của tôi đến với tất cả các chúng sanh. 
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Chuyện vê một ngạ quỷ nữ 

Trong thành Kosambi, có chàng thanh niên tên là 
ưttara, chàng Uttara này rất cung kính, và có đức tin trong 
sạch với trưởng lão Mahãkaccãyana, nên chàng sắp xếp 
cất một am thất dâng cho trưởng lão này, và đồng thời 
hằng ngày chuẩn bị vật thực cúng dường trưởng lão. 

Phía mẹ của thanh niên Uttara lại là người rất hà tiện 
hỏn xẻn, khi thấy con trai xây cất am thất, và thường cúng 
dường vật thực cho trưởng lão như thế, cũng phát sanh sự 
không hài lòng. Đen một hôm, bà đã nói lời nguyền rủa 
rằng: “Vật thực nào đã dâng cho trưởng lão ấy, từ đây về 
sau xin cho vật thực này hãy trở thành máu, để làm vật 
thực cho vị ấy đi”. 

Khi chàng thanh niên Uttara kiến tạo xong am thất, thì 
cũng chuẩn bị việc khánh thành tịnh thất ấy. Trong lễ 
khánh thành am thất này, Uttara có sự ý muốn lấy lông 
(đuôi) chim công kết lại thành hình quạt để trang hoàng 
hưong thất cho đẹp mắt, rồi dâng đến trưởng lão. Mọi việc 
mà thanh niên Uttara đã làm, mẹ chẳng hề có một tí nào 
hài lòng, nhưng khi thanh niên muốn có đuôi chim công 
để trang hoàng am thất được đẹp mắt, thì bà có đồng quan 
điểm, và tùy hỷ hân hoan với điều này. Khi chết đi, bà tái 
sanh thành ngạ quỷ, nhưng do năng lực pháp thiện mà bà 
tùy hỷ trong việc cúng dường lông đuôi chim công đến 
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trưởng lão Mahã Kaccãyana, cũng làm cho nữ ngạ quỷ có 
được mái tóc dài mượt bồng bềnh, có màu đen bóng. 
Nhưng do mãnh lực của lời nói nguyền rủa độc ác rằng: 
“Vật thực nào được dâng đến trưởng lão, vật thực ấy hãy 
trở thành máu”. Vì thế, khi nữ ngạ quỷ ấy phát sanh sự 
khát nước, cũng đến sông Hằng để tìm nước uống, Khi đã 
đến bờ sông thì nước sông Hằng đã biến thành máu. 

Một hôm nọ, nữ ngạ quỷ gặp được trưởng lão 
Kaốkhãrevata ở một noi bờ sông Hằng ấy, nàng liền xin 
nước uống với trưởng lão, khi trưởng lão nghe ngạ quỷ nữ 
ấy xin nước, bèn bảo rằng: 

- Nước trong sông Hằng có ở đây, nguyên nhân nào mà 
không uống lại đến xin nước noi ta? 

Ngạ quỷ nữ đáp rằng: 

- Bạch ngài! Nước trong sông Hằng không có đâu, chỉ 
toàn là máu thôi. 

Nghe nữ ngạ quỷ nói thế trưởng lão Kaốkhãrevata phát 
sanh nghi hoặc, bởi vì chính ngài cũng thấy nước đầy sông, 
nhưng tại sao nữ ngạ quỷ lại nói rằng là máu nhỉ. Nên hỏi 
nữ ngạ quỷ ấy rằng: 

- ở kiếp sống trước ngưoi đã hành ác nghiệp gì, mà nay 
lại thấy nước sông Hằng toàn là máu vậy? 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


273 


Nữ ngạ quỷ đáp: 

- Trong kiếp trước, tôi đã nguyền rủa rằng: “Vật thực nào 
đã cúng dường đến trưởng lão, từ nay trở về sau những 
vật thực ấy hãy trở thành máu”. Cho nên giờ đây, tôi 
thấy nước của sông toàn là máu. Xin Ngài hãy thương 
tưởng đến tôi, lấy nước cho tôi uống một chút để tôi đỡ 
khát đi. 

Ngài trưởng lão đáp rằng: 

- Vậy thì ta sẽ tìm nước giúp cho ngươi. 

Sau khi đã hứa giúp nữ ngạ quỷ ấy, Ngài suy xét rằng: 
“Nếu lấy nước sông cho nữ ngạ quỷ ấy một cách trực tiếp, 
thì nàng ta cũng không thể thọ dụng theo sự cần dùng, do 
mãnh lực nghiệp bất thiện đã tạo tác. Do đó, trưởng lão 
nghĩ rằng: “Ta phải đi khất thực, sau khi ta đã nhận được 
vật thực, ta sẽ dâng đến chư Phíc-khú tăng, rồi rưới nước 
hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho nữ ngạ quỷ. Khi 
nữ ngạ quỷ nói lời tùy hỷ “Sãdhu” thì sẽ uống nước được 
theo như ý muốn”. 

Trưởng lão suy nghĩ như thế rồi liền đi khất thực, khi 
được vật thực rồi, Ngài mang vật thực cùng nước uống 
dâng đến chư Phíc-khú tăng, rồi rải nước hồi hướng đến 
cho nàng ngạ quỷ ấy. 
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Nói vê nữ ngạ quỷ, khi đã nhận được phân phước từ nơi 
vị trưởng lão, nàng phát lên lời tùy hỷ “Sãdhu”. Khi nàng 
nói lời tùy hỷ “Sãdhu Sãdhu” nhiều lần, bởi mãnh lực từ 
lời tùy hỷ “Sãdhu” của nàng, nàng cũng thoát khỏi kiếp 
sống ngạ quỷ và tái sanh về cõi Tứ Đại Thiên Vương, có 
cả thiên cung và vật thực cõi trời phát sanh. Khi nhận được 
quả báo thiên sản như thế, cũng đi xuống gặp trưởng lão 
để trình bày cho trưởng lão biết rằng là mình đã nhận được 
quả an lạc rồi, đã thoát khỏi kiếp sống khổ ách. (Câu 
chuyện này trích trong Petavatthu PãỊi và atthakathã) 

8. Dhammasavana (Thính Pháp) 

Thính pháp (Dhammasavana) có PãỊi chú giải như 
vầy: ‘‘‘‘Dhammatn sunanti etenãtỉ dhammasavanam”. 

Người lắng nghe Pháp bằng một pháp bản thể nào, pháp 
bản thể ấy làm nhân cho việc lắng nghe Pháp đó gọi là 
thính pháp. 

Đó là sở hữu tư hợp với tâm đại thiện đồng sanh với sở 
hữu có tác ý khéo làm chánh. 

Người nghe giảng dạy về những môn học khác (không 
phải là môn học bất chánh có tội lỗi) của thế gian cũng 
được gọi là thiện nghe pháp như nhau. 
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Do đó, Ngài giáo thọ sư sớ giải Vibhãvinĩtĩkã cũng trình 
bày rằng: “Niravajjavijjãdisavanacetanãpi ettheva 
sangayhati” 

“Sự chú tâm nghe giảng dạy những môn học khác nhau 
không sai lỗi (mà những môn học ấy không sai pháp, 
không phát sanh tội) cũng được gom vào nhóm pháp thiện 
nghe pháp cả thảy”. 

Lại nữa, cách nghe pháp này có 2 loại như là: 

Cách nghe pháp mà người nghe có sự nhắn nhủ trong 
tâm rằng: “Khi ta thường xuyên nghe pháp thì sẽ được mọi 
người khen ngợi, tán thán cho rằng ta là người có tâm lành 
và đức tin chon chánh”. Cách nghe pháp này thường cho 
quả nhỏ nhoi và có ân đức thấp kém. 

Còn đối với cách nghe pháp mà tự nhủ trong tâm rằng: 
“Cách nghe pháp này là điều tốt làm cho tâm nhu mì, có 
trí tuệ ghi nhớ biết được tội, phước, thiện, ác, lợi ích, 
không lợi ích, làm cho tâm hoan hỷ no vui, trong sáng, 
phát sanh tâm từ, tâm bi với vị pháp sư, vị thầy giảng dạy, 
làm cho từ bỏ, xa lìa thói quen xấu”. 

Cách nghe pháp mà có sự tự nhủ như vậy thì trổ quả 
được thù thắng, ân đức thù thắng, được xem là pháp thiện 
nghe pháp thật sự. 
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Do đó, ngài giáo thọ sư Mahãbuddhaghosa đã ừình bày 
trong chú giải Atthasãlinĩ rằng: “Eko suụanto ‘iti mam 
saddhoti jãnissantrti sunãti, tam na mahapphalam. Eko 
‘evatn me mahapphalatn bhavissatrti hỉtapharaụena 
muducittena dhammatn sunãti, idatn ‘savanamayatn 
puiinakiriyavatthu ’ nãma. ” 

“Một người nào nghe pháp mà nhủ rằng: “Mọi người sẽ 
hiểu rằng mình là người thích nghe pháp, có đức tin chon 
chánh”. Cách nghe pháp có sự suy tính như vậy thường 
cho quả ích ỏi nhỏ nhoi”. 

“Một người nào nghe pháp mà nhủ rằng: “Việc nghe 
pháp sẽ trổ quả thù thắng, có ân đức cao thượng đến ta, sẽ 
là lợi ích rộng lớn cho ta và tâm ta sẽ nhu mì có tâm từ độ 
lượng đến người thuyết pháp”. Cách nghe pháp có nhận 
thức đồng thời với trạng thái của tâm như vậy, cách nghe 
pháp như vậy được gọi là phúc hành tông (hay nền tảng 
của hành động phước thiện) thuộc loại nghe pháp một cách 
đúng đắn. 

Thính pháp thành (Dhammasavanamãya), ân đức 
thành tựu từ việc nghe pháp'*^, thường có những ân đức 
sau: 

1. Nghe những điều chưa từng nghe iẬssutam sunãti). 


Aủguttaranikaya - Pancaka. (Tăng chi - 5 chi). 
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2. Điêu đã được nghe thì lại càng làm cho hiêu rõ hơn 
{SutaĩỴi pariyodapeti). 

3. Giải quyết được những điều nghi vấn {Kaủkham 
vihanati). 

4. Làm cho tri kiến đúng đắn (Ditthim ujukarotỉ). 

5. Làm cho tâm trở nên thanh lương trong sáng 
{Cittamassa pasĩdati). 

9. Dhammadesanã (Thuyếtpháp) 

Thuyết pháp (Dhammadesanã) có PãỊi chú giải như 
vầy: “Dhammam desenti etãyãti dhammadesanã”. 

“Người hằng thuyết giảng dạy học giáo pháp bởi pháp 
bản thể nào, thì pháp bản thể ấy làm nhân cho việc thuyết 
giảng dạy học giáo pháp ấy gọi là thuyết pháp”. 

Đó là sở hữu tư hợp với tâm đại thiện đồng sanh với sở 
hữu có như lý tác ý hay tác ý tinh vi (Yonisomanasikãra) 
làm chánh. 

Việc giảng dạy những môn học hay kỹ nghệ khác nhau 
(không làm phát sanh tội) không sai pháp. Như là giảng 
dạy về lãnh vực địa lý học, sử học, y học, nông nghiệp, 
một số lãnh vực này cũng được xếp vào pháp thiện thuyết 
pháp. Do đó, ngài giáo thọ sư Vibhãvanitĩkã cũng trình 
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bày răng: “Niravajjavijjadiupadisanacetanapi ettheva 
sangaham gacchati”. 

“Sự cố quyết hành động (tư) làm nhân cho việc giảng 
dạy hướng dẫn những kỹ nghệ không sai lỗi (đúng pháp) 
cũng gom vào sự thuyết pháp đặng”. 

Có 3 loại môn học kỹ nghệ không sai lỗi là: 

1 . Sippãyatanavịịã: Kỹ nghệ cởi voi, cởi ngựa và lái xe. 

2. Kammãyatanavijã: Kỹ nghệ nông nghiệp, thương 
mại, thủ công v.v... 

3. Vijjãthãnavijã: Kỹ nghệ chiêm tinh học, thiên văn 
học, y học, huyền bí học. 

Việc giảng dạy hướng dẫn cả 3 kỹ nghệ như đã nêu trên 
đây, chư Phíc-khú, Sa-di không được giảng dạy hướng 
dẫn. Nếu hướng dẫn chỉ dạy thì có tội, vì không phải là 
phận sự về học pháp (Ganthadhurà) và phận sự về hành 
pháp (Vipassanãdhurà). Đây chỉ là nghề không sai lỗi đối 
với cư sĩ mà thôi. Do đó, Phíc-khú, Sa-di phải tránh xa 
việc hướng dẫn chỉ dạy các kỹ nghệ này. 
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Ngũ điều pháp 

(hay chi phần của người làm giảng sư) 

1. Anupubbĩkatharn : Thuyết theo trình tự, tức trình bày 
nền tảng pháp, hay ý nghĩa môn học theo tuần tự từ 
dễ đến khó, có nhân quả liên quan với nhau theo thứ 
lớp. 

2. Pariyãyadassãvĩ: Chỉ rõ lý do, nguyên nhân cho dễ 
hiểu, tức hướng dẫn cho hiểu rõ từng khía cạnh, 
từng quan điểm bằng cách phân giải nội dung, thay 
đổi phương cách theo hướng khác nhau. 

3. Anudayatarn patica: Thuyết pháp bằng tâm từ, tức 
dạy cho họ với tâm từ, mong những điều lợi ích đến 
cho họ. 

4. Na ãmisantato: Không thuyết pháp vì vật chất, tức 
dạy cho họ không phải vì mong lợi lộc, hay lợi ích 
đáp trả. 

5. Attãnanca paranca anupahacca: Thuyết pháp 
không đụng chạm mình với người khác, tức là theo 
giáo trình, theo nội dung bài học với mục đích trình 
bày ý nghĩa, trình bày pháp, chứ không phải tự nâng 
mình hay đè (châm biếm) người khác. 


Aủguttaranikaya - Pancaka (Tăng chi - 5 chi). 
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Ân đức ít hay nhiều của pháp thiện thuyết pháp 

Pháp thiện thuyết pháp có ân đức rộng lớn ấy là: Người 
thuyết pháp bằng tâm trong sạch, vì không mong cầu đến 
lợi lộc, tán thán, địa vị, danh vọng chi cả, mà chỉ mong 
muốn cho người nghe được lợi lạc mà thôi. Cách thuyết 
pháp này được xếp vào pháp thiện thuyết pháp chon 
chánh, và có nhiều quả báo rộng lớn. 

Còn pháp thiện thuyết pháp có ân đức nhỏ nhoi ấy là: 
Người thuyết pháp vói tâm không trong sạch do say mê 
mong cầu đến lợi lộc, tán thán, địa vị, danh vọng, và đồng 
thời tâm tư cũng muốn sẽ làm cho người khác biết rằng ta 
là pháp sư, thầy giáo thọ. Cách thuyết pháp này được xếp 
vào thiện thuyết pháp không chon chánh, có quả báo nhỏ 
nhoi. 

Hơn nữa, người thuyết pháp với tâm không trong sạch 
ấy, khi đang thuyết pháp, nếu như sanh khởi tâm trong 
sạch ở một lúc nào đó, tức không mong cầu đến lợi lộc, 
tán thán, địa vị, danh vọng mà chỉ mong muốn cho người 
nghe được lợi ích. Do đó, cách thuyết pháp trong lúc đó là 
pháp thiện thuyết pháp chon chánh và được nhiều quả lợi 
ích lớn lao. 
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Như Ngài giáo thọ sư Mahãbuddhaghosa đã trình bày 
trong chú giải Atthasãlinĩ rằng: “Eko ‘evam mam 
dhammakathikoti mam jãnissantrti icchãya thatvã 
lãbhagaruko hutvã deseti, tam na mahapphalam”. 
Nghĩa: Một người thuyết pháp với tâm không trong sạch, 
bởi do tự nhủ trong tâm rằng mọi người sẽ biết đến mình 
là vị pháp sư, đồng thời mong cầu lợi lộc, thì cách thuyết 
pháp như vậy có ân đức (quả báo) nhỏ nhoi không quảng 
đại. 


“Eko attano pagunatn dhammatn apaccãsĩsamãno 
vimuttãyatanasĩsena paresatn deseti, idatn 
‘desanãmayatn puiinakiriyavatthu’ nãma”. Nghĩa: Một 
người nào thuyết pháp đến quần chúng với sự thông suốt 
khéo rành của mình mà không có sự mong cầu lợi lộc chi 
cả. Chỉ mong ước một điều thành tựu quả vị vô sanh. Cách 
thuyết pháp như vậy được gọi là phúc hành tông thành tựu 
do thuyết pháp thành. 

- Lãbha nghĩa là phẩm vật mà họ sắp đặt cúng dường. 

- Sakkãra nghĩa là nhận được sự cung kính tôn sùng. 

- Yasa nghĩa là tùy chúng hoặc đệ tử. 

- Siloka nghĩa là địa vị danh tiếng. 
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10. Dỉtthujukamma (Kiên thị hay thây đúng) 

Kiến thị (Ditthujukamma) có PãỊi chú giải như vầy: 

^^Ditthiyã uịukaranam ditthụịukammam'” 

• • ^ ơ • • •• «/ • 

“Làm cho tri kiến được chính chắn gọi là kiến thị". 

Đó là ừí biết về nghiệp quả (kammassakatãnãna) đồng 
sanh với tư thiện. 

Từ PãỊi “Ditthujukamma” (Kiến thị, hay thấy đúng) 
là tên gọi của trí biết về nghiệp quả. Như ngài trưởng lão 
Ãnanda đã trình bày trong Kamãvacarakusalapada của 
Mũlatĩkã rằng: “Kammassakatãỉiãnam 

ditthụịukammam'”. 

Trí biết về nghiệp quả, tức là trí biết rằng tất cả chúng 
sanh có quyền hạn (hay trách nhiệm) trong hành động 
thiện lẫn bất thiện của mình. Còn tài sản, vàng bạc, cha, 
mẹ, chồng, vợ, con cái không phải là quyền hạn (hay trách 
nhiệm) thật sự của tất cả chúng sanh, bởi vì không mang 
theo sát chúng sanh trong những kiếp khác; đừng nói là sẽ 
mang đi theo ở những kiếp khác mà thậm chí ngay trong 
kiếp hiện tại cũng vẫn không có quyền hạn chắc chắn, vì 
còn các mối nguy hiểm khác đến đe dọa chiếm đoạt tranh 
giành đi mất. Sự nhìn nhận thấy rằng tất cả chúng sanh là 
chủ nhân có quyền hạn ừong hành động (nghiệp) của mình 
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mà không ai có thê đên chiêm đoạt, như vậy được gọi là 
kiến thị. 

Nhưng trong phần nhóm nghiệp bốn loại 
{Kammacatukka) đã trình bày đến những sở hữu tư khác 
nhau là bản thể của nghiệp. Cho nên sở hữu tư đồng sanh 
vói trí biết về nghiệp và quả của nghiệp, tức sở hữu trí liên 
hệ đến cách nhìn nhận rằng tất cả chúng sanh chắc chắn 
diễn tiến theo nghiệp mà mình đã tạo cũng được gọi là kiến 
thị. Thật ra, trí biết về nghiệp quả sanh lên mà trừ ra sở 
hữu tư chắc chắn không có xảy ra. Do đó, khi đã nói đến 
trí biết về nghiệp quả thì đó cũng đã là kiến thị (thấy đúng), 
thì xem như đã đề cập đến sở hữu tư. Đây là diễn tiến theo 
cách Avinãbhãvanaya, tức là cách khi trình bày đến điều 
thứ nhất cũng đồng nghĩa với việc thành tựu một điều khác 
nữa, bởi vì không thể tách rời nhau. 

Pãịi chú giải của từ ^^Kammassakatãnãna” (trí biết về 
nghiệp quả) như vầy: “Kammam sakatn yesanti 
kammassakã”. Nghĩa: “Nghiệp là quyền sở hữu của mình 
có với tất cả chúng sanh. Do đó, tất cả chúng sanh cũng 
được gọi là kammassaka”. Đó là tất cả chúng sanh. 

'^^Kammassakãnam bhãvo kammassakatã”. Nghĩa: 
“Đời sống của tất cả chúng sanh có nghiệp là quyền sở hữu 
của mình, nên gọi là kammassakatã. Đó là đời sống của tất 
cả chúng sanh 
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“Kammassakata iianam kammassakataiíanam ” 

• • 

Nghĩa: “Sự hiểu hiết khéo rành đời sống của chúng sanh 
có nghiệp là sở hữu của mình, gọi là kammassakatãnãna 
(Trí biết về nghiệp quả). Đó là sở hữu trí tuệ. 

Có một PãỊi chú giải khác nữa là: 

“Attano paccayehi ujum karĩyaũti ụịukammam ”, 

“Ditthỉ eva ụịukammam diưhuịukammam 

• • «/ •••«/ • 

Nghĩa: “Pháp bản thể nào bị duyên của mình làm cho chon 
chánh, pháp bản thể đó gọi là ujukamma (cải chánh)”. 

“Tri kiến là pháp được làm cho đúng đắn, gọi là 
ditthuj ukamma. ’ ’ 

Từ “Kiến” {ditthĩ) ở đây có ý muốn nói đến trí tuệ là 
pháp bản thể biết theo bản chất thật, đó là trí biết về nghiệp 
{Kammassakatãnãna). 

“Attano paccayehi”. Pháp bản thể là duyên của mình, 
có nghĩa là pháp làm duyên của trí biết về nghiệp. 
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Pháp Làm Duyên Cho Trí Hiểu Biết về Nghiệp Có 

3 Loại: 

1 . Trí văn (Sutamayapannã): Tuệ phát sanh từ việc nghiên 
cứu học tập là nhân, là duyên cho phát sanh trí biết về 
nghiệp. 

2. Trí tư (Cintãmayapannã): Tuệ phát sanh từ việc tư duy, 
suy xét đời sống của tất cả chúng sanh do sự có bệnh, 
không có bệnh, thông minh, ngu dốt, an lạc, khổ đau, 
trường thọ, yểu thọ, giàu sang, nghèo hèn v.v... là nhân, 
là duyên cho phát sanh trí hiểu biết về nghiệp. 

3. Trí tu (Bhãvanãmayapannã): Tuệ phát sanh từ việc tu 
tiến minh sát làm nhân, làm duyên hồ trợ cho trí hiểu 
biết về nghiệp phát sanh. 

Trong câu PãỊi chú giải thứ 2 này thì tuệ được chia 
thành 2 loại: 

é 

1. Tuệ thuộc về nhân, đó là 3 loại tuệ đã trình bày phía 
trên. 

2. Tuệ thuộc về quả, đó là trí hiểu biết về nghiệp 
{Kammassakatãnãnà). 

Chính do nhân này, cho dù tất cả chúng sanh chưa trừ 
bỏ được thân kiến (cách chấp thủ 5 uẩn là ta). Nhưng khi 
có cái nhìn đúng đắn về 10 điều chánh kiến 
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(Dasavatthukasammãditthi) một cách trọn vẹn thì cũng 
được gọi là trí hiểu biết về nghiệp được thành tựu là pháp 
thiện kiến thị phát sanh. 


10 Điều Chánh Kiến (Dasavatthukasammãditthi) 

1. Atthỉ dinnam : Có sự nhìn nhận rằng làm phước nhận 
được quả báo tốt đẹp, có lợi ích. 

2. Atthi yittham: Có sự nhìn nhận rằng những sự cúng 
dường nhận được quả báo tốt đẹp, có lợi ích. 

3. Atthỉ hutam: Có sự nhìn nhận rằng các việc thỉnh mời 
tiếp rước nhận được quả báo tốt đẹp, có lợi ích. 

4. Atthỉ sukatadukkatãnam kammãnam phalam vipãko: 
Có sự nhìn nhận rằng các việc thiện lẫn bất thiện cũng 
đều nhận được quả báo tốt đẹp, hay đau khổ dù trực tiếp 
hay gián tiếp. 

5. Atthi ayatn loko: Có sự nhìn nhận rằng có đời này, tức 
người đang sống trong hiện tại đây, cái mà được gọi là 
kiếp này chắc chắn là có vì có sự tái tục trở lại nữa. 

6. Atthỉ paro loko: Có sự nhìn nhận rằng có đời sau, tức 
có đời vị lai kế tiếp từ đời hiện tại này bởi vì khi chết 
rồi sẽ tái tục trở lại nữa. 
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7. Atthi mata: Có sự nhìn nhận răng đôi xử tôt hoặc xâu 
đối với mẹ cũng sẽ thọ nhận được quả báo ở vị lai. 

8. Atthipitã: Có sự nhìn nhận rằng đối xử tốt hoặc xấu với 
cha cũng sẽ nhận được quả báo ở vị lai. 

9. Atthi sattã opapãtikã: Có sự nhìn nhận rằng có chúng 
sanh thuộc loại hóa sanh, nghĩa là có chúng sanh địa 
ngục, ngạ quỷ, chư thiên, phạm thiên như thật. 

10. Atthi loke samaụabrahmaụã sammaggatã 
samãpatipannã, ye imaiỉca lokatn paranca lokam 
sayam abhìnnã saccikatvãpavedenti: Có sự nhìn nhận 
rằng có Sa-môn, Bà-la-môn tự mình biết rõ đời này đời 
sau, rồi có thể hướng dẫn chỉ dạy cho biết được. Có Sa- 
môn, Bà-la-môn hành trì chon chánh. 

(Nghĩa là có người tu tiến chỉ tịnh, minh sát thành tựu 
thiền định, đạo quả và có người xuất gia thực hành chon 
chánh, tất cả là lời nói chân thật chứ không phải thực hành 
đó chỉ để tìm kế sinh nhai). 

10 điều chánh kiến như đã trình bày trên ví như cục đá 
mài dùng để mài thử, kiểm tra chất vàng thật hay giả. Và 
dùng nước A-xít nhiểu vào thử xem bạc, vàng y, vàng tây 
là thật, hay không thật bao nhiêu như thế nào; thì 10 điều 
chánh kiến cũng ví như dụng cụ đo lường, kiểm tra chứng 
minh tri kiến của mình rằng có thật đúng đắn trọn vẹn hết 
chưa, như thế ấy. Do đó, nếu thấy tri kiến đúng đắn trọn 
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vẹn hêt cả theo như 10 điêu chánh kiên đã ừình bày trên 
thì nên hiểu rằng sự nhìn nhận như vậy là cải chánh tri kiến 
(hay là kiến thị). 

Nếu nhu cách nhìn nhận ấy vẫn chưa thấy đủ cả 10 điều 
chánh kiến mà chỉ được 2 hoặc 3 điều thì chưa được xem 
là cải chánh tri kiến (tức sự thấy đúng đắn). Bởi vì hầu như 
người ta không có sự suy xét thâm sâu tinh tế là bao nhiêu, 
nếu có sự nhìn nhận đúng đi chăng nữa cũng chỉ giới hạn 
trong điều 1, 2, 3 đó thôi, là thuộc dạng tri kiến bên ngoài. 
Từ điều thứ 4 trở đi hẳn là nghĩ chưa tới, nhìn không thấy. 

Trong điều thứ 1, 2, 3 ấy cho dù là đã có sự nhìn nhận 
chính chắn, nhưng sự nhìn nhận đúng đắn đó chỉ là thấy 
việc làm phước, cúng dường, cung kỉnh, tiếp đãi được quả 
báo có lợi ích (trước mắt). Bởi vì làm cho mình được hãnh 
diện, thương mến, tôn trọng, tán thán trong xã hội và tạo 
mối quan hệ cho nghề nghiệp được suông sẻ thuận lợi; đây 
là hiện báo quả, tức quả nhận được trong kiếp này 
{Dỉtthadhammavedanĩyaphala). Đối với sanh báo quả, tức 
là quả sẽ nhận được trong kiếp sau 
ỢJppajjavedanĩyaphala) và hậu báo quả, tức quả nhận 
được kể từ kiếp thứ 3 trở đi cho đến khi Níp-bàn 
(Aparãpariyavedanĩyaphala) còn không thể suy nghĩ đến 
được, chứ nói chi đến những điều khác. Dù cho sự nhìn 
nhận đúng đắn chỉ trong điều 1-2-3 ấy, khi nói với nhau 
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cho đúng theo phân chánh yêu của 10 điêu chánh kiên một 
cách thật sự thì cũng vẫn chưa đúng nguyên phần mà chỉ 
đúng một phần thôi. Bởi vì những người này không có trí 
văn, trí tư thành tựu từ việc học tập nghiên cứu về pháp 
học, hay cũng không có trí tu thành tựu từ việc tu tiến quán 
minh sát nghiệp xứ ừong pháp hành được đúng đắn. 

Do đó, người tại gia, hoặc bậc xuất gia biết, hay không 
biết về kiến thức thế gian đi chăng nữa. Nhưng nếu tri kiến 
mình chưa đúng theo phần chánh yếu của 10 điều chánh 
kiến thì nên nỗ lực cố gắng học tập về pháp học, hay pháp 
hành cho đúng đắn. Hầu mong chỉnh đốn, bổ sung tri kiến 
của mình cho đầy đủ theo phần chánh của 10 điều chánh 
kiến như đã ừình bày. Bởi vì người đã có tri kiến đúng đắn 
theo phần chánh của 10 điều chánh kiến một cách trọn vẹn 
thì người ấy sẽ không hối tiếc khi được sanh làm người, 
và gặp Phật giáo, và còn xứng đáng được gọi là phật tử 
thật sự đúng nghĩa. Đây cũng là thành quả lợi ích, và cũng 
là chỗ hân hoan đáng tin cậy để diễn ra trong kiếp lai sinh 
của mình. 

Lại nữa, người có sự nhìn nhận đúng đắn theo phần 
chánh yếu của 10 điều chánh kiến một cách ừòn đủ cả 10 
thì xem như ữí biết về nghiệp đã phát sanh đến người đó. 
Do đó, hành động bố thí, trì giới, tu tiến của người đó hằng 
được quả phước ân đức rộng lớn không có gì có thể so 
sánh được. Tợ như trồng hạt giống Bồ-đề mọc lên thành 
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cây đại thọ Bô-đê. Đôi lập với hành động bô thí, trì giới, 
tu tiến của người không có trí hiểu biết về nghiệp thì quả 
phước ân đức ít ỏi nhỏ nhoi, tợ như cây đại thọ Bồ-đề chỉ 
cho thành quả là hạt giống. 


Do đó, Ngài giáo thọ sư Mahãbuddhaghosa cũng diên 
giải lợi ích của trí hiểu biết về nghiệp trong 

Catukkaniddesavaọọanã, chú giải Sammohavinodanĩ 
rằng: “Imasmim kammassakatanãụe thatvã bahum 
dãnam datvã sĩlam pũretvã uposatham samãdiyitvã 
sukhena sukham sampattiyã sampattim anubhavitvã 
nibbãnaỉn pattãnam gananaparicchedo natthì”. 

Nghĩa: “Chắc chắn không có sự kiện xác định tính được 
số lượng người Níp-bàn, sau khi họ được thọ hưởng tài 
sản an lạc rất nhiều theo tuần tự liên tiếp nhau, bởi nương 
nhờ sự an trú trong trí hiểu biết về nghiệp một cách vững 
chắc rồi làm phước nhiều lần, thu thúc giữ gìn ngũ giới 
không cho bị đứt đoạn, nguyện thọ trì bát quan trai giới 

r 
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Pháp Bản Thể Của Kiến Thị Hay (Cải Chánh Tri 
Kiến) Trong Ba Giai Đoạn Của Tư 

1. Kiến thị trong giai đoạn tư tiền (pubbacetanã), đó là 8 
tâm đại thiện. 

é • 

2. Kiến thị trong giai đoạn tư hiện (muncacetanã), đó là 4 
tâm đại thiện tương ưng trí. 

3. Kiến thị trong giai đoạn tư hậu (aparacetanã), đó là 8 
tâm đại thiện. 

é • 

Giải rằng: Người chưa có tri kiến chưa đúng đắn theo 
Phật giáo thì trong những vấn đề như sanh và tử; nơi thọ 
khổ như địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la; nơi hưởng thụ an lạc 
như 6 tầng trời dục giới. Nhân loại chết đi rồi tái tục làm 
bàng sanh cũng có, sanh lại làm người cũng có. Bàng sanh 
chết rồi tái tục lại làm người cũng có, sanh lại làm bàng 
sanh cũng có. Sau đó nghĩ ngợi, tư duy cảm thấy rằng tri 
kiến nhìn nhận của mình chưa đúng đắn, không đúng theo 
quan điểm Phật giáo, vì vậy mình nên học tập về sự diễn 
biến của thân tâm để chỉnh đốn trau dồi tri kiến của mình 
cho đúng theo Phật giáo. Việc suy xét, cảm nhận như vậy 
gọi là cải chánh tri kiến (kiến thị) trong giai đoạn tư tiền. 

Khi nhìn nhận xác định như vậy rồi thì bắt đầu học tập, 
nghiên cứu về sự diễn tiến của vật có mạng quyền và 
không có mạng quyền trong điều pháp chánh yếu chỉ liên 
hệ đến vấn đề ấy. Sự học tập dần dần tiến bộ như thế nào 
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thì sự hiểu biết càng tăng trưởng theo tuần tự như thế ấy, 
cho đến khi nhận được sự hiểu biết rõ ràng về vấn đề sanh 
và tử, tái tục, địa ngục, cõi trời v.v... là có thật ra sao, như 
thế nào một cách đầy đủ. Chính sự nhìn nhận rõ ràng sáng 
tỏ như vậy là cải chánh tri kiến trong giai đoạn tư hiện. 

Sau khi gặt hái được tri kiến đúng đắn ngay thẳng từ 
việc học tập, chuyên cần thì mới suy xét đến sự diễn tiến 
của mình rằng: “Trước đó ta có nhiều sự nhìn nhận sai lầm 
khác nhau, giờ đây ta đã làm cho sự nhìn nhận (tri kiến) 
của mình được tốt hơn, đúng theo lời dạy trong Phật giáo”. 
Chính sự suy xét như vậy, là cải chánh tri kiến trong giai 
đoạn tư hậu. 

Do đó, Ngài giáo thọ sư Mãhabuddhaghosa cũng trình 
bày kệ ngôn phúc hành tông (Punnakiriyãvatthãdikathã) 
trong Chú giải Atthasãlinĩ rằng: 

1 . “Ditthim Uĩukam karỉssamĩtì cintentopỉ tesam yeva 

atthãnam aũhatarena cintetr^^. 

• • • 

“Người nhận thức rằng mình sẽ làm cho tri kiến của 
mình đúng đắn, ngay thẳng theo nền tảng của Phật giáo, 
sự nhận thức như vậy cũng là với 1 trong 8 tâm đại 
thiện” (cải chánh tri kiến ừong giai đoạn tư tiền). 


^^‘Ditthim ụịukam karissarm’ti cintentopi tesamyeva annatarena cinteti’. (Atthasalini) 
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2. “DiỊỊhim ụịukam karontì pana catunnam 

• ••«/• MT • 

iiãnasampayuưãnam annatarena karoti’**^. 

“Còn người làm cho nhận thức của mình được đúng 
đắn bởi sự chuyên tâm học pháp, và hành pháp ấy là 1 
trong 4 tâm đại thiện tương ưng trí” (cải chánh tri kiến 
trong giai đoạn tư hiện). 

3. “Diưhim me uịukã katãtì paccavekkhanto atthãnam 
annatarena paccavekkhatì”. 

“Người có sự suy xét trong nhận thức của mình rằng: 
Ta đã làm cho sự nhìn nhận (tri kiến) được đúng đắn, 
việc suy xét của người này là cách suy xét bằng 1 trong 
8 tâm đại thiện” (cải chánh tri kiến trong giai đoạn tư 
hậu). 


^^‘Ditthim ujukam karíssãmĩ’ti cintentopi tesamyeva annatarena cinteti, ujum karonto 
pana catunnam nãnasampayuttãnam annatarena karoti, ‘ditthi me ujukã katã’ti 
paccavekkhanto atthannam annatarena paccavekkhati’. (Atthasãlinĩ) 
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Tóm Lược Thập Phúc Hành Tông (Nền Tảng Của 

Hành Động Phước Thiện) Vào Trong Bố Thí - Trì 
Giói - Tu Tiến Kèm Theo Lòi Giải Thích. 

Trong 10 điều nền tảng của hành động phước thiện thì 
hồi hướng phước và tùy hỷ phước được gom vào pháp 
thiện bố thí, gọi là bố thí thành (Dãnamaya). Cung kỉnh và 
phục vụ được gom vào pháp thiện trì giới, gọi là trì giới 
thành (Sĩlamaya). Thính pháp, thuyết pháp và chấn chỉnh 
tri kiến được gom vào pháp thiện tu tiến, gọi là tu tiến 
thành (bhãvanãmaya). 

Thập phúc hành tông (hay 10 điều nền tảng của hành 
động phước thiện) được gom thành 3 loại như vậy. 

Giải rằng: Trong tất cả 10 điều này thì pháp thiện bố thí 
đối trị với sự ganh tỵ, tức là không hài lòng với tài sản, 
hoặc ân đức tốt đẹp của người khác, và đối trị lại với bỏn 
xẻn như luyến tiếc tài sản, hoặc lợi lộc của mình. Do đó, 
người hành pháp bố thí cần thiết phải trừ bỏ sự ganh tỵ, và 

bỏn xẻn trước thì việc bố thí mới thành tựu được. Nêu lên 

• • • 

như vậy, bởi vì nếu đến khi nào còn sự ganh tỵ thì khi ấy 
sẽ làm cho phát sanh sự không hài lòng với việc người thọ 
nhận bố thí từ mình, nếu đến lúc nào còn sự bỏn sẻn thì 
lúc đó sẽ làm cho phát sanh sự không hài lòng trong việc 
tài sản của mình bị hao hụt. Vì cớ ấy nên việc bố thí không 
thể thành tựu. Do đó pháp thiện bố thí này là pháp đối trị 
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lại với sự ganh tỵ và bỏn xẻn. Nên khi việc bô thí thành 
tựu vào lúc nào thì lúc đó cũng gọi là làm phận sự đè nén 
pháp ganh tỵ, trong lúc ấy. 

Còn việc phát sanh hồi hướng phước và tùy hỷ phước 
này cũng giống như pháp thiện bố thí vậy. Nghĩa là người 
nào vẫn còn pháp ganh tỵ thì người đó sẽ phát sanh sự 
không hài lòng trong việc người khác nhận lấy phước của 
mình mà được sự thuận lợi không gặp khó khăn. Nếu vẫn 
còn pháp hỏn xẻn thì sẽ phát sanh sự không hài lòng trong 
việc hồi hướng phần phước của mình cho người khác. Khi 
như vậy thì việc hồi hướng phước không thể thành tựu 
được. Do đó khi việc hồi hướng phước được thành tựu 
trong lúc nào thì lúc đó cũng được gọi là đè nén pháp ganh 
tỵ, và hỏn xẻn. 

Giữa tùy hỷ phước với ganh tỵ và hỏn xẻn cũng giống 
như vậy, nghĩa là nếu còn tâm ganh tỵ thì sẽ phát sanh sự 
không hài lòng trong việc bố thí, trì giới, tu tiến của người 
khác, trái lại còn thấy rằng việc làm thiện này mang tính 
chất khoe khoang. Khi như vậy thì tâm sẽ không thể nhận 
được phần phước của họ hồi hướng cho. Nếu vẫn còn sự 
hỏn xẻn thì cũng sẽ tiếc rẻ tài sản của mình sẽ không thể 
làm như người hồi hướng phần phước ấy. Do đó cũng 
không sẵn lòng nhận phần phước hồi hướng trong việc bố 
thí mà họ làm rồi cho đến mình. Nếu việc hồi hướng phần 
phước liên quan đến trì giới, tu tiến thì chính mình cũng 
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lại từ bỏ sự hoan hỷ, vui thích trong thiện pháp trì giới, tu 
tiến mà không thể làm được như họ. Vì cớ ấy nên không 
có sự hoan hỷ trong cách hồi hướng phần phước ấy. Do 
đó, khi pháp thiện tùy hỷ phần phước thành tựu vào lúc 
nào thì lúc đó đè nén được sự ganh tỵ và hỏn xẻn. 

Cả hai hành động hồi hướng phước và tùy hỷ phước đều 
có bản chất giống như pháp thiện bố thí, bởi đối trị lại với 
ganh tỵ và bỏn xẻn. Vì lẽ ấy, Ngài sắp xếp hồi hướng 
phước và tùy hỷ phước gom vào pháp thiện bố thí, hay bố 
thí thành (kusaladãnamaya). 

Hơn nữa, trong cách hồi hướng phần phước ấy, người 
hồi hướng phước tạo đủ cả 3 loại thiện, 2 loại thiện, và 1 
loại thiện cũng có tùy thuộc vào cách hồi hướng phước 
liên hệ đến loại pháp thiện đó. Đối với người tùy hỷ, vui 
theo phần phước từ người cho ấy, có duy nhất là pháp thiện 
bố thí (dãnamaya), bất kể là người hồi hướng cho đủ cả 3 
loại thiện, 2 loại thiện, 1 loại thiện đi chăng nữa cũng vậy. 

Giải răng: 

1. Người bố thí, trì giới, tu tiến rồi hồi hướng phước. Hoặc 
trì giới, tu tiến rồi hồi hướng phước đi nữa. Người làm 
việc hồi hướng phần phước đó được đủ cả 3 loại thiện 
là pháp thiện bố thí (dãnamayakusala), pháp thiện trì 
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giới (silamayakusala) và pháp thiện tu tiên 
(bhãvanãmayakusala). 

2. Người bố thí, trì giới rồi hồi hướng phước. Hoặc người 
trì giới rồi hồi hướng phước đi nữa. Hằng được 2 loại 
thiện là pháp thiện bố thí (dãnamayakusala), pháp thiện 
trì giới (sĩlamayakusala). 

3. Người bố thí, tu tiến rồi hồi hướng phước. Hoặc tu tiến 
rồi hồi hướng phước đi nữa. Hằng được 2 loại thiện là 
pháp thiện bố thí (dãnamayakusala), và pháp thiện tu 
tiến (bhãvanãmayakusala). 

4. Người bố thí rồi hồi hướng phước thì chỉ được duy nhất 
pháp thiện bố thí. Sở dĩ như vậy bởi do cách hồi hướng 
phần phước cũng như tùy hỷ phần phước đều được gom 
vào phước thiện bố thí. 

Cung kỉnh và phục vụ này là cãrĩttasĩla, tức là sở hành 
tốt đẹp của người tại gia và bậc xuất gia, là những người 
được xem là hiền nhân có tri kiến đúng đắn trong tông 
giáo. Do đó, Ngài cũng sắp xếp vào pháp thiện trì giới. 

Cả ba loại là thính pháp, thuyết pháp và kiến thị (hay 
cải chánh tri kiến) là việc làm cho pháp thiện tăng trưởng, 
tợ như tu tiến chỉ tịnh, minh sát. Do đó, Ngài cũng xếp vào 
pháp thiện tu tiến . 



298 Việt dịch: Bhikkhu Abhisiddhi - Siêu Thành 

Sự Gom Họp ‘Thuyết Pháp’ Và ‘Kiến Thị’ Theo 
Cách Của Chú Giải Phân Tích Phật Ngôn 

Việc thuyết pháp, dạy đạo cũng được gom hợp vào 
trong bố thí thành (dãnamaya). Như Đức Phật dạy rằng: 
“Sabbadãnam dammadanam jinãti” - “Bố thí pháp thù 
thắng hơn tất cả các loại bố thí”. 

Còn cải chánh tri kiến ấy, Ngài giáo thọ sư 
Mahãbuddhaghosa đã trình bày ừong kinh Sangĩti trong 
chú giải Pathikavagga rằng: “Ditthujukammam 
sabbesam nỉyamalakkhanarn ” - “Cải chánh tri kiến (hay 
kiến thị) là dấu hiệu đầy đủ tất cả nền tảng của hành động 
phước thiện”. 

Nghĩa là sự cải chánh tri kiến được gom họp vào trong 
cả ba là phước thiện bố thí, phước thiện trì giới và phước 
thiện tu tiến cả thảy. 

Ngài ừình bày như vậy, bởi vì sự cải chánh tri kiến ấy 
ví như người cầm bánh lái ngồi lái cho con tàu đi đúng 
hướng, nếu như không có người cầm bánh lái thì sẽ không 
đi đúng hướng. Điều này như thế nào thì người đang thực 
hành bố thí, trì giới, tu tiến mà không có sự kết hợp của 
cải chánh tri kiến (ditthujukamma), thì sự trổ quả bố thí, 
trì giới, tu tiến không được trọn vẹn, bị thiếu sót, không 
đúng như sở nguyện của mình. Nghĩa là khi được sanh làm 
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người, chư thiên thì chỉ được sanh làm người, hay chư 
thiên bậc thấp khiếm khuyết những bộ phận thân thể. Nếu 
như có được thân thể đầy đủ thì cũng sẽ là người khờ dại, 
ngu dốt và luôn bị phiền muộn, không an lạc về vấn đề tài 
sản vật chất. Pháp thiện của nhóm người này, khi nói theo 
pháp bản thể là tâm thiện nhị nhân bậc hạ. 
{Dvihetukakusala omaka). 

Đối với pháp thiện của người có kết hợp với cải chánh 
tri kiến ấy, hằng trổ quả thù thắng theo như ý muốn của 
mình. Nghĩa là khi được sanh làm người, chư thiên thì có 
thân thể đầy đủ xinh đẹp, có trí nhớ thông minh khôn khéo, 
thân tâm luôn thoải mái an lạc về vấn đề tài sản. Pháp thiện 
của nhóm người này, khi nói theo pháp bản thể là thiện 
tam nhân bậc thượng {tihetukakusala ukkattha) hoặc thấp 
hơn cũng là thiện tam nhân bậc hạ {tỉhetukakusala omaka). 

Những Hành Động Phước Thiện Trên Hầu Như 

Được Tìm Thấy Trong Tích Truyện Vua Tròi Đế- 

Thích Như vầy: 

Thuở xưa, trong làng Acalagãma (Bất Đồng) thuộc 
Magadha, có một thanh niên tên là Magha. Chàng Magha 
đến cư ngự trong làng từ lúc mới lập thôn ấp, đất đai hãy 
còn nhiều chỗ hoang vu. Ban đầu chàng xí một miếng đất 
rừng, phát dọn khang trang thành một nơi lạc thổ. cất nhà 
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lên đê ở, thì một kẻ khác đên đánh đá, đuôi đi và chiêm 
đoạt chỗ ở của chàng. 

Magha cũng chẳng chút giận hờn chi kẻ đã hiếp đáp 
mình, lại phát dọn một sở đất khác cho sạch sẽ, đẹp đẽ rồi 
lại cất nhà khác để ở. Làm xong nhà, chàng lại bị kẻ khác 
đến đánh chiếm dành chồ nhà, không cho chàng ở. 

Magha cũng chẳng giận chi kẻ bất lưong, chỉ lo khai 
thác đất hoang cho bằng phẳng, cất nhà ở một chỗ khác. 
Hễ cất nhà xong là chàng bị kẻ khác đuổi đi, dọn đất thì bị 
chiếm đất, thanh niên Magha bị những kẻ mạnh áp chế để 
cuớp đoạt chàng một cách trắng trợn nhu thế nhiều lần, 
nên cứ phải đi mãi. Tuy vậy chàng vẫn hoan hỷ tự nhủ 
rằng: “Tất cả mọi nguời đều đuợc an vui, chính ta là nguời 
ban sự an vui cho họ, tức là ta đã tạo phuớc cho ta về sau 
vậy. 

Nhờ có tâm quảng đại nhu thế, thanh niên Magha không 
chút uu phiền. Hôm sau, chàng lại vác cuốc đi dẫy cỏ, ban 
đất, dọn thành một cái sân rộng lớn, sạch sẽ khang trang, 
cất lên một phuớc xá. Tất cả mọi nguời đến ngự đều đuợc 
Magha cung cấp củi lửa trong mùa lạnh và nuớc tắm trong 
mùa nóng. 
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Từ khi hoàn thành ngôi an lạc cảnh nây, vê sau Magha 
được lòng yêu mến của mọi người thọ ơn, không ai còn 
ganh ghét chàng nữa cả. 

Thấy việc làm phước của mình có kết quả tốt đẹp, thanh 
niên lại nghĩ rằng: “Từ nay về sau ta nên đắp đường bồi lộ 
cho thiên hạ đi.” Mỗi buổi sáng, chàng ra đi sửa sang 
đường sá cho bằng phẳng, lượm hết rác rến, nhánh cây gãy 
nằm ở giữa đường. 

Khi ấy, có người thấy thanh niên Magha làm như vậy 
bèn hỏi: 

- Nay anh, làm cái chi vậy? 

- Anh ạ! Tôi làm con đường đi lên cõi trời. 

- Nếu vậy, anh cho tôi làm chung cho có bạn. 

- Được thôi, anh hãy làm chung với tôi. ở cõi trời có 
nhiều người cũng là tốt. 

Từ đó, có được hai người chung một chí hướng, nhiều 
người khác thấy họ làm việc công ích, hỏi thăm và xin gia 
nhập vào đoàn, số bạn của Magha tăng lên dần dần, sau 
cùng thành một nhóm ba mươi ba người. 

Ngày nào họ cũng vác cuốc ra đồng để sửa soạn con 
đường, làm thành một quãng dài độ hai do tuần. 

Thấy công tác do nhóm thanh niên Magha lãnh đạo, 
viên Hương quản (Gãmabhojaka) nghĩ bụng: “Những 
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người nây chỉ lo làm việc tôn công vô ích, phải chi họ đi 
rừng kiếm cá thịt đem về, hoặc là nấu rượu ăn nhậu chơi, 
hoặc làm cái chi khác mà ta có thể kiếm chác, liếm láp 
chút đỉnh...” 

Thế rồi, viên Hương quản sai chú trùm đi mời nhóm 
thanh niên ấy đến công sở và hỏi: 

- Mấy chú làm cái chi vậy? 

- Dạ thưa Hương quản, làm đường lên trời. 

- Những người có nhà cửa gia đình chẳng nên làm vậy. 
Tốt hơn nên vào rừng kiếm cá thịt, rau trái đem về, hoặc 
nấu rượu nhậu chơi, hoặc làm việc chi khác nữa kìa. 

Mặc dầu viên Hương quản nhắc đi nhắc lại nhiều lượt 
như thế. Nhóm thanh niên cũng chẳng chịu nghe theo, viên 
Hương quản nổi giận nói rằng: 

- Ta sẽ làm cho lũ này phải chết hết. 

Ông ta vào triều tâu với Quốc vương: “Muôn tâu Thiên 
tử! Y chức có thấy nhiều kẻ cướp kết bè lập đảng để đi 
nhiễu hại lương dân.” 

Quốc vương phán rằng: “Trẫm phú cho khanh nã tróc 
bọn ấy đem nạp triều đình.” 

Được lịnh Quốc vương, viên Hương quản bắt hết nhóm 
thanh niên áp giải về triều. 
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Quôc vương không cân tra xét, lập tức ra lịnh: 

- Hãy cho voi dày bọn ấy. 

Magha bình tĩnh khuyên nhủ các bạn: 

- Nầy anh em, ngoài tâm từ ái chúng ta không còn chỗ 
nào để nhờ cậy. Anh em đừng có chút gì buồn giận đức 
vua với viên Hương quản và con voi sẽ dày đạp mình. 
Anh em hãy rải từ tâm và giữ tâm bình tĩnh. 

Cả nhóm đã làm như thế, khi ấy do oai lực từ tâm của 
những người vô tội, con voi không dám lại gần họ. 

Quốc vương nghe quân phúc trình việc nầy thì nghĩ 
rằng: 

- Chắc là tại nó thấy đông người nên không dám dày đạp 
họ. 

Ngài bèn ra lịnh: “Hãy lấy đệm phủ lên mình bọn ấy rồi 
thả voi ra cho dày đạp.” 

Con voi được thả ra cho dày đạp nhóm người bị trùm 
đệm, thấy họ nó càng lảng tránh ra xa. Khi nghe thông báo 
rõ việc nầy, Quốc vương sanh nghi: “Chắc là có điều chi 
uẩn khúc?” 

Quốc vương cho áp giải toán thanh niên vào triều và 
phán hỏi: 
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- Nây các khanh! Tại sao các khanh không tuân hành luật 
vua phép nước như vậy? 

- Muôn tâu Thánh hoàng! Chúng thần có làm chi phạm 
pháp đâu? 

- Có người tố cáo các khanh là những tên cướp kết bè 
đảng với nhau, đi lẩn lút trong rừng. 

- Tâu Thánh thượng! Ai tố cáo như thế? 

- Viên Hương quản các khanh ạ. 

- Muôn tâu Thánh hoàng, chúng con không phải là kẻ 
cướp, chúng con tự lo sửa sang, quét dọn con đường lên 
thiên giới. Nếu có làm việc nầy việc nọ, viên Hương 
quản xúi bảo chúng con làm điều bất thiện không được, 
nên ông ta muốn hãm hại chúng con, nên mới vu khống 
như thế. 

Sau khi nghe lời trần tình của nhóm thanh niên ham làm 
việc nghĩa. Quốc vương rất đẹp dạ, phán rằng: 

- Nầy các khanh! Con thú nầy nó còn nhận biết ân đức 
của các khanh, trẫm là người không bì kịp nó, cho nên trót 
lỡ tin theo lời quấy của kẻ ngu si, không chịu tra xét cho 
minh bạch. Trẫm có sơ xuất, các khanh tha lỗi cho trẫm. 

Quốc vương hạ lịnh bắt giam viên Hương quản và vợ 
con phải làm tôi tớ cho nhóm thanh niên, ban cho nhóm 
nầy con voi ấy để cỡi, cấp luôn làng Acalagãma cho họ 
được trọn quyền làm chủ, tùy ý sử dụng. Các thanh niên 
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bảo nhau: “Chúng mình làm phước thì được phước, được 
thấy nhãn tiền rồi.” Họ càng phấn khởi phát tâm trong 
sạch. 

Sau khi cỡi voi dạo khắp làng, họ lại trù tính như vầy: 
“Bây giờ chúng ta nên làm một công tác phước thiện đặc 
biệt.” 

- Chúng ta sẽ làm gì? 

- Nơi ngã tư đường cái, ta sẽ lập một ngôi An dưỡng 
đường (vissamanasãlã) bình dân, thật bền chắc lâu dài. 

- Phải rồi. 

Sau khi đã đồng ý, họ kêu thợ mộc làm ngôi An dưỡng 
đường. Vì không muốn có tên nữ nhân dự trong công việc 
của họ, nên họ không chịu cho phụ nữ hùn phước trong 
việc tạo tác ngôi dưỡng đường. 

Chàng Magha có bốn cô vợ là: Sunandã, Sucittã, 
Sudhammã và Sujãtã, bốn nàng đều có nhà ở riêng. 

Nàng Sudhammã nghe các thanh niên không cho nữ 
nhân hùn phước, nàng tìm đến ông thợ mộc mật đàm rằng: 

- Nầy bác ơi! Bác làm thế nào cho cháu được đứng tên 
làm chủ ngôi giảng đường nầy. 

Nàng trao tặng cho người thợ mộc tiền nước rất trọng 
hậu, ông nhận lời nói rằng: “Được rồi.” 
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LÚC khởi công, người thợ mộc chọn cây ván, phơi khô, 
bào đục, làm thành tấm bảng hiệu trước hết và khắc mấy 
chữ là: “An dưỡng đường Sudhammã”. Xong rồi dùng vải 
bao lại, để riêng một nơi. 

Khi đã đốc xuất làm xong ngôi An dưỡng đường. Vào 
ngày trương bảng hiệu để khánh thành, ông thợ mộc giả 
vờ nói: 

- Ông ơi! Có một việc mà tôi quên mất. 

- Việc chi vậy bác? 

- Còn thiếu tấm bảng. 

- Để chúng tôi mang cây ván đến cho bác làm. 

- Bây giờ dùng ván mới sẽ không làm kịp. Phải kiếm cho 
được tấm bảng ván phơi khô sẵn bào đục từ trước để 
dành cho đến bây giờ mới được. 

- Thế thì phải làm sao? 

- Neu như ai có làm sẵn bảng đế dành bán thì mình hãy 
nài lại họ. 

é • 

Nhóm tha nh niên đi kiếm tấm bảng để mua, gặp được 
tấm bảng trong nhà của Sudhammã, trả giá đến ngàn đồng 
vàng, cũng không mua được. Nàng nói: “Tôi không cần 
tiền bạc chi cả. Nếu các anh cho tôi được hùn phước tạo 
tác ngôi An dưỡng đường thì tôi biếu không tấm bảng 
nay. 


Nghe vậy, các chàng thanh niên đáp: 
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- Chúng tôi đã qui định không cho nữ nhân hùn phước. 

Khi ấy ông thợ mộc xen vào can thiệp: 

- Thưa quí ngài! Sao quí ngài lại tính như thế, trừ ra cõi 

Phạm Thiên, ngoài ra không có cõi nào không có nữ 

nhân. Quí Ngài nên nhận tấm bảng đã sẵn sàng như thế 

nầy đi, để khánh thành ngôi An dưỡng đường cho xong. 

Xong việc rồi chúng tôi còn đi nơi khác nữa. 

Nhóm thanh niên bằng lòng nhận tấm bảng đem về, 
dựng lên khánh thành ngôi An dưỡng đường. 

Cơ sở kiến trúc nầy được chia làm ba khu, khu thứ nhất 
để cho chủ nhân ở, khu thứ nhì để cho bần nhân và khu 
thứ ba để cho bịnh nhân trú. 

Ba mươi ba chàng thanh niên lót ba mươi ba tấm ván, 
rồi ra dấu cho con voi hiểu rằng: “Nếu khách đến ngồi trên 
tấm ván của người nào lót, thì hãy đưa khách đến nhà 
người ấy: chủ tấm ván ấy làm tất cả phận sự để phục dịch 
khách lạ mới đến, như là đấm bóp tay chân, đấm lưng, 
cung cấp vật thực cứng mềm, xếp dọn chỗ ngủ...” 

Con voi hiểu ý chủ nhân, hễ thấy khách lạ đến ngồi vào 
tấm ván nào, thì nó đưa khách đến gặp chủ tấm ván ấy. Và 
chủ nhân phải lo làm tất cả những gì cần phải làm trong 
ngày, để phục dịch khách. Cách An dưỡng đường không 
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xa, Magha có trông một cây Kovilara và lót kê một phiên 
đá bằng mặt, nơi gốc cây ấy. 

Thiên hạ khi vào An dưỡng đường, ai cũng nhìn lên tấm 
bảng và đọc mấy chữ: “An dưỡng đường Suddhammã” rồi 
nói: 

- An dưỡng đường nay của nàng Sudhammã. - Không ai 

nhắc đến tên ba mươi ba chàng thanh niên. 

Khi ấy, nàng Sunandã suy nghĩ rằng: “Mấy anh ấy cất 
An dưỡng đường, không chịu cho nữ nhân hùn phước. Tuy 
vậy, nàng Sudhammã thông minh lịch lãm, đã biết dùng 
tấm bảng mà chia phước báu, ta cũng phải làm cái chi để 
tham dự phần nào. Bây giờ, ta sẽ phải làm gì đây?” Tiếp 
đến, nàng Sunandã suy nghĩ rằng: “Khách xa mới đến cần 
nước để tắm rửa, để xài. Vậy ta mướn đào một hồ nước.” 
Và nàng Sunandã đã tạo được một hồ sen. Thấy vậy, nàng 
Sucittã nói thầm: “Dì Sudhammã làm phước được tấm 
bảng, chị Sunanda tạo được ao sen, còn phần ta phải làm 
chi đây?” Để tạo phước nàng suy nghĩ: 

- Khách đến An dưỡng đường, sau khi tắm rửa, uống nước, 

tắm mát xong, cần phải có hoa để cài lên mình mà đi. 

Vậy ta sẽ tạo vườn hoa. 

Và nàng Sucittã đã tạo thành một lạc cảnh viên trồng 
đủ mọi hoa thơm cỏ lạ, mỹ miều khả ái, có đủ các thứ cây 
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ăn quả chen vào với cây tòng, cây bá, xanh rợp cả bôn 
mùa. 

Riêng nàng Sujãtã thấy mọi người chung nhau tạo 
phước, nàng nghĩ rằng: “Ta là họ hàng bên ngoại và cũng 
là người nâng khăn sửa túi cho chàng Magha, những công 
tác của chàng thì cũng như của ta, những công việc của ta 
thì cũng chính là của chàng, chớ có khác chi đâu.” 

Nghĩ vậy, nàng Sujãtã không lo hùn phước, chỉ tối ngày 
lo điểm trang thân thể, trau giồi sắc đẹp mà thôi. 

Còn chàng thanh niên Magha, suốt đời giữ đủ bảy hạnh: 
Sự thân, tôn trưởng, cam ngôn, vô lưỡng thiệt, ly hận, chân 
thật, vô nộ: 

Nuôi song thân trọn niềm hiếu thảo. 

Biết kính nhường Trưởng lão trong nhà. 

Nói năng êm ái dịu hòa. 

Những thói đâm thọc điêu ngoa chẳng dùng. 

Hằng dứt bỏ được lòng rít róng. 

Lời chánh chon, tánh nóng dẹp yên. 

Người đó Đao Lợi chư Thiên, 

Tôn xưng quân tử, đại hiền, trượng phu. 

Nhờ chuyên cần nhiệt tâm đáng đề cao như thế, sau khi 
mệnh chung Magha siêu sanh làm bậc Thiên Vương Đế 
Thích trên cung trời Đao Lợi. Những người bạn đồng chí 
của Magha cũng đều được sanh về đó cả, ông thợ mộc 
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cũng sanh lên đó, là vị Thiên có tên là Vissakamma (Thiên 
Tử kiến trúc) vì là người thợ mộc kiến tạo An dưỡng 
đường {Vissamanasãlã). 

Thời bấy giờ, các Thiên thần Asura (Atula) còn ở trên 
Tam thập tam thiên (Tãvatimsabhavana), nhân dịp có 
những tân thiên tử mới sanh lên, họ liền mở tiệc rưọoi ăn 
mừng, uống ròng huỳnh tương tiên tửu (dibbapãna). 

Đức Đe Thích ra lịnh nghiêm cấm các thuộc hạ của 
mình, không cho ai uống rưọoi. Các thần Asura cứ uống 
rượu tiên đến nỗi say mèm, nằm nghiêng ngửa. 

Đức Đe Thích thấy vậy, bất bình phán rằng: 

- Làm sao trẫm trị quốc với những kẻ buông lung nầy 
được. - Thiên Vương bèn lịnh cho tùy tướng của mình 
nắm chân bọn Asura say, quăng chúng xuống đại hải. Tuy 
bị rơi cắm đầu xuống biển, nhưng các thần Asura còn 
nhiều phước báu, nhờ đó mà một Asura thiên đường nhàn 
cảnh (Ảsuravimãne) phát sanh lên cho họ ở dưới chân núi 
Sineru. Một kinh đô cũng phát sanh lên có tên là 
Cittapãtali (Mỹ La Thành). 

Sau khi chiến thắng các Asura, ba mươi ba vị Thiên Chủ 
chiếm trọn cảnh giới Tãvatimsa rộng mười ngàn do tuần, 
và nơi này được mệnh danh là cõi Ba Mươi Ba 
{Tãvatimsadevanagara). Tàu âm là Đao Lợi Đế Hoàng 
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thành. Thành nây từ cửa Đông qua cửa Tây đo được mười 
ngàn do tuần và cửa Nam qua cửa Bắc cũng mười ngàn do 
tuần. Vòng thành có ngàn cái cửa, bên trong có hoa viên 
và hồ nước mát. Ngay trung tâm thành do phước kiến tạo 
An dưỡng đường có nổi lên một ngôi đền gọi là Tối Thắng 
Điện {Vejayanta) cao bảy trăm do tuần, làm bằng thất bảo 
(Sattaratana). Có cắm những đại kỳ cao ba ừăm do tuần, 
những lá đại kỳ bằng ngọc Mani thì có cán bằng vàng, 
những lá đại kỳ bằng vàng thì cán là ngọc Mani. Những lá 
đại kỳ bằng trân châu có cán bằng san hô, lá đại kỳ bằng 
san hô thì cán bằng trân châu. Những lá đại kỳ bằng thất 
bảo thì cán cũng là thất bảo. Ngay chính giữa là Đại Chiến 
Thắng Kỳ đứng hùng dũng cao ba trăm do tuần. 

Đó là phước tạo An dưỡng đường mà ngôi Vương điện 
làm bằng thất bảo, cao một ngàn do tuần phát sanh lên như 
thế. Các thiên trượng ipãricchattako) che phủ một khoảng 
tròn rộng một trăm do tuần phát sanh lên là nhờ phước 
trồng cây Kovilãra. Còn phước kê tảng đá bằng mặt, làm 
cho dưới chân Thiên Trượng phát sanh lên bảo tọa bằng 
thạch anh vàng (Panậukambalasilã), có màu tươi sáng 
như hoa hồng nhung, dài sáu mươi do tuần, rộng năm 
mươi do tuần, cao cũng năm mươi do tuần. Ngai bảo tọa 
nầy tự động xọp xuống khi Thiên Vương ngự lên và sau 
đó tự động phồng lên như cũ khi Thiên Vương đứng dậy. 
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Con voi cũng được sanh vê cõi Đao Lợi, là vị Thiên Tử 
có tên Erãvana. Trên Thiên cung không có thú vật, cho nên 
mỗi khi Thiên Đế hay chư Thiên xuất hành du ngoạn thì 
vị trời Erãvana bỏ tướng chư Thiên, hóa hình thành voi 
Erãvana cao lớn một trăm năm mưoi do tuần cho vua cỡi. 
Vị Trời nầy còn hóa ra ba mưoi ba ngà voi (kumbha) có 
ba mưoi ba bảo tọa để ba mưoi ba vị Thiên Chủ sử dụng, 
mỗi bảo tọa có bề tròn khoảng % do tuần. Chính giữa là 
thiên kiệu dành cho Đức Đế Thích, cao ba mươi do tuần 
có tên là Sudassanam (Thiện Kiến Đình). Trên mặt đình 
có ngôi nhà mát Bảo Đình tạ (Ratanamandapo) rộng độ 
mười hai do tuần. Nơi đây được trần liệt những thất bảo 
kỳ cao một do tuần, chung quanh mái đình tạ có treo một 
giàn chuông lạc, gọi là Linh Võng (Kinkinijãla), mỗi khi 
có làn gió nhẹ thoảng qua, lưới chuông nầy phát ra tiếng 
nhạc ngũ âm trầm bổng du dương, hòa nhã tha nh thoát, 
nghe tợ như tiếng cung đàn trong động Thiên Thai. 

Giữa ngôi đình tạ, một bảo tọa bằng ngọc Mani rộng độ 
một do tuần, được trang trí khéo léo, là nơi Đức Đe Thích 
ngự tọa. 

Ba mươi ba vị chư Thiên đều ngồi trên bảo tọa trong 
thiên kiệu của mình. 

Tất cả ba mươi ba thiên kiệu, mỗi cái đều được vị trời 
Erãvana hóa ra đủ bảy ngà dài năm mươi do tuần. Trong 
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mỗi ngà có một hồ sen, mỗi hồ sen có bảy cây hoa sen, 
mỗi cụm hoa sen có bảy hoa sen, mỗi hoa sen có bảy cánh 
sen, mồi cánh hoa sen có bảy nàng thiên nữ đang vũ những 
khúc nghê thường. Trên khắp cả vũ trường rộng năm mươi 
do tuần, bảy ngà voi đều có lễ hội tưng bừng như nhau cả. 
Đức Thiên Vương tọa hưởng vinh quang, Ngài hằng đi du 
ngoạn khắp Thiên cảnh vĩ đại huy hoàng như thế. 

Nàng Sudhammã mệnh chung cũng được sanh lên cõi 
Đao Lợi, tòa chư thiên hội rộng năm trăm do tuần phát 
sanh lên, có tên là Sudhammã là tên của nàng. Tòa bảo 
điện nầy nổi tiếng là nguy nga tráng lệ nhất, không nơi nào 
khác sánh kịp, hàng tháng, cứ đến ngày thứ tám, chư Thiên 
tề tựu về đây để nghe thuyết pháp, ai ai cũng trầm trồ ngợi 
khen rằng: 

- Tất cả những thắng cảnh tân thời ta đã viếng, đều thua 

xa tòa Diệu Pháp Thiên Hội Đường nầy! 

Nàng Sunandã sau khi chết sanh về cõi trời Đao Lợi 
cùng với một ao sen xinh đẹp rộng năm trăm do tuần. 

Nàng Sucittã cũng sanh về cõi Đao Lợi, một vườn hoa 
kỳ ảo rộng năm trăm do tuần, có tên là Cittalatãvana (Cát 
Đàng Viên Citta) phát sanh lên cho nàng. Đó là nơi thu hút 
chư Thiên cõi Đao Lợi đến thưởng ngoạn một cách say 
mê. Vì đây là một cảnh trí đầy hương sắc và hằng thay đổi. 
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Riêng vê nàng Sujata, khi lâm chung bị đọa làm con cò 
mái ở trong một hang đá trên sườn núi. 

Đức Thiên Vương nhớ đến bốn người vợ cũ, bèn dùng 
Thiên Nhãn ra quan sát, thấy nàng Sudhammã, Sunandã, 
Sucittã được sanh về Đao Lợi cung, riêng nàng Sujãtã thì 
vắng mặt nơi đây. Nhìn xa xuống nhân gian, Đức Thiên 
Vương thấy nàng đang ở trong khổ cảnh thì nghĩ rằng: 
“Nàng nầy dại dột, không làm phước báu dù chỉ là ít ỏi, 
bây giờ phải mang lóp thú. Ta cũng nên nhắc nhở nàng tạo 
phước để được siêu sanh về đây.” 

Nghĩ vậy, Đức Đế Thích biến hình hóa ra một người lạ 
mặt đến gần con cò mái và hỏi: 

- Nàng làm gì lang thang ở đây vậy? 

- Thưa, ông là ai? 

- Ta là chồng của nàng, là Magha đây. 

- Chàng hiện sanh về cảnh giới nào? 

- Ta được sanh về Đao Lợi Thiên cung, ba cô bạn của 
nàng cũng được sanh lên đó. Nàng không biết sao? 

- Thưa chàng! Em không biết. 

- Nàng ráng cần tu khổ hạnh cho được sanh lên cõi của 
ta, thì sẽ tái ngộ ba cô bạn của nàng. 

- Bây giờ, tôi lên cõi đó có được chăng? 

- Được, để ta mang nàng lên cõi ấy. 
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Nói rôi, Đức Đê Thích đem con cò mái Sujãtã lên cõi 
Đao Lợi, đặt nó đứng cạnh bờ hồ Sunandã, Ngài báo tin 
cho ba nàng Thiên hậu biết rằng: 

- Ba nàng đã gặp nàng Sujãtã chưa? 

- Thưa Thiên chúa! Nàng ấy ở đâu? 

- Đang đứng tại bờ hồ Sunandã. 

Nghe vậy, cả ba nàng rủ nhau đến đó, trông thấy con cò 
mái, ba nàng kêu lên rằng: 

- Dì út! Chao ôi, còn đâu nhan sắc mặn mà. Chao ôi! Còn 
đâu phấn sáp lụa là điểm trang. Bây giờ chị em hãy nhìn 
cặp giò kia, hãy nhìn xem hai chân kia? Có phải cô ả 
thật là đẹp lộng lẫy chăng? 

Sau khi buông lời chế giễu mỉa mai cô bạn cũ, ba nàng 
Thiên hậu đồng bỏ ra về. Đức Đe Thích trở lại hỏi con cò 
Sujãtã: 

- Nàng có gặp được bạn cũ rồi chớ? 

- Thưa có rồi, họ chế giễu em rồi kéo nhau đi mất. Xin 
chàng hãy đưa em đi viếng cảnh thiên. 

Đế Thích nhận lời đưa cò Sujãtã đi viếng khắp các 
thắng cảnh trên Thiên cung, xong rồi đưa nàng trở lại nơi 
cũ của nàng vả hỏi rằng: 

- Nàng đã thấy cơ đồ sự nghiệp của ba nàng kia chưa? 

- Tâu Thiên vương, thiếp đã thấy rồi. 

- Vậy nàng nên tinh cần tu tập để được về nơi ấy. 

- Thưa Thiên vương! Thần thiếp phải làm sao để tu tập? 
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- Nàng hãy ráng vâng giữ làm theo những huân từ của ta. 

- Tâu Thiên vương, thần thiếp nguyện sẽ tuân theo lời 
dạy. 

Khi ấy, Đức Thiên vương Đe Thích truyền ngũ giới cho 
con cò mái Sujãtã, căn dặn nàng phải ráng chuyên cần gìn 
giữ rồi từ giã nàng. 

Từ đó trở đi, con cò mái chỉ ăn ròng những tôm cá đã 
chết, để khỏi phạm giới sát sanh. 

Cách vài hôm sau, để thử lòng con cò Đức Đe Thích 
hóa thành con cá măng nằm ngửa trên bãi cát. Giống như 
đã chết, con cò mái thấy, ngỡ là cá chết nó lấy mỏ gấp lên 
để ăn, không ngờ khi nó sắp nuốt thì thấy con cá ve vẩy 
đuôi. Con cò nói: 

- Cá còn sống. 

Rồi nó nhả ra, thả cá xuống ao nước. 

Mấy hôm sau nữa, Đức Đe Thích lại thử con cò lần nữa, 
cũng y như thế, khi con cò gắp cá thấy còn ve vẩy cái kỳ, 
nó lại thả ra và nói: “Cá còn sống.” 

Sau khi thử thách ba phen như thế. Đế Thích hiện 
nguyên hình Thiên vương, khen con cò mái rằng: 

- Nàng giữ giới thật trong sạch, ta đã ba phen xuống thử 
nàng, nàng đã kiên trì giữ giới cả ba. Nếu nàng cứ trì 
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giới như thê mãi thì không bao lâu nàng sẽ siêu sanh vê 
cõi của ta. 

Nói rồi Thiên Vương biến mất. 

Từ đó trở đi, con cò mái nhất định: “Có cá chết thì ta 
dùng, không có thời thôi.” Cách mấy ngày sau nó phải bị 
chết đói. Do phước giữ năm giới trong sạch, nó được tái 
sanh làm con gái ông chủ lò gốm ữong thảnh Bãrãnasĩ. 

Khi cô gái đến tuổi cập kê, Đức Đế Thích chợt nhớ đến 
con cò, tự hỏi: “Nàng đã tái sanh về đâu nhỉ ?” Khi quan 
sát tìm kiếm, thấy được hậu thân con cò mái là cô gái lứa. 
Đức Đe Thích nhủ thầm: “Bây giờ, ta nên xuống nơi đó.”, 
Ngài hóa ra một cồ xe tay nhỏ, chất đầy bảy loại báu vật, 
hình dáng như những quả thanh qua (dưa chuột), đi vào 
trong thành Bãrãnasĩ: 

- Ai dùng thanh qua chăng? 

Vừa đi, vừa cất tiếng rao lanh lảnh, Đức Đe Thích noi 
theo lộ chính của thành phố, rảo qua các phố thị. Nhiều 
người đem đậu xanh, đậu đỏ, ngũ cốc đến đổi chác, Đức 
Đế Thích đều từ chối, nói rằng: 

- Tôi không bán buôn hay đổi chác chi hết. 

- Vậy thì ông cho hay sao? 

- Tôi chỉ cho không những nữ nhân nào giữ giới. 

- Trong những chị em đây, không một ai biết ngũ giới là 
gì cả, làm sao mà giữ giới cho được. 
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- Tôi chỉ cho đên người nào có giữ giới mà thôi. 

- Ông ạ! ở đây có cô gái ông chủ lò gốm thường ngày tự 
xưng là có giữ giới. Vậy ông nên đến cho cô ấy đi. 

Thiếu nữ nghe tin đồn, cũng tìm đến cỗ xe của Đức Đế 
Thích: 

- Ông oi! Ông hãy cho tôi xin những trái thanh qua của 
ông. 

- Nàng là ai? 

- Tôi là người không bao giờ dứt lìa ngũ giới. 

Nghe vậy, Đức Đe Thích bảo: 

- Thế thì nàng hãy đưa ta về cho biết nhà đi. 

Đức Đe Thích đẩy cỗ xe đi theo thiếu nữ về tận nhà cô, 
cho cô trọn xe báu vật dưa xa nh của cõi trời, rồi hiện 
nguyên hình cho cô biết và dặn rằng: “Nàng hãy dùng châu 
báu này để nuôi mạng sống một đời nàng. Hãy ráng gìn 
giữ giới đừng cho đứt.” 

Nói rồi, Thiên vưong từ giã ra đi. Thiếu nữ y theo lời 
dạy, giữ giới cho tới mãn đời. Sau khi thác thiếu nữ được 
sanh lên làm Công chúa, con vua cõi Asura Thiên. Nhờ cả 
hai kiếp đều giữ giói trong sạch, nên Công chúa Asura có 
dung nhan tuyệt đẹp, màu da như vàng ròng, đầy vẻ đẹp 
yêu kiều diễm lệ, thanh quí vô song. 



PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


319 


Các vương tôn, công tử Asura đi đên câu hôn, đêu bị 
Asura vương là đức Vepacitti cự tuyệt, bảo rằng: 

- Các khanh không xứng đáng với con gái trẫm. 

về sau, đức vua Vepacitti cho phép Công chúa gieo cầu 
để tự mình kén chọn phò mã. 

Đức vua tập họp thần dân cùng tướng sĩ Asura trước 
hoàng lâu, trao cho Công chúa một vòng hoa và phán: 

- Con hãy gieo cầu kén chọn phò mã xứng ý với con đi. 

Ngay lúc ấy, Đức Đế Thích quan sát tìm xem nàng 
Sujãtã thọ sanh vào cõi nào. Biết được việc nầy. Thiên 
vương nói: 

- Bây giờ, trẫm xuống đó rước nàng về đây. 

Đức Đế Thích bèn hóa thành một ông lão Asura, xuống 
đứng sau đám quân sĩ đang dự hội giao cầu. 

Công chúa đang ngồi trên lầu vàng, nhìn khắp mọi nơi, 
nhưng không lưu ý đến ai cả. Nhưng khi vừa trông thấy 
lão già Asura, thì đột nhiên tình ái khởi phát, sóng tình lai 
láng tràn ngập tâm tư của nàng trinh nữ đang độ xuân thì, 
do nơi tiền kiếp của đôi bạn đã từng chung chăn chung gối. 

“Người đó là ý trung nhân của ta.”, nghĩ rồi Công chúa 
nhắm ngay ông lão mà ném chiếc giao cầu xuống. 

Khắp cả hội trường xôn xao, ai cũng nói: 
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- Quôc vương tuyên bô là không ai xứng đáng với Công 
chúa. Bây giờ cuộc gieo cầu kén phò mã, lại chọn được 
ông cụ già tuổi đáng cha của Công chúa vậy. 

Đức Đế Thích nắm tay Công chúa, miệng hét lớn rằng: 
“Ta là vua trời Đế Thích đây!”. Đoạn Thiên vương dắt vợ 
đằng vân bay đi. Binh lính Asura hô chuyền nhau: “Chúng 
ta đã mắc mưu lão già Đe Thích.”, rồi họ ráp nhau đuổi 
theo hai người. Mãtali, vị trời đánh xe hộ giá, điều khiển 
chiếc nhạc thinh xa (Vejayantaratham) chạy đến rước Đế 
Thích, Đức Đe Thích bèn ngự lên Thiên xa trực chỉ về 
Thiên thành Đạo Lợi. Khi chiếc xe vượt qua đám rừng 
(Simbali) (Ti Thọ), những con Kim Sí Điểu con, nghe 
tiếng xe réo thì giựt mình, sợ Thiên xa cán chết, nên la ó 
inh ỏi. Đức Đế Thích phán hỏi Mãtali: “Lũ nào la om sòm 
như thế?” 

- Tâu Thiên vương, lũ Kim Sí Điểu con la ó như thế. 

- Tại sao vậy? 

- Chúng nó nghe tiếng xe nghiến rần rộ nên sợ chết mà la 
đó. 

- Vì một mình trẫm mà bao nhiêu kẻ bị xe cán chết quá 
nhanh, thôi đừng sát hại nữa. Khanh hãy cho xe quay 
lại đi. 

Vị trời ngự giá ra roi lên, điều khiển ngàn con ngựa cho 
quay xe trở lại. Thấy vậy, quân binh Asura thông báo cho 
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nhau “Lão già Đê Thích thua ta đang bỏ chạy, chợt quay 
đầu lại, hẳn là có Thiên binh tiếp viện ở phía sau.” 

Thế là, họ thối lui quay đầu chạy trở về thành Asura, 
cho đóng chặt các cửa thành lại không dám cất đầu ngó 
lên. 

Đức Đe Thích đua nàng Sujãtã (Công chúa Asura) về 
Thiên thành, phong cho nàng chức Thiên hậu, cầm đầu hai 
muơi lăm triệu Thiên nữ. Tân Thiên Hậu tâu xin vói Đức 
Đe Thích rằng: 

- Tâu đại vuơng! Noi Thiên cung nay thần thiếp không 
có cha mẹ, anh chị em chi cả. Nếu đại vuong ngự đi bất 
cứ noi nào, xin cho thần thiếp đuợc theo một bên hầu 
hạ đại vuong. 

Đức Đe Thích chuẩn tấu rằng: “Lành thay!”. 

Từ đó về sau, chu Thiên Asura đóng quân ở hai thành 
Cittapãtali (Mỹ Hoa) và Pupphita (Khai Hoa). Cứ mỗi mùa 
thiên truợng của vua họ (Dibbapãricchattaka) trổ hoa, thì 
họ lại dấy loạn, đem binh chống cự lại với Thiên triều, 
quyết định tái chiếm cung trời Đao Lợi. 

Đức Đế Thích muốn ngừa hậu hoạn bèn sắp đặt cho 
những Long Vuong án ngữ canh phòng duới đáy biển. 
Tầng kế đó thì giao cho những Kim Sí Điểu. Lên tầng nữa 
thì có Cuu Bàn Trà (Kumbhanda), tầng kế tiếp do các Dạ 
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xoa trân giữ, và lóp cuôi cùng là Tứ Đại Thiên Vương. 
Trên Thiên cung, ở mấy cổng thành đều có tượng Thiên 
vương tay cầm Kim Cang trượng (Vajirahattha). Binh sĩ 
Asura dù cho có thắng trận vượt qua vòng thành của các 
Long Vương và mấy vòng thành kế, khi thấy dáng pho 
tượng của đức Thiên Vương từ xa, chúng ngỡ là Đức Đe 
Thích đứng trấn nơi đó thì tháo lui chạy trở lại. 

(Trích trong Chú giải Kinh Pháp cú, TK Pháp Minh) 


Chuyện Vua Tròi Đế-Thích Tích Tạo Phước Thiện 

Trong Giáo Pháp Đức Phật 

Vua trời Đế-thích, hoặc thiên vương Sakka, là vị chúa 
trời hơn cả các chư thiên trong cõi trời Đạo-lợi này, trong 
thời điểm giáo pháp của Sa-môn Gotama chưa xuất hiện 
trong thế gian. Lúc ấy, sự xinh đẹp, hào quang và thiên 
cung cũng kém hơn một số thiên tử, Ngài chỉ có được duy 
nhất là quyền lực cao hơn mà thôi. Sau khi giáo pháp của 
Đức Phật Gotama đã xuất hiện thì sự xinh đẹp, hào quang 
cùng thiên cung của thiên vương Đe-thích mới hoàn toàn 
viên mãn. Điều này là do mãnh lực thiện nghiệp mà vua 
trời Đế-thích đã đến cúng dường đến trưởng lão Mahã 
Kassapa như câu chuyện sau: 
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Vào thời điêm thiên vương Đê-thích thọ hưởng thiên 
sản trong cõi Đạo-lợi ấy, vua trời nhìn thấy một số đại 
thiên tử có hào quang, và có thiên cung mỹ lệ to lớn hơn 
thiên cung của mình nhiều, nên cũng suy nghĩ rằng do 
nguyên nhân nào mà các thiên tử này, có hào quang, và 
thiên cung xinh đẹp hơn mình, thì cũng biết được sự việc 
như vậy, bởi vì những chư thiên ấy đã tạo phước thiện 
trong giáo pháp Đức Phật vào thời giáo pháp còn đang trụ, 
cho nên thiện nghiệp nào mà người đã tạo trong lúc Phật 
giáo còn trụ thế thì thiện pháp ấy sẽ có ân đức thù thắng 
hơn những thiện pháp được làm trong thời thế gian không 
có giáo pháp của đức Phật. Đối với Ngài có hào quang 
kém, thiên cung không xinh đẹp bằng, bởi vì thiện pháp 
mà Ngài đã tạo trong thời gian không có giáo pháp của 
đức Phật. Sau khi biết được như thế, đức trời Đe-thích cố 
gắng tìm cơ hội thuận lợi để tạo phước trong Phật giáo. 

Vào một ngày nọ, vua trời Đế-thích nhìn thấy trưởng 
lão Mahã Kassapa vừa xuất thiền diệt và đang đi tế độ 
người nghèo tại một khu xóm. Khi biết được như thế thiên 
vương Đe-thích vô cùng hoan hỷ, bởi vì đã chờ đợi cơ hội 
làm phước Uong giáo pháp từ lâu rồi nên Ngài dẫn thiên 
hậu Sujãtã ngự xuống cõi nhân loại, mang theo vật thực 
cõi trời để cúng dường đến trưởng lão Mahã Kassapa. 

Sau khi đã ngự xuống cõi nhân loại, hai vị hóa thân 
thành đôi vợ chồng già nghèo khổ, đang dệt vải trong mái 
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nhà tranh ở đâu đường mà Trưởng lão Maha Kassapa sẽ 
đi ngang qua nơi ấy để khất thực. 

Khi trưởng lão Mahã Kassapa đã xuất khỏi thiền diệt, 
Ngài có chủ tâm sẽ đi tế độ những người nghèo trong xóm 
nghèo ấy, nên chuẩn bị quấn y ôm bát đi đến. Khi đã đến 
khu xóm ấy, Ngài đứng yên lặng trước mái nhà đầu tiên. 
Thiên vương Đe-thích nhìn thấy trưởng lão đang đứng 
trước cửa nhà mình, nên vội vã bước ra, bảo nàng Sujãtã 
mang vật thực đến để đặt vào bát trưởng lão. Nàng Sụịãtã 

liền lấy tịnh thực đã được chuẩn bị sẳn rồi đem đến cho 

^ • • • 

chồng, thiên vương Đe-thích nhận lấy vật thực rồi đặt vào 
bát của trưởng lão. 

Lúc đầu, trưởng lão Mahã Kassapa không tác ý quán 
xét rằng hai vợ chồng đặt bát này là thiên chủ Đe-thích và 
thiên hậu Sujãtã, Ngài nghĩ là những người nghèo bình 
thường như những người khác. Sau khi nhận vật thực của 
thiên chủ cúng dường, thì mùi thơm của tịnh thực xông 
vào mũi, Ngài cũng liền biết được rằng đây không phải là 
loại vật thực bình thường của người nghèo, mà chính là 
vật thực cõi trời. Và đôi vợ chồng này không phải là người 
bình thường, mà chính thiên vương và thiên hậu giả dạng 
đến. Trưởng lão Mahã Kassapa khi biết được như thế đã 
quở trách thiên chủ Đe-thích rằng: Trong cách ta tế độ 
chúng sanh tại nơi này không phải là có chủ tâm tế độ 
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người đã có phước như ngài đây, mà ta cô ý đên đây tê độ 
người nghèo khổ, nguyên nhân nào mà ngài lại đến đây 
làm như thế”. 

Thiên vương Đe-thích trả lời rằng: “Bạch ngài, con 
cũng là người nghèo khổ, bởi vì cho dù con là thiên chủ ở 
cõi Đạo-lợi, nhưng hào quang và thiên cung lại có phần 
kém xa một vài chư thiên khác, những việc này cũng do 
con không có cơ hội làm phước trong thời có giáo pháp 
Đức Phật vậy, đến thời này con mới có cơ hội gặp Ngài, 
nên mới vội vàng kiến tạo thiện phước ừong giáo pháp để 
cho hào quang nơi thân và thiên cung của con được chói 
sáng hoàn mỹ. Bởi nguyên nhân này nên con mới hóa thân 
giả dạng như thế”. 

Nương nhờ ân đức việc đã cúng dường bố thí đến bậc 
lậu tận là trưởng lão Mahã Kassapa vừa xuất thiền diệt, 
nên khi vua trời Đe-thích trở về cõi trời Đạo-lợi ấy, hào 
quang từ thân, và hào quang từ Thiên cung cũng sáng chói, 
xinh đẹp, viên mãn thù thắng như vậy. 

Nói về ‘Thiện’, ‘Bất thiện’ Vói ‘Phước’ Và ‘Tội’ 

Thiện và bất thiện thường được dùng một cách phổ 
thông là tốt và xấu cũng đúng. Nhưng thật ra thì không 
phải là hoàn toàn đúng, một số trạng thái thực tính là thiện 
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nhưng không thê gọi là tôt. Trong từ ngữ Việt Nam, một 
số trạng thái thực tính có thể là bất thiện nhưng không 
được gọi là xấu. 

Thiện và bất thiện là những trạng thái thực tính phát 
sanh trong tâm và có quả sanh với tâm trước, rồi mới có 
quả với nhân cách và thể hiện kết quả ấy ra bên ngoài. Ý 
nghĩa của thiện và bất thiện cũng nhìn vào cơ bản, tức cốt 
lõi và diễn tiến theo cơ tâm là chánh yếu. 

“Thiện” được dịch theo từ là sáng suốt, khôn khéo, 
khỏe mạnh, nhân đức và giúp đỡ, thích họp, tốt đẹp, là 
phước, khéo rành, trừ bệnh hay trừ bỏ điều xấu xa đáng 
ghê sợ. 

Còn “Bất thiện” dịch là trạng thái thực tính đối lập với 
thiện hay nghịch với thiện, như là không khôn khéo, bệnh 
hoạn v.v... 

Ý nghĩa được phân giải trong pháp hướng đạo của 
Thiện có 4 điều chánh yếu là: 

1. Ẫrogaya nghĩa là không bệnh hoạn, tức trạng thái tâm 
không bệnh hoạn. Như thường hay gọi là tâm an, 
nghĩa là thực tính hay chi phần kết hợp hỗ trợ cho 
tâm an, làm cho tâm không bệnh hoạn, không bị đàn 
áp, không bồn chồn lo lắng, không tiều tụy, không 
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mềm yếu. Hay là tâm cứng cỏi, khỏe mạnh, khéo léo, 
làm được việc tốt .V.V.. 

2. Anavajja nghĩa là không tội lồi, hay không thiếu sót, 
tức là trình bày đến thực tính tâm hoàn hảo, không 
thiếu sót, không mất mát, hay không có hư hại, không 
bị che mờ, không chán nản, trong sáng, thanh lương, 
sạch sẽ v.v... 

3. Kosalasambhũta nghĩa là phát sanh từ trí tuệ, hay 
sanh từ sự khôn khéo, tức trạng thái tâm kết hợp với 
trí tuệ, hay những ân đức lợi ích phát sanh từ sự hiểu 
biết, sáng suốt thấy pháp kịp thời theo bản chất thật 
thích hợp với pháp thiện có tác ý khéo léo, ấy là sự 
biết đến cách nghĩ thông thạo vấn đề hay biết cách 
làm cho khôn khéo. 

4. Sukhavipãka nghĩa là có quả an vui, tức là trạng thái 
làm cho tâm hạnh phúc. Khi pháp thiện phát sanh 
trong tâm chắc chắn làm cho phát sanh sự an lạc, tươi 
vui, thuần thục ngay trong lúc ấy mà không cần chờ 
đợi sẽ có quả lợi ích đáp trả từ phía bên ngoài. Tợ 
như khi thân thể khỏe mạnh, không có bệnh hoạn 
hành hạ (aroga), không có dính bơ bẩn hư hại, không 
có bị tàn hại bởi thuốc độc, tai họa (anavajja) và biết 
mình ở nơi an toàn vững chắc thích hợp 
(kosalasambhũta), dầu cho không được hưởng thụ 
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những điều chi đặc biệt đi chăng nữa cũng vẫn có sự 
an lạc hưởng từ trong thân tâm. 

Ngoài bốn ý nghĩa này, một số quyển sách cũng có nói 
đến 3 ý nghĩa nữa là: 

1. Cheka nghĩa là thông thạo. 

2. Khema nghĩa là sự đẹp lòng, trong sáng, thanh lương, 
vững chắc, an toàn. 

3. Niddaraka nghĩa là không có sự lo âu, sợ sệt. 

Nhưng đủ để thấy rằng 3 ý nghĩa này được gom trọn 
trong 4 ý nghĩa phía trên.'^^ Và trong tất cả 4 ý nghĩa ấy, 
điều thứ 3 là ý nghĩa miễn cưỡng. 

Ý nghĩa của bất thiện cũng nên hiểu là đối lập với những 
điều đã nói trên, tức là thiện. Như là trạng thái tâm bệnh 
hoạn, tội lỗi, đáng chê trách, có sự mất mát sanh từ vô 
minh và có quả khổ. Nói ngắn gọn một điều nữa là trạng 
thái làm cho tâm mất đi sự tốt đẹp về mặt chất lượng và 
hiệu quả tức tâm thiện không sanh đặng. 

Những trạng thái của thiện có thể xem chi tiết trong bộ 
Pháp tụ thuộc tạng Vô tỷ pháp. 


CÓ thể tìm đọc trong Bộ Pháp Tụ, Phân tích đạo, và Thanh tịnh đạo. 
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Ke đến sẽ nói về “Phước và tội” với “Thiện và bất 
thiện”. 

Hai cặp phạm trù này đôi khi có thể sử dụng thay thế 
nhau được, nhưng đôi khi không thể sử dụng thay thế cho 
nhau được, vì đó là nguyên nhân làm cho phát sanh sự 
nhầm lẫn rằng, ý nghĩa của hai cặp pháp này giống nhau, 
hay khác nhau như thế nào? ở đây không phải là đề cập 
để phân giải vấn đề này là chánh, mà chỉ nói vừa đủ để cho 
hiểu thêm. 

“Phước” có ý nghĩa theo từ ngữ được chấp nhận, trình 
bày lại 2 điều chánh là: 

1. Công cụ tẩy trừ cơ tánh, tức là tẩy rửa tâm cho sạch sẽ. 

2. Điều làm cho phát sanh quả, tức đời sống an lạc. 

Ngoài ra đây, có một số chỗ trình bày ý nghĩa khác nữa 
là điều mang tới đáng cúng dường, hay điều mang ước 
nguyện của người làm được trọn vẹn. 

Còn “Tội” thường dịch theo nghĩa của từ là điều làm 
cho đi đến luân hồi khố, hay điều làm cho đến kho thú 
(điều làm cho rơi vào nơi tội lỗi xấu ác). Lời dịch quan 
trọng của “Tội” là xấu xa (tiểu nhân hay không tốt đẹp). 
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Đôi lúc sử dụng từ đặc biệt của quả, dịch là khổ hay pháp 
không đáng mong 

Những điều đã nói đấy, là ý nghĩa mà những nhà ngôn 
ngữ học trình bày lại, chỉ ở một khía cạnh thôi. Nên biết 
thêm ý nghĩa ở góc độ đúng theo pháp nữa. 

Khi nói theo ý nghĩa rộng nhất thì ‘phước’ có ý nghĩa 
bằng với ‘thiện’, ‘tội’ cũng có ý nghĩa tương đồng với ‘bất 
thiện’. Nhưng trong cách sử dụng thật sự ‘phước và tội’ 
thường xuất hiện trong ý nghĩa hạn chế, và riêng biệt hơn 
là ‘thiện và bất thiện’. 

Như nói rằng ‘tội’ sử dụng trong ý nghĩa tương đồng 
với ‘bất thiện’ nhiều hơn là ‘phước’ sử dụng trong ý nghĩa 
tương đồng với ‘thiện’. Nhưng xuất hiện nhiều cũng là 
‘thiện’ sử dụng trong ý nghĩa tương đồng với ‘phước’. Nội 
dung trình bày ở đây ra sao nên suy xét kế tiếp như vầy. 

‘Tội’ mà được dùng trong ý nghĩa tương đồng với ‘bất 
thiện’, ở chỗ quan trọng là trong Tứ chánh cần 
(Sammappadhãna). Điều 1 và 2 có nói đến ‘tội’ cùng với 
pháp ‘bất thiện’ như nêu rằng “Siêng năng ngăn ngừa tội, 
pháp bất thiện chưa sanh và siêng năng trừ bỏ tội, pháp 
bẩt thiện đã sanh”. Nhưng trong điều 3 và 4 thì ‘phước’ 
không đi chung với pháp ‘thiện’, mà chỉ nói đến pháp 


CÓ thể tìm đọc trong Itivuttaka, Ahguttaranikaya, Udana, Vibhanga. 




PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


331 


‘thiện’ như ‘‘‘'Siêng năng vun bôi pháp thiện chưa sanh và 
siêng năng giữ gìn pháp thiện đã sanh, không cho bị hoại 
mất và làm cho tăng trưởng quảng đạr.^^ 

Nói ngắn gọn thì ‘phước’ có ý nghĩa không tương đồng 
với ‘thiện’, nếu chia ‘thiện’ thành hai mức độ là thiện hiệp 
thế (lokiyakusala) và thiện siêu thế (lokuttarakusala). 
Theo phổ thông thì ‘phước’ sử dụng với thiện hiệp thế. 
Hoặc nếu không như vậy, thì nói đến mức độ thiện siêu 
thế cũng phải thêm vào từ ngữ gán cho từ ‘phước’ như là 
phước siêu thế (Lokuttarapunna), ấy không phải là từ được 
chấp nhận sử dụng nhiều. 

Có nhiều đoạn PãỊi Đức Phật thuyết đến 
Opadhikapuníía, tức phước trợ tạo quả đến ngũ uẩn, ấy 
là phước thuộc về hiệp thế, chỉ cho thấy có thể có 
Anopadhikapunna hay Nirũpadhipuíina (là siêu thế) là 
một cặp. Nhưng cũng không thấy xuất hiện tên 


Sammappadhãnasamyuttam - Sãvatthinidãnam. Tatra kho bhagavã etadavoca - 
“cattãrome, bhikkhave, sammappadhãnã. Katame cattãro? Idha, bhikkhave, bhikkhu 
anuppannãnam pãpakãnam akusalãnam dhammãnam anuppãdãya chandam janeti 
vãyamati vĩríyam ãrabhati cittam pagganhãti padahati. Uppannãnam pãpakãnam 
akusalãnam dhammãnam pahãnãya chandam janeti vãyamati vĩriyam ãrabhati cittam 
pagganhãti padahati. Anuppannãnam kusalãnam dhammãnam uppãdãya chandam 
janeti vãyamati vĩriyam ãrabhati cittam pagganhãti padahati. Uppannãnam kusalãnam 
dhammãnam thitiyã asammosãya bhiyyobhãvãya vepullãya bhãvanãya pãripũriyã 
chandam janeti vãyamati vĩriyam ãrabhati cittam pagganhãti padahati. Ime kho, 
bhikkhave, cattãro sammappadhãnãti” 
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Anopadhikapuníia hay Nirũpadhipuníia (là siêu thế) ở 
chỗ nào cả. 

Ngược lại, thay vì sẽ có Anopadhikapunna hay 
Nirũpadhipuníia (là siêu thế) xuất hiện cho đủ đôi với 
Opadhikapunna, nhưng trong pãli có đoạn của cùng bài 
kinh xuất hiện từ Nirũpadhikusala (thiện thuộc về siêu 
thế) đi đôi với Opadhikapunna (phước thuộc về hiệp 
thế), xin dẫn ra cho thấy: 

"ố. ... sau khi làm việc thiện bằng thân, nhiều việc thiện 
bằng khẩu, sau khi làm vổ lượng việc thiện không mầm 
tái sanh bằng ý, ... 

7. ... kế đó, sau khi làm nhiều việc phước đưa đi tái sanh 
ẩy bằng việc bổ thí, hãy tạo điều kiện cho những người 
khác cũng trú vào Diệu Pháp, vào Phạm hạnh. ” (Kinh 
Dẩu hiệu báo trước, phẩm thứ 4, nhóm 3 pháp, Phật 
thuyết như vậy 

Cho rằng, khi nhìn một cách phổ thông thì sẽ thấy rằng 
từ “Phước” ấy Ngài sử dụng với ý nghĩa của 
Opadhikapunna, tức là dầu cho không viết từ 
“Opadhika” kèm theo, nhưng cũng vẫn có ý nghĩa đồng 
với từ “Opadhika” đi kèm, có nghĩa là đúng với thiện hiệp 
thế vậy. Điều này giống như nói rằng từ “phước” được 


Việt dịch Tỳ-khưu Indacanda 
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dùng phô thông chỉ có ý nghĩa ở mức hiệp thê, giông với 
thiện hiệp thế, hay thiện ở mức hiệp thế. “Phước” cũng 
tương đồng với một phần ý nghĩa của “thiện”, không bao 
quát bằng “thiện”, vì thiện lại có thêm phần siêu thế (mà 
phước thì không có) và rất ít chỗ trong chú giải nói về 
phước tương đồng với thiện cả thảy.^^ 

Ngài giáo thọ sư chú giải nhấn mạnh từ “Phước”, rồi 
trình bày ý nghĩa lại cho thấy ở góc độ sâu sắc hơn nữa, 
như quyển Minh giải Pháp Siêu lý (Paramatthadĩpanĩ), chú 
giải Itivuttaka trình bày ý nghĩa của từ “Phước” có 5 là: 

1. Nói đến “phước” nghĩa là quả của thiện, hay quả của sự 
tốt đẹp, như có nội dung là “Bởi vì sự giữ gìn pháp thiện 
là nhân, phước chắc chắn tiến hóa tăng trưởng”^^ 

2. Nói đến việc là thiện hạnh trong mức độ dục giới và sắc 
giới, như trong câu “người rơi vào trong vô minh (bị vô 
minh chi phối), nếu thực hiện pháp hành là phước (phúc 
hành - punnãbhisaủkhãra).^^ 


Itivuttaka - Atthakathã 102 

Dĩghanikãya - pãtikavagga - Cakkavattisutta (nhưng chú giải ở đây, dĩ.a. 3/55 = 
lokuttarapunna). 

Samyuttanikãya atthakathã - nidãnavagga - abhisamãyasamyutta - dukkhavagga - 
parivĩmansãnasutta (giong mục 8). 
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3. Nói đên kiêp sông sanh ở nhàn cảnh, như câu “Thức đi 
đến phước”^'^. 

4. Nói đến tư thiện, như trong câu “Nền tảng của hành 
động phước thiện”^^ (tức tương đồng với nghiệp thiện). 

5. Nói đến nghiệp thiện trong 3 cõi, như trong câu “Này 
chư Phíc-khú, đừng sợ chi phước cả” (Câu này đúng với 
thiện hiệp thế vậy)^^. 

Thật ra thì điều thứ 5 là ý nghĩa chánh, trùng khớp với 
lời giải thích trong Đại xiển minh (Mahãniddesà) như vầy: 

“Thiện hành trong ba giới (Dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới), hay một giới nào đi nữa cũng gọi là phước, tất cả 
pháp bất thiện gọi là phi phước {apuũũa) (tức là tội). 

Nói một cách dễ hiểu “phước” là thiện hiệp thế, “tội” là 
tất cả pháp bất thiện (Thiện bao gồm hiệp thế và siêu thế, 
nhưng bất thiện chỉ có hiệp thế mà thôi, ‘phước và tội’ đều 
là hiệp thế cả thảy. Hay nói cách khác thì ‘phước’ chỉ 


Này các Tỷ-kheo, nếu người nào bị vô minh chi phối, dự tính làm phước hành, thức 
(của người ấy) đi đen phước. Nếu người ấy dự tính làm phi phước hành, thức (của 
người ấy) đi đến phi phước. Nếu người ấy dự tính làm bất động hành, thức (của người 
ắy) đi đến bất động. (Tư lường, Phấm cây, tương ưng nhân duyên, thiên nhân duyên, 
Tương ưng bộ kinh). 

Punnapagam hotì puíínam (Samyuttanikãya atthakathã - nidãnavagga - 
abhisamãyasamyutta - dukkhavagga - parivĩmansãnasutta. 

Khuddakanikãya - Itivuttaka - tikanipãta - Dutiyavagga - punnakiriyavatthusutta. 
Khuddakanikãya - Itivuttaka - ekanipãta - tatiyavagga - punnasutta (Kinh chớ sợ 
hãi phước thiện). 
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thuộc về hiệp thế, còn ‘thiện’ thì bao gồm cả hiệp thế lẫn 
siêu thế, ‘tội’ và ‘bất thiện’ đều là hiệp thế)^^. 

Tất cả đây có trong câu “Không dính mắc trong phước 
và tội, hay trừ đi phước và tội, hòa theo phước và tội, đây 
là trạng thái tâm của bậc Vô sanh”^^ 

Nên lưu ý rằng, theo lời giải thích ừong Đại xiển minh 
ấy, câu trình bày bậc Vô sanh trừ bỏ hết cả phước lẫn tội, 
hòa theo phước và tội hay trên cả tốt lẫn xấu ấy, có ý nghĩa 
là diệt trừ tội và diệt trừ phước, tức pháp thiện hiệp thế, 
chứ không phải là diệt trừ pháp thiện siêu thế. 

Như đã nói ở phần đầu rằng, khi từ ‘phước’ và ‘thiện’ 
đi cùng thì từ ‘phước’ tương đồng như ‘thiện’, cũng có 
nghĩa là trong trường họp như vậy thì từ ‘thiện’ được dùng 
với ý nghĩa hẹp lại để tương đồng với từ ‘phước’, tức chỉ 
là thiện hiệp thế^^. Tính chất quan trọng của thiện hiệp thế 
và phước cũng là cách vẫn thường liên hệ với quả báo là 


^"^Itivuttaka.a 96 

Tiểu bộ kinh, Đại xiến minh, Suddhatthakasuttaniddesa thứ 4. 

Thiện và phước, có ý nghĩa tương đồng với phước, như trong câu “Punnãbhisanda, 
kusalãbhisanda” (Tăng chi bộ kinh, chương 5 pháp, phâm vua Munda - Phước điền) 
hay (Tăng chi bộ kinh, chương 8 pháp, phâm bo thí, Kinh nguồn nước công đức (hay 
biên phước thiện), so sánh với kinh Tương ưng, đại phâm, tương ưng Dư lưu, phâm 
phước đức sung mãn, kinh sung mãn (hay gọi là kinh biên phước thiện). 

“Người ấy nghĩ rằng sẽ làm phước, nhưng lại đi làm họa (apuhna), người ấy nghĩ là sẽ 
làm thiện, nhưng ngược lại đi làm bất thiện” (Tăng chi bộ kinh, chương 7 pháp, Phâm 
đại tế đàn, bài kinh Lửa 2), 
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ân đức, không phải là vân đê của sự giải thoát tự tại hay 
sự diệt trừ hoàn toàn phiền não. 

Kết luận như vầy, dù là ‘phước’ đồng nghĩa với ‘thiện’, 
và ‘tội’ đồng nghĩa với ‘bất thiện’, nhưng trong cách sử 
dụng thật sự phổ thông thì ‘thiện’ có ý nghĩa bao quát nhất, 
rộng hơn ‘phước’. Cả hai từ được sử dụng thay thế nhau 
có lúc được, có lúc không được. Còn ‘tội’ với ‘bất thiện’ 
có ý nghĩa gần nhau hơn nên thường được sử dụng để thay 
thế nhau. Nhưng cũng thường sử dụng trong trường hợp 
có cảm giác đối nghịch về ý nghĩa ở góc độ khác của 
‘phước’ như những phần sau: 

1. ‘Thiện’ sử dụng ở góc độ hành động, tức là nghiệp 
cũng được, nhìn sâu hơn đến thực tính pháp cũng được. 
Còn ‘phước’ thường chỉ nhắm từ trong góc độ nghiệp, tức 
hành động. Do đó, từ “nghiệp thiện, pháp thiện” cũng là 
từ phổ thông. Nhưng đối với phước, ta nói “nghiệp phước” 
(nghiệp là phước, không phải là phước và nghiệp), nếu nói 
rằng “pháp phước” thì nghe lạ tai và không có cảm giác là 
từ ngữ trong đạo. Đối với “tội với bất thiện” sẽ thấy cả 
nghiệp bất thiện, pháp bất thiện, nghiệp tội, và pháp tội lỗi. 

2. Trong góc độ đặc biệt thì ‘phước’ có ý ám chỉ đến kết 
quả, hay quả của nghiệp thiện, dù là trong trường hợp 
không ám chỉ đến kết quả, hay quả báo trực tiếp, nhưng 
phước cũng được sử dụng trong tính chất liên hệ với quả, 
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hay làm cho phát sanh cảm nhận nhăm tới quả được đáp 
trả từ bên ngoài, hay quả là vật chất như có sự hạnh phúc 
và sanh nơi nhàn cảnh. 

Bởi những nguyên nhân như đã nêu, cách dùng từ 
“phước” chỉ giới hạn trong phạm vi hiệp thế, tức 
Opadhikapunna hay là thiện hiệp thế mà thôi, khó xảy ra 
trường họp lấn đến phạm vi thiện siêu thế. 

Ngoài ra đây, có điều đáng chú ý đối với người theo 
hướng học thuật thì có thể nghiên cứu tiếp là: 

1. ‘Phước’ và ‘tội’ là từ được dùng rộng rãi trong thế 
gian kể từ trước thời Đức Phật còn tại thế, và có ý nghĩa 
theo chiều hướng có sự may mắn, hay có tính chất thần 
thánh hòa trộn. Phật giáo mượn sử dụng trong ý nghĩa làm 
cho tương đồng với phương cách của mình (chứ không lấy 
ý nghĩa của thế gian). Còn thiện và bất thiện cũng được sử 
dụng trong ý nghĩa khác như khôn khéo, thuần thục, khéo 
rành, không bệnh hoạn, khỏe mạnh v.v... Phật giáo mượn 
đến để chế định sử dụng đối với ý nghĩa riêng biệt theo 
Phật giáo. 

2. Và bởi cớ ấy, ‘thiện’ và ‘bất thiện’ cũng là từ học 
thuật theo hướng đạo pháp thật sự (không lẫn với chiều 
hướng khác). Còn phước và tội Ngài thường sử dụng trong 
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lời dạy đôi với người bình thường hay trong đời sông của 
người thế gian.^® 

NÓI VỀ ÂN ĐỨC HAY QUẢ BÁU, PHƯỚC BÁU 

(ÃNISAMSA) 

Từ “Ân đức” có ba nghĩa là tán dương, trấn áp, tuôn 
chảy. 

1. Tán dương nghĩa là những việc tốt lành, hay pháp 
thiện mà người ta làm, như pháp thiện ở mức dục giới, là 
việc tốt của người nhân loại, việc tốt của chư thiên 6 cõi 
trời dục giới. Nếu người nào làm thì được người khác tán 
dương, tức là trước tiên bản thân nhận được kết quả từ 
hành động thiện lành ấy, còn người khác khi thấy người 
đó được thọ hưởng an lạc cũng sẽ tán dương, khen ngợi 
rằng người này có phước, con cái ngoan ngoãn, vợ hiền 
lành, có tài sản đầy đủ đều tốt đẹp cả thảy v.v... 

2. Trấn áp ở đây nghĩa là trấn áp sự tham lam, sự nóng 
giận, sự si mê. Trấn áp tội lỗi, pháp bất thiện, hộ trì cho 


Nên chú ý rằng, trong tạng Vô tỳ pháp (Abhidhamma) Ngài không sử dụng từ phước 
và tội. Chỉ trừ khi dùng từ tội đế giải thích cho từ bất thiện và phước trong từ phước 
hành (Punnãbhisankhãra), cỏ ý nghĩa theo như cách chế định riêng biệt và trong chú 
giải của Vô tỳ pháp, Ngài sử dụng Thập phúc hành tông đế giải thích vấn đề tâm thiện 
dục giới (Chú giải Pháp tụ). 
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người làm việc thiện lành ấy không rơi vào hố sâu tội lỗi, 
không cho rơi vào khổ cảnh. 

3. Tuôn chảy ở đây nghĩa là quả của hành động tốt đẹp, 
hay hành động thiện ấy hằng trổ quả cho người ấy trong 
cả ba thời, trước khi làm có sự hoan hỷ, lúc đang làm có 
sự hoan hỷ, đã làm thành tựu cũng có sự hoan hỷ, khi thân 
hoại mạng chung tái sanh sang đời sống mới cũng chỉ có 
sự an lạc, tiến hóa, như là cận sự nam Dhammika, cận sự 

é é*' V •• ' é é 

nữ Visãkhã v.v... 
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KẾT LUẬN VẤN ĐỀ 
BÓ THÍ, TRÌ GIỚI, Tư TIẾN 


Sự trổ quả khác nhau của ân đức bố thí, trì giói, tu 

tiến 

Đức Phật thuyết pháp trong kinh Velãmasutta - 

Sainyuttanikãya rằng: 

1. Có một Bà-la-môn tên Velãma ở Nam Diêm-phù-đề , 
Bà-la-môn Velãma là người có tâm tịnh tín với sự bố 
thí nên đã kiến tạo trạm cứu tế tại nhà của mình, rồi đi 
thông báo cùng khắp rằng “Mọi người ở châu Nam 
Diêm-phù-đề này đều được đến nhận thí phát vật thực 
tại trạm cứu tế này suốt 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Hay 
bất cứ người nào không có noi nưong tựa, chỗ ở, 
không có y phục che thân thì xin hãy đến, bày tỏ ý 
muốn của mình với Bà-la-môn Velãma, sẽ được sắp 
xếp thí phát cho những người ấy được trọn khắp. Cách 
làm phước bố thí của Bà-la-môn Velãma này có được 
ân đức quả báo đến A-tăng-kỳ kiếp. 

2. Quả báo ân đức mà Bà-la-môn Velãma nhận được vẫn 
không thể sánh bằng được với ân đức của người thiết 
đãi vật thực đến bậc Dự lưu, dù chỉ một vị, hay một 
lần. 


3. Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến 

_£ • • • • • 

bậc Dự lưu (thất lai) dù 100 vị, hay 100 lần cũng vẫn 
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không sánh băng ân đức của việc thiêt đãi vật thực đên 
bậc Nhất lai dù chỉ một vị, hay 1 lần. 


4. Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến 
bậc Nhất lai dù 100 vị hay 100 lần cũng vẫn không 
sánh bằng ân đức của việc thiết đãi vật thực đến bậc 
Bất lai dù chỉ một vị, hay 1 lần. 


5. 


6 . 


7. 


8. 


Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến 
bậc Bất lai dù 100 vị, hay 100 lần cũng vẫn không sánh 
bằng ân đức của việc thiết đãi vật thực đến bậc Vô 
sanh dù chỉ một vị, hay 1 lần. 

Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến 
bậc Vô sanh dù 100 vị, hay 100 lần cũng vẫn không 
sánh bằng ân đức của việc thiết đãi vật thực đến Phật 
độc giác dù chỉ một vị, hay 1 lần. 

Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến 
Phật độc giác dù 100 vị, hay 100 lần cũng vẫn không 
sánh bằng ân đức của việc thiết đãi vật thực đến Phật 
toàn giác dù chỉ một vị, hay 1 lần. 

Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến 

_£ • • • • • 

Phật toàn giác ấy cũng vẫn không sánh bằng ân đức 
của việc thiết đãi vật thực đến tất cả chư tăng có Đức 
Phât dẫn đầu. 
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9. Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến 

_£ • • • • • 

tất cả chư tăng có Đức Phật dẫn đầu, cũng vẫn không 
sánh bằng ân đức của việc kiến tạo tự viện cúng dường 
đến Tứ phương tăng {Catudisãsanghikavihãradãna). 

10. Ân đức quả báo nhận được từ việc kiến tạo tự viện 

_£ • • • • • • 

cúng dường đến Tứ phương tăng 
(Catudisãsanghikavihãradãna), cũng vẫn không sánh 
bằng ân đức của việc quy y Tam bảo. 

11. Ân đức quả báo nhận được từ việc quy y Tam bảo ấy 
cũng vẫn không sánh bằng ân đức của sự thọ trì 5 giới, 
8 giới đồng thời với quy y Tam bảo. 

12. Ân đức quả báo nhận được từ việc thọ trì 5 giới, 8 giới 
đồng thời với quy y Tam bảo ấy cũng vẫn không sánh 
bằng ân đức của sự rải tâm từ đến tất cả chúng sanh có 
sự an lạc, dù chỉ một khoảng thời gian ngắn. 

13. Ân đức quả báo nhận được từ việc rải tâm từ đến tất 
cả chúng sanh có sự an lạc, dù chỉ một khoảng thời 
gian ngắn ấy cũng vẫn không sánh bằng ân đức của 
việc tu tiến minh sát, dù chỉ một khoảng thời gian 
ngắn. 

Theo như Đức Phật thuyết trong bài kinh này thì: từ số 

1 đến số 10 là tu phước vật, từ số 11 đến số 12 là tu phước 

đức (tam qui, năm giới, 8 giới, và rải tâm từ). Rải tâm từ 
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CÓ: rải không có phân biệt 20 câu, rải có phân biệt 28 câu, 
rải 10 hướng có 480 câu. 

Rải lòng từ 20 câu: 


Tât 

Tất 

Tất 

Tất 

Tất 


cả loài hữu tình 
cả loài sanh mạng 
cả loài có thân rõ rệt 
cả loài gọi người 
cả loài có bản thân 



Đừng có oan trái lẫn nhau 
Đừng có ép uổng cùng nhau 
Đừng có nạn khổ thân tâm. 

Tự cẩn phòng hằng ưọn an vui 


Rải lòng từ 28 câu: 


Tất cả loài giống cái 
Tất cả loài giống đực 
Tất cả bậc Thánh 
Tất cả hạng phàm 
Tất cả thần tiên 
Tất cả nhân loại. 

Tất cả A-tu-la 



Đừng có oan trái lẫn nhau 
Đừng có ép uổng cùng nhau 
Đừng có nạn khổ thân tâm. 

Tự cẩn phòng hằng ưọn an vui 


Rải lòng từ 480 câu: 


Tât cả loài hữu tình 
Tất cả loài sanh mạng 
Tất cả loài có thân rõ rệt 
Tất cả loài gọi người 


Hướng Đông 
Hướng Đông Nam 
Hướng Nam 
Hướng Tây Nam 


Đừng có oan ưái lẫn nhau 
Đừng có ép uổng cùng nhau 
Đừng có nạn khổ thân tâm. 
Tự cẩn phòng hằng trọn an 
vui 


Tất cả loài có bản thân 
Tất cả loài giống cái 
Tất cả loài giống đực 
Tất cả bậc Thánh 
Tất cả hạng phàm 
Tất cả thần tiên 
Tất cả nhân loại. 

Tất cả A-tu-la 


Hướng Tây 
-Hướng Tây Bắc — 
Hướng Bắc 
Hướng Đông Bắc 
Hướng Trên 
Hướng Dưới 
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Từ SÔ 13 là tu phước trí, nhât là quán tưởng vô thường 
có 12 cách: 

Rải lòng từ, sau làm người rất đẹp. 

Nguyện phước này đặng thành như ỷ. 

Theo sự phân giải ân đức của việc tích tạo vun bồi 
phước thiện bố thí, trì giới, tu tiến theo tuần tự này, sẽ thấy 
được rằng ân đức của việc tu tiến minh sát là ân đức cao 
thượng nhất, không cần phải nói đến việc tu tiến minh sát 
lâu dài, dù cho tu tiến chỉ có một ngày hay một tiếng đồng 
hồ cũng được xem là đã có ân đức rất nhiều. Nếu được tu 
tiến lâu dài cũng chắc chắn nhận được nhiều ân đức hơn 
cho đến nồi không tính đếm được. 

Cách trình bày những ân đức khác nhau được diễn tiến 
theo tuần tự như đã phân giải phía trên đây là cách trình 
bày theo kim ngôn của đức Thế tôn. 

Nguyên nhân làm cho bố thí, trì giới, tu tiến trở thành 
loại bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Có 12 loại như trong 
chú giải của Thanh tịnh đạo trình bày rằng: 

1. Hĩnena chandena cỉttena viriyena vĩmatnsãya 
pavattam hĩnam. 

Bố thí, trì giới, tu tiến phát sanh từ dục, cần, tâm, 
thẩm còn non kém thì gọi là bậc hạ. 

2. Mạịịhimehi chandãdĩhỉpavattừam mạịịhimatn. 
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BỐ thí, trì giới, tu tiến phát sanh từ dục, cần, tâm, 
thẩm có lực trung bình thì gọi là bậc trung. 

3. Panĩtehi chandãdĩhipavattitam panĩtam. 

Bố thí, trì giới, tu tiến phát sanh từ dục, cần, tâm, 
thẩm có sức mạnh bền chắc thì gọi là bậc thượng. 

Hay nữa là: 

1. Yasakãmatãya vã samãdinnatn hĩnatn. 

Cách bố thí, trì giới, tu tiến mà có sự mong ước được 
người khác tán dưoưg và là người có nhiều tùy tùng, thì 
đó gọi là bậc hạ. 

2. Puniiaphalakãmatãya mạịịhimatn. 

Cách bố thí, trì giới, tu tiến mà có sự mong ước được 
hưởng thụ an lạc trong 5 cảnh dục lạc, tức quả báo của 
những pháp thiện ấy, thì đó gọi là bậc trung. 

3. Kattabbamevidanti ariyabhãvatn nissãya 

samãdinnatn paụĩtatn. 

Cách bố thí, ưì giới, tu tiến noi theo đường lối của 
chư thánh nhân, thấy rằng là điều thích hợp làm như vậy 
thì đó gọi là bậc thượng. 

Hay nữa là: 

1. Ahamasmỉ sĩlasampanno, ime pananne bhikkhũ 
(puggalã) dussĩlã pãpadhammã”ti evatn 
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attukkamsanaparavambhanãdĩhi upakkilittham vã 
hĩnatn. 

Cách bố thí, trì giới, tu tiến được diễn tiến để nâng 
mình và nhiếp phục người khác mà nghĩ rằng mình là 
người không có keo kiệt, có sự hoan hỷ trong việc bố 
thí, có giới tròn đủ, có định và tuệ trong cách tu tiến 
minh sát. Còn người khác dù là cư sĩ, hay bậc xuất gia 
đều là người keo kiệt, vừa có giới không hoàn hảo, và 
lại thiếu đi niệm, định, tuệ trong cách tu tiến minh sát. 
Pháp thiện kết hợp với suy nghĩ như vậy, là pháp thiện 
hạ liệt, nên gọi là bậc hạ. 

2. Anupakkilitthatn lokỉyatn sĩlatn (dãnatn bhãvanatn) 
mạphimatn. 

Cách bố thí, trì giới, tu tiến được diễn tiến mà không 
có sự nâng mình và nhiếp phục người khác, nhưng lại 
có sự mong ước có được tài sản vật chất, pháp thiện này 
gọi là bậc trung. 

3. Lokuttaratn paụĩtatn. 

Cách bố thí, ưì giới, tu tiến được diễn tiến mà có sự 
ước nguyện đạt được đạo quả Níp-bàn, như là thường 
ước nguyện trở thành Phật toàn giác, Phật độc giác, 
Thượng thủ thinh văn giác, Đại thinh văn giác, Thinh 
văn giác, cách hành thiện như vậy gọi là thiện bậc 
thượng. 
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Hay nữa là: 

1. Taụhãvasena vã bhavabhogatthãya pavattitam 
hĩnam. 

Cách bố thí, trì giới, tu tiến được diễn tiến mà không 
có sự mong ước tài sản, vật chất, và sanh hữu, bởi mãnh 
lực của ái, loại pháp thiện này là pháp thiện hạ liệt, gọi 
là bậc hạ. 

2. Attano vimokkhatthãya pavattitam mạphimam. 

Cách bố thí, trì giới, tu tiến được diễn tiến mà mong 
muốn cho riêng mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, pháp 
thiện này gọi là bậc trung. 

3. Sabbasattãnatn vimokkhatthãya pavattitam 
pãramừãsĩlatn (Dãnatn bhãvanatn) paụĩtanti 

Cách bố thí, trì giới, tu tiến được diễn tiến thuộc về 
pháp độ (Ba-la-mật) để mong muốn giúp chúng sanh 
thoát khỏi sanh tử luân hồi, loại pháp thiện này là pháp 
thiện cao thượng, gọi là bậc thượng. 

Kết luận nội dung của kệ ngôn bố thí này, điều quan 
trọng là trong tất cả pháp thiện như ‘bố thí’, ‘trì giới’, ‘tu 
tiến’ thì việc ‘bố thí’ là pháp thiện đầu tiên dẫn đến những 
pháp thiện ở mức độ tiếp theo một cách thuận tiện. ‘Bố 
thí’ là pháp thiện dễ làm nhưng lại trố quả hon giá trị (vật 
thí). ‘Bố thí’ là loại pháp thiện trợ giúp, ủng hộ tông giáo 
trụ vững và tiến hóa đặng. ‘Bố thí’ là pháp thiện ủng hộ tất 
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cả chúng sanh nhận được quả báo an lạc tươi vui ừong 
kiếp hiện tại lẫn kiếp vị lai. Và chính việc ‘bố thí’ này sẽ 
dẫn dắt chư Phật tử (Phật giáo đồ) đến bờ kia Níp-bàn, ấy 
là pháp tịnh lạc mà không có sự an lạc nào sánh bằng, là 
pháp mà chư hiền nhân hằng ước nguyện. 

Do đó, mong tất cả mọi người có tâm tín thành Phật 
giáo hãy hoan hỷ trong việc tích tạo, vun bồi pháp thiện, 
‘bố thí’ để làm nhân trổ quả cho các vị đạt đến pháp thiện 
cao thượng, ấy là thiện siêu thế gồm có tâm đạo, liền kề 
theo đó là pháp quả siêu thế gồm có tâm quả, có trí tuệ 
thấy biết rõ trong bốn thánh đế, thấy được Níp-bàn cao 
thượng thuận theo sở nguyện đồng đều nhau cả thảy. 

_oOo_ 

Với thiện nghiệp nào tạo được qua việc đọc quyển sách 
này, mong những thiện nghiệp ấy làm pháp trợ duyên cho 
tự thân này thường đặng sự an vui, trường thọ, tấn hóa trên 
con đường tu tập, giải thoát trong ngày vị lai. 

Suvatthi hotu dĩghãyuko hotu. 

Idam me punnam sabbannutanãnassa paccayo hotu. 

Mong cho Phật tử đọc quyển sách này hãy được an vui, 

trường thọ. 

Mong cho phước báo này của tôi hãy làm duyên cho giác 

ngộ nhất thiết chủng trí. 

oOo 
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Xin trích “Lược Đô Cứu Cánh Níp-bàn” trong quyên 
“Vô Tỷ Pháp Tập Yếu” do ngài Trưởng lão Tịnh Sự biên 
soạn như sau: 

Trước hết, nên biết mục tiêu của Phật giáo hoàn toàn rốt 
ráo diệt phiền não, dứt ngũ uẩn, hết tất cả khổ. 

Sắp đặng như thế phải là bậc quả vô sinh. Dù Toàn giác, 
Độc giác hay Thinh Văn giác cũng thế và phải trải qua 4 
bậc đạo quả như trong bản đồ, tợ cái thang lên từng nấc. 

Ban đầu đạo Thất lai lên quả Thất lai, quả Thất lai lên 
đạo Nhất lai; đạo Nhất lai lên quả Nhất lai; quả Nhất lai 
lên đạo Bất lai; đạo Bất lai lên quả Bất lai; quả Bất lai lên 
đạo Vô sanh; đạo Vô sanh lên quả Vô sanh, sẽ Níp-bàn 
viên tịch không còn luân hồi trong tam giới nữa, mới đáng 
gọi là tận thế của bậc ấy. 

Ai muốn đắc so đạo phải tu tam học: giới, định, tuệ. 

Giói là: ngũ giới, bát giới, thập giới và 227 giới tùy sức. 

Định là: 8 hoặc 9 bậc thiền hiệp thế, nhưng thiếu sức 
chỉ dùng cận định là định quyền, định lực v.v... ừong đẳng 
giác cũng đủ. 

Còn “Tuệ” cần phải thứ lớp từ thấp đến cao, trước hết 
phải đắc tuệ thông thường (sammasananãnà) là quán soi 
nhận thấy ngũ uẩn... thành phần riêng khối. 
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Trau giôi tâm quán đặng mạnh hơn, tỏ ngộ nhận thây 
danh sắc thừa kế triển và mất đi, đó gọi là tiến thối tuệ 
(udayabbayanãna). Vào đến tuệ này phải gặp phiền não 
quán hoặc ‘hào quang’ sáng chiếu, hoặc gặp pháp ‘hỷ’ 
mạnh, hoặc gặp đặng rất ‘yên lặng’, hoặc gặp thắng 
giảimạnh quyết định quá ‘tin ’, hoặc gặp sự ‘cố gắng ’ quá 
mạnh, hoặc gặp ‘an lạc ’ rất nhiều, hay rất đa ‘trí tuệ ’ càng 
soi mạnh, hoặc chánh ‘niệm ’ quá mạnh như người hướng 
đạo đi quá xa, hoặc sự ‘xả ’ quá mạnh thành quá lơ là, hay 
là phát sanh ‘ái ’ nặng. 

Hào quang, hỷ, tịnh, tín đa 
Cần, vui, huệ, niệm, xả và ái thương 
Trong mười, một mạnh quá cường 
Thành ra phiền não của đường quan chom. 

(Diệu Pháp lý họp - phẩm đề mục chỉ quán) 

Nếu lướt qua khỏi phiền não quán đặng thời tuệ này mới 
đủ sức mạnh thấy danh sắc thừa kế thối rõ rệt. Quán soi 
càng gần khuất bỏ phần tiến của danh sắc, chỉ nhận thấy 
ngay phần diệt của danh sắc, nên gọi là diệt một tuệ 
{bhangaiĩãna). 

Đặng tỏ ngộ tuệ này như người ở trong nhà mục, chỉ 
thấy đồ gãy rớt xuống dĩ nhiên cho rằng gặp nạn, tỏ ngộ 
như thế gọi là họa hoạn tuệ (bhayanãna), nhận thấy danh 
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Sắc như vậy rồi mới đâm ra cho danh sắc là đồ tội lỗi, cách 
nhận ấy là tội quá tuệ {ãdĩnavanãna) do danh sắc nó phải 
như thế mới nhận rõ bằng cách chán nản, gọi là phiền yểm 
tuệ (nibbidanãna). 

Sự nhàm chán đâu có thích, nên sự tỏ ngộ với cách như 
muốn xa lìa, đó gọi là dục thoát tuệ 
(muncitukamyatãnãna). Sự muốn tránh khỏi rất mạnh thì 
có phần cương quyết cho khỏi, như thế gọi là quyết ly tuệ 
ipatisankhãnãna) tỷ dụ như chim mới nhốt vào lồng lưới, 
dù soi đến đâu cũng chẳng đặng ra, rốt cuộc phải nằm nhìn 
lưới, như thế nào thì hành xả tuệ (sankhãrupekkhãnãna) 
đối với sự tiêu diệt của danh sắc cũng như thế ấy. 

Còn thuận tùng (anulomanãnà) sanh theo lộ tâm đắc 
đạo cũng như chim trong lồng gặp khi mở cửa ra theo sẽ 
thảnh thơi. Liên tiếp tuệ thuận tùng có cái tâm đổng tốc 
dục giới tịnh hảo tương ưng gặp thấy Níp-bàn để chuyển 
tộc igotrabhũ) đổi phàm làm Thánh, liền đắc Sơ đạo. 

Nếu người nào tu pháp quán không sai mà gặp 1 trong 
10 phiền não quán thì biết rằng người ấy là người tam 
nhân. Còn Bồ tát nếu đủ căn lành thì lướt qua khỏi đến 
phần cao của tuệ tiến thối iudayabhayanãna) mới có phần 
đến đạo quả hay Níp-bàn sẽ không còn gọi là Bồ tát nữa, 
nên đặng là Bồ tát kiếp chót. 
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Ngù tư đoán hiên thê đăc đao: 

1) Trọn tin Tam bảo và ông thầy dạy hành đạo trúng. 

2) Đầy đủ sức khoẻ, không bệnh hoạn. 

3) Không có đố kỵ với thầy và bạn tu. 

4) Tinh tấn dù còn da, gân, xương cũng không thối 
chuyển. 

5) Tu đặng lướt qua khỏi phiền não quán, đến tiến thối 
tuệ (udayabbhayanãna) phần cao. 

Đủ thất nhân đắc đạo hiện thế là như người học hết 
chương trình. Còn ngũ tự đoán đắc đạo hiện thế như làm 
bài trong lúc thi. 

Người có hiện tượng 5 điều ngũ đoán (hiện thế đắc đạo), 
trước phải có thất nhân đắc đạo hiện thế, nguyên do nhờ 
các đời quá khứ tạo pháp độ (pãramĩ). 

Trước khi đặng ngũ tự đoán thì đã hiện bày 7 nguyên 
nhân đắc đạo hiện thế như vầy: 

1) Đặng thành người tam nhân (trắc nghiệm có phát sanh 
phiền não quán). 

2) Đời trước đã tạo thập độ có liên quan pháp quán (nên 
đời này vào tu tuệ dễ dàng). 

3) Đời này đầy đủ tinh tấn (vì tinh tấn độ không thiếu). 
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4) Tu quán đúng với chánh tạng và chú giải (rât may gặp 

thầy dạy tu tuệ không sai suyển, do đủ căn lành mới gặp 

mới đặng gặp nhu thế). 

5) Có chỗ hành rất vừa thích hợp (cũng do đủ căn, nên gặp 

đủ phần). 

6) Không bị thập oái niệm ipalibodha): 

- Oái niệm sở cu (ãvsapaỉibodha) là phải lo do chỗ ở. 

- Oái niệm thân ái (kulapalibodha) là phải lo hay bận 
bịu với nguời thân mến. 

- Oái niệm lợi lộc (lãbhapalibodha) là hằng quan tâm 
với sự lợi lộc. 

- Oái niệm đồng cu (ganapalibodha) là bận lòng với kẻ 
ở chung. 

- Oái niệm nghiệp (kammapalibodha) là bận lòng với 
nghề nghiệp hay phận sự. 

- Oái niệm diễn hành (atthãnapaỉibodha) là bận lo tính 
việc đi xa. 

- Oái niệm thân tộc (natipalibodha) là bận lo bà con 
dòng giống. 

- Oái niệm tật bệnh (ãbãdhabodha) là bận lo việc đau 
ốm. 

- Oái niệm học vấn (ganthapalibodha) là bận lòng vói 
sự học hay nghiên cứu. 

- Oái niệm thần thông (ừthipalibodha) là có thần thông 
phải bận lòng trau dồi. 
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7) Phải có thì giờ đây đủ (nêu thiêu căn lành phải bị nhiêu 
việc chi phối). 

“Bảy Nhân Đắc Đạo Hiện Đời, 

Bởi do quá khứ tạo thời đủ căn. 

Một là người phải tam nhân, 

Vô tham, không giận, với nhân chẳng mờ. 

Hai là trí độ trước kia, 

Liên quan pháp quán sẳn bề tuệ tu. 

Ba là tinh tẩn công phu, 

Nương theo giải thoát mặc dù trở ngăn. 

Bổn là hành đúng lý chân, 

Chánh tạng, Chú giải khỏi phân sai lầm. 

Năm là nơi chỗ vừa tâm, 

Hành đạo thích hợp trọn trăm đủ đầy. 

Sáu là chánh niệm không vây, 

Chẳng chi bận bịu đó đây chút nào. 

Bảy là đặng rảnh làm sau, 

Chuyên tu chẳng có việc nào xen vô. 

Bảy nhân trước đã trình phô, 

Năm Điều Tự Đoán đặng vô Thánh phần, 

Một là chẳng có lăng xăng, 

Tin chánh Tam bảo, sư tăng dạy rành. 

Hai là sức khỏe đủ thành, 

Tiền tu chẳng trể để sanh trí nhiều. 

Ba là thầy, bạn hòa nhau, 
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Chăng có đô kỵ làm sao bỏ hành. 

Bốn là đầy đủ hy sinh, 

Dù cho gầy ốm mặc tình ra sao. 

Năm là đã đẳc trí cao, 

Đen ‘tuệ tiến thổi’phần sau rõ rành, 

Căn đầy Tam Học mới dành, 

Làm tròn phận sự đạo sanh kiếp này. ” 

Người nào phát tâm muốn tu hành đến đạo quả nhưng 
nhận xét thấy ta hoặc hết sức trắc nghiệm mà không đầy 
đủ 12 điều như đã kể, nên ráng lo bổ túc pháp độ, độ nào 
mà khó càng thêm cố gắng hành cho đầy đủ sẽ thâu hồi 
thời giờ lại, đó là Bồ tát bổ túc pháp độ. 

Bồ tát tùy hành pháp độ - Còn các bậc cũng có căn 
lành mà không mong đắc đạo quả sớm với các đời sau gần 
đây, thì tùy ý theo hoàn cảnh hành độ nào nhiều ít, hay 
nguyện Toàn giác phải hy sinh hết thân mạng với 1 độ nào, 
hoặc nguyện Độc giác cũng phải hy sinh đến tứ chi với ít 
độ. 

Các bậc như thế cũng tạm gọi là Bồ tát tùy hành pháp 
độ, nếu muốn cho có căn bản rõ rệt thì phải phát nguyện 
dù Toàn giác, Độc giác hay Thinh Văn giác đều phải lập 
chí hướng. Còn người muốn mau khỏi khổ, nên nguyện 
thành pháp độ vào hàng Bồ tát: 


Phước lành tôi đã tạo ra, 
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Các đời quá khứ hay là đời nay, 

Nghiệp chưa cho quả phước nào, 

Nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, 

Sau này dù tạo mấy lần, 

Từ đây cho đến vô sanh Níp-bàn 
Hễ làm chuyện tốt hoàn toàn, 

Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, 

Giúp cho phiền não sớm yên, 

Đặng mau giải thoát trợ liền kiếp sau, 

Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, 

Nhằm kỳ Độc giác làm sao cũng thành. 

Bồ tát mói phát tâm giải thoát - Nói về phát tâm giải 
thoát là 1 điều so cần cũng là tâm lý khác khác đế cởi mở 
sự ái với lục trần và những pháp trong 3 cõi cũng đặng gọi 
tâm lý xuất gia. Chữ ‘gia’ đây ám chỉ thế tục, phiền não, 
ngũ uẩn và tất cả đời. Nếu tâm không dính mắc là có nghĩa 
xa lìa. 

Chưởng thiện căn là gieo duyên giải thoát, tức là đối 
vói Tam bảo hoặc Độc giác cung kỉnh hay cúng dường... 

* Thập độ (Pãramĩ) đáo bỉ ngạn : 

1) Bố thí độ (dãnapãramĩ): bố thí vói tâm lý xuất gia. 

2) Trì giới độ (sĩỉapãramĩ): giữ giói đi đôi với tâm lý 
xuất gia. 




PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC HÀNH TÔNG 


357 


3) Xuât gia độ (nekkhammapãramĩ): xa lìa lục trân và 
tam giới 

4) Trí tuệ độ (pannãpãramĩ): trí đi đôi với tâm lý xuất 
gia. 

5) Tinh tấn độ (viriyapãramĩ): siêng năng đi đôi với 
tâm lý xuất gia. 

6) Nhẫn nại độ (khantĩpãramĩ): nhịn chịu đi đôi với 
tâm lý xuất gia. 

7) Chân thật độ (saccapãramĩ): thành thật đi đôi với 
tâm lý xuất gia. 

8) Chí nguyện độ (ãdhitthãnapãmmĩ): sự nguyện 
vọng đi đôi với tâm lý xuất gia. 

9) Từ tâm độ (mettãpãramĩ): lòng từ bi đi đôi với tâm 
lý xuất gia. 

10) Hành xả độ (upekkhãpãramĩ): buông bỏ pháp đời đi 
đôi với tâm lý xuất gia. 

Dạy mười pháp độ cao xa, 

Căn lành đưa đến khỏi qua phàm phần. 

Một là ‘bổ thỉ’ tế ân, 

Phá tan bỏn xẻn, đoạn phân tham lòng. 

Hai là trì giới sạch trong, 

Ngăn ngừa ác xẩu, để mong quả lành. 

Ba là xuất tục cao thanh, 

Tránh nơi thường lối, chán mành trói trăn. 

Bổn là trí tuệ cao thăng, 

Không theo ngu muội, chẳng gần vô minh. 
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Năm là tinh tân hy sinh, 

Bỏ điều lui sụt, tránh mình biếng nhơ. 

Sáu là nhẫn nại như tờ, 

Đặng an xung đột lảng lơ thù hiềm. 

Bảy là đế ngữ lời kim, 

Luôn luôn chân thật, thanh liêm trọn thành. 

Tám là chí nguyện cao thanh, 

Toàn giác, Độc giác, Thinh văn mau rồi, 

Chín là rộng rải đâu thôi, 

Từ tâm vô lượng đặng ngôi đức nhiều. 

Mười là hành xả cao siêu, 

Bát phong chẳng bọc, Thế điều bỏ qua. 

(Đủ căn lành Giới, Định, Huệ, đời này đắc đạo-quả. 
Muốn mau đời kế sau đắc, phải bổ túc Thập Độ). Ngoài 
ra, nên gấp tạo “Tam Phước” 

Sự tụng kinh cốt yếu cho tự nhớ, vì bỏ lâu e quên và sự 
hành cũng lãng. Vậy, kinh pháp mà ta đã thuộc nên tụng 
mỗi đêm (trừ ra bận việc). Còn cách tụng kinh cầu an, cầu 
siêu tùy trường hợp. 


TAM PHƯỚC 

PHƯỚC VẬT 

Nên biết tạo phước làm ít đặng nhiều: 
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- Thí cho loài bang sanh hưởng đặng 100 đời, 

- Thí cho người ác hưởng đặng 1.000 đời, 

- Thí cho người thiện hưởng đặng 1 ức đời, 

- Cúng đến bậc đắc thiền hưởng đặng 100 tỉ đời, 

- Cúng đến Sơ quả hưởng hơn vô số đời (140 con số 

0 ), 

- Cúng đến Nhị quả, Tam quả, Tứ quả phước chồng 
mỗi bậc hơn cả trăm lần. Còn thua cúng đến Độc 
Giác, cúng đến Toàn Giác phước nhiều hơn cúng 
Độc Giác. 

- Trai Tăng mà có Phật đồng chứng phước nhiều hơn 
chỉ cúng Phật, tạo chùa tứ phương tăng vật nhiều hơn 
cả cúng dường. 


PHƯỚC ĐỨC 

1. Kỉnh đọc: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (3 lần) 
- phước hơn cất chùa. 

2. Nguyện tránh sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, 
ấm tửu nhiều phước hơn tam quy trơn. 

3. Rãi lòng từ, phước đức hơn nguyện quy giới. 

PHƯỚC TRÍ 

Phước trí cao siêu hơn rãi lòng từ là “quán tưởng vô 
thường” có 12 cách: 

1. Xét thấy rốt cuộc đều vô thường. 

2. Nhận thấy rõ sự vật đều (tạm mượn) tạm thời. 

3. Quán xét thái độ sanh có ra phải hư hoại. 
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4. Nhận rõ vật có tiêu hoại đôi thay. 

5. Nhận thấy trong mỗi vật đều động biến chuyển 
không ngừng. 

6. Quán tưởng thấy vạn vật đều sẽ tan rã. 

7. Xét tột vạn vật đâu còn hoài. 

8. Nhận thấy sự vật hằng biến đổi. 

9. Xét rõ ừong đời không chi hoàn toàn chắc thật. 

10. Quán tưởng cho rõ thấy những cách điêu tàn. 

11. Nhận thấy pháp hữu vi phải nhờ duyên trợ tạo. 

12. Tự xét cuối cùng dĩ nhiên phải chết. 


Chư quí Phật tủ cần phải cố gắng sớm mau tạo Tam 
Phước, để sau này nương nhờ khỏi bị hối tiếc. 


Thực Hành Tam Phước đệ tử ôi! 

Lo tới lo lui chẳng thấy rồi, 

Vô thường đến lúc com nào đó, 
Muôn việc điều chỉ ẳt phải thôi! 



